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Lời nói đầu 


TIỂU MÖĐUN 1 
Tâm lí học đại cương... 


Chủ để 1 
Tâm lí học là một khoa học... 


Chủ để 2 
Hoạt động và sự hình thành, phát triến tâm lí, ý thức... 


Chủ đề 3 
Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách.... 


Chủ đề 4 
Hoạt động nhận thức .. 


Chủ đề 5 
Tình cảm và ý chỉ ..... 


Chủ để 6 
Trí nhớ... 


Thông tin phản hồi cho đánh giá chủ đề 1: 
Thông tin phẳn hồi cho đánh giá chủ đề 2. 


„146 
Thông tin phản hồi cho đánh giá chủ đề 33 -147 
Thông tin phản hồi của đánh giá chủ đề 4 .148 
Thông tin phản hồi cho đảnh giá chủ đề 5: .149 
Thông tin phẳn hồi cho đánh giá chủ đề 


TIỂU MÓDUN2  „ 
Tâm li học lứa tuổi tiểu học và tâm lí học sư phạm.. 


Chủ để 1 
Khái quát về 


m lí học lứa tuổi tiểu học và tâm lí học sư phạm... 
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Chủ để 2 ` 
Lí luận về sự phát triển tâm lí trẻ em 


Chủ để 3 
Các hoạt động cơ bản và đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh tiểu học... 


Chủ đề 4 : 
Tâm lí học dạy học ở Tiểu học... 


Chủ đề 5 = 
Tâm lí học giáo dục tiêu học ... 


Chủ để 6 b 
Tâm lí học người giáo viên tiểu học. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Đi: góp phần dỏi mới công tắc đảo tạo và bồi dưỡng giáo viên tiếu học, Dự án Phát trí 
viên tiểu học đã tỏ chức biên soạn các mödun đảo tạo theo chương trình Cao đẳng Sư pÌ 
và chương trình liên thỏng từ Trung học Sư phạm lên Cao đăng Sư phạm. Biển sị 
nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. cập nhật những đổi mới về nội dun 
pháp dạy học và kiểm tra, dảnh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách 
tiểu học mới. 


Di 


mới của tải liệu theo môdun là thiết kế 
học. kích thích óe 
học tập của người học; chú trọng sử dụng nhiều phương tiện tru) 
băng hình...) giúp cho người học đề học. đề hiểu và gây được hứng thủ học tập. 


Mödun Tâm lí học do nhóm tức giả trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên xoạn 


Môdun Tám lí học dành cho đào tạo giáo viên tiểu học hệ Cao đẳng Sư phạm gồm hai tiểu 
módun: 


môđun l: TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯỜNG (45 tiếu, 
Tiểu móđún 2: TÂM LÍ HỌC LỨA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHAM (60 tiết), 


Tiểu módun lí học đại cương, gồm 6 chủ đẻ: 
Chủ để l: Tâm lí học là một khoa học = GS.TS. Nguyễn Quang Uấn biên soạn. 

Cii để 3; Hoạt động và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức - GS/TS. Nguyễn Quang Lăn 
biển soạn. 

Chú để 3: Nhân cách và sự hình thành nhân cách ~ PGS:TSKH. Nguyễn Kế Hào biên soạn 
Chủ để 4: Hoạt động nhân thức - TS. Phan Thì Hạnh Mai biên soạn. 

Chú để 5z Tình cảm — ÿ chí của nhân cách = PGS.TSKH. Nguyễn Kế Hào biên soạn. 


Củ đề 6: Trí nhớ = TS. Phan Thị Hạnh Mai biến soạn. 


Tiểu módun' nì lí học lứa tuổi tiểu học và tâm lí học sư phạm. gồm 6 chủ dđ 


Chi để 1: Khải quất vẻ tâm lí học lứa tuổi tiểu học và tâm lí học sư phạm - GS.TS. Nguyên 


Quang Uấn biến x 


Chủ để 3: Lí luân vẻ sự phát triển tâm lí trẻ em tiểu học - GSTS. Nguyễn Quang Liên biên xoan. 
Chủ để 3: Các hoạt đông cơ bản và các đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh tiểu học 
PGS.TSKH. Nguyễn Kế Hào biến soạn, 

Củ để 4: Tâm lí học đạy học ở tiểu học - PGS.TSKH. Nguyễn Kẻ Hào biển soạn. 
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Chủ để Š: Tâm lí học giáo dục ở tiểu học ~ TS. Phan Thị Hạnh Mai biên soạn. 

Chủ để 6: Tâm lí học người giáo viên tiểu học ~ TS. Phan Thị Hạnh Mai biên soạn 

Giáo trình được tập thể các tác giả có kinh nghiệm và có uy tín biên soạn trên cơ sở kế thừa, 
hoàn thiện và có những điểm mới so với các giáo trình đã có. Giáo trình góp phần thiết thực 
cho việc đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ Cao đẳng Sư phạm. 

Lần đầu tiên tải liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn không, 
tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban Điều phối Dự án rất mong nhận được những ý kiến 
đóng góp chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, sinh viễn các trường sự 
phạm, giáo viên tiểu học trong cả nước. 


.Yin trần trọng cảm ơn" 
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MÔĐUN TÂM LÍ HỌC 


ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 


@ 1. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔĐUN. 


1. KIẾN THỨC 
Trình bày các kiến thức cơ bản sau: 


'Vé Tâm lí học đại cương. 

~ Tâm lí học là một khoa học. 

~ Các khái niệm cơ bản về tâm lí con người: Hoạt động, giao tiếp, nhân cách, sự nảy sinh và 
phát triển tâm lí, ý thức, 

~ Hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí và trí nhớ của con người. 

Vé Tâm lí học lứa tuổi tiếu học và tâm lí học sư phạm 

~ Nêu lên một số vấn để chung về tâm lí học lứa tuổi tiểu học và tâm lí học sư phạm. 

~ Lí luận chung vẻ sự phát triển tâm lí học sinh tiểu học. 

~ Các đặc điểm tâm lí cơ bản, các hoạt động cơ bản của học sinh tiểu học. 

~ Những nội dung cơ bản về tâm lí học dạy học và tâm lí học giáo dục học sinh tiểu học, nhân 
cách người giáo viên tiểu học. 

Các nội dung kiến thức trên là cơ sở cho việc học các mỏ đun giáo dục học, rèn luyện nghiệp. 

vụ sự phạm cho sinh viên. 


2. KĨNĂNG 

~ Vận dụng được kiến thức tâm lí học vào việc gi 
các hiện tượng tâm lí một cách khoa học. 

~ Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc tìm hiểu tâm lí học sinh để để ra các biện pháp tổ 


các bài tập thực hành; giải thích, phân tích 


chức dạy học và giáo dục học sinh có kết quả. 
~ Vận dụng kiến thức tâm lí học vào việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện, tu dưỡng. 
tay nghề sư phạm và nhân cách người giáo viên. 


3. THÁI ĐỘ 

~_ Yêu thích, coi trọng, hứng thú học tâm lí học. 

~ Tang thém lòng yêu nghề dạy học, coi trọng việc rèn luyện hình thành và phát triển nhân 
cách người giáo viên. 
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GIỠI THIỆU MÔĐUN. 
~ Thời gian cắn thiết để hoàn thành: 105 tiết. 
~ Danh mục các tiểu môđun: 2 tiểu möđun. 
_STT Ỉ ' Tên tiểu möđun Số tiết Trang số ˆ 
: +. | Tâmlihọcđại cương 46 
| 2 | Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm 60 


Mối quan hệ giữa hai tiểu môđun: Tiểu môđun Tâm lí học dại cương là cơ sở cho việc học tiểu 
mô đun Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tấm lí học Sư phạm. 


EEHI 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


'Tiển muôđưn Í 
TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG ˆ 


(46 tiết) 


@) 1. MỤC TIÊU CHUNG CỦA TIỂU MÔĐUN 1 


1, VỀ KIẾN THỨC 


Phân tích được các khái niệm cơ bản: Tâm lí học là một khoa học, bản chất hiện tượng tâm lí 
người, các phạm trù hoạt động, giao tiếp, nhân cách, ý thức. hoạt động nhận thức, tình cảm, ý 
chí, trí nhớ của con người. 


2. VỀ KĨNÄNG 


các bài tập thực hành tâm lí học; phân 
ân dung kiến thức vào việc 


Vận dụng được kiến thức tâm lí học đại cương đ¿ 
tích, giải thích các hiện tượng tâm lí theo quan điểm khoa học, v 
học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và rèn luyện bản thản. 


3. VẾ THÁI ĐỘ 


'Thể hiện sự yêu thích, coi trọng và hứng thứ học tâm lí học, tăng thêm lòng yêu con người. 
yêu nghề, tự hào vẻ nghề dạy học. 


II. GIỚI THIỆU TIỂU MÔĐUN †: TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


Danh mục các chủ đề: 


TT Tên chủ đế Số tế Trang số | 
1 ___| Tâm lihọc là một khoa học. s 5 1 | 
2 __ | Hoạt động và sự hình thành, phát triển tâm li, ý thức. c1 31 | 
3 __ | Nhân cách và sưhỉnh thành, phát tiển nhẫn cách. | 9® LG 
4___ | Hoạt động nhận thức. - [sa | | 
5___ | Mạtinh cảm và ý chí của nhân cách. | 6 | 19 | 
6 | Trinhớ. - | 3 | 18 
. Cộng 45 tiết 
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III. ĐIỂU KIỆN CẤN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN TIỂU MÔĐUN 

— Sinh viên đã học xong möđun Sinh lí học lứa tuổi tiểu học. 

~ Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1991), Tám ¡ học (Sách. 
dùng trong các trường Trung học Sư phạm), Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

3. Bùi Văn Huệ: Giáo trình Tâm lí học tiểu học (1997), Nxb Giáo dục, Hà Nội. 


3. Trán Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan (1998), Tam lí học (Giáo 
trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP và Sư phạm 12+2), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 

~ Hệ thống bài tập thực hành cho từng chủ đẻ. 

~ Hệ thống các tranh vẽ minh hoạ, các sơ đồ tổng kết, hệ thống hoá kiến thức một số phản 

trong các chủ để. 


IV. NỘI DUNG. 


#5Ạt CUNG 


CHỦ ĐỀ 1 
TÂM LÍ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 
(5 tiết ) 


@ MỤC TIÊU €ÙA CHỦ ĐỀ 


1. KIÊN THỨC 

~ Xấc định được tâm lí học là một khoa học: Chỉ ra đối tượng của tâm lí học, các nhiệm vụ 
của tâm lí học, vị trí, ý nghĩa của khoa học tâm lí trong dạy học giáo dục và trong cuộc sống 
của con người. 

~ Phân tích được bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lí. 

~ Trình bày được hệ thống các phương pháp nghiên cứu tâm lí người. 


2 KINANG 

~ Vận dụng các hiểu biết về khoa học tâm lí với tư cách một khoa học vào việc phân tích, giải 
thích các hiện tượng tâm lí theo quan điểm khoa học. 

~ Vận dụng những hiểu biết về phương pháp nghiên cứu để nghiên cứu các hiện tượng tâm l 
của học sinh tiểu học. 

1 THÁI ĐC 

~ €oi trọng tâm lí học như một khoa học không thể thiếu trong việc đào tạo nghề dạy học. 
giáo dục cho giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng. 

~ Có hứng thú học tập tâm lí học và vân dụng tâm lí học vào việc học tập, rèn luyện và trong ứng Xử. 


+ Giới thiệu chủ đế 


Chủ để có 4 hoạt động: 

~ Hoạt động 1: Xác định đối tượng, nhiệm vu, vị trí, ý nghĩa của tâm lí học 

~ Hoạt động 2: Phân tích bản chất của hiện tượng tâm lí người 

~ Hoạt động 3: Xác định chức năng của tâm lí và các cách phân loại hiện tượng tâm lí 
~ Hoạt động 4: Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu tâm lí người. 


+ Điều kiện cần thiết để thực hiện chủ để 
~ Sinh viên được học xong môđun Sinh lí học lứa tuổi tiểu học. 
~ Tài liệu tham khảo 
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a) Tài liêu tham khảo: 

1. Phạm Minh Hạc (Chủ biến), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1993), Tám /í học (Sách, 
dùng trong các trường Trung học Sư phạm) Nxb Giáo dục, Hà Nội (Từ trang 5 đến trang 21), 
2. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biến), Nguyễn Quang Uấn, Lê Ngọc Lan (1998), Tưm fí học (Giáo trình 
đão tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP và SPI2+2), Nxb Giáo dục, Hà Nội (ữ trang 5 đến trang 28), 

3. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Ngõ Cóng Hoàn. Bài Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993), Bái ;jJy 
tuc hành tâm lí học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Các bài tập thực hành phần "Tâm lí học là một 

khoa học " (Từ bài tập 1 đến bài tập 19 - từ trang 5 đến trang 10). 


b) Các tài liệu học tập khác: 
~ Hệ thống bài tập thực hành. cầu hỏi ôn tập và thảo luận cho chủ đẻ. 
~ Các sơ đồ tổng kết hệ thống hoá kiến thức một sổ phần trong chú để 1. 


~ Thiết bị máy chiếu qua đầu. 
* Nội dung chủ để 1 


HOẠT ĐỘNG 1 
XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, VỊ TRÍ, ŸÝ NGHĨA CỦA TÂM LÍ HỌC. 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


chỉ ra được đổi tượng, nhiệm vụ, vị trí, ý nghĩa và phương pháp 


Để xác định một khoa học 
nghiên cứu của khoa học đó. 


1.1. Đối tương của tâm lí học 


Trong túc phẩm "Plép biện cung của tựí nh lhế giới luôn luôn vận 
động, mới một khoa học nghiên cứu một dạng vận động của thế giới. Các khoa học phân tích 
các dạng ván động của xã hội thuộc nhóm các khoa hội xã hội. Các khoa học nghiên cứu các 
động chuyển tiếp trung gian từ dạng văn động này sang dạng vận động kia được gọi là 
lí sinh học, hoá sinh học, tâm lí học... 

TTâm lí học nghiên cứu dạng vận động chuyển tiếp từ vận động sinh vật này sang vận động. 
xã hội. từ thể giới khách quan vào mỗi con người sinh ra hiện tượng tâm lí - với tư cách một 
hiện tượng tình thản. Hiện tượng tâm lí được nảy sinh trên não bộ do thể giới khách quan 
tắc động vào con người và cuối cùng thể hiện ra bằng cứ chỉ, hành vi. hoạt động của con 
người. Hiện tượng tâm lí này khác với các hiến tượng sinh lí, vật lí v.v... 


dụng 
các khoa học trung gian, chẳng h 


Như vậy, đối tượng của tâm lí học là các tượng tâm lí với tư cách là một hiện tượng tỉnh 
thân do thế giới khách quan tác dộng vào não con người sinh ra, gọi chung là các hoạt động 
tăm lí. Tâm lí học nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của hoạt động tâm lí. 
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1.2, Nhiệm vụ của tâm lí học 

~ Nhiệm vụ cơ bản của tâm lí học là nghiên cứu bản chất hoạt động của tâm lí, các quy luật 
tâm lí, cơ chế diễn biến và thể hiện tâm lí, quy luật vẻ mới quan hệ 
giữa các hiện tượng tâm lí, cụ thể là nghiên cứu: 


+ Những yếu tố khách quan. chú quan nào đã tạo ra tâm lí người. 
+ Cơ chế hình thành, biểu hiện của hoạt động tâm lí. 

+ Tâm lí của con người hoạt động như thể nào? 

+ Chức năng, vai trò của tâm lỉ đối với hoạt động của con người. 


~ Có thể nêu lên các niệm! vụ cụ thể của tâm lí học như sa 
+ Nghiên cứu bản chất của hoạt đông tâm lí cả về mặt số lượng và chất lượng. 
+ Phát hiện các quy luật hình thành. phát triển tâm lí 

+ Tìm ra cơ chế của các hiện tượng tâm lí. 


n lí học đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc hình 
tt. Để thực hiện. 


"Trên cơ sở các thành tưu nghiên c 
thành, phát triển tâm lí, sử dụng tâm lí trong nhãn tố con người có hiệu quả nhà 
các nhiệm vụ nói trên, tâm lí học phải ết, phối hợp chặt chế với nhiều khoa học kí 


1.3, Vi trí của tâm lí học 
~ Con người là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học. Mỗi bộ môn khoa. học nghiên cứu. 


một mật nào đó của con người. Trong các khoa học nghiên cứu. vẻ con người thì tâm lí học. 
chiếm một vị trí đặc biệt. 


~ Tâm lí học nằm trong quan hệ với nhiều khoa học. Cụ tÌ 

+ Triết học cung cấp cơ sở lí luận và phương pháp luàn chỉ đạo cho tâm lĩ học những nguyễn 
tắc và phương hướng chung giải quyết những vấn đề cụ thể của mình. Ngược ¬ 
đồng góp nhiều thành tựu quan trọng làm cho triết học trở nên phong phú. 

+ Tâm lí học có quan hệ chật chẽ với khơa học tự nhiên: giải phẩu sinh lí người, hoạt động 

là cơ sở tự nhiên của các hiện tượng tâm lí. Các thành tựu của sinh vật 

làm sáng tỏ sự hình thành và phát triển tăm lí. 


thần kinh cấp cao. đó 
học, đi truyền học, tiến hoá luận... góp phá 


ä hội ~ nhân vân và ngược lại nhiều 


n lí học có quan hệ gắn bó hữu cơ với các khoa học 
mm lí học được ứng dung trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, pháp luật. y học. 
vàn hoá nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, du lịch v.v 

ð dục. Trên cơ sở những thành tựu của tâm lỉ học 
h thành và phát triển tâm lí con người mà giáo 


+ Tâm lí học là một cơ sở của khoa học g 
và việc nghiên cứu các quy luật. cơ chế 
dục học cấn vận dụng vào việc xây dưng nội dung. phương pháp day học và giáo dục. 

„ giáo dục học làm hiện thực hoá nöi dung tâm lí cần hình thành và phát tiển ở 


Ngược la 


Con người. 
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J4 CÁC NHIỆM VỤ 


Xác định đổi tượng của tâm lí học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Tìm các cơ sở để khẳng định tâm lí học là khoa học trung gian. 
~ Chỉ ra đối tượng của tâm lí học. 


NHIỆ 
“Xác định nhiệm vụ của tâm lí học: 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 
— Chỉ ra nhiệm vụ cơ bản của tâm lí học và nêu các nhiệm vụ cụ thể của tâm lí học. 


~ Phân biệt sự khác nhau về nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí người trong khoa học tâm lí so với 
các khoa học khác có liên quan tới tâm lí học cùng nghiên cứu tâm lí con người như vân 
học, nghệ thuật v.v... 


Xác định vị trí của tâm lí học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

— Thử lập một sơ đồ của mối quan hê giữa tâm lí học với các khoa học khác. 
~ Chỉ ra ý nghĩa của tâm lí học về mặt lí luận và về mật thực tiến. 


I2) ĐANH GIÁ HOẠT 0Ów(G(10phút): 


Câu hỏi 1: Tâm lí học nghiên cứu cái gì? 


Câu hỏi 2: Lập sơ đồ về vị trí của tâm lí học? 
Câu hỏi 3: Nêu ý nghĩa của tâm. líhọc? 


HOẠT ĐỘNG 2 
PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA HIỆN TƯỢNG TÂM LÍ NGƯỜI 


8x 


THỐNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 


3,1. Bản chất của tăm lí người 

Chủ nghĩa duy vật biên chứng khẳng định: 

* Tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan của não người thòng qua chủ thể: 

~ Tâm lí người không phải do thượng đế, do trời sinh ra, cũng không phải do não tiết ra như 
gan tiết ra mật, tâm lí người là sự phản ánh hiền thực khách quan vào não con người thông. 
qua "lăng kính chủ quan”. 

~ Thế giới khách quan tổn tại bằng các thuộc tính không gian, thời gian và luôn vận động. Phản 
ánh là thuộc tính chung của mọi sự vật hiện tượng đang vận động. Nói một cách chung nhất: 
phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa hệ thống này với hệ thống khác, kết quá để lại dấu 
vết (hình ảnh) tác động ở cả hệ thống tác động và hệ thống chịu sự tác động. chẳng hạn: 

+ Viên phấn được dùng để viết lên bảng đen để lại vết phẩn trên bảng và ngược lài bảng đen 
làm mồn (để lại vết) trên viên phấn (phản ánh cơ học). 

+ Hệ thống khí hydrô tác động qua lai với hệ thống khí ôxi. đó là phản ánh (phản ứng hoá học) để 
lại một vết chung của hai hệ thống là nước (H; + O, => H;O). 

Phản ánh diễn ra từ đơn giản đến phức tạp và có sự chuyển hoá lẫn nhau: từ phản ánh cơ, vật 

lí, hoá đến phản ánh sinh vật và phản ánh xã hồi. trong đó có phản ánh tâm lí. 

+ Phản ánh tâm lí là một loại phản ánh đắc biệt: 

+ Đó là sự phản ánh tác động của hiện thực khách quan vào con người, vào hệ thần kinh, bô 
não người - tổ chức cao nhất của vật chất. Chỉ có hẻ thần kinh và bộ não người mới có khả 
năng nhận tác động của hiện thực khách quan, tạo ra trên não hình ảnh tình thân (tâm lí) 
chứa đựng trong vết vật chất, đồ là các quá trình sinh lí, sinh hoá ở trong hệ thần kinh và 
não bộ. C.Mác nói: tỉnh thần, tư tưởng, tâm lí... chẳng qua là vật chất được chuyển vào. 
trong đầu óc, biến đổi trong đó mà có. 

+ Phản ánh tâm lí tạo ra "hình ảnh tâm lí" (bản "sao chép”, "bản chụp”) về thể giới. Hình ảnh 
tâm lí là kết quả của quá trình phản ánh thế giới khách quan vào não. Song hình ảnh tâm lí 
khác về chất so với các hình ảnh cơ, vật lí, sinh vật ở chỏ: 

+ Hình ảnh tâm lí mang tính sinh động. sáng tạo, thí dụ: hình ảnh tâm lí về cuốn sách trong 
đầu một con người biết chữ, khác xa vẻ chất với hình ảnh vật lí có tính chất "chết cứng”. 
hình ảnh vật chất của chính cuốn sách đồ có ở trong gương. 

+ Hình ảnh tâm lí mang tính chủ thể, mang đâm màu sắc cá nhân (hay nhóm người) mang 
hình ảnh tâm lí đó, hay nói cách khác đi hình ảnh tâm lí là hình ảnh chủ quan về hiện thực 

15 


EEH. 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


khách quan. Tính chủ thể của hình ảnh tâm lí thể hiện ở chỗ: mỗi chủ thể trong khi tạo ra 
hình ảnh tâm lí vẻ thể giới đã đem vốn hiểu biết, vổn kinh nghiệm, cái riêng của mình (vẻ 
nhu câu) xu hướng, tính khí, năng lực... vào trong hình ảnh đó làm cho nó mang đậm màu 
sắc chủ quan. Hay nói khác đi con người phản ánh thế giới bằng hình ảnh tâm lí thông qua 
“lãng kính chủ quan” của mình. 


+ Tính chủ thể trong phản ánh tâm lí thể hiện ở chỗ: 

+ Cùng nhận sự tắc động của thế giới, về cùng một hiện thực khách quan nhưng ớ những chủ 
thể khác nhau cho ta những hình ảnh tâm lí với những mức độ, sắc thái khác nhau. 

+ Cũng có khi cũng một hiên tượng khách quan tác động đến một chủ thể đuy nhất nhưng vào 
những thời điểm khác nhau, ở những hoàn cánh khác nhau, với trạng thái cơ thể, trạng thái 
tỉnh thần khác nhau, có thể cho ta thấy mức độ biểu hiện và các sắc thái tâm lí khác nhau ở 
chủ thể ấy. 

+ Chính chủ thể mang hình ảnh tâm lí là người cảm nhận, cảm nghiệm và thể hiện nó rõ nhất. 

+ Cuối cùng thông qua các mức độ và sắc thái tâm lí khác nhau mà mỗi chủ thể tỏ thái độ, 
hành ví khác nhau đối với hiện thực. 


3.2. Bản chất xã hội của tâm lí người 
Tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan, là chức năng của não, là kinh ngiệm 
hội lịch sử biến thành cái riêng của mỗi người. Tâm lí con người khác xa với tâm lí một số. 
loài động vật cao cấp ở ch chất xã hội và mang tính lịch sử. 


Bản chất xã hội và tính lịch sử của tâm lí người thể hiện như s 


+ Tâm lí người có nguồn gốc là thể giới khách quan (thế giới tự nhiên và xã hội) trong đó 
nguồn gốc Xã hội là cái quyết định (quyết định luận xã hội). Ngay cả phần tự nhiên trong 
thế giới cũng được xã hội hoá. Phần xã hội của thế giới quyết định tâm lí người thể hiện 
qua: các quan hệ kinh tế xã hội, các mối quan hệ đạo đức, pháp quyền, các mối quan hệ con 
người ~ con người, từ quan hệ gia đình. làng xóm, quê hương khối phố cho đến các quan hệ 
nhóm, các quan hệ cộng đồng... Các mối quan hẻ trên quyết định bản chất tâm lí người 
(bản chất con người là sự tổng hoà các mới quan hẻ xã hội). Trên thực tế, nếu con người 
thoát lí khỏi các quan hệ xã hội. quan hệ người - người thì tâm lí của họ mất bản tính người 
(những trường hợp trẻ con đo động vật nuôi từ lí của các trẻ này không hơn hẳn tâm 
lí loài vậU, 


+ Tâm lí người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của con người trong các mối quan hẻ 
xã hội. Con người là một thực thể tư nhiên và điều chủ yếu là một thực thể xã hội. Phần tự 
nhiên ở con người (như đặc điểm cơ thể, giác quan. thắn kinh, bộ não) được xã hội hoá ở 
mức cao nhất. Là một thực thể xã hội, con người là chủ thể của nhận thức, c¡tủ thể của hoạt 
động, giao tiếp với tư cách một chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo, tâm lí của con người là 
sản phẩm của con người với tư cách là chủ thể xã hội, vì thế tâm lí người mang đầy đủ dấu 
ấn xã hội lịch sử của con người. 


+ Tâm lí của môi cá nhân là kết quả của quá trình lĩnh hội. tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hôi, 
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nến văn hoá xã hội, thông qua hoạt động và giao tiếp (hoạt động vui chơi, học tập. lao 
công tác xã hội), trong đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo, hoạt động của con ngưi 
quan hệ giao tiếp của con người trong xã hội, giữ vai trò quyết định. 
+ Tâm lí của mỗi con người hình thành, phất triển và biến đổi cùng vớ sự phát triển cửa lịch 
nhãn, lịch sử dân tộc và công đồng. Tâm lĩ của mỗi con người chịu sự chế ước bởi lịch 


ông, 


sử của cá nhân và của cộng đồng. 


4 CÁC NHIỆM VỤ. 


NHIỆM VỤ I 

Phân tích: Tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan của não thông qua chủ thể: 

~ Đọc và tiếp nhận thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ rõ tâm lí là chức năng của não bộ. 

~ Chỉ ra khái niệm phản ánh và các loại phản ánh. 

~ Phân biệt phản ánh của tâm lí người với các loại phản ánh khác. 

~ Lấy ví dụ để chứng mình tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan của não và mang 
tỉnh chủ thể. 


NHIỆM VỤ 2 

Phân tích bản chất xã hội - lịch sử của tâm lí người: 

~ Đọc và tiếp nhận thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra và lí giải các biểu hiện của bản chất xã hội và tính lịch sử của tâm lí người. 
Lấy ví dụ để chứng minh tâm lí người có bản chất xã hôi và mang tính lịch sử. 


NHIỆM VỤ 3 
“Tóm lược bản chất của hiền tượng tâm lí nẹt 


~ Đọc lại thông tin cho hoạt động. 
~ Tóm lược bản chất của tâm lí người. 
~ Chỉ m sơ đồ mối quan hệ giữa ba mắt: nội dung. cơ chế và bản chất xã hội của tâm lí con người. 


~ Lấy một ví dụ và phân tích để làm rõ bản chất của tâm lí người 
~ Đưa ra những kết luận sư phạm trong đay học và giáo dục học sinh từ bản chất của hiện 
tượng tâm lí người. 


la ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


Cau hỏi 1: Nêu vẫn tắt bản chất của tâm lí người. 
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'Câu hỏi 2: Tại sao tầm lĩ người này khác với tâm lí người kia? 
Câu hỏi 3: Từ các luận điểm về bản chất của hiện tượng tâm lí người, hãy rút ra những kết luận 


sư phạm trong dạy học và giáo dục học sinh? 


HOẠT ĐỘNG 3 
TÌM HIỂU CHỨC NẴNG CỦA TÂM LÍ VÀ CÁC CÁCH PHÃN LOẠI HIỆN TƯỢNG TÂM LÍ 


mi THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


3,1. Chức năng của tăm lí 

Hiện thực khách quan quyết định tâm lí con người, nhưng chính tâm lí con người lại tác động 

trở lại hiện thực bằng tính năng động sáng tạo của nó, thông qua hoạt động, hành động, hành 

vi, Mỗi hành động, hoạt động của con người đều do "cái tâm lí" điều hành. Sự điều hành ấy 

biểu hiện qua những mật sau: 

~ Tâm lí có chức năng chung là định hướng cho hoạt động, ở đây muốn nói tới vaí trò dộng 
©ø, mục đích của hoạt động. Động cơ có thể là một nhu cầu được nhận thức, hứng thú, lí 
tưởng, niễm tin, lương tâm, danh vọng... 

~ Tâm lí là động lực thôi thúc, lõi cuốn con người hoạt động, khắc phục rhọi khó khăn vươn 
tới mục đích đã đề ra, 

— Tâm lí điều khiển, kiếm tra quá trình hoạt động bằng chương trình, kế hoạch. phương phái 
phương thức tiến hành hoạt động, làm cho hoạt động của con người trở nên có ý thức, đem. 
lại hiệu quả nhất định. 

~ Cuỗi cùng tâm lí giúp con người điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với mục tiêu đã xác 
định, đồng thời phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế cho phép. 

Nhờ chức năng điều hành nói trên mà nhân tố tâm lí giữ vai trò cơ bản, có tính quyết định 

trong hoạt động của con người. 


32. Phân loại hiện tượng tâm lí 
Có nhiều cách phân loại các hiện tượng tâm lí: 
Z Cách phân loại phổ biến trong các tài liệu tâm lí học là việc phân loại các hiện tượng tâm lí 


theo thời gian tồn tại của chúng và vị trí tương đối của chúng trong nhân cách. Theo cách 
chia này, các hiện tượng tâm lí có ba loại chính: 


Các quá trình tâm lí. 
Các trạng thái tâm lí. 


Các thuộc tính tâm lí. 
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~ Các quá trình tâm lí là những hiện tượng tâm lí diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, có 
mở đầu, diễn biến, kết thúc tương đối rõ ràng. Người ta thường phân biệt thành ba quá trình. 
tâm lí: 

+ Các quá trình nhận thức gồm cảm giác, trì giác, trí nhớ, tưởng tượng, tư duy. 

+ Các quá trình cảm xúc biểu thị sự vui mừng hay tức giản, dễ chịu, khó. chịu, nhiệt tình 
hay thờ ơ.. 

+ Quá trình hành động ý chí. 

~ Các trạng thái tâm lí là những hiện tượng tâm lí diễn ra trong thời gian tương đối dài. việc 
mở đầu và kết thúc không rõ ràng, như: chú ý. tâm trạng... 

~ Các thuộc tính tâm lí là những hiên tượng tâm lí tương đối ổn định, khó hình thành và khó 
mất đi, tạo thành những nét riêng của nhân cách. Người ta thường nói tới bốn nhóm thuộc 
tính tâm lí cá nhân như: xu hướng. tính cách, khí chất và năng lực. 

> Cũng có thể phân tâm lí thành: 

~ Các hiện tượng tâm lí có ý thức. 

~ Các hiện tượng tâm lí chưa được ý thức. 

Chúng ta có nhiều nhận biết về các hiện tượng tâm lí có ý thức (được nhận thức, hay tự giác) 

Còn những hiện tượng tâm lí chưa được ý thức vẫn luôn diễn ra, nhưng tả không ý thức về nó. 

hoặc dưới ý thức, chưa kịp ý thức. Một số tác giả nước ngoài còn chia ý thức thành hai mức: 

"vô thức” là những lĩnh vực nằm ngoài ý thức, "khó lọt vào" lĩnh vực ý thức (một số bản năng 

vô thức, một số hành động lỡ lời, lỡ chân tay, ngủ mơ, mộng du...) và mức độ "tiểm thức” là 

những hiện tượng bình thường nằm sâu trong ý thức, thỉnh thoảng trong những hoàn cảnh nhất 

định có thể được ý thức "chiếu rọi” tới. 

+ Người ta còn phân biệt hiện tượng tâm lí thành: 

~ Những hiện tượng tâm lí sống động 

~ Những hiện tượng tâm lí tiểm ẩn 

Hiện tượng tâm lí sống động: thể hiện trong hành vi, hoạt động. 


Hiện tượng tâm lí tiểm ẩn: tích đọng trong sản phẩm của hoạt động. 
> Cũng có thể phân biệt hiện tượng tâm lí của cá nhân với hiện tượng tâm lí xã hội (phong. 
tục, tập quán. định hình xã hỏi. tin đồn, dư luận xã hội, tâm trạng xã hội. "mổi...). 


Như vậy, thế giới tâm lí của con người võ cùng đa dạng và phức tạp. Các hiện tượng tâm lí có 
nhiều mức độ, cấp độ khác nhau, có quan hệ đan xen vào nhau, chuyển hoá cho nhau. 
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“ CÁC NHIỆM VỤ. 


NHIỆM VỤ 1 
Xác định các chức năng cơ bản của tâm lí người: 
ọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 
Lấy các vĩ dụ thực tế minh hoạ cho các chức năng tâm lí người. 


NHIỆM VỤ 2 

'Tìm hiểu các cách phân loại hiện tượng tám lí: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Lấy ví dụ minh hoạ để phân biệt các loại hiện tượng tâm lí người, 

~ Tìm mới quan hệ giữa các hiển tượng tâm lí theo cách phân loại dựa vào thời gian tổn tại và 
ví trí tương đổi của chúng trong. nhân cách. , 


? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỒNG 

Câu hỏi 1: Tại sao nói: nhân tổ tâm lí giữ vai trồ cơ bản, có tính quyết định trong hoạt động 
của con người? J“a 
Câu hỏi 2: Chí ra sơ đồ mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lí theo cách phân loại dựa vào 
thời gian tồn tại và vị trí tương đổi của chúng trong nhân cách, có 


HOẠT ĐỘNG 4 
TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÍ NGƯỜI 


®¬ 

THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 
4.1. Các nguyên tác phương pháp luân 
Nguyên tắc quyết định duy vát biến chứng: 
Nguyên tắc này khẳng định tăm lí có nguồn gốc là thể giới khách quan tác động vào bộ não 
.—" người, thông qua "lãng kính chủ quan” của con người. Tâm lí định hướng, điều khiến, 
bi chỉnh hoạt đông, hành vi của con người tác đông trở lại thế giới, trong đó cái quyết định 
xã hội là quan trọng nhất. Do đó khi nghiên cứu tâm lí người cần thấm nhuẩn nguyên tắc 
quyết định luân duy vật biên chứng. 
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Nguyễn tắc thống nhái tâm lí, ý thác, nhân cách với hoat đông, 

Hoạt động là phương thức hình thành, phát triển và thể hiện tâm lí, ý thức. nhân cách. Đồng 
thời tâm lí, ý thức, nhân cách là cái điều hành hoạt động. Vì thế chúng thống nhất với nhau. 
Nguyên tắc này cũng khẳng định tâm lỉ luôn luôn vận động và phát triển. Cán phải nghiên cứu 
tâm lí trong sự vận động của nó. nghiên cứu tâm lí qua sự diễn biến, 
của hoạt đông. 


Ing như qua sản phẩm 


~ Phải nghiên cứu các hiện tượng tâm lỉ trong môi liên hệ sa chủng với nhau và rong mỏi 

giữa chúng với các loại hiện mượng khác: các hiện tượng tâm lí khong tồn tại một 
cách biệt lập mà chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau. bổ sung cho nhau, chuyển hoá cho 
nhau, đồng thời chúng còn chỉ phối và chịu sự chỉ phối của các hiện tượng khắc. 

~ Phái nghiên cứa tâm lí của một con người cụ thể, của mỏi nhóm người cụ thế, chữ khong 
nghiên cứu tâm lí một cách chung chung. nghiên cứu tâm lí ở con người trừu tượng, một 
cộng đồng trừu tượng. 


4,2. Các phương pháp nghiên cửu tăm lí 

Để tiến hành nghiên cứu tâm lí có hiệu quả. điều quan trọng là xác định được mọt hệ thong 
các phương pháp nghiên cứu khách quan, phù hợp với đổi tượng cắn nghiên cứu, Thông 
thường người ta hay nói đến bốn nhóm phương pháp nghiên cứu sau: 

~ Các phương pháp tổ chức việc nghiên cứu. 

~ Các phương pháp thu thập số liệu. 

~ Các phương pháp xử lí số liêu. 

~ Các phương pháp lí giải kết quá và rút ra kết luân. 

>> Phương pháp tổ chức viec nghiên cứu 
cứu tâm lí bao gốm nhiều khâu có quan hẻ chặt chẽ. từ việc chọn dối 
nghĩa vẻ mất khoa học và có tính cấp thiết 
nghiên cúu, xảy dựng giá "hiết khoa học, 


~ Tổ chức việc nghỉ 
tượng nghiên cứu đâm bảo tính khách quan. có 
phải giải quyết cho đến việc xác định mục đí 
định nhiệm vụ nghiên cứu. lưa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp: xây dựng kẻ 
ñ cứu vấn đề, chuẩn bị địa bàn nghiên cứu và các 


hoạch nghiên cứu, tỏ chức lực lương nẹl 
phương tiện, điều kiện cần thiết phục vu cho việc nghiên cứu có kết quả. 

Việc tổ chức tốt công việc nghiên cứu từ khảu chuẩn bị cho đèn khẩu triển khai nghiên cúu. 
¡ các kết quả thụ được và rút rà kết luận phụ 
cứu và phụ thuộc vào trình đô, nà 


thu thập số liệu, xử lí số liêu. phân tích. l 

thuộc. vẻu cầu nhiễm vụ nghiẻ: 

nhà nghiên cứu. 
>Các phương pháp thụ tháp sô liều: 
Có nhiều phương pháp nghiên cứu tâm lí 
tra. nghiên cứu sản phẩm hoạt động, phân tích tiểu sử 


Phương pháp quan sát: Quan sắt được dùng trong nhiều khoa học, trong đó có tâm lí học 


lực của. 


vào mục đích 


uan sát, thực nghiem, trác nghiệm, trò chuyện, đieu 


HÌ 
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+ Quan sắt là loại trí giác có chủ định, nhằm xác định các đặc điểm của đối tượng qua những 
biểu hiện như hành động, cử chỉ, cách nói năng. 


+ Quan sát có nhiều hình thức: quan sát toàn diện hay quan sát bộ phận, quan sắt có trọng 
điểm, quan sát trực tiếp hay gián tiếp.... 

+ Phương pháp quan sát cho phép chúng ta thu thập được các tài liệu eu thể, Khách quan trong 
các điều kiện tự nhiên của con người, do đó nó có nhiều ưu điểm. Bên cạnh các ưu điểm nó 
cũng có những hạn chế sau: mất thời gian, tốn nhiều công sức... 

+ Trong tâm lí học, cùng với việc quan sát khách quan, có khi cần tiến hành tự quan sát (tự 
thể nghiệm, tự mô tả diễn tâm lí của bản thân, nhưng phải tuân theo những yêu cầu 
khách quan, tránh suy diễn chủ quan theo kiểu "suy bụng ta ra bụng người"). 

+ Muốn quan sát đạt kết quả cao cần chú ý các yêu cầu sau; 

+ Xác định mục đích, nội dung, kế hoạch quan sát. 

+ Chuẩn bị chu đáo về mọi mật. 

+ Tiến hành quan sát một cách cẩn thân và có hệ thống. 


+ Ghí chép tài liệu quan sát một cách khách quan, trung thực. 

~ Phương pháp thực nghiệm: Đây là phương pháp có nhiều hiệu quả trong nghiên cứu tâm lí. 

+ Thực nghiệm là quá trình tác động vào đối tượng một cách chủ động, trong những điều kiện 
đã được khống chế, để gây ra ở đối tượng những biểu hiện về quan hệ nhân quả, tính quy 
luật, cơ cấu, cơ chế của chúng, có thể lập đi lập lại nhiều lần và đo đạc, định lượng, định 
tính một cách khách quan các hiện tượng cắn nị 

+ Người ta thường nói tới hai loại thực nghiệm cơ bản là thực nghiệm trong phòng thí nghiệm 
và thực nghiệm tự nhiên: 

+ Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm: phương pháp thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. 
được tiến hành dưới điều kiên khống chế một cách nghiêm khắc các ảnh hưởng bên ngoài, 
người làm thí nghiệm tự tạo ra những điều kiện để làm nảy sinh hay phát triển một nội dung 
tâm lí cắn nghiên cứu, do đó có thể tiến hành nghiên cứu tương đối chủ động hơn so với 
quan sắt và thực nghiệm tự nhiên. 


* Thực nghiệm tự nhiên được tiến hành trong điều kiện bình thường của cuộc sống và hoạt 
động. Trong quá trình quan sát, nhà nghiên cứu chỉ thay đổi những yếu tố riêng hoàn 
cảnh, còn trong thực nghiệm tự nhiên nhà nghiên cứu có thể chủ động gây ra các biểu hiện 

ến biến tâm lí bảng cách khống chế một số nhân tố không cắn thiết cho việc nghiên 

cứu, làm nổi bật những yếu tổ cần thiết có khả năng giúp cho việc khai thác, tìm hiểu các 
nội dung cần thực nghiệm. Tuỳ theo mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu mà người ta phân 
biệt các thực nghiệm tự nhiên nhận định và thực nghiệm hình thành: 


Thuực nghiệm nhận định: chủ yếu nêu lên thực trạng của vấn để nghiên cứu ở một thời điểm 
cụ thể. 


Thực nghiêm hành thành (cồn gọi là thực nghiêm sử dụng) trong đó tiến hành các tác động 
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giáo dục, rèn luyện nhằm hình thành một phẩm chất tâm lí nào đó ở nghiệm thể (bị thực 

nghiệm). 

'Tuy nhiên, dù thực nghiệm tiến hành trong phòng thí nghiệm hoặc trong hoàn cảnh tư nhiẻn 

cũng khó có thể khống chế hoàn toàn ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan của người bị thực 

nghiệm, vì thế phải tiến hành thực nghiệm một số lần và phối hợp đồng bộ với nhiều phương, 

pháp khác. 

~ Test (trắc nghiệm) 

+ Test là một phép thử để "đo lường” tâm lí đã được chuẩn hoá trên một số lượng người đủ 
tiêu biểu. 

'Test trọn bộ thường bao gồm 4 phắn: 

+ Văn bản test, 

* Hướng dẫn quy trình tiến hành. 

+ Hướng dẫn đánh giá. 

* Bản chuẩn hoá. 

+ Trong tâm lí học đã có một hệ thống test về nhận thức, năng lực, test nhân cách, chẳng hạn: 

Test trí tuệ của Bínê = Ximông. 

“Test trí tuệ của D. Wechsler (WISC và WAIS). 

+ Test trí tuệ của Raven. 

Test nhân cách của Âyzen, Rôsát, Muray. 

+ Ưu điểm cơ bản của test là: 

'Test có khả năng làm cho hiện tượng tầm lí cần đo được trực tiếp bộc lộ qua hành động giải 

bài tập test. 

Có khả năng tiến hành nhanh. tương đối đơn giản bằng giây, bút, tranh vẽ 

Có khả nâng lượng hoá, chuẩn hoá chỉ tiêu tâm lí cần đo. 

+ Tuy nhiên test cũng có những khó khăn. hạn chế: 

Khó soạn thảo một bộ test đảm bảo tính chuẩn hoá 

'Test chủ yếu cho ta kết quả, ít bộc lộ quá trình suy nghĩ của nghiệm thể để đi đến kết quả. 

Cần sử dụng phương pháp test như là một trong các cách chẩn đoán tâm lí con người ở một 

thời điểm nhất định. 


~ Phương pháp đàm thoại (trỏ chuyện) 

Đó là cách đặt ra các câu hỏi cho đối tượng và dưa vào trả lời của họ để trao đổi, hỏi thêm. 
nhảm thu thập thông tin vẻ vấn để cần nghĩ 
Có thể đàm thoại trực tiếp hoặc gián tiếp. tuỳ sự liên quan của đối tượng với điều ta cắn biết. 
Có thể nói thẳng hay hỏi đường vòng. 
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Rwã 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


Muốn đàm thoại thu được tài liệu tốt nên: 

+ Xác định rõ mục đích, yếu cầu (vấn để cần tìm hiểu). 

+ Tìm hiểu trước thông tin vẻ đối tượng đàm thoại với một số đặc điểm của họ. 

+ Có một kế hoạch trước để "lái hướng” câu chuyện. 

+ Cần linh hoạt trong việc "lái hướng" này để câu chuyện vẫn giữ được lôgic của nó, vừa đáp 
ứng yêu cấu của người nghiên cứu. 

~ Phương pháp điều tra 

Là phương pháp dùng một số cảu hỏi nhất loạt đật ra cho một số lớn đổi tượng nghiên cứu. 

nhằm thu thập ý kiến chủ quan của họ vẻ một vấn đề nào đó. Có thể trả lời viết (thường là như 

vậy), nhưng cũng có thể trả lời miệng và có người ghỉ lại. 

Có thể điều trạ thảm đò chung hoặc điều tra chuyên để để đi sâu vào một số khía cạnh, Câu 

hỏi dùng để điểu tra có thể là câu hỏi đồng, tức là có nhiều đáp án sẩn để đối tượng chọn một 

hay hai, cũng có thể là câu hỏi mở, để họ tự do trả lời, 

Dùng phương pháp này, có thể trong một thời gian ngắn thu thập được một số ý kiến của rất 

nhiều người nhưng là ý kiến chủ quan. Để có tài liệu tương đối chính xác. cần soạn kĩ 

hướng dẫn điều tra viên (người sẽ phổ biến bản câu hỏi điều tra cho các đối tượng) vì 

những người này phổ biến một cách tuỳ tiện thì kết quả sẽ rất sai khác nhau và mất hết giá trị 

khoa học. 


Phương pháp phản tích xản phẩm của hoạt động 


Đó là phương pháp dựa vào các kết quả, sản phẩm (vật chất, tỉnh thần) của hoạt động do con 
người làm ra để nghiên cứu các chức nâng tâm lí của con người. Bởi vì trong sản phẩm do con 
người làm ra có chứa đựng "đấu vết" tảm lí, ý thức, nhân cách của con ngườ chú ý rằng; 
các kết quả hoạt động phải được xem xét trong m n hệ với những điểu kiện tiến hành hoạt 
động. Trong tâm lí học có bộ phận chuyên ngành “phát kiến học” (Ơritxtie) nghiên cứu quy 
cơ chế tâm lí của tư duy sáng tạo trong khám phá, phát minh. 


luật 


Phuing pháp nghiên cứu tiểu sử cả nhân 


Phương pháp này xuất phát từ chỗ, có thể nhận ra các đậc điểm tâm lí cá nhàn thông qua việc 
phân tích tiểu sử cuộc sống của cá nhãn đó, góp phần cung cấp một sở tài liệu cho việc chẩn 


đoán tâm lí 


"Tóm lai, các phương pháp nghiên cứu tâm lí người khá phong phú. Mỗi phương pháp dếu có 
những ưu điểm và hạn chế nhất định. Muốn nghiên cứu một hiện tượng tâm lí một cách khoa 


hính xác. cắn phải: 


học. khách quan, 
~ Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp với vấn để nghiên cứu. 
~ Sử dụng phối hợp, đồng bỏ các phương pháp nghiên cứu để đem lại kết quả 


toàn diễn. 


xưm 'TÂM LÍ HỤC ĐẠI CƯƠNG 


+>Các phương pháp xử lí số liều 
Quan sắt, điều tra, tiến hành thực nghiệm, trắc nghiệm... ta thu được nhiều tài liệu, số liệu cá 
phải xử lí để tạo thành các tham số đặc trưng có thông tin cơ động. Từ việc lượng hoá các 
tham số đặc trưng có thể rút ra những nhận xét khoa học, những kết luận tương ứng vẻ bản 
chất, quy luật diễn biến của các chức năng tầm lí được nghiên cứu. 


Thông thường người ta dùng các phương pháp xử lí số liệu theo phương pháp thống kẻ toán 
học để tính các tham số sau: 

1. Phân phối tấn số, tấn suất. 

2. Giá trị trung bình cộng. 

3. Độ lệch trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị. phương sai, hệ số biến thiên. 

44. Tính các hệ số tương quan Pearson, hẻ số tương quan thứ bậc Speaman. 

5. Phương pháp biểu thị kết quả nghiên cứu bằng các sơ đồ, biểu đồ, đồ thị v.v 


>> Phương pháp lí giải kết quả và rút ra kết luận 

“Trên cơ sở xử lí các số liệu thu được bằng các phương pháp thống kẻ, cần tiến hành phản tích. 

lí giải các kết quả thu được và rút ra kết luận khoa học, Việc lí giải được tiến hành theo hai 

khía cạnh trong một chỉnh thể thống nhất, có quan hệ chật chẽ với nhau: 

~ Phân tích mô tả, trình bày các số liệu thu được vẻ mật định lượng. 

~ Phân tích lí giải các kết quả về mặt định tính trên cơ sở lí luân đã xác định. chỉ rõ những đặc 
điểm bản chất, những biểu hiện diễn biến có tính quy luật của đối tượng nghiền cứu. 


~ Khái quát các nhận xét khoa học, rút ra những kết luân mang tính đặc trưng, khái quát vẻ 
vấn để được nghiên cứu. 


|| CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
“Tìm hiểu các phương pháp tổ chức nghiên cứu: 
Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 
~ Nêu và lí giải các nguyễn tác phương pháp luận. 
~ Trình bày các phương pháp tổ chức nghiên cứu (cách thức tö chức nghiên cứu), 


NHIỆM VỤ 2 

“Tìm hiểu các phương pháp thu thập số liều: 

~ Đọc và tiếp nhận các thong tin cho hoạt động. 

~ Nêu tên, nội dung và yêu cầu của từng phương pháp thu thập số liều. 


ESmn) 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯỚ%G 
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Muốn đàm thoại thu được tài liệu tốt nên: 

+ Xác định rõ mục đích, yêu cầu (văn để cần tìm hiểu). 

+ Tìm hiểu trước thông tin vẻ đối tượng đàm thoại với một số đặc điểm của họ. 

"lái hướng" câu chuyện. 

+ Cẩn linh hoạt trong việc "lái hướng" này để câu chuyên vẫn giữ được lôic của nó, vừa dâp 
ứng yêu cầu của người nghiên cứu. 


+ Có một kế hoạch trước đ: 


~ Phương pháp điều tra 

Là phương pháp đùng một số câu hỏi nhất loạt đặt ra cho một số lớn đối tượng nghiên cửu 
nhằm thu thập ý kiến chủ quan của họ vẻ một vấn đề nào đó. Có thể trả lời viết (thường là nhụ 
vậy), nhưng cũng có thể trả lời miệng và có người ghi lại. 

Có thể điều tra thâm dò chung hoặc điều tra chuyên để để đi sâu vào một số khía cạnh, Câu 
hỏi dùng để điều tra có thể là câu hỏi đồng, tức là có nhiều đáp án sắn để đối tượng chọn tmột 
hay hai, cũng có thể là câu hỏi mở, để họ tự do trả lời. 

Dùng phương pháp này, có thể trong một thời gian ngắn thu thập được một số Của fậ 
nhiều người nhưng là ý kiến chủ quan. Để có tài liệu tương đối chính xác, cần soạn kĩ bản 
hướng dân điều tra viên (người sẽ phổ biến bản câu hỏi điều tra cho các đối tượng) vị niều 
những người này phổ biến một cách tuỳ tiện thì kết quả sẽ rất sai khác nhau và mất hết giá trị 
khoa học. 


Phương pháp phản tích xản phẩm của hoạt động 


Đồ là phương pháp dưa vào các kết quả, sản phẩm (vật chất, tỉnh thán) của hoạt động do côn. 
người làm ra để nghiên cứu các chức nâng tâm lí của con người. Bởi vĩ trong sản phẩm do côn 
người làm ra có chứa đựng “dấu vết” tâm lí, ý thức, nhân cách của con người. Cần chú ý ràng: 
các kết quả hoạt động phải được xem xét trong mối liên hệ với những điều kiện tiến hành hoạt 
động. Trong tâm lí học có bộ phân chuyên ngành “phát kiến học” (Oritxtic) nghiên cứu quy 
luật về cơ chế tâm lí của tư duy sáng tạo trong khám phá, phát mình. 


Phương pháp nghiên cửu tiểu sử cả nhân 
Phương pháp này xuất phát từ chó, có thẻ nhận ra các đặc điểm tâm lí cá nhân thông qua Việc 
phân tích tiểu sử cuộc xông của cá nhân đó, góp phán cung cấp một số tài liệu cho việc chắn 
đoán tâm lí. 

Tóm lại, các phương pháp nghiên cứu tảm lỉ người khá phong phú. Mỗi phương pháp đếu có 

những ưu điểm và hạn chế nhất đỉnh. Muốn nghiên cứu một hiện tương tâm lí một cách khoa 

học, khách quan. chính xác, cần phải: 

~ Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp với vấn đề nghiên cứu. 

~ Sử dụng phối hợp, đồng bỏ các phương pháp nghiên cứu để đem lại kết quả khách quan, 
toàn diện. 


KmN. 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CUƠNG 


> Các phương pháp xử lí số liêu 
Quan sắt, điều tra, tiến hành thực nghiệm, trắc nghiệm... ta thu được nhiều tải liệu. số liệu 
phải xử lí để tạo thành các tham sổ đặc trưng có thông tin cơ động. Từ việc lượng hoá các 
tham số đặc trưng có thể rút ra những nhận xét khoa học, những kết luận tương ứng về bản 
chất, quy luật diễn biến của các chức năng tâm lí được nghiên cứu. 


“Thông thường người ta dùng các phương pháp xử lí số liệu theo phương pháp thống kẻ toán 
học để tính các tham số sau: 

1, Phân phối tắn số, tắn suất. 

2. Giá trị trung bình cộng. 

3. Độ lệch trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị, phương sai, hệ số bì 
-4. Tính các hệ số tương quan Pearson, hẻ số tương quan thứ bậc Speanman. 

5. Phương pháp biểu thị kết quả nghiên cứu bằng các sơ đồ, biểu đổ, đồ thị v.v... 

>> Phương pháp lí giải kết quả và rút ra kết luận 

Trên cơ sở xử lí các số liệu thu được bằng các phương pháp thống kẻ, cần tiển hành phán tích, 
lí giải các kết quả thu được và rút ra kết luận khoa học. Việc lí giải được tiến hành theo hai 
khía cạnh trong một chính thể thống nhất, có quan hệ chật chẽ với nhau: 

~ Phân tích mô tả, trình bày các số liệu thu được về mật định lượng. 

~ Phân tích lí giải các kết quả về mặt định tính trên cơ sở lí luận đã 

điểm bản chất. những biểu hiện diễn biển có tính quy luật của đối tượng nghiên cứu, 

ang tính đặc trưng, khái quát vẻ 


thiền. 


rác định, chỉ rõ những đặc 


Khái quát các nhân xét khoa học. rút ra những kết luận 
vấn đề được nghiên cứu. 


Z“I các NHIỆM vỤ 


NHIỆM VỤ 1 

'Tìm hiểu các phương pháp tổ chức nghiên cứu: 
Đọc vị 
Nếu và lí giải các nguyễn tác phương pháp 

~ Trình bày các phương pháp tổ chức nghiên cứu (cách thức tổ chức nghiên cứu). 


NHIỆM VỤ 2 


“Tìm hiểu các phương pháp thu thập số liêu: 


p nhận các thông tin cho hoạt động. 


Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 


~ Nêu tên, nội dung và yêu cầu của từng phương pháp thu thập số liệu. 
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ÿgai 'TÂM LÍ HỌC 


NHIỆM VỤ 3 

“Tìm hiểu các phương pháp xử lí, phân tích và rút ra kết luận: 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Nêu tên và nội dung của từng phương pháp. 


z ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 
Câu hỏi: Nêu tên để tài nghiên cứu một hiện tượng tâm lí cụ thể sau đó thử xác định mục đích 
nghiên cứu giả thuyết, nhiệm vụ và dự kiến các phương pháp nghiẻn cứu của để tài. 


hàn THÔNG TIN PHẢN HỔI CHO CHỦ ĐỂ 1 


+ Tâm lí học nghiên cứu sư hình thành, vận hành và phát triển của hoạt động tâm lí với tư 
cách là một hiện tượng tính thần do thế giới khách quan tác động vào não con người sình rà. 
'Tức là nghiên cứu bản chất hoạt động của tâm lí, các quy luật nảy sinh và phát triển tâm li, 
cơ chế diễn biến và thể hiện tâm lí, quy luật về mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lí. 


Vị trí của tâm lí học trong mối quan hệ với các khoa học khác: Theo viện sĩ triết học 
Kedơrôv (Liên Xô cũ) thì tâm lí học nắm ở vị trí trung tâm của hình tam giác và ba đỉnh là 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và triết học. 


Triết học 


Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội 


Ý nghĩa của tâm lí học: 
“Tâm lí học có ý nghĩa rất cơ bản về mật lí luận, góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống 
lại các quan điểm phản khoa học về tám lí con người, khẳng định quan điểm duy vật biên 
chứng và duy vật lịch sử. 

'Tâm lí học trực tiếp phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, 

“Tâm lí học giúp ta giải thích một cách khoa học những hiện tượng tâm lí xảy ra trong bản 
thân mình, ở người khác, trong cộng đồng, trong xã hội, nó là cơ sở của việc tự rèn luyễn. 
tự hoàn thiên nhân cách và xây dựng tốt mối quan hê giao lưu, quan hệ liên nhân các 
quan hệ xã hội. Ngoài ra tâm lí học còn có ý nghĩa thực tiền với nhiều lĩnh vực của đời 
sống xã hội. 


* Bản chất của tâm lí người: 
Là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể và có bản chất xã hôi 
lịch sử. 


x3 - 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠN 


«Tâm lí người này khác với người kia bởi sự chỉ phối của nhiều yếu tố. Trước hết, do mỗi 

con người có những đặc điểm riêng vẻ cơ thể, giác quan, hệ thần kinh và não bộ. Mỏi người 

có hoàn cảnh sống khác nhau, điểu kiện giáo dục không như nhau và đặc biệt là mỗi cá 

nhân thể hiện mức độ tích cực hoạt động, tích cực giao lưu khác nhau trong cuộc sống. 

Một số kết luận thực tiễn từ bản chất của hiện tượng tâm lí người: 

~ Tâm lí có nguồn gốc là thế giới khách quan, vì thế khi nghiên cứu, cũng như khi hình thành, 
cải tạo tâm lí người phải nghiên cứu hoàn cảnh trong đồ con người sống và hoạt động. 


“Tâm lí người mang tính chủ thể, vì thể trong dạy học, giáo dục cũng như trong quan hệ ứng 
xử phải chú ý nguyên tắc sát đổi tương (chú ý đến cái riếng trong tâm lí mỗi người). 


“Tâm lí là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp. vì thế phải tổ chức hoạt động và các quan hệ giao 
tiếp để nghiên cứu sự hình thành và phát triển tâm lí con người. 

Tâm lí người có nguồn gốc xã hội, vì thế phải nghiên cứu môi trường xã hội, nễn văn hoá xã 
hội, các quan hệ xã hội trong đó con người sống và hoạt động. Cần phải tổ chức có hiệu quả 
hoạt động dạy học và giáo dục, cũng như các hoạt động chủ đạo ở từng giai đoạn lứa tuổi 
khác nhau để hình thành, phát triển tâm lí con người... 


Tâm lí người giữ vai trò cơ bản, quyết định các hoạt động của con người vì nó đảm nhận 
các chức năng: định hướng cho hoạt động, điều khiển, kiểm tra quá trình hoạt động và điều 
chỉnh hoạt động. Nhờ có các chức năng này mà tâm lí giúp con người không chỉ thích ứng 
với hoàn cảnh khách quan, mà còn nhận thức, cải tạo và sáng tạo ra thể giới, và chính trong 
quá trình đó con người nhận thức, cải tạo chính bản thân mình. 


*_ Có thể biểu hiện mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lí bằng sơ đổ sau: 


Tâm 
-~— Ỷ = 

Các quả tĩnh „| Các rạng thải làm „| Các thuộc th tàm li 
ami | 

: 1à + 


| - —— 


Bài tập: Gợi ý trả lời 

— Nêu tên một đề tài nghiên cứu 

~ Xác định mục đích nghiên cứu 

~ Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 

~ Xác định nhiệm vụ nghiên cứu 

~ Dự định các phương pháp nghiên cứu. 


? 


? ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐỀ 1 

Bài tập 1: Trong các hiện tượng dưới đây, những hiện tượng nào là sinh lí? Những hiện tượng 
nào là tâm lí? 

a) Thần kinh cảng thẳng như dây đàn sắp đứt. 

b) Tìm đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

€) Ăn, ngủ đều kém. 

d) Bồn chồn như có hẹn với ai. 

Bài tập 2: Hiện tượng nào nói lên tâm lí có ảnh hưởng đến sinh: 
ä) Then làm đỏ cả mật. 

b) Giận run người. 

©) Sợ nổi da gà. 

d) Cả ba. 

Đài tập 3: Hiện tượng nào chứng tỏ sinh lí có ảnh hưởng đến tâm lf? 


ä) Lạnh làm run người. 

b) Buồn rấu làm ngưng hệ tiêu hoá. 

e) Tuyến nội tiết làm thay đổi tâm trạng 

d) Cả ba. 

Bài tập 4: Những hiện tượng nào dưới đây là hiên tượng tâm lí? 
a) Khóc đỏ cả mắt. 

b) Thẹn đỏ mắt. 

€) Tập thể dục buổi sáng. 

đ) Hỏi hộp khi đi thi. 

4) "Giản cá chém thị 


thuộc các hiện tượng tâm lí nào? 


Bài tập 5: Hãy xác dịnh xem trong các tỉnh huống dưới 
Quá trình tâm lí, thuộc tính tâm lí cá nhân, hay trang thái tâm lí? Tại sao? 


a) Học sinh luôn cảm thấy hài lòng nếu bạn em trình bày đúng các kiến thức trong bài. 


b) Bạn C luôn thẳng thắn và công khai lên án các ban có thái độ không trung thực trong thi củ. 


€) Khi đọc cuốn "Sống như Anh”, bạn K nhớ lại hình ảnh chiếc cầu Công lí mà em có dịp di 
qua khi vào thành phố Hồ Chí Minh. 


Bài tập 6: Đâu là quá trình tâm lí. trạng thái tảm lí, thuộc tính tâm lí trong các tình huống sau: 


+) Mình thoáng thấy một vật gì do đỏ lướt qua. 
b) Cô ta do dự trước quyết định học thêm Pháp văn hay không” 


mi 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


©) Chị ấy luôn thích thú học môn thể dục thẩm mỹ. 

4) Tôi chăm chú nghe giảng bài. 

Bài tập 7: Hiện tượng nào dưới đây là trạng thái tâm lí? 

ä) Lành lạnh. 

b) Căng thẳng. 

©) Nhạy cảm. 

d) Yêu đời. 

Bài tập 8: Thuộc tính tâm lí mang những đặc điểm nào dưới đây? 

ä) Không thay đổi. 

b) Tương đổi ồn định bến vững. 

©) Thay đổi theo thời gian. 

4) Đặc trưng cho mỗi cá thể và có tính độc đáo. 

Bài tập 9: Phân biệt những hiện tượng dưới đây, hiền tương nào là một thuộc 
thái tâm lí, quá trình tâm lí? 

a) Nghe và nghĩ về những điều thầy giảng. 

b) Chăm chứ ghi chép bài. 

©) Trung thực, không quay cóp khi lầm bài th. ủ 
4) Giải bài tập. 

Bài tập 10: So sánh những lời phát biểu dưới đây về các phương pháp nghiên cứu tâm lí con 
người. Bạn đồng ý với lời phát biểu nào và không đồng ý với lời phát biểu nào? Giải thích vì 
sao đồng ý hay không đồng ý? 


a) "Nguồn gốc duy nhất của sự nhân thức 
tượng tâm lí chỉ có thể được chính người đang trải nghiệm tâm lí nhân biết mà thôi. người 


khác không thể nhận thức được tâm lí của họ”. 
b) Hoạt động tâm lí được biểu hiện một cách khách quan qua hoạt động, ngôn ngữ, cứ chỉ. 


ính tâm lí, trạng 


c hiện tượng tầm lí người là tự quan sắt. Các hiện 


điệu bộ của con người. 
©) "Không được phán đoán về con người chỉ theo điều họ nói mà phải qua việc làm của họ". 
Bài tập 11: Dấu hiệu nào được nêu dưới đây là dấu hiệu của phương pháp quan sát, dấu hiệu 
của phương pháp thực nghiê: 
cứu, được tiến hành trong những điều kiến tư nhiên. 


a) Việc nghiẻ 
b) Nhà nghiên cứu tác động chủ động. tích cực vào hiện tương mà mình cần nghiên cứu. 


€) Nghiệm thể không biết rằng mình trở thành đối tượng nghiên cứu. 
nghiệm đặc biệt, có sử dụng các 


đ) Việc nghiên cứu được tiến hành trong các phòng th 
dụng cụ. 


Bài tập 12: Trong những luận điểm dưới đây, hãy chọn ra những luận điểm trong đó có chứa 

đựng những yêu cẩu sau: 

~ Yêu cầu của phương pháp thực nghiệm và phi thực nghiệm. 

~ Yêu cầu chỉ dành riêng cho phương pháp thực nghiệm. 

a) Người nghiên cứu không được can thiệp vào diễn biến của quá trình tâm lí. 

b) Bản thân người nghiên cứu o ra những điểu kiện làm nảy sinh các hiện tượng tâm lí 
mà mình muốn nghiên cứu. F 

©) Thủ nhận trì thức về tâm lí không phụ thuộc vào những phản ánh chủ quan của người nghiên cứu. 

d) Nghiên cứu tâm lí căn cứ theo những thể hiện khách quan của nó. 

e) Nghiên cứu tâm lí con người trong hoạt động đích thực của họ. 

ø) Nghiên cứu các nguyên nhân và điều kiện khách quan mà hiện tượng tâm lí cụ thể phụ 
thuộc vào chúng. 
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CHỦ ĐỀ 2 
HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TÂM LÍ, Ý THỨC 
(8 tiểt) 
@i MỤC TIỂU CỦA CHỦ ĐỂ 
1. KIÊN THÚỨC. 


ịnh nghĩa. đặc điểm, cấu trúc, các loại hoạt động. 


~ Xác định được khái niệm "hoạt độn; 
~ Xác định được khái niệm "giao tiếp" như một dạng hoạt động: định nghĩa, chức năng các loại 
~ Chứng minh được tâm lí là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp. 

~ Chỉ ra được sự nảy sinh, phát triển tâm lí. 


~ Phân tích được sự hình thành và phát triển ý thức: khái niệm ý thức 
sự hình thành, phát triển ý thức về phương diện loài người và phương điện cá thể 


~ Phân tích được "chú ý" — điều kiện của hoạt động có ý thức. 


cấp độ của ý thức, 


2. KĨ NẴNG 
~ Vận dụng các hiểu biết về hoạt động và giao tiếp để phân tích, giải thích sự hình thành và 
phát triển tâm lí, ý thị 
= Vận dụng kiến thức để giải các bài tập thực hành của chủ đẻ. 


3. THÁI ĐỘ 

~ Đánh giá đúng vai trò quan trọng của hoạt động và giao tiếp trong việc hình thành, phát 
triển tâm lí, ý thức con người. 

~ Có ý thức rèn luyện tâm lí, ý thức bản thân thông qua việc tích cực tham gia vào các hoạt động. 


Giới thiệu chủ để 
Chủ để có 6 hoạt động: 
~ Hoạt động 1: Phân tích khái niêm, cấu trúc của hoạt đồng và tìm hiểu các loại hoạt động 
~ Hoạt động 2: Phân tích khái niệm giao tiếp, chức năng và các loại giao tiếp. 
~ Hoạt động 3: Chứng minh tâm lí là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp 
~ Hoạt động 4: Tìm hiểu sự nảy sinh và phát triển tâm lí 
— Hoạt động 5: Phân tích sự hình thành và phát triển ý thức 
~ Hoạt động 6: Tìm hiểu "chú ý" như là một điều kiện của hoạt động có ý thức. 
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„ Điều kiện cẩn thiết để thực hiện chủ đề 

~ Sinh viên đã học xong chủ để 1 của tiểu mô đun Tâm lí học đại cương: Chủ để khái quát về 
khoa học tâm lí (tâm lí học là một khoa học). 

~ Tài liệu tham khảo và tài liệu học tập: 

a) Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1993), Tâm lí học (Sách 
dùng trong các trường Trung học Sư phạm), Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương 2: Hoạt động, 
giao lưu và sự hình thành phát triển tâm lí, ý thức) (Từ trang 22 đến trang S1). 

2. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan (1998), Tứm fí học (Giáo 
trình đào tạo giáo viên Tiểu học hệ CĐSP và SP12+2), Nxb Giáo dục, 
Chương VỊ: Tâm lí học hoạt đông (từ trang 5 đến trang 114). 

Chương VII: Chú ý điều kiện của hoạt động (từ trang 115 = 129). 

3, Trần Trọng Thuỷ (Chủ biến), Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993), Bái ráp 

thực hành tâm lí học. Nxb Giáo dục, Hà Nội. 


b) Các bài tập và câu hỏi của chủ đề 2 
Các sơ đồ, biểu đó hệ thống hoá kiến thức, sử dụng máy chiếu. 


« Nội dung chủ để 2 


HOẠT ĐỘNG 1 


PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG, CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG VẢ TÌM HIỂU 
CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 

Cuộc sống của con người là một chuối những hoạt động, giao lưu kế tiếp nhau, đạn xen vào, 
nhau. Con người muốn sống. mtuổn tồn tại phải hoạt đông. Vậy hoạt động là gì? Hoạt động có 
vai trò như thế nào đối với sự hình thành, phát triển tâm lĩ? 


1,1. Khải niệm chung về hoạt đông, 
1.1.1. Noat động là gi” 

~ Các ví dụ về hoạt động: 

~ Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về hoạt động: 


+ Thông thường người ta coi hoạt động là sự tiêu hao năng lượng thần kinh và cơ bắp của con 
người khi tác động vào hiện thực khách quan, nhắm thoả mãn những như cầu của mình. 
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+ Vẻ phương diện triết học, tâm lí học người ta quan niệm hoạt động là phương thức tồn tại 
của con người trong thế gi 


Hoạt động là mối quan hệ tác động quái 
tạo ra sản phẩm cả về phía thế giới, cả về 


giữa con người (chủ thể) và thế giới (khách thẻ) dẻ 
phía con người. 


"Trong mối quan hệ đồ có hai quá trình diễn ra đồng thời và bổ sung cho nhau, thống nhất với nhau. 

+ Quá trình thứ nhất là quá trình đối tượng hoá, trong đó chủ thể chuyển năng lực của mình 
thành sản phẩm của hoạt động. hay nói khác đi tâm lí của con người (của chủ thể) được bộc 
lộ, được khách quan hoá trong quá trình làm ra sản phẩm. Quá trình đối tượng hoá (khách 
thể hoá), còn gọi là quá trình “xuất tâm”. 

+ Quá trình thứ hai là quá trình chủ thể hoá. có nghĩa là khi hoạt đông con người chuyển từ 
phía khách thể vào bản thân mình những quy luật. bản chất của thể giới để tạo nên tâm lí, ý 
thức, nhân cách của bản thân, bằng cách chiếm lĩnh (lĩnh hội) thể giới. Quả trình chủ the 
hoá còn gọi là quá trình "nhập tâm”. 


Như vậy là trong hoạt động, con người vừa tạo ra sản phẩm về phía thế giới, vừa tạo ra 
tâm lí của mình, hay nói khác đi tâm lí. ý thức, nhân cách được bộc lộ và hình thành 
trong hoạt động. 


1.1.2. Những đặc điểm của hoạt đông 

~ Hoạt động bao giờ cũng là "hoạt động có đổi tượng”: đối tượng của hoạt dộng 
người cần làm ra, cẩn chiếm lĩnh. Đó là động cơ. Động cơ luôn thúc đẩy con người hoạt 
động nhằm tác động vào khách thể thay đổi nó biến thành sắn phẩm, hoặc tiếp nhận nó 
chuyển vào đầu óc mình tao nên một cấu tao tâm lỉ mới. môi nàng lực mới 


Hoạt động bao giờ cũng có chủ thể. Hoạt động do chủ thể thực hiện, chủ thể hoạt dộng có 
thể là một hoặc nhiều người. 


Mục địch của hoạt động là làm biến đổi thế giối 
ính mục đích gắn liến với tính đổi tượng, Tính 


Hoạt động bao giờ cũng có tính mục đíc! 
(khách thể) và biến đổi bản thản chủ thẻ. 
mục đích bị chế ước bởi nội dung xã hội. 


~ Hoạt động vận hành theo nguyên tác gián tiếp. Trong hoạt động, con người gián tiếp tác động 
đến khách thể qua hình ảnh tâm lí ở tong dấu, qua việc sử dụng công cụ lao động và sử dụng 
ngôn ngữ. Như vậy công cụ tâm lí, ngôn ngữ và công cụ lao động giữ chúc năng trung gian giữa 
chủ thể và khách thể, tạo ra tính gián tiếp của hoạt đông 


1,2. Câu trúc của hoạt động 


~ Chủ nghĩa hành vị cho rằng, hoạt động ct 
thích - phản ứng (S-R) 


on người và động vật có cấu trúc chung là: kích: 


~ Trong tâm lí học có lúc người ta chỉ xét cấu trúc hoạt động bao gốm các thành tố diễn ra ở 
phía con người (chủ thể) thuộc các thành tố đơn vi thao tác của hoạt đồng. hoạt động có cảu 
trúc như sau: Hoạt động - hành đồng - thao tác. 


~ Quan điểm A. N. Lêônchiev vẻ cấu trúc vĩ mô của hoạt động: trên cơ sở nghiên cứu thực 


^a 


:ử ệØ| TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


nghiệm trong nhiều năm, nhà tâm lí học Xô viết nổi tiếng A.N.Lêônchiev đã nêu lên cấu 
trúc vĩ mô của hoạt động, bao gồm 6 thành tổ và mới quan hệ giữa 6 thành tố này. 


Khi tiến hành hoạt động: về phía chủ thể bao gốm 3 thành tổ và mổi quan hệ giữa 3 thành tö 
này, đó là: Hoạt động ~ hành động - thao tác. Ba thành tổ nãy thuộc vào các đơn vị thao tác 
(mật kĩ thuật) của hoạt đồng: còn vẻ phía khách thể (vẻ phía đối tượng hoạt động) bao gồm 3 
mối quan hệ giữa chúng với nhau, đồ là: Động cơ ~ mục đích - phương tiện. Ba 
nên "nội dung đổi tượng" của hoạt động (mật tâm lí). Cụ thể là: Hoạt động 


hành động. Các hành động diễn ra bằng các thao tác. Hoạt động luôn luôn hướng. 
vào động cơ (năm trong đối tượng). đó là mục dích chung, mục đích cuối cùng của hoạt động; 
mục dích chung này (động cơ) được cụ thể bằng những mục đích cụ thể, mục đích bộ phận mà 
từng hành động hướng vào. Để đạt mục đích con người phải sử dung các phương tiện. Tuỳ 


đạt mục dích. hay nói khác đi hành động được thực hiện nhờ các thao tác. Sự tác dộng qua lại 
iữa đơn vị thao tác và nội dung đối tượng của hoạt động, tạo rà sản 
phẩm của hoạt động (cả về phía khách thể, cả vẻ phía chủ thể ~ "sản phẩm kép”). 


1.Ä. Các loại hoạt dông 
Có nhiều cách phân loại hoạt động: 


Xét về phương điện cá thể, ta thấy ở con người có bốn loại hoạt động cơ bản: vui chơi, học 

tập, lao động và hoạt động xã hội. 

Xét về phương diện sản phẩm (vật chất hay tỉnh thần) người ta chia thành hai loại hoạt động lớn: 
+ Hoạt động thực tiễn: hướng vào vật thể hay quan hệ, tạo ra sản phẩm vật chất là chủ yếu. 


+ Hoạt động lí luận: điễn ra với hình ảnh, biểu tượng, khái niệm... tạo ra sản phẩm tỉnh 
thần. Hai loại hoạt động luôn tác động qua lại, bổ sung cho nhau. 
Còn có cách phân loại khác, chia hoạt động thành bốn loại: 

+ Hoạt động biển đổi. 

+ Hoạt động nhận thức. 

+ Hoạt động định hướng giá tr. 

+ Hoạt động giao lưu. 


4 CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Phân tích các ví dụ eu thể về hoạt động: 


— 'Tiếp nhận các ví dụ cụ thể về hoạt động. 
~ Phân tích các ví dụ 


~ Rútra một định nghĩa về hoạt động thuộc phương diện tâm lí học. 
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NHIỆM VỤ 2 
“Xác định khái niệm hoạt động: 


nhận các thông tin vẻ hoạt động. 
~ Phân tích định nghĩa. 
~ Phân tích các đặc điểm cơ bản của hoạt động. 


~ Lấy các ví dụ minh hoạ cho từng đặc điểm. 


NHIỆM VỤ 3 

Phân tích cấu trúc thành phần của hoạt động: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin vẻ cấu trúc của hoạt động. 

~ Lập sơ đồ về mối quan hệ giữa các thành phần trong cấu trúc của hoạt động. 
~ Lấy ví dụ và phân tích theo sơ đồ cấu trúc của hoạt động. 


NHIỆM VỤ 4 
Tìm hiểu các loại hoạt động (10phút): 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin vé các loại hoạt động. 


~ Lấy các ví dụ minh hoạ. 
~ Tìm hiểu khái niệm hoạt động chủ đạo và chỉ ra hoạt động chủ đạo ở lửa tuổi học sinh là học tập. 


I2 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 


Câu hỏi 1: Lấy một ví dụ và phân tích để làm rõ sự thống nhất của hai quá trình "khách thẻ 
hoá và "chủ thể hoá" trong hoạt động. 
Câu hỏi 2: Vẽ sơ đồ cấu trúc của hoạt động 


HOẠT ĐỘNG 2 
PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM GIAO TIẾP VÀ CÁC LOẠI GIAO TIẾP. 


#Ỉ tuônG nIN cho HOẠT ĐỘNG 
Sống trong xã hội, con người không chỉ có quan hệ với thế giới sự vặt hiện tượng bảng hoạt 
động có đổi tượng, mà còn có quan hệ giữa con người với con người. giữa con người và xã hội 


~ đồ là quan hệ giao tiếp. 
3.1. Giao tiếp là gì? 


Giao tiếp là mối quan hệ qua lại giữa con người với con người. thế hiện sự tiếp xúc tâm lí giữa 
+ 


28g "TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


người và người, thông qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin, vẻ cảm xúc, trí giác lẫn 
nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Hay nói khác đi giao tiếp xác lập và vận hành các 
quan hệ người - người, hiền thực hoá các quan hệ xã hội giữa chủ thể này với chủ thể khác. 


Mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người có thể xảy ra với các hình thức khác nhau: 
~ Giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân. 

~ Giao tiếp giữa cá nhân với nhóm. 

~ Giao tiếp giữa nhóm với nhóm, giữa nhóm với cộng đồng 

3,3, Các loại giao tiếp 

Có nhiều cách phân loại giao tiếp 

3.3.1. Theo phương tiên giao tiếp, có thể có 3 loa giao tiếp sau: 


~ Giao tiếp vật chất: giao tiếp thông qua hành động với vật thể. 


~ Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ như giao tiếp bằng cử chỉ, điệu bộ, nết mật... 
~ Giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết 
người, xác lập và vận hành mối quan hệ người 


lay là hình thức giao tiếp đặc trưng của con 
người trong xã hội. 


3.3.2. Theo khoảng cách, có thể có hai loai giao tiếp cơ bản: 


~ Giao tiếp trực tiếp: 


iao tiếp mật đối mật, các chủ thể trực tiếp phát và nhận tín hiệu với nhau. 
~ Giao tiếp gián tiếp: qua thư từ, có khi qua ngoại cảm, thần giao cách cảm... 
3.2.3. Theo quy cách, người ta chia giao tiếp thành hai loại: 


Giao tiếp chính thức: giao tiếp nhằm thực hiên nhiệm vụ chung theo chức trách, quy định, 
thể chế. 

~ Giao tiếp không chính thức: là giao tiếp giữa những người hiểu biết rõ về nhau, không câu nệ 
vào thể thức, mà theo kiểu thân tình, nhằm mục đích chính là thông cảm, đồng cảm với nhau. 

Các loại giao tiếp nói trên luôn tác động qua lại, bổ sung cho nhau, làm cho mối quan hệ giao 

tiếp của con người võ cùng đa đạng và phong phú. 

3,1, Chức nâng của giao tiếp 

3.3.1. Theo Jacobson (961) nhà ngôn ngữ học cấu trúc, mô hình giao tiếp theo cấu trúc có 6, 

yếu tổ: người truyền tin, người nhận tin, bản thông điệp, bộ mã, sự tiếp xúc, bối cảnh giao tiếp. 

'Từ đó. ông nêu lên 6 chức nâng của giao tiếp: 


~ Chức nàng nhận thức (function cognitive): thông tin phải rõ ràng, chính xác. 
~ Chức năng cảm xúc (function émotive): tạo ra tình cảm tốt đẹp. 
~ Chức năng duy trì sự tiếp xúc (function phatique). 


~ Chức nâng thơ mộng (function poétique): sử dụng cách nói mang chất thơ, thú vị... để tạo 
ẩn tượng khó phai mờ. 
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~ Chức nâng siêu ngữ (function méalineguistique): chọn lọc các cách nói, các từ ngữ, các ý 
hay nhất. 

~ Chức năng quy chiếu (functon réfếrentielle): đánh trúng tâm lỉ người nghe. 

3.3.2. Hai nhà tâm lí học Xó viết HR. Ph. L.ảmôs, .. \. Bôdalidv cho 


Chức năng thông tin. 


e giao tiếp có 3 chức nâng: 


~ Chức nâng đánh giá 

~ Chức nãng điều khiến, diều chỉnh. 

34. 

a. PGS. Nguyễn Văn Lê (TP Hồ Chí Minh), giao tiếp có 3 chức nâng: 
Chức n 


Các nhà tâm lí học Viết Nani 


thông tỉn. 


~ Chức nâng biểu hiện tình 
~ Chức năng liên kết con người, điều khiển. phối hợp hành đông. 
b.. PGS.TS. Ngô Công Hoàn cho rắng giao tiếp có các chức nâng sau đây: 


Chức năng định hướng hoạt động. 
~ Chức năng điều khiển, điều chinh hành vi. 


e. PGS Trần Trọng Thuỷ, PGS Nguyễn Sinh Huy trong 
rằng giao tiếp có 


hập môn khoa học giao tiếp” cho 


ñc chức nàng sau: 
~ Tổ chức hoạt động phối hợp cùng nhau. 


thức được lắn nhau. 


- Làm cho con người nhậ 


Hình thành và phát triển các mới quan hệ liên nhân cách. 


đ. Theo chúng tôi, giao tiếp có các chức nàng sa 


~ Chức năng thông tin hai chiểu (chứ 


áng nhận thức) 


~ Chức nâng thể hiện và đánh: ái đô xúc cảm. 


~ Chức năng liên kết, phối hợp hoạt động: 
Chức nâng đồng nhất hoá: 
nhân với cá nhân, giữa cá nhàn với nhóm, nhóm này và nhóm khắc 


ao ra sự hiểu biết lắn nhau, thông cam, đồng cảm chúng giữa cá 


Chức nâng giáo dục 


lo CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 


Phân tích các ví dụ cụ thể 


~ Tiếp nhân các ví dụ cụ thể vẻ giao tiếp. 


ki 
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~ Phân tích các ví dụ. 
~ Rút ra một định nghĩa vẻ giao tiếp trên phương diện tâm lí học. 


NHIỆM VỤ 2 

Xúc định khái niệm giao tiếp: 
Đọc và tiếp nhận các thông tin về giao tiếp. 

~ Phân tích định nghĩa. 
Chỉ ra các chức năng cơ bản của giao tiếp và lấy ví dụ minh hoạ: (thông tỉn, thể hiện cảm 
xúc, nhận thức, đánh giá lần nhau, điều chỉnh hành vi, phối hợp hoạt động). 


NHIỆM VỤ 3 
Tìm hiểu các l 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về các loại giao tiếp. 


tiếp: 


Lấy các ví dụ mình hoạ. 


2 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Bài tập: Hãy cho biết những trường hợp nào trong số các trường hợp xau đây là sự giao tiếp: 
a) Hai con khi dang bất chấy cho nhau. 

b) Hai em học sinh đang truy bài nhau. 

€) Một em bé đang dừa giốn với con mèo. 

d) Thầy giáo giảng bài trên lớp cho học sinh. 

e) Con khi đầu đàn hú gọi các con khúc trong bấy của mình. 


#) Người chiến sĩ biên phòng đang điều khiến con chó làm nhiệm vụ tuần tra. 
h) Hai về tỉnh nhân tạo đang phát và thu tín hiệu của nhau. 
ñ) Một em bé đang bấm nút điều chinh từ xa với máy vô tuyển truyền hình để lựa chọn chương 


trình ưa thích. 


HOẠT ĐỘNG 3 
CHỮNG MINH TÂM LÍ LÄ SẢN PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG, GIAO TIẾP. 


—¬ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 


3.1. Vai trò giao tiếp với tâm lí 
šng B.Ph.Lômôv cho răng: "Khi chúng ta nghiên cứu lối sống của 


Nhà tâm lí học Xô viết nổi 
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một cá nhân cụ thể, chúng ta không thể chỉ giới hạn ở sự phân tích xem nó làm cái gì và như 
thế nào, mà còn phải nghiên cứu xem nó giao tiếp với ai và như thế nào? (B.Ph.Lômôv: Gị 
tiếp là vấn để của tâm lí học đại cương — trong cuốn Älữn, 
luận của tâm lí học xã hội. M ~ 195). Vì thế 
bản trong việc hình thành và phát triển tâm lí. 


h 


ẩn để lí luận và phường pháp 
tùng với hoạt động, 


lo tiếp có một vai tò cơ 


~ Giao tiếp là điều kiện tốn tại của cá nhán và xã hội loài người. Nhu cáu giao tiếp là một 

trong những nhu cầu xã hội cơ bản, xuất hiện sớm nhất ở con người. C.Mác đã chỉ ra rằng: 
ên của tất cả các cá nhân khác: 
ngghen. Toàn tập - tập 3). 


mà nó giao lưu một cách trực tiếp..." (C.Mác và Ï 


'Thực tế chứng mình rằng những trường hợp t 
nhân cách, chỉ còn lại những đặc điểm tâm lí hành vi của con người. Đã có nhiều công trình 
nghiên cứu chỉ ra rằng sự giao tiếp quá hạn chế, nghèo nàn đã dần đến những hậu quả nặng nẻ 
1à dễ mắc bệnh "đói giao lưu đo năm viện lầu ngày” (Hospitalism). 


em do động vật nuôi mất hẳn tính người, mát 


Nhờ giao tiếp, con người gia nhập vào các quan hệ xã hội. lĩnh hội nén văn hoá xã hội, quy 
tác đạo đức, chuẩn mực xã hội, đồng thời nhận thức được chính bản thân mình, tự đi chiều, 
so sánh mình với người khác, với chuẩn mực xã hội. tư đánh giá bản thân mình như một 
nhân cách để hình thành một thái độ giá trị ~ cảm xúc nhất định đối với bản thân. Hay nói 
khác di, qua giao tiếp con người hình thành nâng lực tự ý thức. 


3.2, Quan hệ giao tiếp và hoạt đông. 
~ Nhiều nhà tâm lí học cho rằng giao tiếp như một dạng đác biệt của hoạt động: giao tiếp 
cũng diễn ra bằng các hành động ủ cát thể, sử dụng các phương tiện khác 
nhau, nhằm đạt được những mục đích xác định, thoả mãn các nhu cấu cụ thể, tức là 


thúc đẩy bởi động cơ. 
Một số nhà tâm lí học khác cho rằng giao tiếp và hoạt động là hai phạm trù đồng đẳng, có 
hau trong cuộc sông (lối sống) của con người. 


là được 


quan hệ qua lại với 

+ Có trường hợp giao tiếp là điều kiên của một hoạt động khát 
thì giao tiếp là điều kiện dễ con người phối hợp với nhau, quan hệ với nhau để cũng tiến 
hành làm ra sản phẩm lao động chung. 


í dụ trong lao động sản xuất 


+ Có trường hợp hoạt động là điều kiện để thực hiện mới quan hệ giao tiếp giữa con người 
với con người, chẳng hạn: người diễn viên múa, diễn viên kịch cảm... trên sân khâu thì 
các hành động chân tay, điệu bộ, cử chỉ... là điều kiện thể thực hiện mối quan hệ giao. 
tiếp giữa anh ta và khán g 


hoại động đều là hai mật không thể thiếu của lối sống. của 


Vì thể có thể nói cả giao tiếp. 
hoạt động cùng nhau giữa con người với con người trong thực tỉ 
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“ CÁC NHIỆM VỤ 
NHIỆM VỤ 1 


Xác định vai trò của giao tiếp đối với tâm lí: 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về vai trò của giao tiếp, 
~ Chỉ rõ vai trò của giao tiếp đối với tâm lí (điều kiện tốn tại và con đường hình thành tâm lí), 
~ Lấy các ví dụ mình hoạ. 
NHIỆM VỤ 2 
Xác định mối quan hệ giữa giao tiếp và hoạt động: 
Đọc và tiếp nhận các thông tin vẻ mối quan hệ giữa giao tiếp và hoạt động. 
~ Chỉ ra điểm giống nhau, khác nhau và mối quan hệ giữa giao tiếp và hoạt động có đổi tượng. 
~ Lấy các ví du minh hoạ. 
NHIỆM VỤ 3 
Chứng minh tâm lí là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp: 
~ Đọc các thông tin đành cho hoạt động, các tài liệu tham khảo đã chỉ dẫn. 


~ Lí giải: vì sao có thể nói rằng tâm lí là sản phẩm của giao tiếp và họat động? 


' ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 


Câu hỏi: Vì sao nói tâm lí là sản phẩm của giao tiếp và hoạt động? 


HOẠT ĐỘNG 4 


TÌM HIỂU SỰ NẤY SINH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ 


mi THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 


Viăn để nguồn gốc nảy sinh, hình thành. phát trì 


im lí, ý thức xét cả về phương diện loài 
người (phát triển chủng loại) và cả phương diện riêng của từng người (phát triển cá thể) là một 
trong những văn để cơ bản của tâm lĩ học. Tâm lí, ý thức là kết quả của sự phát triển lâu dài 
của vặt chất, Sự sống ra đời cách đây khoảng 2500 triệu năm. Sự nảy sinh, phát triển tâm lí, ý 
thức gán liên với sự sống. Xét về mạt tiến hoá chủng loại thì tâm lí, ý thức nảy sinh và phát 
đoạn lớn: 


triển qua ba gỉ 


Từ vật chát chưa có sự sống (vỏ sinh) phát triển thành vật chất có sự sống (hữu sinh). 
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~ Từ sinh vật chưa có cảm giác phát triển thành sinh vật có cảm giác và các hiện tượng tả 
khác, không có ý thức. 


~ Từ động vật cấp cao không có ý thức phát triển thành người, thành chủ thể có ý thức 


4.1. Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lí 
ïiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lí, hay nói cách khác, phản ánh tâm lí đâu tiên nảy sinh 
dưới hình thức nhạy cảm (hay còn gọi là tinh cảm ng) 


“Trước khi xuất hiện tính cảm ứng. ở những loài sinh vật đưới mức côn trùng (chẳng bạn loài 
nguyên sinh, bọt bể), chưa có tế bào thần kinh hoặc mới có mạ 
thể, chỉ mới có tính chịu kích thích. 


g thần kinh phân tán khắp cơ 


~ Tỉnh chịu kích thích là khả năng đáp lại các tác động của ngoại giới có ảnh hưởng trực tiếp. 
đến sự tồn tại và phát triển của cơ thể. Đây là cơ sở đầu tiên giúp cho tính cảm ứng, nhạy 
cảm xuất hiện. 

~ Trên cơ sở tính chịu kích thích, ở các loài côn trùng (giun. ong...) bắt đầu xuất hiện hệ 
thần kinh mấu (hạch), yếu tố thần kinh đã tập trung thành những bộ phận tương đối 
độc lập giúp cơ thể có khả năng đáp lại những kích thích có ảnh hưởng gián tiếp đối với 
sự tồn tại của cơ thể, tính cảm ứng (nhạy cảm) xuất hiện. Tính nhạy cảm được coi là 
mắm mống đầu tiên của tâm lí, xuất hiện cách đây khoảng 600 triệu năm. Hiện tượng 
tâm lí đơn giản nhất này (cảm giác) ấn dần phát triển lên thành các hiện tượng tâm lí 
khác phức tạp hơn. 


4.2, Các thời kì phát triển tâm lí 

Khi nghiên cứu các thờï kì phát triển tâm lí của loài người có thể xết theo hai phương điện: 
Xết theo mức độ phản ánh thì tâm lí của loài ng 
giác, tư duy (bằng tay và ngôn ngữ) 


~ Xết theo nguồn gốc nảy sinh của hành vỉ thì tâm lí trải qua 3 thời 


ủi quá ba thời kì sau: cảm giác, trí 


In năng. 


ñ xảo, trí tuế. 


4.2.1. Cảm giác, trì giác, tư đựy 


~ Thời kì cảm giác: Đây là thời kì đầu 
sống. Ở thời kị on vật chỉ có khả năng trả lời từng kích thích riêng lẻ. Cúc động vặt ở 
các bậc thang tiến hoá cao hơn và ở loài người đễu có thời kì cảm giác, nhưng cảm giác ở 
con người khác xa vẻ chất so với cảm giác của loài vật. Trên cơ sở cảm giác mà xuất hiện 
c thời kì phản ánh tâm lí cao hơn là trí giấc và tư đuy. 


của phản ánh tâm lí có ở động 


không xương 


~ Thời kỉ trỉ giác: Thời kì trĩ giác bắt đầu xuất hiện ở loài cá. Hệ thân kính hình ống với tuỷ 
sống và vỏ não giúp động vật (từ loài cá trở đi) có khả năng đáp lại một tổ hợp các kích 
thích ngoại giới, chứ không đáp lại từng kích thích riêng lẻ. Khả năng phản ánh mới này gọi 
là trí giác. Từ loài lưỡng cư, bò sát. loài chìm đến đông vất có vú. trí giác đạt tới mức độ khả 
hoàn chỉnh. Đến mức ở cấp độ người thì tr 


mắt, cái mũi, lỗ tai người có "hồn”, có "thần”) 


ác hoàn toàn mang một chất lượng mới (con 


" 


mm “TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


— Thời kì tứ duy: 

+ Từ duy bảng tay: Ở loài người vượn Ôxtralôpitec, cách đây khoảng 10 triệu năm, vỏ não. 
phát triển tràm lên các phần khác của não, con vật đã biết dùng 2 "bàn tay" để sờ mó, lắp ráp, 
các tình huống cụ thể trước mật, có nghĩa là con vật đã có tư duy bằng tay, tư duy 


+ Tư duy bằng ngôn ngữ: Đây là loi tư duy có một chất lượng hoàn toàn mới, này sinh khi 
loài người xuất hiện và chỉ có ở người, giúp con người nhận thức được bản chất, quy luật của 
thế giới. Nhờ tư duy ngôn ngữ mà hoạt động của con người có tính mục dích, tính kế hoạc| 
cao nhất, hoàn chỉnh nhất, giúp con người không chỉ nhận thức, cải tạo thể giới mà 
thức và sáng tạo ra chính bản thân mình. 


s4.3.3. Han nâng, kỉ xáo, hành ví trí tuế 
Thời kì bản năng, 


“Từ loài côn trùng trở đi bất đầu có bản nâng. Bản năng là hành vì bẩm sinh, mang tính di 
truyền, có cơ sở là những phản xạ không điều kiện (ví dụ vịt con nở ra đã biết bơi). Bản nàng 
nhằm thoả mãn các như cáu có tỉnh thuần tuý cơ thể, Ở các động vật có xương sống và người 
cũng có bản năng: bản nàng dinh dưỡng, bản nắng tự vệ, bản nâng sinh dục. Nhưng bản nâng. 
của người khác xa về chất so với bản nâng của con vật: nâng của con người là bản nâng. 
c6 ý thức" (C Mác). bản năng của con người có sự tham gia của tư duy, lí tí, mang tính xã hội 
và mang đặc điểm lịch sử loài người. 


~ Thời kỉ Ñĩ xảo: 

Xuất hiện sau bản năng, trên cơ sở luyện tập. kĩ xảo là một hành vi mới do cá nhân tự tạo. 
Hành vỉ kĩ xảo được lặp di lập lại nhiều lắn trở thành định hình trong não động vật, nhưng xo 
với bản năng, hành vì kĩ xảo có tính mềm dẻo và khả năng biến đổi lớn. 


Thời Ki hành vỉ trí Huệ 


Hành ví trí tuệ là kết quả của luyện tập, đo cá thể tự tạo trong đời sống của nó. Hành vi hí tuệ 
ở Vượn người chủ yếu nhằm ¡ quyết các tình huống cụ thể có liên quan tới việc 
mãn các nhủ cầu sinh vật của cơ thể. Hành vi trí tuệ của con người sinh ra trong hoi 
nhàm nhận thức bản chất, các mối quan hệ có tính quy luật, nhằm thích ứng và 
khách quan. Hành vi trí tuệ của con người gần liền với ngôn ngữ, là hành ví có ý thức. 


4.3. Sư phát triển tâm lí về phương diện cá thể 


3.3.1. Thẻ mào là phát triển tam lí về phương điện cả thể của con người” 


~ Tuân theo nguyên lí chung của mọi sự phát triển trong thể giới, sự phát triển tâm lí của con 
người, từ lúc sinh ra đến khi qua đời, trải qua nhiều giai đoạn (gọi là những giai đoạn lứa tuổi). 
Việc xác định chính xác các giai đoạn phát triển tăm lí, tìm ra quy 
triển tâm lí trong từng giai đoạn, cũng như quy luật và cơ chế chuyển từ giai đoạn lứa tuổi này 
sung lứa tuổi khác có ý nghĩa to lớn vẻ mặt lí luân và thực tiên. Sự phát triển tâm lí con người 


8m 'TÂM LÍ HỌC ĐAI CƯỚNG 


vẻ phương diện cá thể là một quá trình chuyển đổi liên tục từ cấp độ này sang cấp độ khác. Ở 

mỗi cấp độ lứa tuổi, sự phát triển tâm lí đạt tới một chất lượng mới và diễn ra theo các quy luật 

đặc thù. 

~ L.X.Vưgôtxki đã căn cứ vào những thờ 
xác định thời kì phát triển tâm lí. 

~ A.N.Lêonchiev chỉ ra rằng sự phát triển tâm lí của con người gân liền với sự phát triển hoạt 
động của con người trong thực tiễn đời sống của nó. trong một số hoạt động đồng vai trò 
chính (chủ đạo) trong sự phát triển, một số hoạt động khác giữ vai trò phụ. Sự phát triển tâm. 
lí của con người phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động chủ đạo. Các nhà tâm lí đã chỉ rõ: 


lểm mà sự phát triển tâm lí có những đột biển dễ 


+ Hoạt động chủ đạo ở tuổi sơ sinh (từ 0 ~ 1 tuổi) là hoạt động giao tiếp cảm xúc trực tiếp với 
người lớn, trước hết là với cha me. 

+ Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi mẫu giáo (từ 3 - 6 tuổi). 

+ Hoạt động học tập là hoạt đông chủ đạo ở lứa tuổi học sinh. 

+ Hoạt động lao động và hoạt động xã hội là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi thanh niên và người 
trưởng thành. 

Các hoạt động chủ đạo có tác dụng quyết định chủ yếu nhất đổi với sự hình thành những nét 

căn bản và đặc trưng cho giai đoạn hoặc thời kì lứa tuổi, đồng thời quy định tính chất của các 

hoạt động khác. 

3.3.2. Các giai đoạn phát triển tâm lí theo lửa tươi 


~ Giai đoạn tuổi sơ sinh và hài nhỉ: 

+ Thời kì từ 0 đến 2 tháng đầu (sơ sinh). 

+ Thời kì từ 2 đến 12 tháng (hải nhỉ). 

~ Giai đoạn trước tuổi học 

+ Thời kì vườn trẻ (từ 1 đến 3 tuổi). 

+ Thời kì mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi). 

~ Giải đoạn tuổi đi học: 

+ Thời kì đầu tuổi học (nhỉ đồng hoặc học sinh Tiểu học. từ 6 đến 11 tuổi). 

+ Thời kì giữa tuổi học (thiếu niên hoặc Trung học cơ sở. từ. 12 đến 1Š tuổi). 

+ Thời kì cuối tuổi học (hay tuổi thanh niên. hoặc học sinh trung học phổ thông, từ 1Š đến 
18 tuổi). ' 

+ Thời kì sinh viên: từ 18 đến 23. 24 tuổi. 

~ Giai đoạn tuổi trưởng thành: từ 24. 25 tuổi trở đi 

~ Giai đoạn người già: từ sau tuổi về hưu, 55 ~ 60 tuổi trở đi. 
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NHIỆM VỤ 1 
Chỉ rõ tính cảm ứng là tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lí: 


c định sự nảy sinh tâm lí. 


CÁC NHIỆM VỤ 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về tiêu chuẩn 
~ Giải thích tại sao tính cảm ứng là một tiêu chuẩn xác định hiện tượng tâm lí. 


NHIỆM VỤ 2 

“Tìm hiểu các thời kì phát triển tâm lí theo loài: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tín về các thời kì phát triển tâm lí của loài người. 

~ Nêu tên, đặc điểm và lấy ví dụ vẻ các thời kì phát triển tâm lí theo nguồn gốc nảy sinh ở cấp; 
hành vỉ (bản năng, kĩ xảo, trí tuệ). 

~ Nêu tên, đặc điểm và lấy ví dụ về các thời kì phát triển tâm lí theo trình độ phản ảnh (cản, 
xúc, trí giác, tư duy). 


NHIỆM VỤ 3 

Tìm hiểu các giai đoạn phát triển tâm lí của con người về phương diện cá thể: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về các giai đoạn phát triển tâm lí của con người về phương diện cá thể, 
~ Chỉ ra căn cứ để phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí về phương diện cá thể. 

~ Nêu tên, đặc điểm vẻ các giai đoạn phát triển tâm lí vẻ phương diện cá thể. 


Ea) ĐẢNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 
Câu hỏi: Tại sao nói tính cảm ứng là một tiêu chuẩn xác định hiện tượng tâm lí? 
Đài tập: Các thời kì phát triển tâm lí của con người diễn ra theo trình tự nào? 


a) Thời kì kĩ xảo —> thời kì bản năng -> thời kì hành vì trí tuệ. 


b) Thời kì bản năng —> thời kì kĩ xảo —> thời kì hành vi trí tuệ. 


€) Thời kì bản năng —> thời kì hành vi trí tuệ —> thời kì kĩ xảo. 
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HOẠT ĐỘNG 5 


PHÂN TÍCH SỰ HĨNH THĂNH VÀ PHẤT TRIỂN Ÿ THỨC 
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THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 
§.L. Khái niệm chung về ý thức 


3.11. Ÿ thức là gi? 

'TTừ "ý thức" có thể được dùng với nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, ý thức thường 
được dùng đồng nghĩa với tỉnh thần, tư tưởng... (ý thức tở chức, ý thức kỉ luật...). Theo nghĩa 
hẹp, khái niệm ý thức được dùng để chỉ một cấp đô đặc biệt trong tâm lí con người, 


Vậy ý thức là hình thức phản ánh tâm lí cao nhất chỉ riêng con người mới có, phản ánh bàng 
ngôn ngữ, là khả năng con người hiểu được các trì thức (hiểu biết) mà con người đã tiếp thu 
được. (Là trì thức vẻ tr thức, phản ánh của phản ánh). 

Có thể ví ý thức như "cập mắt thứ hị 
nhất" (cảm giác. trí giác, trí nhớ. tư duy, cảm xúc...) mang lại. Với ý nghĩa đó ta có thể nói: Ý' 
thức là tổn tại được nhận thức. 


soi vào kết quả (các hình ảnh tâm lí) đo "cập mắt thứ 


Các thuộc tính eơ bản của ý thức: 

~_Ý thức thể hiện nâng lực nhận thức cao nhất của con người về thế giới. 

+ Nhận thức các bản chất. nhận thức khái quát bằng ngôn ngữ. 

+ Dự kiến trước kế hoạch hành vi, kết quả của nó, lầm cho hành vi mang tính có chủ định, 


~_Ý thức thể hiện thái độ của con người đổi với thế giới. Ý thức không chỉ nhận thức sâu ắc 


về thế giới mà còn thể hiện thái đô với nó. C.Mác vị Ph.Ängghen thức tồn tại 
đối với tôi là tồn tai một thái độ nào đồ đối với sự vật này hay sự vật khác, động vật không. 
biết "tỏ thái độ" đổi với sự vật nào cả..." (C.Mác Ph.Ảngghen toàn tập. tập II). 


hành ví của con người. 


~ Ý thức thể hiện năng lực điều khiến, điều cị 
'Trên cơ sở nhận thức bản chất khái quát và tỏ rõ thái độ với thể giới 
chỉnh hành vi của con người đạt tới mục đích đã để ra. Vì thế ý thức có khả nâng sáng tạo. 
V.1.Lênin nói: "Ý thức của con người không chỉ phản ánh hiện thực khách quan mà còn sáng 


tạo nó" (V.l.Lênin — Toàn tập, tập 29). 


thức điều khiển, điều 


ở mức độ cao hơn, con người 
định thái độ đối 


~ Khả nâng tự ý thức: con người không chỉ ý thức vẻ thể giới mà 
có khả năng tự ý thức, có nghĩa là khả nâng tự nhận thức vẻ mình, tự x 
với bản thân, tự điều khiển, điều chỉnh, tự hoàn thiên mình. 


3.1.3. Cấu trác của ý thức 
Ý thức là một cấu trúc tâm lí phức tạp bao gồm nhiều mặt, là một chỉnh thể mang lại cho thể 
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giới tâm hồn của con người một chất lương mới. Trong ý thức có ba mật thống nhất hữu cơ với 
nhau, điểu khiển hoạt động có ý thức của con người: 


= Mặt nhận thức: 


+ Các quá trình nhận thức cảm tính mang lại những tải liệu đầu tiên cho ý thức, là tắng bậc 
thấp của ý thức. 

+ Quá trình nhận thức lí tính là bậc tiếp theo trong mắt nhân thức của ý thức, đem lại cho con 
người những hiểu biết bản chất, khái quát vẻ thục tại khách quan. Đây là nội dung rất cơ 
bản của ý thức, là hạt nhân của ý thức, giúp con người hình dung ra trước kết quả của hoạt 
động và hoạch định kế hoạch hành vị 


~ Mật thái độ của ý thức: Nói lên thái độ lựa chọn, thái độ cảm xúc, thái độ đánh giá của chủ 
thể đối với thế giới. 
Mặt năng động của ý thức: Ý thức điều khiển, điều chỉnh hoạt động của con người làm cho 
hoạt đông của con người có ý thức. Đó là quá trình con người vận dụng những hiểu biết và 
tỏ thái độ của mình nhằm thích nghỉ, cải tạo thế giới và cải biển bản thân. Mật khác, ý thức 
nảy sinh và phát triển trong hoạt động. Cáu trúc của hoạt động quy định cẩu trúc của ý thức. 
Vi thế, nhủ cầu, hứng thú, động cơ, ý chí... đều có vị trí nhất định trong cấu trúc của ý thức, 


%3, Cáp do ý thức 
Cân cứ vào tính tự giác, mức độ sáng tỏ. phạm vi bao quát của tâm lí, người ta phân chia các 
hiện tượng tâm lí của con người thành 3 cấp độ: 


Cấp đô chưa ý thức. 
~ Cặp độ ý thức và tư ý thức 
Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể 


3.3.1. Cấp đỏ chưa ý thức 

Trong cuộe sống, cùng với các hiện tượng tâm lí có ý thức, chúng ta thường gập những hiện 
tượng tâm lí chưa có ý thức diễn ra chỉ phối hoạt động của con người. Ví dụ: Người mắc 
chứng mộng du vừa ngủ vừa đi trên mái nhà, người say rượu nói ra những điều không có ý 
thức (chưa ý thức). Hiện tượng tâm lí "không ý thức” này khác với từ "vô ý thức" (võ ý thức tổ 
chức, vỏ ý thức tập thể, mà ta vẫn dùng hàng ngày). Ở đây người vô ý thức thể hiện thiếu ý 
thức tôn trọng tổ chức, tôn trọng kỉ luật, quy định chung của tập thể, anh ta rất có ý thức về 
ủa mình. Hiện tượng tâm lí không ý thức, chưa nhận thức được, trong tâm lí 


việc lầm sai 
học gọi là vô thức. 


Võ thức là hiện tượng tâm lí ở tắng bắc chưa ÿ thức, nơi mà ý thức không thực hiện chức năng 

của mình. Võ thức bao góm nhiều hiện tượng tâm lí khác nhau của tầng không (chưa) ý thức: 
Võ thức ở táng bản năng võ thức (bản năng dinh dưỡng, tự vệ, sinh dục) tiểm tàng ở tầng 
säu, dưới ý thức, mang tính bẩm sinh, di tru) 


Võ thức còn bao góm cả những hiển tượng tâm lí dưới ngưỡng ý thức (dưới ý thức hay tiền ý thức). 


Vi dụ: Có lúc ta cảm thấy thỉnh thích một cát gì đó, nhưng không hiểu rõ vì sao, Cũng có 
lúc thích. có lúc không thích, khi gặp diều kiện thì bộc lộ ý thích. khi không có điều kiên 
thì thôi. 

~ Hiện tượng tâm thể: hiện tượng tâm lí dưới ý thức, hướng tâm lí 


sẵn sàng chờ đón. tiếp 
h hoạt động. Cũng có 
'âm thể yêu đương của đôi bạn 


lúc tâm thế phát triển xâm nhập cả vào tầng ý thức. Ví dụ: 
trẻ đang say mẽ nhau, tâm thế nghỉ ngơi của người cao tuổi. 


iên tượng tâm lí vốn là ý thức nhưng do lặp di lãp lại nhiều lần chuyển thành 
. Chẳng hạn một số kĩ xảo, thối quen ở con người đo được luyện tập dã thành thục. 
trở thành "tểm thức", một dạng tiểm tàng sâu lắng của ý thức. Tiềm thức thường trực chỉ đạo: 
hành động, lời nói, suy nghĩ... của một người tới mức không cần ÿ thức tham gia. 


3.3.3, Cáp độ y thức, tự ý thức 

~ Ở cấp độ ý thức, như đã nói ở trên, con người nhận thứ 
trước được hành vi của mình. làm cho hành vi trở nên có ý thức. Ý thức thể hiện trong ý chí, 
trong chú ý (sẽ trình bày ở phần sau). 

~ Tự ý thức là mức độ phát triển cao của ý thức. Tự ý thức bắt đầu hình thành từ tuổi lên ba. 
“Thông thường tự ý thức biểu hiện ở các mật sau: 

+ Cá nhân tư nhận thức vẻ bản thân mình từ bẻn ngoài đến nội dung tâm hồn, đến vị thể và 
các quan hệ xã hội. 

+ Có thái độ đối với bản thân, tự nhận xét. tự đánh giá. 

+ Tự điều chỉnh, tự điều khiển hành vi theo mục đích tự giác. 


„ 1Ö thải độ có chủ tâm và dự kiến 


+ Có khả năng tự giáo dục, tự hoàn thiện mình. 


Ñ.2.3. Cấp đỏ ý thức nhàm và ý thức tạp tlĩe 
'Trong mối quan hệ giao tiếp và hoạt đông, ý thức của cá nhân sẽ phát triển dán đến cấp độ ý 
thức xã hội. ý thức nhóm, ý thức tập thể (ví dụ: ý thức về gia đình, ÿ thức vé dòng họ, ÿ thức 
dân tộc, ý thức nghề nghiệp...). Trong cuộc sống, khi con người hành động, hoạt động với ý 
thức cộng đồng, ý thức tập thể, mỗi con người có thể thêm sức mạnh tỉnh thần mới mà người 
đồ chưa bao giờ có được khi anh ta chỉ hoạt động với ý thức cá nhân riêng lẻ. 


"Tóm lại, các cấp độ khác nhau của ý thức luôn tác đông lắn nhau, chuyển hoá và bỏ sung cho. 


nhau làm tâng tính đa dạng và sức mạnh của ý th 
thành, phát triển và thể hiện trong hoạt đông. Ý thức chỉ đạo, điều khiển, điều chính hoạt động. 


làm cho hoạt động có ý thức. 


Š.3. Sư hình thanh và phát triển ý thức. 


Ý thức thống nhất với hoạt động, hình 


Các tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mác đã chỉ rõ: trước hết là lao động, sau lao động và đóng 
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thời với lao động là ngôn ngữ, đó là hai động lực chủ yếu đã biến bộ óc con vượn thành bộ 
não của con người. Đây cũng chính là hai yếu tổ tạo nên sự hình thành ý thức của con người. 
Hã 
+ Điều khác biệt giữa con người và con vàt (người kiến trúc sư với con ong, người thợ dệt với con! 
nhện) là trước khi lao động làm ra một sản phẩm nào đó, con người phải hình dung ra được mỡ 
hình của cái cần làm ra và cách làm ra cái đó, trên cơ sở huy động toàn bộ vốn hiểu biết. năng 
lực trí tuệ của mình vào đó. Con người có ý thức về cái mà mình sẽ làm ra. 


~ Vai trò của lao động đối với sự hình thành. 


+ Trong lao đông, con người phải chế tạo và s 
tác và hành động lao động (cách để làm ra c 


dụng các công cụ lao động, tiến hành các thaø 
j tác động vào đối tượng lao động để làm ra 
sản phẩm. Ý thức của con người được hình thành và thể hiện trong sản phẩm lao động. 


+ 


Kết thúc quá trình lao động, con người có ý thức đối chiếu sản phẩm làm ra với mô hình 
tâm lí của sản phẩm mà mình đã hình dung ra trước, dể hoàn thiện, đánh giá sản phẩm đó. 
Như vậy. có thể nói ý thức được hình thành và biểu hiện trong suốt quá trình lao động của 
con người, thống nhất với quá trình lao động và sản phẩm lao động do mình làm ra. 


Vai trò của ngôn ngữ và giao tiếp đối với sư hình thành ý thức 


+ 


Nhờ có ngôn ngữ ra đời cùng với lao động mà con người có công cụ để xây dựng, hình dung 
ra mó hình tâm lí của sản phẩm (cát và cách làm ra sản phẩm đó). Hoạt động ngôn ngữ (hệ 
thông tín hiệu thứ hai) giúp con người có ý thức vẻ việc sử dụng công cụ lao động, tiến hành. 
hệ thống các thao tác lao động để làm ra sản phẩm. Ngôn ngữ cũng giúp con người phân 
tích, đối chiếu, đánh giá sản phẩm mà mình làm ra. 
sạt động lao động là hoạt động tập thể, mang tính xã hội. Trong lao động, nhờ ngôn ngữ 
ao tiếp mà con người thông báo, trao đổi thông tin với nhau, phối hợp động tác với 
ùng làm ra sản phẩm chung. Nhờ có ngôn ngữ và giao tiếp mà con người có ý thức 
về bản thân mình. ý thức về người khác (biết mình. biết người) trong lao động chung. 


Š.1.2. Sư hình thành ý thức và tự ý thức của cá nhân 


Ý thức của cá nhân được hình thành trong hoạt động và thể hiện trong sản phẩm hoạt động 
của cá nhân, Như trên đã nói, trong hoạt động. cá nhân đem vốn kinh nghiệm, năng lực tiềm 
tàng của thắn kinh. cơ bắp, hứng thú, nguyện vọng.... của mình thể hiện trong quá trình làm 
án phẩm, Trong sản phẩm của hoat động "tổn đọng", chứa dựng bộ mật tâm lí, ý thức 
của cá nhân. Bằng hoạt động đa dạng và phong phú trong cuộc sống thực tiễn, cá nhân hình 
thành, phát triển tâm lí, ý thức của mình. 


ra 


Ý thức của cá nhân được hình thành trong mối quan hệ giao tiếp của cá nhân với người 
khác, với xã hôi. 

Trong quan hẻ giao tiếp, con người đối chiếu mình với người khác, với chuẩn mực đạo dức 
xã hội để có ý thức vẻ người khác, và ý thức về chính bản thân mình, C.Mác 
đã viết: "Sự phát triển của một cá thể phụ thuộc vào sự phát triển của nhiều cá thể kl 
nó đã giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp". (C.Mác Ph.Ángghen - Toàn tập, tập HI). 


"TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯỚNG 


— Ý thức của cá nhân dược hình thành bảng con đường tiếp thu nến văn hoá xã hội, ý thức 
'Thông qua các hình thức hoạt động đa dạng. bằng con đường dạy học, giáo dục và giao ti 
trong quan hệ xã hội. cá nhân lĩnh hội tiếp thu các chuẩn mực xã hội, các định hướng giá trị 
xã hội để hình thành ý thức cá nhân. 


~_Ý thức của cá nhân được hình thành bằng con đường tư nhận thức, tự đánh giá. tự phản tích 
hành vi của mình. Trong quá trình hoạt động. giao tiếp trong xã hội. cá nhân hình thành ý 
thức về bản thân mình (ý thức bản ngã - tự ý thức), trên cơ sở đối chiếu với người khác, với 
chuẩn mực xã hội, cá nhân tư giáo dục. tự hoàn thiện mình. 


Iề\ 


CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Xúc định khái niệm ý thức vẻ phương diễn tâm lí học và chỉ ra cấu trúc của ý thức: 


ý thức và cấu trúc của 


~ Đọc và tiếp nhận cúc thông tin về 
~ Phân tích định nghĩa và chỉ rõ ý thức 
~ Nêu tên và lấy ví dụ về các thành phần cấu trúc của ý thức. 


tình thức phản ánh tâm lí cao nhất chỉ có ở con người. 


NHIỆM VỤ 2 

Tìm hiểu các cấp độ của ý thức: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về các 
~ Nêu tên, đặc điểm và lấy ví dụ về các cáp độ của ý thức. 
độ của ý thức. 


~ Chỉ ra mối quan hệ giữa các c 


NHIỆM VỤ 3 

Phân tích sự hình thành và phát triển ý thức về phương diễn loài ngườ 
~ Đọc và tiếp nhận cá hát triển ý thức 

~ Chỉ ra vai trò của lao động và ngôn ngữ trong việc hình thành nên ý thức của con người (vẻ 


phương diễn cá nhàn: 


thông tin về sự hình thành và 


phương diện loài). 
— Phân tích sự hình thành ý thức và tự ý thức của cá 


nh 


ĐẢNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 


Bài tập 1: Đáu là hành thức. đầu là hành vĩ vô thức trong các trường hợp sau? 


ä) Em bé mỉm cười trong khi ngủ. 
Ð) Câu học sinh không chịu cháp hành nói quy của lớp. 
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e) Thầy giáo bỏ quên bút trên bàn. 
đ) Anh ta thấy thỉnh thích một cái gì đó mơ hồ. 
Bài tập 2: Nhân tố nào là nhân tố quan trọng nhất trong sự hình thành tự ý thức bản thân? 


a) Hoạt động của cá nhân. 

b) Giao tiếp với người khác, với xã hội. 

©) Tiếp thu ý thức xã hội và nền văn hoá xã hội. 

4) Tự nhận thức, tự tỏ thái độ với bản thân, tự phân tích hành ví, tự điều khiển, điều chỉnh bản thân. 


HOẠT ĐỘNG ó 
TÌM HIỂU “CHÚ Ý“ - ĐIỀU KIÊN CỦA HOẠT ĐỘNG CÓ Ý THỨC 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 


6.1. Chú ý là gì? 
Chú ý là sự tập trung của ý thức vào một hay một nhóm sự vật hiện tượng, để định hướng hoạt 
động, bảo đảm diều kiện thần kinh = tâm lí cắn thiết cho hoại động tiến hành có hiệu quỏ. 


Chú ý được xem như là một trạng thái tâm lí "đi kèm” các hoạt động tâm lí khác, giúp cho các 
hoạt động tâm lí đó có kết quả, chẳng hạn ta vẫn thường nói: châm chú nhìn, lắng tai nghe, tập 
trung suy nghĩ... Các hiện tượng châm chú, lắng tai, tập trung... là những biểu hiện của chú ý, 
Chú ý không có đối tượng riêng, đối tượng của nó chính là đối tượng của hoạt động tâm lí mà nó 


"đi kèm”. Vì thế chú ý được coi là "cái nên", "cái phông", là điều kiện của hoạt động có ý thức. 


6.3. Các loại chú ý 

Có ba loại chứ ý: chú ý không chủ định, chú ý có chủ định và chú ý "sau khi có chủ định". 

~ Chú ý không chủ định: là loại chú ý không có mục đích tự giác, không cần sự nỗ lực của 
bản thân. Chú ý không chủ định chủ yếu do tác động bên ngoài gây ra, phụ thuộc vào đạc 
điểm của vật kích thích như: 


+ Độ mới lạ của vật kích thích. 

+ Cường độ kích thích. 

+ Sự trái ngược giữa vật kích thích và bối cảnh.. 

+ Loại chú ý này thường nhẹ nhàng, ít cảng thẳng nhưng kém bền vững, khó duy trì lâu đài. 

~ Chứ ý có chủ định: là loại chứ ý có rnục đích định trước và phải có sự nỗ lực của bản thân. 
Chú ý có chủ đích có liên quan chặt chẽ với hoạt động của hệ thống tín hiệu thứ hai, với ý chí, 
tình cảm, xu hướng của cá nhân. 
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hú ý nói trên có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung và chuyển hoá lẫn nhau, giúp 

con người phản ánh đối tượng có kết quả. 

~ Chú ý "sau khí có chủ định": Loại chú ý này vốn là chú ý có chủ định, nhưng không dòi hỏi 
sự căng thẳng của ý chí, lôi cuốn con người vào nội dung và phương thức hoạt động tới mức. 
khoái cảm, dem lại hiệu quả cao của chú ý. Ví dụ khi bất đầu đọc sách đồi hỏi phải có chú ý 
có chủ định, nhưng càng đọc ta càng bị nội dung hấp dẫn của cuốn sách thu hút làm cho bản 
thân say sưa đọc, không cẩn sự nỗ lực cao, sự cảng thẳng của ý chí. Như vậy là chú ý có chủ 
định đã chuyển thành "sau khi có chủ định”. 

6.3. Các thuộc tính cơ bản của chú ý 

~ Sức tập trung của chú ý: Là khả nâng chỉ chú ý đến một phạm vi đối tượng tương đối hẹp 
cần thiết cho hoạt động lúc đó. Số lượng các đối tượng mà chú ý hướng tới gọi là khối lượng 
chú ý. Khối lượng này tuỳ thuộc vào đặc điểm của đối tượng, cũng như vào nhiệm vụ và đặc. 
điểm của hoạt động. Có những trường hợp do bệnh lí hoặc đo quá say mẻ tập trung chú ý 
vào đối tượng nào đó mà "quên hết mọi chuyện khác” đó là hiện tượng đãng trí. 

~ Sự bền vững của chú ý: đó là khả năng duy trì lâu dài chú ý vào một hay một số đổi tượng 
của hoạt động. Ngược với độ bẻn vững là sự phân tán chứ ý. Phân tán chú ý diễn ra theo chu 
kì gọi là sự dao động của chú ý. 

~ đ phản phởi chú ý: Là khả năng cùng một lúc chú ý đầy đủ đến nhiều đối tượng hay nhiều 
hoạt động khác nhau một cách có chủ . Thực tế đã chứng mỉnh ràng chú ý chỉ tập trung. 
vào một số đối tượng chính còn các đối tượng khác chỉ cần có sự chứ ý tối thiểu nào đó. 

~ Sự di chuyển chú ý: Là khả năng chuyển chú ý từ đối tương này sang đổi tượng khác theo yêu. 
cầu của hoạt động. Sự di chuyển chú ý không mâu thuần với độ bén vững của chú ý, nó cũng 
không phải là phân tán chú ý. Sự di chuyển chú ý là sức chứ ý được thay thể có ý thức. 

Trên dây là những thuộc tính cơ bản của chú ý, chúng có quan hệ bổ sung cho nhau. Mỏi 

thuộc tính của chú ý có thể giữ vai trò tích cực hay không tuỳ thuộc vào chố ta biết sử dụng 

từng thuộc tính hay phối hợp các thuộc tính. 


IẾ 1| các nHiệu vụ 


NHIỆM VỤ 1 

Phân tích bản chất của chú ý: 

~ Đọc và tiếp nhận thông tin vẻ chứ Ý 
~ Phân tích bản chất của chú ý và lấy các ví dụ minh hoạ. 


NHIỆM VỤ 2 
Phân tích các thuộc tính cơ bản của chú ý 
~ Đọc và tiếp nhận thông tin về các thuộc tính của chú ý 
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~ Nêu tên, giải thích và lấy các ví dụ minh hoạ cho các thuộc tính của chú ý. 

— Khái quát các thuộc tính cơ bản của chứ ý thành một sơ đồ biểu hiện mối quan hệ giữa các 
thuộc tính đó. 

NHIỆM VỤ 3 

“Tìm hiểu các loại chú ý: 


~ Đọc và tiếp nhận thông tin về các loại chú 


~ Chỉ ra biểu hiện, vai trò của từng loại chú 


~ Thử chỉ ra những điều kiên cần thiết để làm nảy sinh và duy trì sự chú ý có chủ định và những 
điều kiện làm nảy sinh và duy trì sự chú ý không chủ định của học sinh trong lớp học. 


ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


3 sao có thể nói rằng chú ý 


là điều kiện của hoạt động có ý thức? 


ài tập: Có những ý kiến khác nhau vẻ vấn để học sinh nào được coi là có chú ý nhiều hơn? 


“ö người cho rằng: nếu học sinh không bị thu hút vào việc nồi chuyện riêng, vào những 
tiếng động lạ. thì chắc là nó đang chú ÿ học. 


cho rằng: Một người có chú ý là người trong khi nói chuyện anh ta vẫn nhìn và 
những gì xảy ra xung quanh mình. 


b) Có người 
nghe tất 

©) Người khác nữa cho rằng: Người có chú ý có khả năng nhận ra ngay tức khắc trong chớp, 
mắt nhiều chỉ tiết trong tài liêu học tập đang đặt ở trước mật. 


Mỗi trường hợp trên đã nói đến thuộc tính nào của chú ý? 
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ý lấy ví du về sự thông nhất của hai quá trình đối tương hoá và chủ thể hoá trong, 
hoạt động của con người: 

Lấy vĩ dụ về một hoạt động cụ thể của con người; 

Phân tích để chỉ rõ quá trình con người chuyển các năng lực của mình để tạo ra sản phẩm: 


~ Phân tích để chỉ rõ con người trong quá trình hoạt động đã làm giàu hơn đời sống tỉnh 
thắn của mình. 


 CƯỚNG 


* Sơ đồ cấu trúc chung của hoạt động: 
Đông các hoạt động. 


Chủ thé ~ + Kháchthi 


Hoại động cụ thế ^ Ta ® Đôngcg 


‡ ‡ 
T 
Hạnh đông + - + Mucdich 
Ỳ $ 
¬ ~ M 
Thao tác Phương trọt 


* Tâm lí người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp: 


g định: tâm lí con người có nrnuồn óc từ bên ngoài. từ 


Chủ nghĩa duy vật biện chứng đã k 
thế giới khách quan chuyển vào trong não mỗi người. Trong thể giới thì quan hệ xã hội. nên 
à cái quyết định tâm lí người. 


con người là kinh nghiệm xã hội - lịch sử chuyển thành kinh nghiệm của bản thân, 
thông qua hoạt động và giao tiếp, trong đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo. xản phẩm c 
hoạt động và giao tiếp. Hoạt động và giao tiếp. mới quan hệ giữa chúng là quy luật tổng quát hình 
thành và biểu lộ tâm lí người. 


Cơ thể tàn tát sơ đũ tang quất vẻ xtc lành thanh xa phat trắch tan ÍL ĐgHi HN tt, 


Tam li-nhan các! 
| hụ thứ HĐ-GT 
. ` 


¡: tháy giáo giảng bài trên lớp cho học sinh. 


® Sự giao tiếp: hai em học sinh đang truy 

* Tính cảm ứng được xem là mót tiêu chuẩn xác định hiện tượng tâm lí bởi vì ở đó đã 
xuất hiện khả năng đáp lại những kích thích có ảnh hưởng gián tiếp đổi với sự tổn tại của cơ. 
thể trên cơ sở hệ thần kinh mãu (hạch). 
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* Các thời kì phát triển tâm lí diễn ra theo trìmh tự: Bản năng —> Kĩ xảo —> Hành vì trí tuệ. 

* Phản biệt các hành vi ý thức và hành vi vô thức: 

~ Các hành vĩ ý thức: b 

~ Các hành vĩ vô thức: a, 

+ Nhân tố quan trọng nhất cho sự hình thành tự ý thức là tự nhận thức, tự tỏ thái độ với 
bản thân, tự phân tích hành vi, tự điều khiến, điều chỉnh bản thân. 

«Chú ý là điều kiện của hoạt động có ý thức bởi vì chú ý là một trạng thấi tâm lí "đi kèm" 
các hoạt động tâm lí khác, giúp cho các hoạt động tâm lí đồ có kết quả. Chú ý không có đối 
tượng riêng, đối tượng của nó chính là đối tượng của hoạt động tâm lí mà nó "đi kèm". 


“Trong quá trình đó, chú ý tạo nên "cái nễn", "cái phông" mà trên đó một hoạt động tâm lí 
diễn ra. 


* Bài tập: a ~ Tập trung chứ ý: b ~ Phân phối chú ý; 


~ Phân phối chủ ý. 


ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐỀ 2 

Câu hỏi 1: Tại sao nói tâm lí là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp? 
Câu hỏi 2: Phân biệt ý thức và vô thức. 

Câu hỏi 3: Vì sao nói chú ý là điều kiên của hoạt động có ý thức? 


Bài tập L: Hai câu thơ sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên nguyên tắc cơ bản nào trong, 
tâm lí học duy vật biện chứng? 


“Ngủ thì di cũng nh lương thiện, 
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền" 
(Nửa đêm). 

Bài tập 2: Dưới góc độ tâm lí học, hoạt động của con người giữ vai trò: 
a) Tạo ra sản phẩm vật chất và tỉnh thần. 
b) Cải tạo thế giới khách quan. 
€) Làm nảy sinh và phát triển tâm lí. 
đ) Cả 3 ý a, b.c. 
Bài tập 3: Một học sinh đang châm chỉ thực hành cắt may với mong muốn biết may mặc, xét 
theo phương diện tâm lí học thì quá trình đó được gọi là: 
4) Rèn luyện tính kiên trì, nhấn nại. 
b) Quá trình học tập. rèn luyện. 
©) Quá trình nội tâm hoá các thao tác của hành động cắt may. 
d) Cả 3 ý a, b,e 
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Bài tập 4: Trong ví dụ dưới đây, cái gì thuộc về cử động, cái gì thuộc về hành động? 

4) Để dừng xe lại, người tài xế phải nhả côn và dận phanh, để giảm tốc độ họ cũng phải nhả. 
côn và đận phanh. 

b) Để soạn bài, thầy giáo phải viết. Muốn giảng bài trên lớp thầy giáo cũng phải viết. 

Bài tập 5: Động cơ của hoạt động là: 

a) Khách thể của hoạt động. 

b) Cấu trúc tâm lí trong chủ thể, thúc đẩy họ tiến hành hoạt động. 

©) Đổi tượng của hoạt động. 

4) Bản thân quá trình hoạt động. 

Bài tập 6: Tìm một quan niệm đúng cho từng loại giao tiếp được liệt kẽ dưới đây: 


Các loại giao tiếp. Quan niệm. 
4) Giao tiếp vật chất 1) La loại giao tiếp không câu nệ vào thể thức mà theo kiểu thắn kinh nhằm. 
b) Giao ếp phi ngôn ngữ. mục đích chính là thông cảm, đồng cảm với nhau. 
j Giao tiếp trực tiếp. 2) Là loại giao tiếp được thực hiện thông qua hành động với vật thể. 
4) Giao iếp chính tức. 3) Di  ảm Mp ướp thực hiên bằng các tín hiệu phi ngôn ngữ như cử 
9) Giao iếp không chính thức. 1 ,..... 2.22 ren mặt đố mặt, các chủ thể tực tếp phátvànhận nhjệu 
5) Lả loại giao tiếp nhằm thực hiện một nhiệm vụ chung theo chức trách, 
quy tắc thể chế. | 


Bài tập 7: Hiện tượng nào dưới đây là vô thức, hiền tượng nào là ý thức? Những dấu hiệu nào 


thể hiện điều đó? 
ä) Một học sinh lớp 7 làm tính nhân một cách nhanh chóng và chính xác, không hễ đọc nhẩm 


các quy tắc của phép nhân. 

b) Một đứa bé khoẻ mạnh thì ngay sau khi ra đời đã nắm chật được ngón tay người lớn khi 
người lớn chạm vào lòng bàn tay bề. 

©) Một đứa bé khóc không có nước mắt, nó cố gào lên để đòi mẹ đưa đi chơi. 

đ) Một bạn học sinh quyết định thi vào trường Cao đẳng Sư phạm và giải thích rằng đó là do 
mình yêu trẻ em. 

Bài tập 8: Trong tự ý thức vẻ mình, học sinh thiếu niên thường coi trọng hơn 

ä) những phẩm chất về hình thức bể nẹc 

b) những phẩm chất bén trong. 

©) hành vi, cử chỉ của bản thân. 

d) những nét nổi trội hơn người khác. 


RR 


Bài tập 9: Hãy giải thích cơ chế sinh lí của những hiện tượng dưới đây. 

Những hiện tượng đồ được gọi là gì? 

a) Thấy giáo dạy toán lõi cuốn chú ý của học sinh một cách mạnh mẽ đến nói không một em 
học sinh nào nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ học 


b) Có một lắn, Nhạc sĩ Beethoven vào quần ăn, trong khi chờ bói 
ông vội mở sổ tay cẩm cúi ghỉ nốt nhạc. Sắng tắc on; 
tiễn cơm và rời quán ăn một cách nhẹ nhàng với dáng 


„ liền nảy sinh cảm hứng, 
ông gọi người chủ quán tới thanh toán 
no nế”, tuy trong bụng lép kẹp. 


©) Newton có thói quen tự nấu ân sáng. Có lần mải mẻ suy nghĩ về công việc mà ông đã luộc 
chiếc đồng hồ đeo tay trong xoong, trong khi đó trên tay vẫn cắm quả trứng sống. 


m nảy sinh và duy trì sự chú 
chủ định và những điều kiện nào làm nảy xinh và duy trì sự chú ý không chủ định của học sinh. 
trong lớp học? 

a8) Nêu câu hỏi và giải các bài tập trong một khoảng thời gian nhất định. 


b) Nêu lên những như cầu có liên quan tới ti liệu học tập mà học sinh đang làm việc với nó. 
©) Nêu rõ các mục dích và nhiệm vụ có ý nghĩa đối với học sinh. 

đ) Do sự mới lạ và tương phản của các tác nhân kích thích. 

e) Sử dụng các tâm thế đang có ở học sinh. 

Bài tập 11: Lớp học đang ồn ào, học sinh khóng chịu nghe lời giảng của giáo viên. Đột nhiên 
giơ lên một bức tranh khổ rộng. Lập tức học xinh yên lãng, nhưng chỉ 2 - 3 phút sau 
lớp lại mất trật tự đâu vào đấy. Cỏ giáo bắt đầu nêu các câu hỏi về bức tranh vừa giơ lên khi 
trước. Lớp học lại trở nên yên lãng. Loại chú ý nào đã nảy sinh ở hai trường hợp trên. Hãy giải 
thích vì sao? 


có 
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CHỦ ĐỀ 3 
NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 
(9 tiết) 


@) MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐẾ 


1. KIẾN THỨC 


~ Xúc định được khái niệm nhân cách trong mỗi quan hệ với các khái niệm. khác: con người. 
cá nhân, cá tính; chỉ ra được các đặc điểm cơ bản của nhân cách: 

~ Nêu được các quan điểm vẻ cấu trúc của nhân cách và ý nghĩa của chúng trong công tác giáo dục 
học sinh; trình bày được các thuộc tính cơ bản của nhân cách; 

~ Chỉ ra và phân tích được các yếu tổ chỉ phối sự hình thành và phát triển nhân 
được các biểu hiện của nàng khiếu để phát hiện. bối dưỡng học sinh có năng khiếu 
được các loại hành vi sai lệch nhân cách và phương hướng khắc phục. 


2. KĨ NẴNG 

~ Vận dụng những hiểu biết vé nhân cách và các thuộc tính của nhân cách vào việc phân tích. 
giải thích các hiện tượng tâm lí theo quan điểm khoa học: 

~ Rút ra được các kết luận sư phạm từ những hiểu biết về nhân cách và sự hình thành, phát 
triển nhân cách vào việc đánh giá và tổ chức giáo dục học sinh trong trường tiểu học. 


3. THÁI ĐỘ 
đánh giá nhân cách của bản thân; 


~ Có hứng thú đổi với việc quan sát các biểu 
~ Quan tâm tới việc vận dụng những hiểu bị 
ứng xử. 


vé nhân cách vào việc học tập, rèn luyện và 


* Giới thiệu chủ để 

Chủ để có 4 hoạt động: 

~ Hoạt động 1: Xác định khái niệm chung. về nhân cách trong tâm lí học. 
~ Hoạt động 2; Tìm hiểu cấu trúc của nhân cách. 

~ Hoạt động 3: Tìm hiểu các thuộc tính tâm lí cơ bản của nhân cách. 

~ Hoạt động 4: Phân tích sự hình thành và phát triển nhân cách. 
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*Điều kiện cần thiết để thực hiện chủ để 

~ Sinh viên được học xong mô đun *Sinh lí học lứa tuổi tiểu học”. 

~ Tài liệu tham khảo. 

a) Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Minh Hạc (chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1993), Tám fí học (Sách 
dùng tong các trường Trung học Sư phạm), Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương mục về nhân cách). 

2. Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan (1998), Tám lí học (Giáo 


trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP và SP12+2), Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chủ đề vé 
nhân cách). 


3. Trấn Trọng Thuỷ (chủ biên), Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993), Bài rập 
thực hành tâm lỉ học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. (Các bài tập về nhân cách). 


b) Các tài liệu học tập khác: 

~ Hệ thống bài tập thực hành, câu hỏi ôn tập và thảo luận cho chủ đẻ. 
Các sơ đồ tổng kết, hệ thống hoá kiến thức một số phần trong chủ đề. 

~ Thiết bị máy chiếu qua đầu. 


*Nội dung chủ để 


HOẠT ĐỘNG! 


XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÂN (>ÁCH TROfIG IÄM lÏ HỌC 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 


1.1. Một số khái niêm có quan hệ với khái niêm nhân cách 

—_ Con người trước hết là một thực thể tự nhiên, nhưng vẻ bản chất con người là thực thể xã 
hội, là thành viên của gia đình, cộng đồng và xã hội. Một định nghĩa khá phổ biến về con 
người đó là *Cor người là một thực thể sinh vật - xã hội và văn hoá”. Theo quan niệm này. 
thì con người cần được nghiên cứu, tiếp cận theo ba mật: sinh vật, tâm lí, xã hội. 

~ Cá nhân là con người cụ thể của cộng đồng, thành viên của một xã hội cụ thể. Cá nhân cũng, 
là một thực thể sinh vật — xã hội và văn hoá, nhưng được xem xét và nói đến một cách cụ 

š, riêng từng người với toàn bộ các đặc điểm về sinh lí, tâm lí và xã hội để phân biệt với 

ới cộng đồng (cá nhân và tập thể, cá nhân và cộng đồng). 

~ Cứ tính là cái đơn nhất có một không hai, cái không lập 

thể động vật hoặc cá thể người (cá nhân). Trong cuộc s 


ï trong tâm lí (hoặc sinh lí) của cá 
lạ, những người có tài thường thể 
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1.2. Khái niệm øhán cách về phương diền tâm lí học 


Nhân cách là khái niệm bao hàm phần xã hội. tâm lí của cá nhân với tư cách là thành viên của 
một xã hội cụ thể, là chủ thể của mối quan hệ người — người, là chủ thể có ý thức của hoạt 
động và giao tiếp. Nhân cách là tổ hợp những đặc điểm. những thuộc tính tâm lí của cá nhân 
biểu hiện bản sắc và giá trị xã hội của con người. 

1.3.1. Những đặc điểm cơ bản của nhấn cách 

~ Tỉnh thổng nhất của nhân cách: 

Nhân cách là chỉnh thể thống nhất giữa phẩm chất và năng lực (hay nói cách khác là giữa đức 
và tài) của con người. Trong nhân cách có sự thống nhất hài hoà giữa các cấp độ của cá nhân: 
cấp độ bên trong cá nhân, cấp độ liên cá nhân, cấp độ siêu cá nhân. 

~ Tính ổn định của nhân cách 

Nhân.cách là tâm lí cá nhân nhưng không phải là tất cả những nét tâm lí của con người, mà 
nhân cách chỉ bao hàm tổ hợp những thuộc tính tâm lí tương đổi ổn định. tiềm tàng trong mỗi 
cá nhân: nhân cách là những đc điểm tâm lí nói lên bộ mật tâm lí = xã hội của cá nhân, quy 
định giá trị làm người như là con người xã hội của mỗi cá nhân. Vì thế, các đặc điểm nhân 
cách, các phẩm chất nhân cách tương đối khó hình thành và cũng khó mất đi. Trong cuộc sống 
của mỗi người, từng nét nhân cách (cá tính, phẩm chất) có thể bị thay đổi do cuộc sống, nhưng 
nhìn chung thì chúng vẫn định hình thành một cấu trúc trọn vẹn và tương đổi ổn định. 


~ Tỉnh tích cực của nhân cách 

Nhân cách mang tính tích cực, vì nhân cách là chủ thể của hoạt động và giao tiếp, là sản phẩm 
của xã hội. Mỗi cá nhân chỉ được thừa nhận là nhân cách khi họ tích cực hoạt động bằng 
những hình thức đa đạng nhằm nhận thức, cải tạo. sáng tạo ra thể giới và đồng thời thay đổi 
cả chính bản thân mình (hoàn thiện nhân cách). Có thể nói rằng, giá trị đích thực của nhân 
cách là cốt cách làm người của cá nhân được thể hiện rõ nét ở tính tích cực của nhân cách. 


=Tính giao tiếp của nhân cách 

Nhân cách được hình thành, phát triển, tồn tại và được thể hiện tong hoạt động và trong mối 
quan hệ giao tiếp của cá nhân với những cá nhân và nhân cách khác. Nhu cầu giao tí hú 
cầu bẩm sinh của con người. Con người sinh ra và khôn lớn luôn có nhụ cầu quan hệ giao tiếp 
với người khác trong gia đình và trong xã hội. Thông qua giao tiếp con người tắm mình trong 
các mối quan hệ xã hội. đồng thời cũng thông qua giao tiếp mà con người lĩnh hội các chuẩn 
mực quan hệ đạo đức, chuẩn mực và hệ thống giá trị xã hội. Cũng thông qua giao tiếp mà mỗi 
người được nhìn nhận, được đánh giá theo các chuẩn mực về quan hệ xã hội. đồng thời con 
người cũng đóng góp các giá trị của mình cho xã hội. cho người khác. Chính vì vậy mà trong 
những nguyên tắc giáo dục học sinh có nguyên tắc "giáo dục bằng tập thể, trong tập thể”, 
Nhân cách được hình thành trong mối quan hệ giao tiếp và hoạt động cùng nhau, hoạt động 
tập thể. 
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“4 CÁC NHIỆM VỤ 


NHIÊM VỤ 1 

Phân biệt các khái niệm: con người. cá nhân, cá tính. nhân cách: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa các khái niệm: con người, cá nhân, cá tính và nhãn cách. 
~ Tóm lược nhân cách là gì? 


NHIỆM VỤ 2 

"Tìm hiểu các đặc diểm cơ bản của nhân cách: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Nêu tên và nội dung cửa từng đặc điểm: tính thống nhất, tính ổn định. tỉnh tích cực. tính giao lưu, 
~ Đưa ra các kết luận sư pham từ đặc điểm của nhân cách. 
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Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng sau: 


Nội T 
Khái hảm. Điểm chung (giống hau). | Điểm riêng biệt 
niệm 
Con người 
Cả nhân | 
Cá tỉnh. 
Nhân cách 


HOẠT ĐỘNG 2 


TỈM HIỂU CẤU TRÚC CỦA NHÂN CÁCH 


tị THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 


3.1. Mút sở quan điểm vẻ cầu trúc nhàn cách 
— Một sổ nhà tâm lí học coi cấu trúc nhân cách bao gồm ba mặt cơ bản: nhận thức (bao gồm 
cả trì thức và năng lực trí tuệ), tình cảm (rung cảm, thái độ), và ý chí (phẩm chất ý chí, kĩ 


năng, kĩ xảo, thối quen). 
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~_ A,G. Côvaliôv (nhà tâm lí học người Nga) cho rằng. trong cấu trúc nhân cách có các quá 
trình tâm lí, các trạng thái tâm lí và các thuộc tính tâm lí cá nhân. 
~ Nhà tâm lí học Nga K.K. Platônôv lại quan niệm rằng, cấu trúc nhãn cách gồm bốn thành tổ cơ bản: 


+ Thành tố có nguồn gốc sinh học bao gồm khí chất, giới tính. lứa tuổi. có thể cả một số đặc 
điểm vẻ bệnh lí. 

+ Đặc điểm của các quá trình tâm lí, các phẩm chất trí tuẻ. tí nhớ. ý chí, đặc điểm của cảm xúc... 

+ Vốn kinh nghiệm: trì thức. kĩ năng, kĩ xảo, thói quen. 

+ Xu hướng nhân cách: nhu cầu. hứng thú, lí tưởng, thế 

~ Quan điểm khá phổ biến và có tính kinh điển coi nhân cách gồm tổ hợp bốn thuộc tính tâm 
lí của cá nhân: xu hướng, tính cách, khí chất và năng lực. 

~ Trong các tài liệu của một số nhà tâm lí học Việt Nam, cấu trúc nhãn cách được trình bày 
diễn đạt theo bốn khổi (bốn thành tố cơ bản): 


+ Xu hướng của nhân cách. 

+ Những khả năng của nhân cách. 

+ Phong cách hành vi của nhân cách. 

+ Hệ thống "cái tôi” (câu tạo tự ý thúc) = hệ thống điều khiến. điều chính hành vi của nhân c 


~ Quan điểm được thừa nhận và vận dụng trong đời sống xã hội ở nước ta hiện này coi cấu. 
trúc nhân cách bao gồm hai mặt thống nhất với nhau là phẩm chất và năng lực, hay là đức 
cấu trúc nhân cách có thể biểu đạt qua bảng sau: 


và rải. Theo quan điểm nà 


Phẩm chất (đức) Năng lực (tải) 
~ Phẩm chất xã hội (đạo đức, chính trị): thế giới — Năng lực xã hội hoá: khả nâng thích ứng, 
quan, lí tưởng, niểm tin, lập trưởng. hoà nhập, tính mếm dẻo, cơ động, linh hoạt 


~ Phẩm chất cá nhân (đạo đức, tự cách}: các | _ U99 9uộc sống 
đức tỉnh, các nết, các thói, tắt.. >2. sen nj ad Loê nh | 
~ Phẩm chất ÿ chỉ: tính mục đích. tính tự chủ, đáo, đặc sắc, cái ông, bản nh của cả nhân. ( 
nh luật, tình quả quyết, Lính phê phản. = Năng lực hành đồng: khả năng hành động có 


„ chủ động, ích cực, có hiệu quả. 
°ipgedatog2iitopong.ÐMilkhftui | Pc#01060/8696/03HA,nA 
Ị ~ Năng lực giao tiếp: khả nâng thiết lặp và duy. 
| trĩ mỗi quan hệ với người khác. 


Lan CÁC NHIỆM VỤ. 


NHIÊM VỤ 1 
“Tìm hiểu một số quan điểm vẻ cấu trúc nhân cách: 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 
~ Nêu căn cứ và nội dung của từng quan điểm vẻ cấu trúc của nhân cách. 
&1 
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NHIỆM VỤ 2 

Chỉ ra ý nghĩa của việc xác định cấu trúc nhân cách. 

~— Đọc lại các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra ý nghĩa của việc xác định mô hình cấu trúc nhán cách trong công tác giáo dục học sinh. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm cho từng quan điểm về cấu trúc nhân cách trong việc đánh giá. 
học sinh. 
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Câu hỏi 1: Sự hiểu biết vẻ mô hình cấu trúc nhân cách có ý nghĩa gì trong công tác giáo dục 
học sinh? 

Câu hỏi 2: Tại sao trong giáo dục ~ dạy học giáo viên chỉ đánh giá học sinh vẻ hai mặt: hạnh 
kiểm và học lực? 


HOẠT ĐỘNG 3 
TÌM HIỂU CÁC THUỘC TÍNH TÂM LÍ CƠ BẢN CỦA NHÂN CÁCH 


Ê | THôNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

Những thuộc tính cơ bản của nhân cách được giới tâm lỉ học xem xét, phân biệt theo bốn 
nhóm: xu hướng và động cơ nhân cách, tính cách, khí chất, năng lực. 

3.1. Ñu hướng nhân cách 


Là thuộc tính tâm lí phức hợp bao gồm hệ thống động cơ ẩn tầng trong mối cá nhân quy định 
tính tích cực hoạt động và sự lựa chọn thái độ của cá nhân. 


Xu hướng nói lên hướng phát triển của nhãn cách và được biểu hiện ở một sổ mật chủ yếu 
như: nhu cầu, hứng thú, lí tưởng, thế giới quan, niềm tin... 


Như cẩu: là sự đòi hỏi tất yếu mà con người thấy cần thoả mãn để tồn tại và phát triển. 

~ Nhu cáu có những đặc điểm cơ bản sau đây: 

+ Nhu cấu bao giờ cũng có đối tượng. Khi nào như cầu gập đối tượng có khả năng thoả mãn 
nó thì lúc đó nhu cầu trở thành động cơ thúc đẩy con người hoạt động nhằm tới đối tượng. 

+ Nội dung của nhu cầu do những điều kiện và phương thức thoả mãn nó quy định. 

+ Như cầu có tính chu kĩ. 


+ Nhu cầu của con người khác xa về chất so với nhu cầu của con vật ở chỗ nhu cầu của con ‹ 
người mang bản chất xã hội. 
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~ Như cầu của con người rất đa dạng, cụ thể: 
+ Nhu cầu vật chất gắn liễn với sự tổn tại của cơ thể, như: än uống, mặc, Ở... 


+ Nhụ cầu tỉnh thản, bao gồm: nhu cầu nhận thức, nhu cầu thẩm mĩ, nhu cầu giao tiếp, nhu 
cầu hoạt động xã hội 


Hứng thú: là thái độ đặc biệt vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả nâng mang lại 

khoái cảm cho con người trong quá trình hoạt động của một cá nhân đối với đối tượng nào đó. 

Hứng thú của con người có đặc điểm: 

~ Hứng thú biểu hiện ở sự tập trung cao độ, ở sự say mê, ở bể rộng và chiều sâu của t 
con người đối với đối tượng. Hứng thú nảy sinh chủ yếu do tính hấp dẫn vẻ mật xúc cảm 
của con người đối với nội dung của hoạt động. 

~ Hứng thú nảy sinh khát vọng hành động, tăng sức làm việc, đặc biệt là tăng tính tự giác, tíc 
cực hoạt động, và do vậy mà hứng thú làm tăng hiệu quả hoạt động. Cùng với nhủ cầu, hứng 
thú là một thành phần trong động cơ của nhân cách. 

Lí tưởng: là mục tiêu cao đẹp. là hình ảnh mẫu mực tương đối hoàn chỉnh có sức lõi cuốn con 

người vươn tới nó. 


Lí tưởng có đặc điểm sau: 

~ Lí tưởng chứa đựng mật nhận thức sâu sắc của chủ thể về các điều kiện chủ quan và khách 
quan để vươn tới lí tưởng. đồng thời chủ thể có tình cảm mãnh liệt đối với hình ảnh mẫu. 
mực của mình. Chính vì thế mà lí tưởng có sức mạnh lõi cuốn toàn bộ cuộc sống con người 
vào các hoạt động vươn tới lí tưởng của mình. (Ước mơ của con người có thể là cơ sở cho sự 
hình thành lí tưởng cao đẹp sau này). 

~ Lí tưởng vừa có tính hiện thực vừa có tính lãng mạn. Lí tưởng có tính hiện thực vì bao giờ 
nó cũng được xây đựng từ nhiều "chất liệu” có thực trong đời sống. Lí tưởng có tính lãng 
mạn vì nó là hình ảnh mẫu mực chưa có trong hiền thực, là cái chỉ có thể đạt được trong 
tương lai. Lí tưởng phản ánh xu thế phát triển của con người. 

~ Lí tưởng có tính lịch sử: vì lí tưởng có tính hiện thực, mà hiện thực bao giờ cũng gần với 
điều kiện xã hội lịch sử cụ thể nên lí tưởng có tính lich sử. Lí tưởng của người nông dân 
trong xã hội phong kiến khác với lí tưởng của người làm nông nghiệp (nông dân) trong thời 
kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; lí tưởng của thanh niên yêu nước thời đất nước 
còn bị thực đân Pháp đô hộ khác với lí tưởng của thanh niên yêu nước thời nay... 

~ Lí tưởng là sự biểu hiện tấp trung nhất của xu hướng nhàn cách, nó có chức năng X: 
mục tiêu, điều khiển hoạt động và trực tiếp chỉ phôi sự hình thành v: phát triển tâm lí cá nhãn. 

Thế giới quan: là hệ thống các quan điểm về tự nhiên, xã hội và bản thân, có tác dụng xác 

định phương châm hành động của con người. 

Có những thế giới quan khác nhau, nhưng chỉ có thế giới quan duy vật biện chứng mang tính 

khoa học và tính nhất quần cao. 


định 


chí được con người thể nghiêm 


Niềm tin: là sự kết tỉnh các quan điểm, trí thức, sự rung cảm. 
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trở thành chân lí bển vững trong mỗi cá nhân. Chính vì thế mà người ta nói, chân lí là Sản 
phẩm của thể giới quan. 

Niềm tin tạo cho con người nghị lực, ý chí để hành động theo quan điểm của mình, là lẽ sống 
của con người. Trong đời sống của con người nếu để mất niểm tin thì sẽ rất nguy hiểm. sự 
khủng hoảng về niềm tin là sự khủng hoảng đáng sợ nhất. 


3.3, Đông cơ cửa nhân cách 


Nhân cách trong giáo dục là nhàn cách đang hình thành (lứa tuổi trẻ em và tuổi vị thành niên) 
và nhân cách công dân (người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên). Còn động cơ, theo nhà tâm lí 
học Nga A.N. Leônchiev, là nhu cầu được con người coi là tất yếu (nhận thức là tất yếu), hay 
là nhu cầu gặp đổi tượng. Đối tượng trở thành động cơ đích thực của hoạt động khi con người 
hướng tới chiếm lĩnh đối tượng đó, hay là đối tượng tạo động lực để con người hoạt đông 
hướng tới nó nhằm chiếm lĩnh nó (chiếm lĩnh đối tượng). 

Hoạt động nào cũng có động cơ tương ứng (có thể có một động cơ hoặc nhiều động cơ với 
những cấp độ khác nhau), nhưng động cơ hoạt động là khái niệm trừu tượng, là cái ẩn tàng, nó 
có thể thay đổi và cụ thể hoá thành mục dích. Tuy nhiên, một hoạt động nhất định có thể có 
những động cơ khác nhau, mỗi động cơ này có tác động khác nhau, đôi khi trấi ngược nhau và 
trong trường hợp này con người có sự dấu tranh động cơ. 

Nhiều nhà tâm lí học nghiên cứu vẻ động cơ hoạt động của con người, nhưng vẫn chưa có 
công trình nào làm sáng tỏ được vấn để này, vì nó là động cơ hoạt động của con người. Tuy 
nhiên, cũng có thể để cập đến sự phân loại động cơ hoạt động và vai trò của động cơ Hoạt 
động của con người. 


Vai tro đong cơ hoạt đông của cow người 


Động cơ hoạt động của con người một khi được con người ý thức đầy đủ nó trở thành động lực 
hoạt động, sức mạnh của hoạt động có ý nghĩa, có giá trị xã hội mà thường thì người ta khổ có 
thể hình dung được. 


Như trên đã nói, động cơ hoạt đông của con người là cái gì đó vừa ẩn tàng (*tù mù”) khó nhận 
dạng, vừa đa dạng biến hoá, nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người, là 
cái đặc trưng nhất trong nhân cách mỗi người. Đó chính là sự khác biệt cơ bản giữa con người 
vũ con Vật, 


“Trong tâm lí học, nhiều nhà chuyên môn đã kì công nghiên cứu, phân loại động cơ hoạt động 
của con người. Tuy nhiên, những nghiên cứu này vẫn chỉ dừng lại ở những quan điểm riêng 
của các nhà nghiên cứu chứ chưa đạt được sự lí giải khoa học tường minh, vì động cơ là cái 
mà ý của một người nào đó thì người khác chỉ. có thể nhận biết qua cái nghĩa của ý được biểu 
hiện qua hành vi hoặc ngôn ngữ của chính họ. Điều này ta dễ nhân biết qua cuộc sống thực 
của con môi người, ví du, như trong môt đơn vị có một nhân viên rất quan tâm đến thủ trưởng, 
vào dịp lễ tết luôn đến thảm hỏi, tăng quà cho thủ trưởng với động cơ ẩn tàng người khác khó. 
có thể biết, vì căn cứ vào "cái nghĩa” thì đây là mổi quan hệ thân thiện, tốt đẹp, chỉ đến khi thủ 
ác bảy” thì dông cơ dích thực của hoạt động giao tiếp của nhân viên với "thủ 
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trưởng” cũ của mình mới hiện nguyên hình. Người ta thường nói *ý tại ngôn ngoại 
con người nghĩ vậy mà nói ra lại không như vậy, hoặc nói vậy mà làm không như vậy: nghĩa là 
động cơ và hành động của con người không phải bao giờ cũng phù hợp với nhau. Người xưa 
cũng thường nói "Miệng na mô, bụng một bỏ dao gãm” cũng là để nói vẻ cái nghĩa và 
nói về động cơ hoạt động không chân chính của kẻ xấu. 


Động cơ hoạt động của con người được phát triển, định hình và hiện rõ đần qua mục dích của 
các hành động cấu thành hoạt động đó. Nó có vai trò quan trọng trong đời 
cuộc sống của con người là đòng chảy các hoạt động, trong đó động cơ có vai trò định hướng 
và tạo động lực cho hoạt động và đến lượt mình hoạt động làm cho động cơ phát triển (sự phát 
triển của động cơ được hiểu với nghĩa là động cơ hoạt động của con người được cụ thể hoá 
trong mục đích bộ phận theo hướng lành mạnh trở thành động cơ dích thực c 
nghĩa phù hợp với nhau). Với nghĩa đó. động cơ có thể phân thành hai loại: Động cơ Khai ' 
chính và động cơ giả tạo (sai lệch). 

Trong giáo trình *Tiẩm lí học đại cương” do Nguyễn Quang Uần chủ biên (NXB ĐHSP, 2003). 
có đưa ra cách phân loại động cơ như sau: 

+ Động cơ ham thích và động cơ nghĩa vu. 

+ Động cơ quá trình và động cơ kết quả. 


+ Động cơ gần và động cơ xa 
+ Động cơ cá nhân, động cơ xã hội, động cơ công Việc. 

+ Động cơ bên ngoài và động cơ bên trong. 

+ Động cơ tạo ý và động cơ kích thích. 

3.3. Tỉnh cách 

"Tỉnh cách là thuộc tính tâm lí phức hợp của cá nhân, bao gồm hệ thống thái độ của cá nhân đó 
đổi với hiện thực. được thể hiện trong hành vi, cử chỉ. cách nói năng tương ứng. 


son người còn được dùng bằng các từ ngữ khác để nói vẻ nó, 
"tư cách”. Những nét tính cách tốt thường được gọi là "dậc tính”, 
"thói", "ứ 


“Trong cuộc sống. tính cách c 
như "tính tình", "tính nết”, 
"lòng", "tỉnh thần... Những nét tính cách xấu thường được gọi Ì 
Tỉnh cách mang tính ổn định, thống nhất và bến vững, đồng thời có tính độc 
điển hình cho mi cá nhân. Tính cách của cá nhân là sự thống nhất giữa 
riêng, cái điển hình và cái cá biết, và chịu sự chế ước của xã hội. 


đáo, riêng biệt 


Í chung và cái 


Câu trúc của tính cách: 

“Tính cách có cấu trúc phức tạp, bao gôm hệ thống thái độ và hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói 

nâng tương ứng. 

Hệ thống thái độ của cá nhân bao gồm bốn mật: 

+ Thái độ đối với tập thể và xã hội. thể hiện qua nhiều nét tính cách, như: lòng yêu nước, thái 
độ chính trị. tỉnh thần đổi mới, tỉnh thần hợp tác cộng đồng... 
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+ Thái độ đối với lao động, thể hiện ở những nét tính cách cụ thể, như: lòng yêu lao động, lao. 
động có kỉ luật, có năng suất cao, tiết kiệm... 

+ Thái độ đối với mọi người. thể hiện ở những nét tính cách, như: lòng yêu thương con 
người, quý trọng con người. có tỉnh thần đoàn kết, tương trợ, tính chân thành, cởi mở, 
tính thẳng thắn, công bảng... 

+ Thái độ đối với bản thân, thể hiên ở những nét tính cách, như: tính khiêm tốn, lòng tự trọng, 
tỉnh thân tự phê bình. 

~ Hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng của cá nhân. 

'Tính cách có mối quan hệ chặt chẽ với các thuộc tính, các phẩm chất khác của nhân cách, 

như: xu hướng, khí chất, tình cảm, ý chí, kĩ xảo, thói quen và vốn sống của cá nhân. 


3⁄4, Vé khái niệm khí chất 

Khi chất là thuộc tính tâm li phức hợp của cá nhân, biểu hiện cường dộ, tiển độ và nhịp độ 
của các hoạt động tâm lí, thể hiện sắc thái của hành vì, cử chỉ, cách nói năng của cá nhân. 

Khí chất có cơ sở sinh lí là các kiểu thần kinh, quy định nhịp độ, tiến độ của các hoạt động 
tâm lí. Khí chất là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt về những đặc điểm bên ngoài của hành vị 
con người, tuy nhiên khí chất mang bản chất xã hội. 

Khí chất không mang tính tiền định các giá trí đạo đức - xã hội của con người. Những người 
có khí chất khác nhau có thể có cùng giá trị đạo đức và ngược lại những người có khí chất 
giống nhau có thể có giá trị đạo đức khác nhau. 

Khí chất không mang tính tiền định đối với những nét tính cách của cá nhân. Khí chất là cơ sở tự 
nhiên của tính cách, ở một mức độ đáng kể, khí chất quy định hình thức thể hiện tính cách của con. 
người và ảnh hưởng đến mức độ dễ dàng hay khó khăn hình thành các nét tính cách người đó. 

Khí chất cũng không có tính tiền định đổi với trình độ năng lực của con người. Những người 
khác nhau về khí chất vẫn có thể có trình độ phát triển năng lực như nhau và ngược lại. 

Có thể nói rằng, khí chất không có tính tiển định đổi với các thuộc tính phức hợp của nhân 
cách, nhưng các đặc điểm của sự thể hiện các thuộc tính nhân cách đều bị phụ thuộc vào khí 
chất ở một mức độ nhất định. 


Các kiểu khí chất: 
Kiểu khí chất là sự kết hợp khác nhau của những thuộc tính khí chất có quan hệ qua lại với 
nhau theo quy luật nội tại. 


Từ thời cổ đại, Hipöerat (460-356 TCN), danh y người Hi Lạp cho rằng, con người có bốn 
kiểu khí chất do ưu thế của một trong bốn chất nước trong cơ thể quy định. Cụ thể như sau: 


[ ït nước chiếm ưu thế _ Kiểu khí chất tương ứng 
Í~Máu (ở tim, có đặc tính nồng), ~ Hãng hái (Sanguin). 

ˆ “Nước nhờn (ở não có tính lạnh lẽo). ~ Binh thản (Flegmatique). 

Í— Mật vàng (ở gan, có đặc tính kh rảo), — Nóng nảy (Cholerique), 

(— Mật đen (ở da dày, cô đặc tính ẩm đụ) —U tư (Melancôlique). 
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Đến nay thì cách lí giải của Hipôerat không còn phù hợp nữa, nhưng tên gọi của các kiểu khí 
chất vẫn được sử dụng. LP. Pavov đã chứng minh được sự kết hợp giữa ba thuộc tính của hai 
quá trình cơ bản của thần kinh: cường độ, tính cân bảng, tính linh hoạt của hai quá trình hưng 
phấn và ức chế, tạo ra bốn kiểu thần kinh cơ bản làm cơ sở cho bốn kiểu khí chất, được nẻu 


trong bảng sau: 
Kiểu thần kinh cơ bản. Kiểu khí chất tương ứng. 
~ Kiểu mạnh mẽ, căn bằng, linh hoạt. Hãng hái. 
~ Kiểu mạnh mẽ, cân bằng, khöng linh hoạt. ~ Bình thản ˆ 
— Kiểu mạnh mẽ, không côn bằng (hưng —Nóngnấy 
phấn mạnh hơn ức chế) ] 
Í Kiểu yếu Vut. 


Đặc điểm cơ bản của mỗi kiểu khí chất: 

~ Kiểu khí chất hăng hái: Người thuộc kiểu khí chất này thường hoạt bát, vui vẻ, yêu đời, sống 
động, ham hiểu biết, cảm xúc không sâu dễ hình thành và dễ thay đổi, nhận thức nhanh nhưng 
cũng hay quên; tâm hồn hướng ngoại. cởi mở, dễ thích nghỉ với môi trường mới. 

~ Kiểu khi chất bình thản: Người thuộc kiểu khí chất này thường chậm chạp, điểm tĩnh, chắc 
chắn, kiên trì, ưa sự ngăn nắp, trật tự, khả nâng kiểm chế tốt; nhận thức chậm nhưng chắc 
chắn, tình cảm khó hình thành nhưng sâu sắc, ít ưa cãi cọ và không thích ba hoa, có tính ÿ 
khí khởi động hoạt động, khó thích nghỉ đối với môi trường mới. 

~ Kiểu khí chất nóng nảy: Người thuộc kiểu khí chất này thường hành động nhanh, mạnh, hào 
hứng, nhiệt tình, hay có tính gay gắt, nóng nảy, mênh lệnh, quyết đoán, dễ h động; 
thẳng thắn, chân tình, khả năng kiểm chế thấp... 

~ Kiểu khí chất ra tí: Người thuộc kiểu khi chất này thường chậm chạp. chóng mệt mỏi, luôn 
hoài nghĩ, lo lắng, thiếu tự tín, hay u sấu, buồn bã, cảm xúc khó nảy sinh nhưng rất sâu sắc, 
bên vững. Người thuộc kiểu khí chất này thường có sự nhạy bén, tính tế về cảm xúc, giầu ấn 
tượng, trong quan hệ thường mềm mỏng, tế nhị. nhã nhận, chu đáo và vị tha, họ thường 
sống bằng nội tâm (hướng nội), khó thích nghỉ với môi trường mới. 

Tiên thực tế, khó có thể tìm thấy một người mà khí chất của họ có thể xếp vào kiểu này hay 

kiểu kia thuần khiết, vì cùng với sự hình thành và phát triển nhân cách, khí chất của con người 

cũng phát triển và có được những biểu hiện tích cực hay chịu ảnh hưởng tiêu cực của những 

đặc điểm thuộc kiểu khí chất khác, nghĩa là có những kiểu khi chất trung gian. 


3.5. Về khái niệm nàng lực 

— Nâng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cẩu của một 
loại hình hoạt động cụ thể, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tối. 

~ Năng lực không phải là thuộc tính tâm lí đặc biệt (xuất sắc) nào đó mà là tổ hợp các thuộc. 
tính tâm lí của cá nhân. 


“z 
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~ Năng lực vừa là tiền để, vừa là kết qủa của hoạt động. Năng lực vừa là điều kiện cho hoạt 
động đạt kết qủa, nhưng đồng thời năng lực cũng phát triển ngay trong chính hoạt động ấy, 

~ Năng lực là sản phẩm của lịch sử. Sự phân công lao động, chuyên môn hoá lao động đã dẫn, 
đến sự phân hoá và chuyên môn hoá năng lực người. Vấn để đặt ra là sự phân công lao động 
đó có phù hợp với những người cụ thể hay không, nên đã xuất hiện chuyên ngành khoa hợc 
về hướng nghiệp. 


Khí nến vân minh nhân loại đạt được những thành tựu mới cũng là lúc xuất hiện ở con người 

những năng lực mới và những nâng lực đã có trước đáy lại có thêm nội dung mới. 

Các mức độ năng lực: 

"Trong xã hội, giữa người này và người khác có năng lực không như nhau (khác nhau), Các nhà 

chuyên môn phân biệt năng lực theo ba mức độ: 

~ Năng lực: là mức độ nhất định của khả nâng con người, biểu thị hoàn thành có kết quả một 
hoạt động cụ thể nào đó (tốc độ và chất lượng hoạt động ở mức trung bình, nhiều người có 
thể đạt được như Vậy). 


~ Tải năng: là mức độ năng lực cao hơn, biểu thị sự hoàn thành có kết quả cao, có tính sáng 
tạo một hoạt động cụ thể nào đó (ít người đạt được như vậy). 


~ Thiên tài: là mức độ cao nhất của năng lực, biểu thị ở mức kiệt xuất, hoàn chỉnh, độc đáo. 
một hay một số hoạt động cụ thể nào đó của những vĩ nhân trong lịch sử nhân loại. 

Các nhà chuyên món thường phân năng lực làm hai loại: năng lực chung và năng lực chuyên biệt. 

~ Năng lực chung là năng lực cần thiết cho nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, như năng. 
lực học tập, nâng lực giao tiếp, v.v... Năng lực chung là điều kiện cắn thiết cho nhiều 
lĩnh vực hoạt động. 


= Năng lực chuyển biết (năng lực chuyên môn) là sự kết hợp độc đáo các thuộc tính chuyên 
biệt của con người đáp ứng yêu cầu của một lĩnh vực hoạt động chuyên môn và là điều kiện 
cho hoạt động này đạt kết quả tốt, như năng lực toán học, năng lực thơ vân, nâng lực âm 
nhạc, nâng lực hội hoạ. v.v... 


Nâng lực chung và nâng lực chuyên biệt luôn bổ sung, hồ trợ cho nhau. 


.Môi quan hệ giữa năng lực với tư chất, trí thức, kĩ năng, kĩ xảo 
Tư chất là cơ sở vật chất của sự phát triển năng lực. Tư chất có ảnh hưởng tới tốc đô, chiều 
hướng và đỉnh cao phát triển năng lực. 

“Tư chất là những đặc điểm riêng của cá nhân vẻ giải phẫu sinh lí bẩm sinh của bộ não, 

thần kinh, của cơ quan phân tích. cơ quan vận động, là cái tạo ra sự khác biệt giữa người này 

với người khác. 

~ Tri thức, kĩ năng, kĩ xảo có quan hệ mật thiết với năng lực nhưng không đồng nhất với năng. 
lực. Trí thức, kĩ năng, kĩ xảo trong một lĩnh vực nào đó là điều kiện cần thiết để có năng lực. 
trong lĩnh vực ấy, như không thể có năng lực toán học nếu không có tỉ thức toán học. 
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Ngược lại, năng lực góp phần làm cho việc lĩnh hội trí thức, hình thành kĩ nâng, kĩ xảo 
tương ứng với lĩnh vực của năng lực đồ được dễ đàng, nhanh chóng hơn. 
Hình thành nâng lực là một quá trình phức tạp. bao gồm trong đồ cả việc lĩnh hội trí thức, hình 
thành kĩ năng, kĩ xảo, nhưng không phải cứ có trí thức, kĩ năng, kĩ xảo thuộc lĩnh vực nào đó 
là nhất thiết sẽ có năng lực vẻ lĩnh vực đó. 


“4 CÁC NHIỆM VỤ. 


NHIỆM VỤ † 

“Tìm hiểu xu hướng và động cơ nhân cách: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Nèu các biểu hiện của xu hướng và chỉ ra nội dung và đặc điểm của từng yếu tổ biểu hiện 
của xu hướng: nhu cầu, hứng thú, lí tưởng, thế giới quan, niềm tin. 

~ Tóm lược xu hướng là gì? 

~ Tóm lược động cơ là gì và vai trò của động cơ đối với hoạt động của con người. 


NHIỆM VỤ 2 

Tìm hiểu tính cách: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tỉn cho hoạt động. 

~ Chỉ ra các đặc trưng của tính cách và tóm lược tính cách là gì? 

~ Nêu tên các biểu hiện của từng thành phán trong cấu trúc của tính cách và chỉ ra mối quan 
hệ giữa các thành phần trong cấu trúc trên. 

~ Rútra các kết luận sư phạm trong giáo dục tính cách cho học sinh. 


NHIỆM VỤ 3 

Tìm hiểu khí chất: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra các đặc trưng của khí chất và tóm lược khí chất là gì? 

~ Nêu cơ sở để tạo ra các kiểu khí chất. 

~ Thống kê các đặc điểm cho từng kiểu khí chất. 

~ Đưa ra các cách tiếp cận có hiệu quả đối với từng kiểu khí chất. 
~ Chỉ ra kiểu khí chất của bản thân và lí giải tại sao. 


NHIỆM VỤ 4 
“Tìm hiểu năng lực: 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 
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— Chỉ ra các đặc trưng của năng lực và tóm lược năng lực là gì? 
~ Nêu, khắc họa và lấy ví dụ vẻ các mức độ năng lực. 

~ Chỉ ra mối quan hệ giữa năng lực với tư chất, kĩ năng, kĩ xảo. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm trong việc hình thành và bồi dưỡng năng lực cho học sinh. 


va ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu hỏi 1: Lấy các ví dụ thể hiện vai trò của động cơ hoạt động ở con người. 
Câu hỏi 2: Hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các thành phần trong cấu trúc tính cách? 
Câu hỏi 3: Anh (chị) thuộc kiểu khí chất gì? Tại sao? 

Câu hỏi 4: Tại sao nói: “mỗi người bình thường đều có năng lực nhất định”? 


HOẠT ĐỘNG 4 


PHÂN TÍCH SỰ HĨNH THĂNH VÀ PHÁI TRIỂN NHÂN CÁCH 


# TÌ. TrônG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

Nhân cách không có sắn, không phát triển bằng cách bộc lộ dần các bản nâng nguyên thuỷ, 
mà nhân cách là cơ cấu tâm lí mới được hình thành trong cuộc sống bằng hoạt động của chính 
mỗi người: giao tiếp, vui chơi, học tập, lao động, v.v... 

Quá trình hình thành nhân cách chịu sự chỉ phối của nhiều yếu tố: yếu tố bẩm sinh ~ di truyền, 
môi trường tự nhiên, hoàn cảnh xã hội, giáo dục, hoạt động của cá nhân... Mỗi yếu tổ có vai 
trò nhất định nhưng không như nhau. 

Dưới đây là vai trồ của từng yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. 


4. áo dục và nhân cách: 

Giáo dục là hoạt động đặc trưng của xã hội, là quá trình tác động tự giác, chủ động đến con 

người nhảm hình thành và phát triển nhân cách con người theo yêu cầu xã hội. Theo nghĩa 

rộng, giáo dục là toàn bộ tác động tự giác của gia đình, nhà trường, xã hội bao gồm cả việc 

dạy học và tác động khác đến con người. Theo nghĩa hẹp, giáo dục là quá trình tác động tự 

giác đến tư tưởng, đạo đức hành vĩ của con người. 

Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục giữ vai trò chủ đạo, điều này 

được thể hiện: 

+ Giáo dục vạch ra phương hướng cho sự hình thành và phát triển nhân cách. Giáo dục là quá 
trình tác động có mục đích xác định (mục tiêu) hình thành một mẫu người cụ thể cho xã 
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hội, một mô hình nhân cách phát triển hướng tới hoàn thiên nhằm đáp ứng nhu cầu của 
xã hội và cuộc sống của cá nhân. 

+ Nhờ được giáo dục mà mỗi cá nhân lĩnh hội được từ nền văn hoá đân tộc và nhân loại những 
điểu bổ ích có cho mình, đáp ứng mục tiêu giáo dục quốc gia. 

+ Giáo đục tác động đến con người nhiều nhất và có hiệu quả nhất, vì nó dựa trên 
thành tựu của nghiên cứu khoa học vã theo bài bản phù hợp quy luật. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ~ Danh nhân văn hoá thế giới nổi: 
“Ngũ thì ai cũng như lương thiện 
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền 
Hiển dữ phải dâu là tính sẵn 
Phần nhiều do giáo đục mà nền ” 


+ Giáo dục huy động được các mặt mạnh của các yếu tố khác chỉ phối sự hình thành và phát 
triển nhân cách. như các yếu tố thể chất (bẩm sinh di truyền), yếu t6 hoàn cảnh sống, yếu tố 
xã hội, đồng thời có sự bù đắp cho những thiếu hụt, hạn chế do các yếu tố kể trên gây ra 
(như những người bị khuyết tật, bị bệnh hoặc có những hoàn cảnh không thuận lợi...). 

+ Giáo dục có thể uốn nắn những sai lệch nhân cách. làm cho nó phát triển theo hướng mục 
tiêu giáo dục, theo yêu cầu của xã hội. 


Giáo dục có vai trò chủ đạo, có tính quyết định sự hình thành và phát triển nhân 
nhiên không nên tuyệt đối hoá vai trò của giáo dục, giáo dục không phải 
dục không tách rời tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân trong ba 
môi trường giáo dục: nhà trường. gia đình và xã hội. 


4,2, Hoạt động và nhân cách 

Hoạt động của con người luôn có tính mục đích, tính xã hội và được thực hiện bằng những. 
thao tác và công cụ nhất định. Mỗi hoạt đông đều đòi hỏi ở con người những phẩm chất và 
năng lực nhất định, đồng thời quá trình tham gia hoạt động làm cho con người hình thành và 
phát triển những phẩm chất và năng lực tương ứng. Hoạt động của cá nhân là nhân tổ quyết 
định trực tiếp sự hình thành và phát triển nhân cách. 


Hoạt động của con người điển ra theo hai hướng (hai quá trình): 

~ Quá trình nhập tâm (hay còn gọi là quá trình chuyển vào trong): là qúa trình clui thể hoá đối 
tượng của hoạt động. là quá trình con người lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sử để thành 
vốn riêng của mình, để hình thành nhân cách. 

lh chuyển ra ngoài): là quá trình con người 


~ Quá trình xuất tâm (hay còn gọi là quá 
đối tượng hoá bản thân mình vào xã hội dưới dang những sản phẩm vật chất hoặc tỉnh 
thần do mình làm ra. nhờ vậy mà con người được xã hôi thừa nhân. 

Trong công tác giáo dục cẩn chú ý tổ chức tốt các loại hình hoạt động phong phú, đa dạng phù 

hợp lứa tuổi học sinh. đặc biệt chú ý tổ chức tốt hoạt động chủ đạo ở từng lứa tuổi cụ thể. 


„ 


gứn. 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯỚNG 


4.3. Giao tiếp và nhân cách 
Cùng với hoạt động. giao tiếp là con đường quan trọng trong việc hình thành và phát triển 
nhân cách, vì giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ người ~ người, là yếu tổ cơ bản 
của sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, nhân 


cách. 


người. Xã hội là cộng đồng người, vì vậy 
nếu không có giao tiếp thì không thể có xã hội. Đối với cá nhân, giao tiếp là diều kiện 
tổn tại và là nhân tố phát triển tâm lí, nhân cách của họ. Mỗi con người dẻu chứa dựng 
trong mình những kinh nghiệm xã hội - lịch sử, qua giao tiếp. mỗi người sẽ lĩnh hội 
được những kinh nghiệm của người khác và bản thân mình cũng truyền đạt kinh nghiệm 
cho họ. 


+ Giao tiếp là con đường hình thành nhân cách con người. Bằng giao tiếp con người tham gia 
vào các quan hệ xã hội, lĩnh hội những giá trị từ nền văn hoá xã hội, các chuẩn mực xã hội, 
các kinh nghiệm xã hội để hình thành bản chất của mình, đồng thời cũng thông qua giao 
tiếp mà con người đóng góp tỉnh lực của mình cho cộng đồng, cho xã hội. 


+ Trong giao tiếp con người còn nhận thức được chính bản thân mình. Nhận thức được người 
khác, nhận thức các quan hệ xã hội, mỗi cá nhân tự d 
chuẩn mực xã hội. tự đánh giá bản thân mình dể hình thành một : 
đối với bản thân. Nồi cách khác. qua giao tiếp con người hình thành cho mình năng lực tự ý 
thức, một thành phần rất quan trọng trong nhân cách. 


hiếu, so sánh với người khúc, với 


Như vậy, giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ người - người, là một yếu tố cơ bản 
của sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách. Mọ 
người chỉ có thể diễn ra trong công đồng, trong nhóm và tập t 


hoạt động giao tiếp của con 


4.4. Tấp thể và nhân cách 

+ Nhân cách con người được hình thành và phát triển trong môi trường xã hội. cụ thể và trực 
tiếp là các nhóm mà cá nhân là thành viên, đó là: gia đình, làng xóm, khu phố, cộng đồng, 
tập thể. Gia đình là nhóm cơ sở, là cái nôi đầu tiên mà ở đó nhân cách con người hình thành 
từ ấu thơ, Gia đình cũng là hình thức nhóm có sớm nhất trong lịch sử loài người, được coi là 
"tế bào” của xã hội. Mở rộng ra, con người là thành viên của các nhóm theo tên gọi khác 
nhau: nhóm chính thức, nhóm không chính thức, nhóm lớn, nhóm nhỏ, nhóm chuẩn mực và 
nhóm quy chiếu... Các nhóm có thể đạt tới hình thức phát triển cao nhất được gọi là tập thể, 
Tập thể là một nhóm người, một bô phận của xã hội được thống nhất lại theo những mục 
đích chung phục tùng các mục đích của xã hội. 


* 


“Tập thể có vai trò rất lớn trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Trước hết, tập thể giúp 
con người tìmethấy chỗ đứng của mình và thoä mãn nhu cáu hoạt động, giao tiếp vốn là 
những như cấu cơ bản và xuất hiện rất sớm ở con người. Vì vậy, hoạt động. tập thể là điều 
kiện, đồng thời là phương thức thẻ hiện và hình thành những năng khiếu, nâng lực và các 
phẩm chất trong nhân cách. Tập thể tác động đến nhân cách thông qua hoạt động cùng. 
nhau, qua dư luận tập thể, truyền thống tập thể, báu không khí tâm lí tập thể. Nhờ vậy, nhân. 


kà 
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cách của mối thành viên liên tục được điều khiển, điều chỉnh để phù hợp với các quan hệ xã 
hội mà cá nhân đó tham gia. Đồng thời mỗi cá nhân cũng tác động tới cộng đồng, t 
hội, tới cá nhân khác thông qua tập thể của mình. Vì vậy mà trong giáo dục người ta thường 
vận dụng nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bảng tập thể. 
Nhìn tổng thể, bốn yếu tố: giáo dục. hoạt động, giao tiếp và tập thể tác động đan xen vào. 
nhau, bố sung, hỗ trợ cho nhau trong việc hình thành và phát triển nhân cách. 
4.5. Phát hiện và bói dưỡng trẻ em có nâng khiếu trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau từ 
lâu đã được nhiều nước trên thế giới đặc biệt quan tâm như là một trong những. vấn để quốc sách, 
Các nhà tâm lí học cho rằng những gì khoa học đã phát hiện về năng lực con người chưa phản 
ánh đầy đủ và còn dưới mức khả năng tiếm ẩn mà con người có thể vươn tới. Ngày càng có 
nhiều những câu chuyện vẻ các thần đồng ở trong nước và trên thể giới, những trẻ em có. 
năng khiếu ở một lĩnh vực hoạt động nào đó. 
Vấn để đặt ra là: Năng khiếu là gì ? 
~ Năng khiếu là dấu hiệu phát triển sớm ở trẻ em về một tài nâng nào đó khi trẻ chưa được 
tiếp xúc một cách có hệ thống trong lĩnh vực hoạt động tương ứng. 
~ Năng khiếu bộc lộ ra ở nhiều khía cạnh, như: tốc độ vượt trội trong việc hoàn thành một 
nhiệm vụ cụ thể so với trẻ đồng trang lứa, thành tích xuất sắc trong một lĩnh vực nhất định, 
thiên hướng hoạt động mãnh liệt hoặc sự sáng tạo trong hoạt động ở một lĩnh vực nào đó. 
~ Năng khiếu chỉ là dấu hiệu ban đầu của tài nâng chứ không phải là tài nâng. Một trẻ em có. 
năng khiếu đối với một hoạt động nào đó không hắn sẽ trở thành tài nâng trong lĩnh vực ấy 
Và ngược. 
“Trong cấu trúc của năng khiếu mới chỉ có những thành phần cơ. bản giống với cấu trúc của tài 
nâng, chúng chưa ổn định, dễ thay đổi: trong khi đó cấu trúc của tài năng bao gồm các thành 
phần tâm lí ở độ chín muồi, được tổ hợp ở mức độ cao và mang. tính ổn định, bền vững. Trong 
sự phát triển tài năng. những thành phần xuất hiền sau (trong cấu trúc) là sự phát triển theo 
lôgic những thành phần đã xuất hiện trước với những yếu tổ mới phát sinh và những kết quả có 
được nhờ giáo dục bồi dưỡng, chúng kết cấu với nhau tạo thành cấu trúc mới 
'Từ năng khiếu trở thành tài năng là quá trình phát triển có lúc nhanh, lúc châm, có khi liên 
tục, có khi đứt đoạn; thậm chí có khi năng khiếu không trở thành tài nãng mà bị mai một đi. 
'Vì vậy mà vấn để phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu là quan trọng. có ý nghĩa đặc biệt, nhưng 
cũng khó khân và phức tạp, vì công việc việc này đòi hỏi sự chuyên sâu, tỉnh tế. 


4,6. Sư sai lệch hành ví 


Về khái niệm chuẩn mực hhành ví: 

Chuẩn mực hành vì được xem xét ít nhất theo ba cách tiếp cận: 

+ Chuẩn mực được nhìn nhận theo kiểu thống ¡ đã số thành viên trong công đồng có 
hành vi tương tự như nhau trong những hoàn cảnh xác định nào đó thì hành vi đó được xem 
như là chuẩn mực, còn những hành vi khác như vậy được coi là lệch chuẩn 


Ta 
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+ Chuẩn mực hướng dẫn hay quy ước do cộng đồng hay do xã hội đặt ra, được đưa ra trên cơ 
sở những yêu cầu chung của cộng đồng, của xã hội đối với từng thành viên (pháp luật, đạo 
đức, truyền thống...). Những hành vi khác với hướng dẫn, quy định thì được coi là hành vị 
lệch chuẩn. : 

+ Chuẩn mực được nhìn nhận theo kiểu chức năng: loại này được xác định ở mỗi cá nhân. 
Mỗi cá nhân khi hành động đều xác định mục đích hành động, vì vậy mà một hành vi được 
coi là phù hợp chuẩn khi nó phù hợp với mục dích được người đó ý thức, còn hành vi không 
phù hợp với mục đích được coi là hành vi lệch chuẩn. 

Nhìn chung, một hành vi của cá nhân được coi là hợp chuẩn mực hay lệch chuẩn mực không 

phải do cá nhân đó tự phán xét cách nhìn nhận riêng của mình, mà 

được cộng đồng, xã hội chấp nhận hay không. 

Phân loại các sai lệch chuẩn hành vỉ: 

Căn cứ vào mức độ nhận thức và sự chấp nhận chuẩn mực đạo đức, có thể phân biệt sự sai lệch. 

hành vi thành hai loại: 


+ Si lệch thụ động: là những sai lệch hành vỉ đo cá nhân không nhận thức được đầy dủ hoặc 
nhận thức sai lệch các chuẩn mực đạo đức xã hội. 


+ Sai lệch chủ động: là những sai lệch hành vi do cá nhân cố ý làm khác đi so với người 
khác và so với chuẩn mực đạo đức xã hội. Trong những trường hợp này, cá nhân đã nhận 
thức được chuẩn mực dạo đức xã hội nhưng vẫn cứ làm theo ý mình, mặc dù biết là 
không phù hợp. Nguyên nhân của những biểu hiện này là do cá nhân không kiểm chế 
nổi nhu cầu không chính đáng của mình, do ý thức tuân theo chuẩn mực còn yếu kém 
hoặc do thể chế xã hội chưa nghiêm. 


/ŒÏ các niệu vụ 


NHIỆM VỤ 1 

Tìm hiểu các yếu tố chỉ phối sự hình thành, phát triển nhân cách: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Nêu tên, nội dung của từng yếu tố chỉ phổi sự hình thành và phát triển nhân cách. 


~ Tìm các ví dụ ứng với từng yếu tố và phân tích để làm rõ sự chỉ phối của chúng đối với sự 
hình thành, phát triển nhân cách. 


~ Rút ra các kết luận sư phạm trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ 2 


Tìm hiểu về vai trò của tự rèn luyễn, tự giáo dục trong việc hoàn thiện nhân cách ở mỗi người: 
~ Đọc lại các thông tin cho hoạt đông. 
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~ Chỉ ra vai trò của tự rèn luyện và tự giáo dục trong việc hoàn thiện nhân cách của mỗi người. 
~ Rút ra các kết luận cho việc tự hoàn thiện nhân cách của bản thân. 


NHIỆM VỤ 3 

Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra các đặc trưng của năng khiếu và tóm lược nãng khiếu là gì? 

~ Rút ra các kết luận sư phạm cần thiết trong việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học 
sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ 4 

'Tìm hiểu vẻ những sai lệch trong sự phát triển nhân cách. 
~ Đọc lại các thông tin cho hoạt động. 

~ Giải thích các thuật ngữ “chuẩn mực hành vi” 
~ Chỉ ra các loại sai lệch chuẩn hành vi. 

~ Để xuất các cách khắc phục cho từng loại sai lệch chuẩn hành vi. 


¡ lệch chuẩn hành vi”. 


? ĐẢNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


Câu hỏi 1: Tự rền luyện. tự giáo dục có vai trò như thế nào trong việc hoàn thiện nhân cách 


của mỗi người? 
Câu hỏi 2: Để bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ em chúng ta cẩn chú ý những diều gì? 
Câu hỏi 3: Hãy chỉ ra cách khắc phục cho từng loại sai lệch hành vi? 


<" THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CHỦ ĐỀ 3 
3.1. Bốn khái niêm: Con người, cá nhân, cá tính, nhân cách đều nói về con người, nhưng 
được dùng để diễn đạt trong từng trường hợp cụ thể với nội hàm của khái niệm có những điểm 
giống nhau và có những điểm không giống nhau. 


+ 
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Những điểm chính thuộc nội hàm của bốn khái niệm này được nêu trong bảng sau: 


h Nội 
— - Điểm chung 
Khái hàm (giống nhau) 
niệm ll 
= : ~ Chỉ một thực thể tự nhiên, xã hội và văn 
Gon người JSviceri00f) hoá. Dùng để phân biệt với con vật. 
Nối về toàn bộ đặc điểm sinh li, tâm lí, xã hội 
Cả nhân Nồi về con người của một con người cụ thể. Dùng để phân 
biệt với cộng đồng (nhóm, tập thể...) 
Nói về cải đơn nhất không lặp lại về tâm ~ 
Cá lính Nói về con người sinh lí của một cá nhân. Dùng để phân biệt 
với những nét chung cỏ ở mọi người. 
[ sẻ Ề Nói về phần xã hội, tâm lí của câ nhân với tư| 
Nhân cách NlVoemnet cách là thành viên của một xã hội cụ thể. 


3.3. Ý nghĩa của sự hiểu biết v mô hình cấu trúc nhân cách trong công tác giáo dục học sinh: 
Mặc dù, có những quan điểm khác nhau vẻ cấu trúc của nhân cách, nhưng đều thừa nhận tính 
phức tạp, mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa xã hội của các thành tố trong cấu trúc nhân cách; 
đồng thời những nhà chuyên môn với các quan điểm khác nhau đó cũng đều thừa nhận tính 
vữa ổn định vừa mềm dẻo, linh hoạt trong cuộc sống thực, nhờ vậy mà con người có thể dược 
giáo dục và tự giáo dục để phát triển, hoàn thiện nhân cách: khi nhân cách bị lệch lạc, biển 
chất vẫn có thể giáo dục rèn luyên để trở lại bình thường. 


~ Trên thực tế hiện nay, nhắn cách được nhìn nhận và đánh giá theo hai mặt, đó là phẩm chất 
và năng lực, riêng đổi với học sinh phổ thông thì nhân cách của các em được xem xét, đánh 
giá vẻ hạnh kiểm và học lực. Trong nhân cách đang hình thành, đang hoàn thiện của học 
sinh thì hạt nhân tâm lí mà nhà trường cần hình thành cho các em là tư dưy, tình cảm, ý chỉ 
(trong giáo dục ~ dạy học, giáo viên cần chú ý đến sự phát triển tư duy của học sinh, cần 
hình thành cho các em tình cảm đẹp và giáo dục rèn luyện để học sinh có ý chí cao). 


hành động của những 
người cách mạng. hành động của những người yêu nước trong thời kì chiến tranh (anh hùng 
Ngõ Thị Tuyển vác hòm đạn nặng gắn bằng hai lần trọng lượng cơ thể mình), hành động của 
những người yêu dân yêu nước trong thời đại mới (từ nghèo khó trở thành tỉ phú làm giấu cho 
mình và giúp ích cho đời)... 


2⁄4. Mi quan hệ giữa các thành phần trong cấu trúc nhân cách: 

Hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng của cá nhân là sự thể hiện ra bên ngoài của hệ thống 
thái độ nói trên. Đồng thời hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói nâng rất đa đạng lại chịu sự chỉ 
phối của hệ thống thái độ. Người có tính cách tốt, nhất quán thì sẽ có hệ thống thái độ tương. 
ứng với hệ thổng hành vi, cử chỉ, cách nói năng: trong đó thái độ là mặt nội dung, mặt chỉ đạo, 
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còn hành vi, cử chỉ. cách nói năng là hình thức. biểu hiện của tính cách, chúng không tách rời 

nhau, thống nhất với nhau. 

3⁄5. “Mỗi người bình thường đều có nâng lực nhất định” vì: 

~ Năng lực không phải là thuộc tính tâm lí đặc biệt (xuất sắc) nào đó mà là tổ hợp các thuộc 
tính tâm lí của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một loại hình hoạt động cụ thể, đảm. 
bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt. 


~ Nang lực tổn tại theo các mức độ khác nhau. Ở mức độ thấp nhất của năng lực ~ ørức đó 
năng lực (mức độ nhất định của khả năng con người, biểu thị hoàn thành có kết quả một 


hoạt động cụ thể nào đó, tức là có tốc độ và chất lượng hoạt động ở mức trưng bình) thì hầu 
như người bình thường nào cũng có thể đạt được ở một hoạt động nhất định nào đó. 
3⁄6. Vai trò của tư rèn luyện, tư giáo dục trong việc hoàn thiên nhân cách: Con người thực 
hiện hoạt động và giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội dưới tác động chủ đạo của giáo dục 
sẽ hình thành một cấu trúc nhân các tương đối ổn định. 
Cùng với sự trôi đi của thời gian, nhân cách hình thành, biến đổi và hoàn thiện dân thông quả 
việc cá nhân tự ý thức, tự rèn luyện, tự giáo dục đạt trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cấu củ 
cuộc sống, của xã hội. Ngay cả khi trong một thời điểm nào đó nhân cách của một người có. 
thể bị suy thoái thì họ vẫn có thể (có khả năng) tự điểu chỉnh. tự rèn luyện để nhân cách hói 
sinh phù hợp với chuẩn mực xã hội. 
Để tự hoàn thiện nhân cách thì mỗi cá nhân phải tư nhận thức được thân, đồng thời phải 
có lí tưởng, định hướng đúng vẻ cuộc sống tương lai, phải có, ý chí (với các phẩm chất như 
kiên trì, dũng cảm...) và cần được sự giúp đỡ của tập thể, được dư luận tập thể ủng hộ. Hoàn 
thiện nhân cách vừa là nhu cầu cá nhãn, vừa là yêu cầu khách quan của xã hội. 
37. Để tiến hành bói dưỡng nâng khiếu cho trẻ em chúng ta cán chủ ý một số điềm sau đây: 


~ Giáo viên và các bậc cha me học sinh cán chú ý phát hiên sớm những. trẻ em có biểu hiện 
năng khiếu vẻ một lĩnh vực nào đó. Nâng khiếu thường xuất hiện sớm. đặc biệt là trong các 
lĩnh vực âm nhạc, hội hoạ, toán học, cờ vua, cỡ tướng. Nhiều nhà tâm lí học gọi thời kì trẻ 
bộc lộ nâng khiếu là thời kì phát cám, đây là thời kỉ tối ưu cho sự phát triển năng khiếu, Vào 
thời kỉ này, nếu gặp điều kiện khách quan thuận lợi. có những tác dộng thích hợp, đúng lúc 
thì năng khiếu sẽ phát triển nhanh, mạnh (Đăng Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Trường Sơn là 
những ví dụ), nếu gặp điều kiện không thuận lợi thĩ năng khiếu sẽ bị thui chột đi. Trong giai 
đoạn này, giáo dục có vai trò định hướng cho năng khiếu phát triển, là “bà đờ” cho mầm 
mống tài năng. 

Cần hiểu biết thiên hướng hoạt đông của trẻ, một thiên hướng rõ ràng dối với một hoạt động 
cụ thể là dấu hiệu của một năng lực đang hình thành. Thiển hướng không chỉ là dấu hiệ 
của năng khiếu mà còn là yếu tố góp phần hình thành và phát triển năng khiếu. Khi tr 
thiên hướng thực sự đối với một hoạt động nào dó thì trẻ thường hướng toà 

mình vào hoạt động đó, vì thế mà các em đạt được kết quả cao ngay từ bước đấu so với 


những em không có nâng khiếu. 
ki 
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— Cung cấp cho trẻ trì thức, kĩ năng, kĩ xảo cẩn thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho năng khiếu 
phát triển. Trên thực tế, năng khiếu bộc lộ khi cá nhân chưa đầy đủ trì thức, kĩ năng, kĩ xảo đối 
với lĩnh vực ấy. Việc cung cấp cấp trì thức, kĩ năng, kĩ xảo trong lĩnh vực học sinh năng khiếu sẽ 
kích thích, thúc đẩy tốc độ quá trình năng khiếu trở thành tài năng. Đồng thời cũng cần chú ý 
rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, độc lập, sáng tạo cho trẻ em có năng khiếu. 

~ Tổ chức cho trẻ em có nãng khiếu được hoạt động tích cực trong lĩnh vực tương ứng. Được. 
hoạt động tích cực trong lĩnh vực có năng khiếu, những thành phần trong cấu trúc của năng. 
khiếu cũng được củng cố thêm, những thành phần mới được hình thành, những tư chất được 
“khởi động” và do đó năng khiếu ngày một phát triển. 

~ Giáo dục, hình thành cho trẻ những nét tính cách tích cực, tốt đẹp, như: tính độc lập, tính tở 
chức, tính kiên trì, đức khiêm tốn, lòng yêu lao động... 


1.8. Cách khác phục các loại hành vi sai lệch: 
~ Cách khắc phục đối với hành vi sai lệch thụ động: Đổi với những người có hành vi lệch 
chuẩn do thiếu hiểu biết đầy đủ về chuẩn mực thì cần cung cấp thêm kiến thức về chuẩn 
mực đạo đức cho họ. Đổi với những người do hiểu sai chuẩn mực hoặc chưa chấp nhận 
chuẩn mực thì cần có sự thuyết phục để họ hiểu đúng chuẩn mực, từ đồ họ sẽ điều chỉnh 
hành vi cho phù hợp. Đối với người bước đầu có biểu hiện bệnh lí thì cần có thời gian và sự 
tiếp xúc tế nhị, phù hợp để họ nhận thấy sự khác thường trong hành vi của mình để họ có 
hướng khắc phục. 
~ Cách khắc phục đối với hành vi sai lệch chủ động: Đối với những người sai lệch hành vi chủ 
động cần có sự giáo dục thường xuyên từ cộng đồng, xã hội bằng nhiều biện pháp. như: dự 
luận lên án của cộng đồng, sự trừng phạt của cộng đồng, tạo môi trường trong sạch để 
phòng ngừa, ngân chặn làm cho hành vi sai lệch không có cơ hội xuất hiện. 
Sự sai lệch hành vi gây nên hậu quả xấu cho xã hội và cho cá nhân, nó có thể gây thiệt hại về 
kinh tế (nạn quan liêu, tham những), mất trật tự xã hội (nạn cờ bạc, đua xe) làm tổn thương 
tỉnh thần và thể xác, suy thoái nhân cách. Vì vậy, cần phải chú ý giáo dục hành vi cho con 
người ngay từ nhỏ, khuyến khích những hành vi theo đúng chuẩn mực và ngăn ngừa những 
hành vi sai lệch. 


?, ĐÁNH GIẢ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐỀ 3 

Bài tập 1: Hãy xác định xem những đặc điểm nào được kể dưới đây là đặc trưng cho một cá. 
thể, những đặc điểm nào là đặc trưng cho một nhân cách? Và lí giải tại sao? 

Tân tâm, thô lỗ, tốc độ phản ứng vận động cao. tốc độ lĩnh hội các kĩ xảo cao, khiêm tốn, ngay 
thật, mềm mỏng, bướng binh, hay phản ứng, ít nhạy cảm với sự đánh giá của xã hội, linh hoạt, 
nhịp độ hoạt động nhanh. 


Bài tập 2: Có những quan điểm khác nhau vẻ mối tương quan giữa cái sinh vật và cái xã hội 
trong cấu trúc của nhân cách. 
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a, Nhân cách được hình thành bởi xã hội, còn những đặc điểm sinh học của con người thì 
không có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình đó. 

b. Nhân cách do những nhân tố di truyền, sinh vật quyết định; không xã hội nào có thể làm 
thay đổi cái mà tự nhiên đã đặt sẵn trong con người. 

e. Nhân cách là một hiện tượng phát triển về xã hội của con người: quá trình hình thành và phát 
triển phức tạp của nhân cách là do sự thống nhất giữa cái sinh vật hội quy định. Trong, 
quá trình đó, các yếu tố sinh vật bộc lộ như là tiền đẻ tự nhiên, còn các yếu tố xã hội bộc lộ như 
là động lực của sự phát triển tâm lí con người và sự hình thành nhân cách của họ. 


Hãy khoanh tròn vào một quan điểm mà bạn cho là đúng. 
Bài tập 3: Trong những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào thuộc về khí chất, thuộc về xu hướng, 
thuộc về tính cách và thuộc vẻ năng lực? 

Khiêm tốn, tài năng, cẩn thận, nhút nhát, nóng nảy, ưu tư, có niềm tin. vẽ giỏi. hát hay, dễ 
thích nghĩ với môi trường mới, say mê nghề nghiệp. tính yêu cầu cao, hứng thú học tập. 

Bài tập 4: Hãy xác định những nét tính cách nào dưới đây thể hiện: a) Thái độ đối với người 
khác: b) Thái độ đổi với lao động: c) Thái độ đối với bản thân: 


Tình cảm trách nhiệm. Lồng trung thực 
Lòng nhân ái “Tính khiêm tốn. 
Tính ích kỉ “Tính sáng tạo 
“Tính lười biếng. “Tính cẩn thận 
“Tính kín đáo. Tính quảng giao. 
"Tính hoang phí "Tính tự cao 


Bài tập 5: Hãy chỉ ra những luận điểm nào trong các luận điểm dưới đây là đúng đắn hơn cả 

trong việc cất nghĩa khái niệm "tính cách” và hãy luận chứng cho câu trả lời của mình 

a. Những nét tính cách thể hiện trong bất kì hoàn cảnh và điểu kiện nào. 

b. Những nét tình cách chỉ thể hiện trong những hoàn cảnh điển hình với chúng mà thôi, 

e. Các nét tính cách không phải là gì khác ngoài thái độ của con người đổi với những mật xác 
định của hiện thực. 

đ. Trong tính cách thể hiện cả thái độ của con người. lẫn các phương thức hành động mà nhờ 
chúng các thái độ của họ được thực hiện. 

e. Tính cách mang tính độc đáo và cá biệt. 

ø. Các nét tính cách là điển hình vẻ mặt xã hội và độc đáo vẻ mặt cá nhân. 

Bài tập 6: Căn cứ vào các dấu hiệu tâm lí đưới đây, hãy xác định xem loại khí chất nào được 

nói đến trong mỗi trường hợp? 

a. Một con người sinh động, hoạt bát, muốn thay đổi các ấn tượng thường xuyên, để dàng 
thích ứng với những điều kiện thay đổi của đời sống. 


kì 
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b. Một con người chậm chạp, ôn hoà, có những nguyện vọng và tâm trạng ổn định, ít biểu lộ 
tâm trạng ra bên nga 

e. Một con người nhanh nhẹn, bổng bột, sôi nổi, say mẻ với công việc, nhưng thiếu ôn hoà, 
tâm trạng thay đổi mạnh mẽ, đột ngột. 


d. Một con người nhạy cảm, dễ có xúc cảm sâu sắc với cả những sự kiện không đáng kể, 
nhưng lại phản ứng với những người xung quanh một cách yếu đuối, rầu rĩ. 

Bài tập 7: Những đặc điểm nào dưới đây của hành ví là do khí chất quy định? 

a. Một cháu bề thường hay bắt chuyện trước, dễ dàng làm quen với người lạ. 

b. Một học sinh chỉ nghe giảng chăm chú khi giáo viên thông báo một điều gì lĩ thú. 

e. Ngay cả khi hiểu bài, học sinh vẫn luôn luôn cảm thấy không tin tưởng, hoài nghỉ. 

d. Một thiếu niên nôn nóng ngay sau khi bị người khác phẻ phán, đặc biệt nếu điều đó chạm. 
đến lòng tự ái của em đó. 

e. Một học sinh say mê lắp ráp đài bán dẫn, mọi thời gian rỗi em đẻu dành cho việc lắp ráp 

chiếc đài đó. 


c ví dụ dưới đây nói vẻ các năng lực, kĩ xảo hoặc trỉ thức của con người. Hãy chỉ ra 
những dấu hiệu đặc trưng cho năng lực và xác định xem những trường hợp nào nói vẻ năng lực? 


a, Chiều đài cánh tay của võ sĩ. 


b. Nguyện vọng muốn có công việc lầm thường xuyên, khuynh hướng lao động. 


e. Ốc quan sát thể hiện ở chỗ: con người có thể nhìn thấy một cách có hệ thống nhiễu điều 
quan trọng đối với công tắc, ở trong các sự vật hiện tượng hay bộ mật của con người. 

d. Lực cơ của cơ tay. 

4; Một học sinh trình bày rất tốt một bài thơ đã được luyện tập với thầy giáo. 

e. Một người ghỉ nhớ nhanh chóng được hình đáng, màu sắc, độ lớn của sự vật. 

8. Một người nhanh chóng nắm được các cử động, tư thế, hành động mới. 

h. Một học sinh kể lại rất hay một bài học đã thuộc lòng. 

Í..Tính yêu 


ấu cạo, 

k. Một người phân biệt rất giỏi các mùi và phí nhớ chúng một cách chính xác. 

Đài tập 9: Những giờ học dưới đây có tác dụng giáo dục những năng lực nào (trí nhớ, tư duy, 

tưởng tượng)? 

a. Người ta đọc bài khoá hai lần cho học sinh nghe, sau đó yêu cầu học sinh viết lại nội dung 
của nó theo khả năng của mình. 

b. Chỉ rt sự giống và khác nhau của khí hậu châu Âu và châu Á ở cùng những độ cao như nhau. 


c. Lập đân ý của bài khoá được nghe và trình bày lại bài khoá đó bằng ngôn ngữ viết. 


d, Cân cứ vào sự mô tả mà hình dung bức tranh của thiên nhiên. 


đ. Hình dung hệ thực vật và hệ động vặt, hình dáng của các thành phố ở những điểm khác 
nhau trên quả địa cầu và mô tả điều tưởng tượng được. 


Bài tập 10: Phác thảo nhân cách của một học sinh theo ”Sơ đồ nghiền cứu nhân cách của học 
sinh" (Trấn Trọng Thuỷ (chủ biến). Ngõ Công Hoàn. Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993), Bài 
tập thực hành tâm lí học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, trang 50, bài tập 79). 
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b. Một con người chậm chạp, ön hoà, có những nguyện vọng và tâm trạng ổn định, ít biểu lộ 
tâm trạng ra bên ngoài. 

e. Một con người nhanh nhẹn, bổng bột, sôi nổi, say mẽ với công việc, nhưng thiếu ön hoà, 
tâm trạng thay đổi mạnh mẽ, đột ngột. 

d. Một con người nhạy cảm, để có xúc cảm sâu sắc với cả những sự kiện không đáng kể, 
nhưng lại phản ứng với những người xung quanh một cách yếu đuổi, rấu rĩ. 

Bài tập 7: Những đặc điểm nào dưới đây của hành vi là đo khí chất quy định? 

a. Một chấu bé thường hay bắt chuyện trước, dễ đàng làm quen với người lạ. 

b. Một học sinh chỉ nghe giảng chăm chú khi giáo viên thông báo một điều gì lí thú. 

e, Ngay cả khi hiểu bài, học sinh vấn luôn luôn cảm thấy không tin tưởng, hoài nghỉ. 

d: Một thiếu niên nôa nóng ngay sau khi bị người khác phẻ phán, đặc biệt nếu điều đó chạm 
đến lòng tự ái của em đó. 

e, Một học sinh say mẻ lắp ráp đài bán dẫn, mọi thời gian rỗi em dẻu dành cho việc lắp rấp 
hoàn thiện chiếc đài đó. 

Bài tập 8: Các ví dụ dưới dây nói vẻ các năng lực, kĩ xảo hoặc trì thức của con người. Hãy chỉ ra 

những dấu hiệu đặc trưng cho năng lực và xác định xem những trường hợp nào nói vẻ năng lực? 


a, Chiều đài cánh tay của võ sĩ. 

b. Nguyên vọng muốn có công việc làm thường xuyên, khuynh hướng lao động. 

e. Ốc quan sắt thể hiện ở chỗ: con người có thể nhìn thấy một cách có hệ thống nhiễu điều 
quan trọng đổi với công tắc, ở trong các sự vật hiện tượng hay bộ mật của con người. 

d, Lực cơ của cơ tay. 

đ. Một học sinh trình bày rất tốt một bài thơ đã được luyện tập với thấy giáo. 

e. Một người ghỉ nhớ nhanh chóng dược hình dáng, màu sắc, độ lớn của sự vật. 

ạ. Một người nhanh chóng nắm dược các cử động, tư thế, hành động mới. 

h. Một học sinh kể lại rất hay một bài học đã thuộc lòng. 


¡. Tính yêu cầu cao. 

E. Một người phân biệt rất giỏi các mùi và phi nhớ chúng một cách chính xác. 

Bài tập 9: Những giờ học dưới đây có tác dụng giáo dục những năng lực nào (trí nhớ, tư duy, 

tưởng tượng)? 

a, Người ta đọc bài khoá hai lần cho học sinh nghe, sau đó yêu cầu học sinh viết lại nội dung 
của nó theo khả nãng của mình. 

b. Chỉ ra sự giống và khác nhau của khí hậu châu Âu và châu Á ở cùng những độ cao như nhau. 

e, Lập dân ý của bài khoá được nghe và trình bày lại bài khoá đó bằng ngôn ngữ viết. 

d. Căn cứ vào sự mó tả mà hình dung bức tranh của thiên nhiên. 
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d, Hình dung hệ thực vật và hệ động vật, hình dáng của các thành phổ ở những điểm khác 


nhau trên qu: 
Bài tập 10: Phác thảo nhân cách của một học sinh theo "Sơ đồ nghiên cứu nhân cách của học 
sinh" (Trấn Trọng Thuỷ (chủ biên), Ngõ Công Hoàn. Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993), Bài 
tập thực hành tâm lí học. Nxb Giáo dục, Hà Nội. trang 50, bài tập 79). 
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CHỦ ĐỀ 4 
HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 


(13 tiểt) 


@) MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐẾ 


1. KIỂN THỨC 
= Chỉ 
e 


phân định được các quá trình nhận thức cũng với các đặc điểm, các loại và vai trò 
húng: 


~ Giải thích được các quy luật của các quá trình nhận thức; 

~_ Xác định được sự khác nhau giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính và nêu được mỗi 
quan hệ của chúng; 

~ Giải thích được vai trò của ngôn nữ dối với hoạt động nhận thức; 

~_ Nêu được định nghĩa trí thông minh, phân tích được các cấu trúc của trí thông mỉnh và các 
yếu tổ ảnh hướng đến sự phát triển của nó, chỉ ra và phân biệt được các phương pháp do 
lường trí thông minh. 


2. KĨNĂNG 


'Vận dụng được các đặc đi 
cụ thể; 
~ Xây dựng được mô hình tư duy trước một nhiệm vụ tư duy cụ thể; 
~ Sử dụng được một công cụ đo trí thông minh. 


quy luật của cảm giác, trí giác để giải thích các hiện tượng 


3 THÁI ĐỘ 
~ Hứng thứ đổi với việc quan sát sự diễn biến của các quá trình nhận thức ở bản thân; 


~ Quan tâm đến việc tìm hiểu hoạt động nhận thức và trí thông mình để bồi dưỡng nâng lực 
nhận thức cho bản thân cũng như cho người khác. 


*Giới thiệu chủ để 

Chủ để bao gốm 4 hoạt động 

~ Hoạt động I: Tìm hiểu nhận thức cảm tính. 

~ Hoạt động 2: Tìm hiểu nhận thức lí tính. 

thận thức. 

~ Hoạt động 4: Tìm hiểu trí thông minh và việc đo lường trí thông minh. 


~ Hoạt động 3: Tìm hiểu ngôn ngữ và 
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« Điều kiện cần thiết để thực hiện chủ để 

~ Sinh viên đã học xong môđun “Sinh lí học lứa tuổi tiểu học”. 

~ Sinh viên nắm vững kiến thức của các chủ để trước. 

~ Tài liệu học tập: 

a) Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Minh Hạc (chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1991), Tám 1i học (sách 
dùng trong các tưrờng THSP), Nxb Giáo dục, Hà Nội. (Chương 4, từ trang 79 đến trang 111). 

2. Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lẻ Ngọc Lan (1999), 74m /í học (giáo 
trình đào tạo giáo viên Tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2), Nxb Giáo dục, Hà Nội. (Chương 8, 
từ trang 130 đến trang 180). 

3. Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ. Lê Ngọc Lan (1993), Bải rập 
thực hành tâm lí học (Tài liệu dùng cho các trường CĐSP). Nxb Giáo dục, Hà Nội. (Phần 4, 
từ trang 53 đến trang 47). 

b) Các tài liệu học tập khác: 

~ Hệ thống các bài thực hành cho từng tiểu chủ để. 

- Hệ thống các tranh vẽ minh hoạ, các sơ đồ tổng kết, hệ thống hoá kiến thưc một số phán 
trong các chủ đề. 

'Thiết bị: Máy chiếu qua đầu, băng hình, bảng tiếng, máy phát hình, máy phát tiếng. 


« Nội dung của chủ để: 


HOẠT ĐỘNG 1 
TÌM HIỂU NHẬN THỨC CẢM TÍNH 


mi THỐNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


1.1. Nhận thức là một trong ba mật cơ bản của đời sống tâm lí con người (nhận thị 
và hành động). Nó là tiến để của hai mặt kia và đồng thời có quan hệ chật chẽ với chúng cũng 
như với các hiện tượng tâm lí khác. Hoat động nhân thức là hoạt động mà trong kết quả của 
nó. con người có được các trì thức (hiểu biết) vẻ thế giới xung quanh, vé chỉnh bản thân mình 
để tỏ thái độ và tiến hành các hoạt động khác một cách có hiệu quả. Hoạt động nhận thức bao 
gồm nhiều quá trình phản ánh hiện thực khách quan ở những mức độ khác nhau (cảm giác, trí 
giác, tư duy, tưởng tượng...) và mang lại những sản phẩm khác nhau vẻ hiên thực khách quan 
(hình ảnh, biểu tượng, khái niêm). Có thể chia toàn bộ hoạt động nhận thức thành hai giai 
đoạn lớn: nhận thức cảm tính và nhân thức lí tính. Trong hoạt động nhận thức của con người, 
hai giai đoạn này có quan hệ chật chẽ và tác động lần nhau. 
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~Vi dụ 

+ Một người đã bị bịt mất được để nghị xoè tay ra để đặt một vật lạ lên. Trong điều kiện 
không được dùng các ngón tay để sờ mó, anh ta cần phải mô tả vật lạ trên tay mình 

+ Cũng tương tự như thế, trong điều kiện được dùng các ngón tay để sờ mó, anh ta 
lại vật lạ đồ. 

1.2. Cảm giác và trì giác 

Cảm giác là quá trình nhận thức phản ánh một cách riêng lẻ từng thuộc tính của sự vật và hiện 

tượng khi chúng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của ta. 


mô tả 


Cảm giác có những đặc điểm sau: 

+ Cảm giác là quđ trigh xâm lí (có nảy sinh, diễn biến và kết thúc). Kích thích gây ra cảm giác 
là bản thân các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan và các trạng thái tâm lí trong. 
mỗi con người. 

+ Cảm giác phản ánh một cách riểng f từng thuộc tính của sự vật, hiện tượng chứ không phản 
ánh được trọn vẹn các thuộc tính của sự vật, hiện tượng. 


+ Cảm giấc chỉ phản ánh hiện thực khách quan một cách rực ziếp, tức là khi sự vật, hiện 
tượng trực tiếp tác động vào giác quan thì mới tạo ra cảm giá 

+ Cảm giác có ở cả động vật và người, nhưng cảm giác của người khác với cảm giác ở con vật. Cảm 
siác ở người có bản chất xã hội. Bản chất xã hội của cảm giác ở người được biểu hiện không chỉ ở 
đối tượng phản ánh của nó (gồm cả những sản phẩm do con người sắng tạo ra), mà còn ở cơ chế 
sinh lí của nó (không giới hạn ở hệ thống tín hiệu thứ nhất mà có sự tham gia của hệ thống tín hiệu 
thứ hai) và đặc biết là ở chỗ cảm giác của người được phát triển mạnh dưới ảnh hưởng của hoạt động 
và giáo dục. 


Tri giác là quá trình nhận thức phản ánh một cách trọn ven các thuộc tính của sự vật, hiện 

tượng khi chúng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của ta. 

Trí giác có những đặc điểm sau: 

+ Cũng như cảm giác, trì giác là qu trình rảm lí và cũng phản ánh các thuộc tính bế ngoài 
của sự vật, hiện tượng một cách rrực riếp. 

+ Trí giác phản ảnh sự vät, hiện tượng một cách rrw vẹn. Sản phẩm của trí giác là một hình ảnh 
hoàn chỉnh vẻ sự vật, hiền tượng. Cho nẻn, trên cơ sở kinh nghiệm, hiểu biết của mình, chỉ cần 
trí giác một số thành phán riêng lẻ của sự vật, hiện tượng, con người vẫn tạo nên được hình ảnh 
trọn vẹn vẻ chúng. Tính trọn vẹn của trí giác là do tính trọn vẹn khách quan của bản thân sự vật, 
hiện tượng quy định và dựa trên cơ sở của sự phối hợp hoạt động của nhiều cơ quan phân tích. 

+ Tri giác phản ánh sự vật, hiện tượng theo những cấu trúc nhất định. Cấu trúc này không phải 
là tổng sổ các cảm giác, mà là sự khái quát đã được trừu xuất từ các cảm giác đồ trong mối 
liên hệ qua lại giữa các thành phần ở mớt khoảng thời gian nào đó (ví dụ, nghe ngôn ngữ mà 
hiểu được). Cho nên. sự phản ánh này không phải có sản từ trước mà nó diễn ra trong quá 
trình trí giác. Đó chính là rính kếf cấu của trì giác. 
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+ Trả giác là quá trình tích cực, tư giác. gắn liễn với hoạt động của con người. Tâm lí học đã 
chứng minh được rằng, trì giác là một ñảnh động tích cực hướng vào giải quyết một nhiệm 
vụ nhận thức cụ thể nào đó trong sự kết hợp chặt chẽ của các yếu tổ cảm giác và vận động. 


Các quy luật cơ bản của cẩm giác: 
~ Quy luật về ngưỡng cảm giác: 


quan đều gây ra cảm giác: kích thích quá yếu hoặc quá 
mạnh đều không gây ra cảm giác. Ngưỡng cảm giác là giới hạn về cường đò mà ở đó kích 
thích gây ra được cảm giác. Ngưỡng cảm giác thường được phân biệt bởi ngưỡng cảm giác 
phía đưới (ngưởng tối thiểu hay ngưỡng tuyết đối) và ngưỡng cảm giác phía trên (ngưỡng tôi 
đa). Ngưỡng cảm giác phía dưới là cường độ kích thích tối thiểu đủ để gây ra cảm giác. 
Ngưỡng cảm giác phía trên là cường độ kích thích tối đa mà ở đồ vẫn còn gây ra được cảm 
giác. Ví dụ. ngưỡng phía dưới của thi giác ở người là những sóng ánh sáng có bước sóng 
390mặt, còn ngưỡng phía trên là78Omặt. Ngoài hai giới hạn trên là những tủa cực tím (tử ngoại) 
và cực đỏ (hồng ngoại) mà mắt người không nhìn thấy được. 


Không phải mọi sự kích thích vào giá 


Ngoài ra, người ta còn nói đến mưỡng sai biết của cảm giác. Đó là mức độ chênh lệch tỏi 
thiểu vẻ cường độ hay tính chất của hai kích thích đủ để con người phân biệt được hai kích 
thích. Ngưỡng sai biệt của cảm giác là một hẳng số. 

Ngưỡng cảm giác phía dưới tỉ lệ nghịch với độ nhay cảm của cảm giác, còn ngưỡng sai biệt 
của cảm giác tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm sai biệt. 

Ngưỡng cảm giác phía dưới và ngưỡng sai biệt của cảm giác khác nhau giữa các loại cảm giác 
và giữa các cá nhân. 


wự thích lửng của cảm giác 

Thích ứng là khả năng thay đổi độ nhạy cảm của cảm giác cho phù hợp với 
cường độ kích thích. Sự thay đổi này diễn ra theo quy luật: khứ cường độ kích thích tăng thí pH 
nhạy cảm giảm đi và khí cường độ kích thúc: giảm thì độ nhạy cảm tăng lên. 

Ví dụ, từ chỗ sáng bước vào chỗ tối (cường độ kích thích của ánh sáng giảm), nhờ có hiện 
tượng tầng độ nhạy cảm của thị giác. nên mặc dù lúc đầu ta không thấy gì, nhưng dân dân thì 
thấy rõ (thích ứng). Ngược hạ. từ chỗ tối bước ra chỗ sáng (cường độ kích thích của ánh xăng 
tăng), nhờ có hiện tượng giảm độ nhạy cảm của thị giác, nên mậc dù lúc dầu ta bị "loá mắt” 
không nhìn rõ, nhưng sau một lúc thì thấy rõ (thích ứng). 

Khả năng thích ứng của cảm giác với kích thích cho phép con người vừa phản ánh được töt 
nhất, vừa bảo vệ được hệ thần kinh của mình. 


~ Quy luật về s 


nhưng mức độ thích ứng khác nhau. Khả năng 


Quy luật thích ứng có ở mọi loại cảm giác, 
thích ứng có thể được phát triển do rèn luyễn và hoạt động nghẻ nghiệp. 
~ Quy luật v tác động lẳn nhau giữa các cảm giác: 

Các cảm giác ở con người không tốn tại đóc lấp. mà luôn luôn tác động qua lại lần nhau 
Trong sự tác đông này, các cảm giác làm thay đối tính nhạy cảm của nhau và diều đó diễn ra 
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theo quy luật: sự kích thích yết lên một cơ quan phân tích này sẽ làm tăng độ nhạy cảm củ 
một cơ quan phản tích kia; sự kích thích mạnh lên một cơ quan phản tích này sẽ làm giảm dợ 
nhạy cảm của một cơ quan phân tích kia. 

Sự tác động lắn nhau của các cảm giác có thể diễn ra đồng thời hay nối tiếp trên những cảm 
giác cùng loại hay khác loại. 


Tương phản chính là hiện tượng tác động qua lại giữa các cảm giác cùng loại. Đó là sự thay 
đổi cường độ và chất lượng của cảm giác dưới ảnh hưởng của một kích thích cùng loại xảy ra 
trước đó hay đồng thời. 

Ví dụ, tờ giấy trắng đặt trên nền đen tạo cho ta cảm giác “trắng hơn” tờ giấy trắng đật trên nén. 
xám (tương phản đồng thời). Hoặc, sau một kích thích lạnh thì một kích thích ẩm sẽ có vẻ 
nóng hơn (tương phản nối tiếp). 

“Trong dạy học, sự tương phản thường được sử dụng khi so sánh, hoặc muốn làm nổi bật một 
sự vật nào đồ trước học sinh. 

Sự tăng tính nhạy cảm do tác động qua lại của các cảm giác, cũng như do luyện tập có hệ 
thống dược gọi là sự răng cảm. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý tận dụng sự tâng 
cảm bằng cách tuản thủ và tạo dựng một chế độ ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh, không 
khí... trong lớp học phù hợp cũng như tác động đồng thời lên nhiều giác quan của học sinh. 
Các quy luật cơ bản của trí giác: 

~ Quy luật về tính đới tương của trí giác: 

Quy luật về tính đổi tượng của tr giác nói lên rằng hình ảnh trực quan mà rỉ giác đem lại bao giờ 
cũng thuộc vẻ một sự vật, hiện tượng nhất định của hiện thực khách quan. Ví dụ, hình ảnh trực quan 
Yể cái quạt trấn ở đứa trẻ bao giờ cũng gắn với một cái quạt trần có thật trong hiện thực khách quan, 
Tính đối tượng của tri giác được hình thành do sự tác động của sự vật, hiện tượng vào giác 
quan của con người trong quá trình hoạt động của ho và quy định tính chân thực của sự phản 
ánh trong tri giác. Tính đối tượng của tri giác là cơ sở của chức năng định hướng cho hành vi 
và hoại động của con người. 


~ Quy luật về tính lựa chọn của trí giác 


Quy luật về tính lựa chọn của trí giác nói lên rằng trí giác là quá trình tách đối tượng ra khỏi 
bối cảnh, tức là khi ta trí giác một vật nào đó là tách vật đó (đối tượng của trí giác) ra khỏi các 
sự vật xung quanh (bối cảnh) để xem xét. Ví du, khi ta quan sát một học sinh đang chơi, thì 
học sinh đó là đối tượng trí giác của chúng ta, tất cả những gì còn lại xung quanh em học sinh 
(các bạn cùng chơi. trò chơi....) đều trở thành bối cảnh của sự trì giác. = 

Sư lựa chọn trong trí giác không mang tính cố định, vai trò của 
Inh có thể giao hoán cho nhau, tuỳ vào. 
quyết (Hình 1). 


đối tượng và bỏ 


nhiệm vụ thực tiền mà con người đang 


Hình 1. Hình và nến của trì giác 
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Quy luật về tính có ý nghĩa của trí giác: 

Quy luật về tính có ý nghĩa của đối tượng nói lên rằng việc tách đối tượng ra khỏi bối cảnh 
gắn liên với việc hiểu ÿ nghĩa và gọi tên của đối tương. Điều đó cũng có nghĩa là ý thức được 
đối tượng tr giác: sắp xếp được nó vào một nhóm, một lớp sự vặt, hiện tượng, khái quất nó 
vào những từ nhất à hình ảnh của trí giác bao giờ cũng có mộ! ÿ nghữø xác định đổi với 
con người. Ví dụ, khi ta trí giác một vật gì mới lạ. ta cứ cố tìm ra trong nó một sự giống nhau 
nào đó với những đối tượng mà mình đã biết để làm cơ sở cho việc xếp nó vào một phạm trù 
nào đồ, 


~ Quy luật về tỉnh ổn định của trỉ giác: 


Quy luật này chỉ ra khả nâng phản ánh sự vặt, hiến tương zmớt cách khỏng đới khi điều kiện trí 
giác đã thay đổi. Ví dụ, khi ta ngồi viết dưới ánh đèn xanh, thì trên võng mạc của ta giấy viết 
có màu xanh, nhưng ta vẫn "hiểu” là giấy viết có màu trắng. 

'Tính ổn định của trí giác được hình thành trong hoạt động với đổi tượng và là một điều kiện 
cần thiết để định hướng trong đời sống. hoạt động của con người. Tính ổn định của trì giác là 
do kinh nghiệm mà có. 

= Quy luật tổng giác: 

Quy luật này chỉ ra sự phụ thuộc của trí giác vào nội dung đời sống tâm lí con người và đặc 
điểm nhân cách của họ. Trỉ giác là hành động của một con người cụ thể, sống động. Cho nên, 
những đặc điểm nhàn cách của chủ thể trí giác. thái độ của họ đổi với đối tượng được trì 
giác...luôn luôn được thể hiện ở một mức độ nhất định trong sự trì giác của họ. Ví dụ, khi vui 
ta thấy cảnh vật xung quanh đều đáng yêu hơn khi buồn. 


ch) vẻ sự vật 


3 Ảo giác: Ảo giác là hiện tượng trí giác không cho hình ảnh đúng (bị sai l 
trong những điểu kiện thực tế xác định. Ảo giác tuy không nhiều nhưng có tính quy luật, 
Chúng ta thường gặp ảo giác trong một số trường hợp sau: 


~ Ảo giác về chiều cao và chiều ngang: 
Hai đoạn thẳng AB và CD dài bằng nhau, 
Nhưng khi nhìn ta thấy CD dài hơn AB. 


{Hình 2) ° 
Hình 2 


~ Ảo giác về tương phản: 

Hai đường tròn a, b thực tế bằng nhau. 
Nhưng dường như a nhỏ hơn b vì những 
đường tròn xung quanh a và b tạo nên sự. 


tương phản (Hình 3). 


~ Ảo giác về toàn thể và bộ phận: 
Hai đoạn thẳng a, b bằng nhau, nhưng 
hình như b dài hơn a vì b nằm trong một 
toàn thể dài hơn toàn thể của a (Hình 4). 


~ Những dường song song được 
tri giác như những đường hình võng 
(Hình 3). 


— Những vòng đồng tâm được trí giác. 
như một xoáy trôn ốc (Hình 6). 


Hình 6 
“rong hội họa, kiến trúc, trang trí, trang phục....người ta thường sử dụng ảo giác để tạo nên sự 
hấp dẫn. 


1.3. Tỉnh nhay cảm và năng lực quan sát 

Z Tính nhạy cảm chính là năng lực cảm giác của mỗi người. Đó là khả năng có được cảm 
siác với những cường độ kích thích nhất định (nhỏ nhất) và mang tính phổ biến ở mỗi người. 
“Tính nhạy cảm dược quy định bởi kích thích tối thiểu có khả nâng gây ra được cảm giác trong 
những điều kiện cụ thể (nhất định). Nó được hình thành trong quá trình phát sinh chủng loại. 
khi cơ thể có phản ứng với những yếu tố của môi trường. 

Z Quan sát là loại trì giác tích cực. có chủ định, diễn ra tương đối độc lập và lâu đài nhằm 
phản ánh rõ rệt các sự vật, hiện tượng và những biến đổi của chúng. Vì thế, quan sát là mức độ 


phát triển cao của tri giác. 
> Năng lực quan sát là khả năng trì giác nhanh chóng, chính xác và đáy dủ những điểm chủ 
yếu và đặc sắc của đối tượng. Năng lực quan sắt được hình thành và phát triển trong quá trình 
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hoạt động và rèn luyện của cá nhân. Nó khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào những đặc 
điểm nhân cách của họ. 


Lan CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 


“Tìm hiểu khái niệm và vai trò của cảm giác và tr gi: 


~ Quan sát và ghỉ chép các biểu hiện của hai ví đụ. 

~ Độc và tiếp nhận các thng tỉn chơ hoạt động, các ghi chép từ vĩ dụ. 

~ Phân tích các biểu hiện của ví dụ để xác định trong hai hiện tượng được quan sát dâu 
giác và đâu là trị giác? Vì sao? 

~ Tổng hợp các đặc điểm của cảm giác, tí giác. Phân biệt chúng và nều mối quan hệ giữa chúng. 

tức cảm tính (vẻ nội dung, phương thức, phương tiện, sắn 


= RúLra đậc điểm chung của nhật 
phẩm và mức độ phản ánh). 

~ Nêu vai trò của các quá trình nhận thức cảm tính và ý nghĩa của các yếu tố nhận thức cảm 
tính trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ 2 

Giải thích các quy luật của cảm giác và trí 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Nêu, lí giải các quy luật của cảm giác, trí giác và cho các ví dụ minh hoa. 


~ Nêu các loại ảo giác và giải thích nguyên nhân. 


NHIỆM VỤ 3 
Xác định tính nhạy cảm và năng lực quan sát như các thuộc tính của nhân cách: 


~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Tìm hiểu khả năng quan sắt của các thành viên trong nhóm bảng phương pháp quan sát hai 
bức tranh có chủ đẻ đơn giản và số lượng các chỉ tiết không nhiều lắm (ví dụ: tranh Sản kho. 
hợp tác" của bài tập 91 trong tài liệu tham khảo số 3, trang 38). Trĩnh tự thực hiện như sau: 

+ Mỗi thành viên của nhóm được nhận bức tranh thứ nhất và được yêu cẩu quan sát thật kĩ 
trong 1 phút. Sau đó, bức tranh thứ nhất bị thu lai và mỗi người lại được làm việc với bức 
tranh thứ hai. Lúc này, yêu cầu đặt ra là xác định tất cả mọi khác biệt: có những vặt nào mới 
so với tranh thứ nhất và những vật nào không ở đúng vị trí như đã có ở trong bức tranh thứ 
nhất. Thời gian xem bức tranh thứ hai không hạn chế; 

+ Nhóm được nhận một bản liệt kẽ những khác biệt trong hai bức tranh và tiến hành đổi chiếu 
kết quả nhận xét của mỗi thành viên với những khác biết đã được liệt kẻ. Nếu ai đưa ra 
những khác biệt không có trong bản liệt kẻ thì ghi lại: 
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+ Tĩnh số lượng chỉ tiết khác biệt được phát hiện đúng (chú ý trường hợp dưa ra những khác 
biệt không có trong tranh). Thành tích tốt nhất ~ chỉ ra được cả 20 khác biệt, thành tích kém 
nhất ~ dưới 9 khác biệt. 

+ Lập bảng tổng hợp kết quả của từng thành viên cho cả nhóm và dưa ra những đánh giá vẻ 
khả năng quan sắt ở từng người từ kết quả trên. 

~ Đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực quan sát cho bản thân và cho các thành viên khác, 


HÀ ĐÁNH GIẢ HOẠT ĐỘNG 

Câu hỏi 1: Nhận thức cảm tính là gì? Phân biệt các quá trình nhận thức cảm tính và nẻu mối 
quan hệ giữa chúng. 

Câu hỏi 3: Đánh giá vai trò của nhận thức cảm tính đối với cuộc sống của con người. Nêu ý 
nghĩa của các yếu tố nhận thức cảm tính trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. 

trong mỗi ví dụ dưới đây? 

1. Một mùi khó chịu tác động lâu sẻ không gây cảm giác nữa. 

2, Sau khi nhúng tay vào nước lạnh, một vật nóng 30°C được cảm nhận như một vật ấm, mặc 
dù nhiệt độ của nó thấp hơn nhiệt độ bình thường của da tay. 


3. Sau khi kích thích nhẹ (gần tới ngưỡng) vào mắt bằng một màu nào đó, thì độ nhạy cảm của 
mắt đối với một màu khác bổ sung sẽ tâng lên trong một thời gian dài. 


Đài tập I: Quy luật nào của cảm giác được thể 


4, Dưới ảnh hưởng vị ngọt của đường, độ nhay cảm đối với màu da cam bị giảm xuống. 

5. Dưới ảnh hưởng của sự kích thích mắt bằng ánh sáng màu đỏ trước đó, thì độ nhạy cảm của 
mắt trong bóng tối sẽ tăng lên. 

6. Dưới ảnh hưởng của một sổ mùi, người ta thấy độ nhạy cảm của thính giác tâng lên rõ rệt. 

Bài tập 2: Tìm cho mỗi quy luật trí giác một ví dụ được ứng dụng trong dạy học. 

h 


Câu hỏi 5: Đề xuất các biên có thể phát triển nâng lực quan sát cho bản thân và cho học sinh. 


|: Vì sao nói: tính nhạy cảm và năng lực quan sát là thuộc tính của nhân cách? 


tiểu học. 
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HOẠT ĐỘNG 2 
TÌM HIỂU NHẬN THỨC LÍ TÍNH 


@ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Kiến thức cán sử dụng: 


Các kiến thức đã học vẻ các quá trình nhận thức cảm tính (Hoạt động I); 
2.1. Tư duy 


3.1.1. Khải niệm và đặc điểm của tư duy 


Từ duy là quá trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan 

hệ bên trong, có tính quy luật của sự vặt và hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó 

1a chưa biết, 

'Tư duy có những đặc điểm sau: 

~ Tỉnh “cá vấn đế" của tư duy: Tư duy chỉ nảy sinh khi một tình huống có vấn đẻ xuất hiện 
và cá nhân có khả năng giải quyết nó (nhận thức được vấn đẻ, có như cầu và có trí thức để 
giải quyết). Tình huống có vấn đẻ là tỉnh huống chứa đựng một mục đích mới, một văn đẻ 
mới, hoặc một cách thức giải quyết mới mà những phương tiên, phương pháp hoạt động cũ 
không còn đủ sức để giải quyết, mặc dù vấn cán thiết. 

~ Tỉnh trừu tượng và khái quất của aí dụy: Tư duy phản ánh 
vật, hiện tượng trên cơ sở trừu xuất khỏi chúng những cái cụ thể, 

= Tính gián tiếp của tư duy: Tư duy phát hiện ra bản chất, quy luật vật, hiện tượng nhờ 
sử dụng công cụ, phương tiện (đồng hồ, nhiệt kế, máy móc...) và các kết quả nhận thức 
(quy tắc, công thức, quy luật...) mà loài người đã sáng chế ra, tìm ra cũng như sử dung kinh 
nghiệm của chính mình. 


í chung, bản chất cho nhiều sự 
biệt. 


ó được tính trừu tượng, khái quát và gián tiếp. 


~ Tí đủy liên hệ chặt chế với ngón ngữ: Tư du) 
vì nó dùng ngôn ngữ làm phương tiền (từ việc nhận thức vấn để cho đến quá trình huy động 
và “nhào nặn” vốn liếng tâm lí cũng như việc cố định lại kết quả). 

~ Tự duy có quan hệ mặt thiết với nhận thức cảm tỉnh: Để tạo ra sản phẩm của mình, tư duy 
phải dựa trên những tài liêu cảm tính. trên cơ sở kinh nghiệm, trên cơ sở trực quan sinh 
động — những cái thuộc vé nhận thức cảm tính. À một khâu của mối 
liên hệ trực tiếp giữa tư duy với hiện thực, là cơ sở của những khái quát kinh nghiệm dưới 
dạng các khái niệm, quy luật. Ngược lại, tư duy và im của nó cũng ảnh hưởng đến 
các quá trình nhận thức cảm tính: đến độ nhay cảm. đến tính lựa chọn, tính ổn định và tính 
có ý nghĩa của trĩ giác. 


31.3. Quá trình tư đây 
Nhà tâm lí học K.K Platônôv đã tóm tắt các giai đoạn của một quá trình tư đuy bằng sơ đồ sau: 


Về bản chất, tư duy là một quá trình cá nhân thực hiện các thao tác nhất định để giải quyết vấn. 
để hay nhiệm vụ đã được đật ra. Các !hao tác cơ bảm của tư duy đồ là: 


Phân tích và tổng hợp 

Phản tích là quá trình dùng trí óc để phân chia đổi tượng nhận thức thành các bộ phận, các 
thành phần khác nhau. Nó giúp chủ thể nhận thức đối tượng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. 

Trảng hợp là quá trình dùng trí óc đã hợp nhất các thành phần đã được tách ra qua phân tích. 
thành một chỉnh thế. Tổng hợp cho, phép chủ thẻ đưa các bộ phận thành phán vào chỉnh thể 
theo những liên hệ mới. 

Phản tích và tổng hợp tuy có chức năng trái ngược nhau, nhưng không tách rời nhau trong quát 
trình tư duy thống nhất. Chúng quan hè mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau: phân tích được 
tiến hành theo hướng của tổng hợp. còn tổng hợp được thực hiện trên kết quả của phản tích. 
Phản tích và tổng hợp không chỉ liên quan với nhau mà còn quan hệ chật chẽ với các thao tắc 
tư duy khác. Chúng có mật ở mọi giai đoạn cửa quá trình tư duy cũng như ở mọi sự vận hành 
của các thao tác khác. 

Sø sánh là quá trình dùng trí óc để xác định sự giống nhau hay khác nhau, sự đồng nhất hay 
không đồng nhất, sự bảng nhau hay không bằng nhau giữa các sự vật, hiện tượng. So sánh eÓ 
liền quan chật chẽ với các thao tác tư duy khác và có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận 
thức, đặc biết là ở giai đoạn đầu của quá trình nhân thức ở trẻ em. Nó cho phép trẻ không chỉ 
nhận biết mà còn phân biết được các đối tượng khác nhau trong thế giới xung quanh. 
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Trừm tượng hoá và khái quát hoá. 

Trữu tượng hoá là quá trình dùng trí óc để gạt bỏ những dấu hiệu thứ yếu, không cần thiết và 

siữ lại những yếu tố cẩn thiết cho tư duy. 

Khải quát hoá là quá trình dùng trí óc để hợp nhất nhiều đổi tượng khác nhau thành một 

nhóm, một loại theo những dấu hiệu chung nhất định. 

“Trừu tượng hoá và khái quát hoá có mới quan hè qua lại mật thiết với nhau: trừu tượng hoá 

được tiến hành theo hướng của khái quát hoá, còn khái quát hoá được thực hiện trên kết quả 

của trừu tượng hoá. Ngoài ra, chúng còn có liên hè chật chẽ với các thao tác tư duy khác, như: 

phân tích, so sánh: 

Tuy mỗi một thao tác trên đều có chức năng riêng. nhưng trong bất kì một quá trình tư duy cụ 

thể nào chúng đều có mặt dù ít, dù nhiều và khi tham gia vào một quá trình tư duy cụ th 

chúng thường diễn ra theo một chiếu hướng thống nhất do chủ thể tư duy tiến hành nhằm gi 

quyết nhiệm vụ tư duy. 

2.1.3. Các loại tư duy 

Có nhiều cách phân loại tư duy 

a, Theo lịch sử hình thành (chủng loại và cú thể) và nušc độ phái triển của tư duy, ta có 

= Tự duy trực quan — hành động: Là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ được thực hiện 
nhờ sự cải tổ thực tế các tình huống bằng các hành động vận động có thể quan sát được. 
Loại tư duy này có cả ở động vật cấp cao. 

~ Tư duy trực quan ~ hình ảnh: Là loại tư đuy mà việc giải quyết nhiệm vụ được thực hiện 
bằng sự cải tổ tình huống chỉ trên bình diện hình ảnh. 

~ Tự duy trừu tượng (hay tư duy từ ngữ = lôgfc): Là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ 
được dựa trên sự sử dụng các khai niệm, các mối quan hệ lögic, được tổn tại và vận hành 
nhờ ngôn ngữ. 

Các loại tư duy trên cũng chính là các giai đoạn phát triển của tư duy trong quá trình phát sinh 

chủng loài và cá thể. 


b, Thea hình thức biểu hiện của nhiệm và tư đủy xử phương thuặc giải quyết nó, ta có: 

~ Tự duy thực hành: Là loại tư duy mà nhiệm vụ được để ra một cách trực quan dưới hình. 
thức cụ thể, và phương thức giải quyết là những hành động thực hành. 

~ Tự duy hình ảnh ew thể: Là loại tư đuy mà nhiệm vụ được đẻ ra dưới hình thức một hình ảnh 
cụ thể, và sự quyết nhiệm vụ được dựa trên những hình ảnh trực quan đã có. 

~ Ti duy lí luận: Là loại tư duy mà nhiệm vụ được để ra dưới hình thức lí luận và vi 
quyết nhiệm vụ đòi hỏi phải sử dụng những khái niệm trừu tượng, những trỉ thức lí luận. 


c giải 


“Trong thực tế, dể giải quyết một nhiệm vụ. người ta thường sử dụng phỏi hợp nhiều loại tư duy 
với nhau, trong đó có một loại giữ vai trò chủ yếu. 
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© Theo mức độ sắng tạo của tế dưy, ta cố. 


~ Tự duy angôri: Là loại tư duy diễn ra theo một chương trình, một cấu trúc lôgic có sẵn, 
theo một khuôn mẫu nhất định. Loại tư duy này có cả ở người và ở máy. 

~ Tư duy øriwic: Là loại tư duy sáng tạo, có tính chất linh hoạt, không theo khuôn mẫu cứng 
nhắc, có liên quan đến trực giác. 

1.2. Tưởng tương 

3.3.1. Khái niêm và đặc điểm của tưởng tương. 


Tưởng tượng là quá trình nhận thức phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của 
cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những biểu tượng dã có. 
Tưởng tượng có những đặc điểm sau: 


~ Tưởng tưởng chỉ nảy sinh trước một hoàn cảnh có vấn để — trước những đòi hỏi mới, thực 
tiến chưa từng gập, trước những nhu cầu khám phá, phát hiện, làm sáng rõ cái mới. Tuy 
nhiên, khác với tư duy, tưởng tượng chỉ xuất hiện khi hoàn cảnh có vấn để mang tính bất 
định quá lớn (các dữ liệu không được xác định rõ ràng, hoặc không đầy dủ,...). Đây vừa là 
điểm mạnh, vừa là chỗ yếu của tưởng tượng. Giá trị của tưởng tượng chính là ở chỗ, nó có 
khả năng tìm được lối thoát trong hoàn cảnh có vấn để ngay cả khi không đủ điều kiện để tư 
duy; và cho phép “nhảy cóc” qua một vài giai đoạn nào đó của tư duy mà vẫn hình dung ra 
kết quả cuối cùng. Nhưng cũng chính vì thế mà việc giải quyết vấn đẻ trong tưởng tượng. 
thường không có sự chuẩn xác, chật chẽ. 

~ Mặc dù là một quá trình nhận thức được bắt đầu và thực hiện chủ yếu bằng hình ảnh, nhưng phản 
ánh của tưởng tượng vẫn mang tính Ähái quát và gián tiếp. Biểu tượng của tưởng tượng là một 
hình ảnh mới được xây dựng từ những biểu tượng của trí nhớ. Đó là biểu tượng của biểu tượng. 

~ Tưởng tượng liên hệ chặt chế với nhận thức cảm tính. Nó sử dụng những biểu tượng của trí 
nhớ, do nhận thức cảm tính thu lượm, cung cấp. 

~ Tưởng tượng có nguồn gốc xã hội, được hình thành và phát triển trong lao động, và do đó nó 
chỉ có ở con người. 


3.2.2, Các loai tưởng tương 


~ Căn cứ vào tinh: tích cực và tỉnh hiệu lực của tưởng tượng mà tưởng tượng được chía thành 
tưởng tượng tích cực và tưởng tượng tiêu cực, ước mơ và lí tưởng, 


+ Tưởng tượng tích cực: Là loại tưởng tượng tạo ra những hình ảnh nhằm đáp ứng những nhu 
cảu, kích thích tính tích cực thực tế của con người. Tưởng tượng tích cực gồm có hai loại: tái 
tạo và sáng tạo. Trong đồ, tưởng tượng tái tạo là tưởng tượng tạo ra hình ảnh mới đổi với cá 
nhân dựa trên sự mô tả của người khác hoặc của s; .› CỒN 0ởng tượng sáng tạo là 
tưởng tượng xây dưng nẻn hình ảnh mới đối với cả cá nhân lắn xã hội một cách độc lập và 
được hiện thực hoá trong các sản phẩm vật chất độc đáo và có giá trị. Tưởng tượng sáng tạo 
là cơ sở để có những phát minh khoa học và các tác phẩm văn học nghệ thuật. 


+ Tưởng tượng tiêu cực: Lầ loại tưởng tượng tạo ra những hình ảnh khống được thể hiện trong 
cuộc sống, vạch ra những chương trình hành vi khóng được thực hiện và luôn luôn không 
thể thực hiện được. Tưởng tượng tiêu cực có thể là chủ định hoặc không chủ định. Tưởng 
tượng có chủ định thường được chủ thể ý thức, nhưng không gắn liền với ý chí thể hiện hình 
ảnh tưởng tượng trong đời sống (hiện tượng hay gặp nhất ở con người là sự ¿mơ móng). 
Tưởng tượng không chủ định chủ yếu xảy ra khi hoạt động của ý thúc, của hệ thống tín hiệu 
thứ hai bị suy yếu, rối loạn hoặc không hoạt động (chiêm bao, ảo giác, hoang tưởng,...). 


+ Ước mơ và lí tưởng: Là những loại tưởng tượng hướng vẻ tương lai, biểu hiện mong muốn 
ước ao của con người. 

Ước mơ là quá trình tạo ra hình ảnh mới một cách độc lập, nhưng không hướng vào hoạt động 

hiện tại mà hướng vào tương lai. Ước mơ có thể là có lợi (thúc đẩy cá nhân vươn lén, biển ước. 

mơ thành hiện thực) hoặc có hại (làm cá nhân thất vọng, chán nản vì quá xa rời thực tế, không 

thể thành hiện thực). 

Lí tưởng là một hình ảnh chói lọi, rực sáng. cụ thể, hấp dẫn của cái tương lại mong muốn. Lí 

tưởng có tính tích cực và hiện thực cao hơn ước mơ. Nó là một động cơ mạnh mẽ thúc đẩy con 

người vươn tới tương lai. 


3.3.1. Các cách sắng tạo hìnhh ảnh tưởng tương. 

Hình ảnh của tượng tượng được tạo ra bằng nhiều cách (thủ thuật) khác nhau. Dưới đây là 

những cách cơ bản nhất: 

~ Thay đổi kích thước, số lượng của sự vật hay của các thành phần của sự vật. 

~ Nhấn mạnh các chỉ tiết, thành phần, thuộc tính của sự vật. 

~ Chấp ghép (kết dính) các bộ phận của nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau lại để tạo ra hù 

~ Liên hợp các bộ phận của nhiều sự vật với nhau một cách sắng tạo (có cải biến và sắp xếp 
lại trong những tương quan mới). 

~ Điển hình hoá những thuộc tính. đặc điểm cá biết. điển hình của nhân cách đại điện cho một 
lớp người hay một giai cấp xã hội một cách khái quát. tổng hợp, sáng tạo. 


ảnh mới. 


~ Løại suy: tạo ra hình ảnh mới bảng cách mô phỏng (tương tự, bắt chước) từ những cái đã có. 
sẵn (xem hình 7). 
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“4 CÁC NHIỆM VỤ 


'NHIỆM VỤ 1 

Tìm hiểu tư duy: 

~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Xác định bản chất, đặc điểm của tư duy; tóm lược tư duy là gì; tìm các luận cứ chứng tỏ bản 
chất xã hội của tư duy; nêu, giải thích và lấy ví dụ vẻ các đặc điểm của tư duy; chỉ ra những 
nét khác biệt giữa tư duy với các quá trình nhận thức cảm tính. 

~ Tìm hiểu các giai đoạn của quá trình tư duy và các loại tư duy, lấy ví dụ về một hành động 
tư duy; xây dựng mô hình vẻ các giai đoạn của hành động tư duy theo sơ đồ của K.K Platônôv; 
chỉ ra các thao tác tư duy có trong từng giai đoạn của hành động tư duy. 


~ Tìm hiểu các loại tư đuy: nêu tên, giải thích và tìm các ví dụ cho từng loại tư duy. 


NHIỆM VỤ 2 

“Tìm hiểu tưởng tượng: 

~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 

= Xác định bản chất của tưởng tượng. 

~ Chỉ ra những đặc điểm đậc trưng của tưởng tượng. 

~ Nêu tên, giải thích và tìm các ví dụ cho từng loại tưởng tượng. 

~ Nêu tên, giải thích và tìm cho mối cách sáng tao hình ảnh tưởng tượng một ví dụ. 

— Chỉ ra vai trò của tưởng tượng trong đời sống, trong học tập và trong hoạt động sư phạm, 
cho các ví dụ minh họa. 


'NHIỆM VỤ 3 
Xác định mối quan hè giữa tư duy và tưởng tượng: 
~ Đọc lại các thông tin cho hoạt động. 


~ Tìm ra điểm giống nhau và khác nhau giữa tưởng tượng và tư duy theo mẫu s 
Giống nhau: 


Tưởng tượng. 'Tư duy 
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~ Hãy hình dung: 
+ Điều gì sẽ diễn ra nếu con người chỉ có khả nâng tư duy mà không có khả năng tưởng tượng? 

+ Điểu gì sẽ xảy ra khi con người chỉ có khả năng tưởng tượng mà không có khả năng tư duy? 
~ Chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng. 


? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu hỏi 1: Phân tích bản chất xã hội của tư duy con người. 

Câu hỏi 2: Đánh dấu (v) vào những đặc điểm đặc trưng cho tư duy của con người: 
a, Phản ánh một cách riêng lẻ các thuộc tính của các sự vật và hiện tượng. 


b, Phản ánh kinh nghiệm đã qua dưới dạng các tỉnh cảm, ý nghĩ và hình tượng về các sự vật, 
hiện tượng đã đã được trí giác trước dây. 

c;Tìm ra cái mới trên cơ sở nhào nặn các kiến thức đã có. 

d. Phản ánh các dấu hiệu chung và bản chất, những môi liên hệ và quan hệ của các sự vật, hiện tượng. 
e. Phản ánh khi có sự tác động trực tiếp của các sự vật, hiện tượng vào các cơ quan cảm giác, 
s. Phản ánh hiện thực bằng con đường gián tiếp với sự tham gia tất yếu của ngôn ngữ. 

h. Phản ánh sự vật, hiện tượng trong toàn bộ thuộc tính và bộ phận của chúng. 

Ì. Xuất hiện khí có dữ liệu rõ ràng, đầy đủ. 

k. Sản phẩm phản ánh là khái niệm khoa học. 

Câu hỏi 3: Tại sao nói tư duy là một hành động trí tuệ? 

Đài tập 1: Hãy cập đôi các mệnh để ở bên phải với các mệnh để phù hợp ở bên trái: 


a. Tư duy của nhà văn khi khi xây dựng 


các nhân vật cho tác phẩm của mình. Tư duy trực quan — hành động 
b. Trẻ em làm toán bằng cách dùng mắt 
quan sắt các đối tượng cụ thể tương ứng 3. Tư đụy trực quan — hình ảnh 


với dữ kiện của bài toái 
c. Tư duy của người giáo viên khi soạn bài. .3. Ti uy tru tượng 


d. Tư duy của ta khi lựa chọn con đường 

ngắn nhất (hoặc phương tiên tiện lợi nhất) 4T duy thực hành: 

để đi đến công sở. 

e. Tư duy của học sinh khi làm toán theo mẫu. _ Š.7rduy'angór 

s- Học sinh phân tích đầu để bài toán bảng. 

ngôn ngữ. 6. Tư duy hình ảnh cụ thể 
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h. Tự duy của người thợ sửa chữa xe hơi khi 


xe không chạy. 7. Tự duy lí luận 
¡. Trẻ em làm toán bằng cách dùng tay di. 
chuyển các đổi tượng cu thể (các miếng. 8. Tư duy ørivic 


gỗ, cái kẹo...) tương ứng với các dữ kiện 

của bài toán. 

Cầu hỏi 4: Tại sao tưởng tượng lại thuộc vẻ mức độ nhận thức lí tính? 

Câu hỏi 5: Phân tích vai trò của tưởng tượng trong đời sống, trong học tập và trong hoạt động 
sử phạm, 

Bài tập 2: Hoàn thiện bảng sau: 


Loại tưởng tượng. Đặc điểm Ví dụ 


1. Tích cực 


2. Tiêu cực 
3. Ước mơ 
4. LÍ tưởng. 


Bài tập 3: Hoàn thiện bảng sau 


Tên cách sáng tạo hình ảnh 
“ Nội dung cách sáng tạo. 


tưởng tượn: 
1. Thay đổi 
2. Nhấn mạnh 


3. Chắp ghép. | 
4. Liên hợp. | 
| 


5. Điển hinh hoá 


6. Loại suy | ] 


.Câu hỏi 6: Nhận thức lí tính là gì? phân biệt tư duy và tưởng tượng. nêu môi quan hệ giữa chúng. 
Câu hỏi 7: Đánh đấu (v) vào những mệnh đẻ đúng với cả tư duy và tưởng tượng: 


a. Là quá trình nhận thức lí tính. 
b. Sự xây dựng hoặc tái tạo cát hình ảnh mà quá khứ chưa từng trì giác. 
c. Sự phản ánh bản chất, khái quát và gián tiếp hiện thực. 


K...ì "TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯỚØNG 


d. Sự phản ánh bằng ngôn ngữ. 


e. Xuất hiện khi có dữ liệu rõ ràng, đầy đủ. 
ø. Phản ánh cả cái quá khứ, cái h đái tương hủ. 
h. Sản phẩm phản ánh là khái niệm khoa học. 


¡. Là quá trình nhận thức đi tìm cái mới. 


k. Cho phép "nhảy cóc” qua một số giai đoạn. 
1. Sử dụng các nguyên liệu của nhân thức cảm tính. 
Nẵy sinh trước các tình huống có vấn đẻ. 


HOẠT ĐỘNG 3 
TM HIỂU NGÔN NGỮ VÀ NHÂN THỨC 


#¬ 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 
Kiến thức cán sử dụng: Những kiến thức cơ bản đã học về hoạt động nhận thức (Hoạt động 1. ), 


3,1, Khái niệm và chức nâng của ngôn ngữ. 

Ngôn ngữ là quá trình mỗi cá nhân sử dụng một thứ tiếng nói để 

lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sử hoặc kể hoạch hoá hoạt động của mình. 

Ngôn ngữ có hai chức năng chính: công cụ của giao tiếp và công cụ của tư duy. Hai chức năng 

trên lại được thể hiện ở những chức năng cụ thể sau: 

~ Chiíc năng chỉ nghĩa: Ngôn ngữ được dùng thay thế cho sự vật, hiện tượn, Nó là phương 
tiện tồn tại. truyền đạt và năm vững kinh nghiệm Xã Nhờ chức năng 
này, ngôn ngữ của loài người khác với quá trình thông tin ở con vật. Ngôn ngữ của lo 
người có nội dung đối tượng (gắn với sư vặt, hiện tượng). Còn quá trình thông tin ở con vật 
không có nội dung đối tượng mà chỉ biếu thị trang thái tâm - sinh lí của chúng (sợ hãi, đói 
khát,...). Đây chính là chức năng xã hội của ngôn mị 

~ Chức năng thông báo: Ngôn ngữ được đùng để truyền dạt 
cảm và nhờ đó thúc đẩy, điều chỉnh hành động của con người. Đi 


giao tiếp của ngôn ngữ. 


giao tiếp, để truyền đạt và 


p nhận thông tín, để biểu 
hính là chức năng 


Chức năng khái quát hoá: Từ ngữ của ngôn ngữ không chỉ một sự vặt, hiện tượng riêng 
rẽ, mà chỉ một lớp. một loại các sự vật. hiện tượng có chung thuộc tính bản chất, Nhờ 


chức năng ngôn ngữ trở thành phương tiện đắc lực của hoạt động trí tuệ. Ở đây, 
ngôn ngữ vừa là công cụ tồn tai của hoạt động trí t ụ để cố định lại các 
kết quả của hoạt động ni ếp tục phát triển. không bị lặp lại và không bị 
đứt đoạn. Đặc biệt, chức năng này thể hiện mối quan hè chặt chẽ giữa ngôn ngữ với tư 


vừa là công 
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duy. Ngôn ngữ là hình thức tồn tại của tư tởng, ý nghĩ. Đây chính là chức năng nhận 
thức của ngôn ngữ. 


3.1. Các loai ngôn ngữ. 

Dựa vào hình thái tồn tại của ngôn ngữ, có thể chia ngôn ngữ làm hai loại: ngôn ngữ bên ngoài 

và ngôn ngữ bên trong. 

~ Ngôn ngữ bên ngoài là ngôn ngữ hướng vào người khác, dùng dẻ truyền đạt và tiếp thu tư 
tưởng, ý nghĩ. Ngôn ngữ bèn ngoài tốn tại dưới dạng vật chất là âm thanh và vật chất hoá là 
chữ viết. Vì thế, ngôn ngữ bèn ngoài gồm hai loại: ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. 

+ Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ hướng vào người khác, được biểu hiện bằng âm thanh và được 
tiếp nhận chủ yếu bằng cơ quan phân tích thính giác. Đây là hình thức ngôn ngữ cổ sơ nhất 
trong lịch sử loài người và hình thành sớm nhất trong đời sống cá thể. Ngôn ngữ nói cũng có 
hai loại: đối thoại và độc thoại. Trong đó, „gốn ngữ nói đổi thoại là ngôn ngữ diễn ra giữa 
hai hay một số người với nhau, ở đó lúc người này nói thì người kia nghe và ngược lại (ví 
dụ, cuộc trò chuyện của hai người bạn khi gập nhau), còn ngón ngữ nói độc thoại là ngô) 
ngữ của một người, mang tính liên tục, một chiều (ví dụ, ngôn ngữ của giáo viên khi thuyết 
trình bài giảng). 

+ Ngôn ngữ viết là ngôn ngữ hướng vào người khác, được biểu hiện bằng các kí hiệu, chữ viết 
và được tiếp nhận chủ yếu bằng cơ quan phân tích thị giác. Ngôn ngữ viết cũng có bai loại; 
đối thoại một cách gián tiếp (ví dụ, ngôn ngữ của hai người khi trao đổi thư từ với nhau) và 
độc thoại (ví dụ, ngôn ngữ của giáo viên khi soạn bài...). 

~ Ngôn ngữ bên trong là ngôn ngữ cho mình, hướng vào chính mình, dùng để suy nghĩ, tự 
điều chỉnh và tự giáo dục bản thân. Ngôn ngữ bèn trong chỉ là hình ảnh âm thanh, là biểu 
tượng về âm thanh hay con chữ, tồn tại dưới dạng những cảm giác vận động do cơ chế đặc: 
biệt của nó quy định. Ngôn ngữ bẽn trong không phải là phương tiện của giao tiếp. NÓ 
chính là phương tiện của tư duy (cái vỏ từ ngữ của tư duy). Ví dụ, ngôn ngữ của nhà khoa 
học khi họ tư duy vẻ công trình nghiên cứu của mình. Trong đời sống cá thể, ngôn ngữ bên 
trong được hình thành sau ngôn ngữ bên ngoài và do ngôn ngữ bên ngoài chuyển vào, rất 
sọn lại. 

Hai loại ngôn ngữ trên có quan hệ rất chật chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau và có thể chuyển hoá: 

cho nhau. 


“ CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Xác định khái niệm. chức năng của ngôn ngữ: 
~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 
~ Tóm lược ngôn ngữ là gì? Cho ví du minh họa. 
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— Phân biệt tiếng nói và ngôn ngữ. 
~ Phân biệt các chức năng của ngôn ngữ? Cho ví dụ minh họa. 


NHIỆM VỤ 2 

Tìm hiểu các loại ngôn ngữ và vai trò của ngôn ngữ: 

~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Phân biệt các loại ngôn ngữ; tìm các ví dụ cho từng loại. 

~ Chỉ ra mối quan hệ của từng loại ngôn ngữ với hoạt động nhận thức. 


? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu hỏi 1: Phân biệt tiếng nói và ngôn ngữ. Cho ví dụ minh họa. 

Câu hỏi 2: Nêu mối quan hệ giữa các chức năng của ngôn ngữ. 

Câu hỏi 3: Phán tích vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức. 


HOẠT ĐỘNG 4 
TÌM HIỂU ThÍ THÔNG MINH VÀ ĐO LƯỞNG TRÍ THÔNG MINH 


8> 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 
4.1. Trí thông minh 


4.1.1. Trí thông mình là gỉ? 

Do trí thông minh biểu hiện ở nhiều mật, liên quan đến nhiều hiện tượng tâm lí khác nhau và 
tham gia vào mọi hoạt động của con người nên được nhiều người nghiên cứu và có nhiều định 
nghĩa vẻ nó. Dựa vào nội dung cơ bản của chúng, có thể thấy rõ các xu hướng định nghĩa Về trí 
thông minh: coi trí thông minh là nâng lực học tập: coi trí thông minh là năng lực tư duy trừu 
tượng; coi trí thông minh là nâng lực thích ứng. 

“Thực ra, trí thông minh có liên quan tới cả học tập lẫn tư duy trừu tượng và thích ứng, nhưng. 
không đồng nhất với chúng. Vì vậy. cả ba loại định nghĩa trên đều chưa bao hàm hết bản chất 
của trí thông minh, 

Hiện nay, một định nghĩa về trí thông mình được coi là hợp lí nhất, kế thừa được các thành tựu 
đã có về trí thông minh, đó là định nghĩa của V.M.Bláykhe và L.Ph.Burơlachue: Trí thông 
mình" — đó là một cấu trúc động tương đổi độc lập của các thuộc tính nhận thức của nhân 
cách, được hình thành và thể hiện trong hoạt động, do những điểu kiện văn hoá ~ lịch sứ quy 
ổi dảm cho sự tác động qua lại phù hợp với hiện thực xung quanh, cho sự cải tạo 


định và chủ 
có mục đích hiện thực đồ " 


4.1.3. Cấu trúc của trí thông mình: 
'Trí thông minh là một cấu trúc nhiều thành phần. Vì thế, có rất nhiều quan điểm khác nhau vé 
cấu trúc của tí thông mình. Dựa vào cách phân tích các thành phán cầu thành nên trí thông 
minh. có thể phân chia các quan điểm vẻ cấu trúc của trí thông mình thành các nhồm: cấu trúc 
trí thông minh theo phương pháp phản tích nhãn tố và cẩu trúc tí thông minh theo phương 
pháp phân tích đơn vị. 


“Theo phương pháp phản tích nhắn tổ 
tâm lí học đã đưa ra 


chủa trí thông mình thành những phán tử biệt lập nhau, 
:ác cấu trúc trí thông minh hai nhân tố hoặc đa nhân tố. 


các nÌ 


Cấu trúc lai nhân tố như: *nhân tổ chung" (G) = những yếu tố làm nền tảng cho sự thực hiện 
mọi khía cạnh của trí thông minh (tính linh hoạt, sự mềm đẻo của hệ thắn kinh,...) và "nhân tổ 
riêng" (S) = những yếu tố làm nẻn tắng cho sự thực hiện thành công các hoạt động chuyên biệt 
(làm toán, chơi nhạc,...) của C.Spearman; “tí thông minh lỏng” ~ khả năng giải quyết vấn đề 
tình huống mới và "trí thông minh kết tỉnh” ~ sự lưu trữ thông tỉn, kĩ năng... qua kinh 
nghiệm và sử dụng trí thông minh lỏng của J.Hom và R.Catll: “trì thức vẻ đối tượng” 
nguyên liệu và điều kiện, phương tiện của hoạt động trí óc và "thủ thuật trí tuệ — hệ thống các. 
thao tác được iải quyết nhiễm vụ theo một kiểu nhất định 
của N.A. Menehinxkaia; "trí làm” = giúp thích nghi với một tình huổng eụ thể và "trí nghĩ ` 
dùng tượng trưng và kí hiểu để biểu hiện các sự vật và tương quan giữa chúng của Nguyễn 
Khác Viện,.... 

Cấu trúc đa nhản tố như: cấu trúc 7 nhân tổ của L.L.Thurstone; cấu trúc 3 chiều của 
J.PGuilford với 120 yếu tố; thuyết trí thông mình ba thành phần (trí thông minh cấu thành 
khả năng tư duy một cách phân tích, trí thông minh thử nghiệm - khả nâng hình thành tư 
tưởng mới hay liên hợp các thông tin có vẻ không liền quan gì với nhau, trí thông minh theo 
bối cảnh - khả năng thích ứng với một môi trường đang biến đổi) của R.J. Sternbei 
3 nội dung (năng lực, thủ thuật, trình độ chuyên môn) của D.N.Perkins, 


âu trúc 


Theo plương pháp phân tích đơn vị 
bảo toàn được bản chất củi 


¡ — chia trí thông mình thành các đơn vị nhỏ hơn mà vẫn 
nhà tâm lí học đã đưa ra các 
thấp (trực tiếp và không có sự tham gia của kí hiểu ngôn ngữ) và trí thông minh bậc cao (có sự 
xuất hiện, tham gia của ngôn ngữ và củ 'Vựgôtxki hoặc cấu trúc 
*7 dạng trí thông minh” (tí thông mình ngôn ngữ, trí thông mình toán- lôgic, trí thông minh 
không gian, trí thông minh vận động cơ t thòng mình âm nhạc (bao gồm cả cảm xúc), trí 
thông mình vẻ bản thân và trí thông minh về người khác của H.Gardener,.... 


nó, 


3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông mini: 
Sự hình thành và phát triển của trí thông minh chịu sự chỉ phối của nhiều yếu tố khác nhau, có 
thể bao quát chúng vào các nhóm yếu tố sau: 


Yếu tổ bẩm sinh, dĩ truyền: Bao gồm các đặc điểm vẻ thể chất của con người mà trước hết là 
ệ thần kinh, cấu tạo và đặc điểm các giác quan 
học khẳng định rằng yếu tố bẩm sinh, đi truyền có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển trí 


cấu tạo và đặc điểm của 


lNẾm "TÂM LÍ HỌC CƯƠNG 


thông minh, đặc biệt là có vai trò đáng kể trong sư tạo thành tư chất của cá nhân. Tuy nhiên, 
yếit tổ bẩm sinh, dĩ truyền không đồng vai trò quyết định mà làm nến táng tự nhiên, tiến dễ vật 
chất cho sự phát triển trí tre. 


Yếu tổ mỗi trường: Là những yếu tổ bao quanh và tác động lên cuộc sống của 
trường bao gồm các yếu tố tự nhiên (khí hậu, đất đai ) và các yếu tổ xã hội (văn 
hoá, kĩ thuật, giáo dụ 'Tâm lí học khoa học thừa nhận các yếu tổ của môi trường đều có 
ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh, đặc biệt là các yếu tố xã hội. 


á nhân. Môi 


“Trong các yếu tố xã hội, dạy học đóng một vai trò quan trọng đổi với sự phát triển trí thông. 
mình. Nhiều nhà tâm lí học (L.X.Vugôtxki, J.Bruner, A.N. Lêônchiev,...) đã khẳng định dạy 
học là hình thức tất yếu bén trong và chung nhất, quyết định sự phát triển trí thông mình. Bởi 
vì, sự phát triển trí thông minh là quá trình lĩnh hội kinh nghiệm xã hội lịch sử, mà trong quá 
trình dạy học, thường xuyên diễn ra sự biến đổi số lượng. chất lượng vốn kinh nghiệm và hệ 
thống trí thức, nhờ đó biến đổi và phát triển các năng lực người. Trong quá trình chiếm lĩnh trì 
thức đó, người học phải xây dựng cho mình hệ thống hành động trí tuệ phù hợp với chúng. Hệ 
thống hành động trí tuệ này được củng cố và khái quát tạo thành những kĩ năng của hoạt động. 
trí tuệ. Nhờ những kĩ nâng này học sinh có khả năng di chuyển rộng rãi và thành thạo các 
phương pháp hoạt động trí tuế từ đổi tượng này sang dõi tượng khác, nhận thức và biến đổi 
chúng. Khả năng di chuyển rông rãi và thành thạo các phương. pháp hoạt động trí tuệ đồ được 
xem như là một trong những điều kiện cơ bản của sự phát triển trí thông mình. Hơn thể nữa, 
trong quá trình đạy học, những mặt khác của trí thông mình như: óc quan sắt, trí nhớ, óc tưởng 
tượng,...cũng được phát triển. Như vậy, dạy học có thể giữ vai trò chủ đối vớ phát 
triển trí thông minh ci h. Tuy nhiên. để đảm đương được vai trò đó, dạy. học phải "đi 
trước và kéo theo sự phát triển”. Muốn vậy, dạy học phải hướng vào "vùng phát triển gần 
nhất", hướng vào sự hình thành những cấu tạo tâm lí mới sẽ có ở người học. 


ú tố trên chỉ có thể điển ra được khi có. 
ảnh hưởng đến sự phát triển của trí 
ữa chủ thể với môi trường. Tâm lí học 


Yếu tổ hoạt động của chủ thể: Sự ảnh hưởng của 
sự hoạt động của chủ thể. Yếu tố hoạt đông của chủ th 
thông mình được biểu hiện ở tính tích cực tương 
khoa học khi thừa nhận hoạt động là mỗi liên hệ hiện thực của chủ thể với khách thể, đã khẳng 
định cả một hệ thống các chức nâng tâm lí. trong đó có trí thông mình. đều hình thành, phát 
triển và biểu hiện trong hoạt đông, bảng hoạt động và thông qua hoạt động. Hiệu quả ảnh 
hưởng của các yếu tố bẩm sinh, di truyền và mỗi trường đổi với sự phát triển trí thông minh 
đếu phụ thuộc vào chất lượng cũng như phạm vi của tính tích cực hoạt động của chủ thẻ, Bởi 
vì, trong hoạt động và bằng hoạt động, chủ thể không chỉ chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội lịch 
sử. hình thành kĩ năng hoạt động trí óc, mà còn hình thành. hoàn thiện và làm phong phú hệ 
thổng chức năng thần kinh — cơ sở của các loại và trình độ đạt được của trí thông mình. Hơn 
nữa, trong hoạt động, các nhu cầu, hứng thú. xúc cảm tích cực được nã 
kiện thuận lợi cho sự phát triển trí thông minh. 


y sinh tạo ra những điều 


4.2. Các phương pháp đo lường trí thông mình 
Việc đo lường trí thông mình được bàn luận rất sôi nổi trone tâm lí học. Tuy hiện nay chưa 
phải đã hoàn toàn có sự thống nhất ý kiến về vấn để này, nhưng người ta đều thừa nhân không 
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thể lắng tránh nhiệm vụ đo lường trí thông minh. Để đo lường và đánh giá trí thông minh, 
người ta sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu tâm lí khác nhau, như: phương pháp lâm sàng. 
tâm lí, phương pháp thực nghiệm, phương pháp trắc nghiệm, so sánh trẻ em sinh đôi, phân tích 
ể Sau đây là một số phương pháp cơ bản: 
Phương pháp trắc nghiệm: Trong tâm lí học, trắc nghiệm được hiểu là phép thử đã được chuẩn 
hoá, trở thành công cụ để đo lường các chức năng tâm lí của con người: *Trác nghiệm tâm lí là 
một công cụ đã được tiêu chuẩn hoá, dùng để do lường khách quan một hay nhiều khía cạnh 
của nhân cách hoàn chỉnh qua những mẫu trả lời bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ hoặc những 
hành vi khác "(F.S.Freeman). 
Từ cuối thế kỉ XIX, trắc nghiệm trí thông minh đã được đưa vào tâm lí học. Đến năm 1905, 
với trắc nghiệm Binet-Simon, trắc nghiệm đo lường trí thông minh của trẻ em bắt đầu được sử 
dụng rộng rãi trên thế giới. Từ năm 1912, khái niệm IQ (Intelligence Quotient) được. dùng như 
là một chỉ số để đánh giá trí thông minh. Hiện tại, trong tâm lí học, nhiều trắc nghiệm đo 
lường trí thông minh đã được xây dựng và sử dụng, trong đó có các trắc nghiệm dành riêng 
cho trẻ em (trắc nghiệm *Trí tuệ đa dạng” của R.Gille (nhà Tâm lí học người Pháp), trắc 
nghiệm WISC-III của D.Wechsler (nhà Tâm lí học người MP), trắc nghiệm *Khuôn hình tiếp 
điển chuẩn” của J.Raven (nhà Tâm lí học người Anh), trắc nghiệm “Vẽ tranh hình người” của 
E. Goodenough (nhà Tâm lí học người M?).. 
Ngoài ra, các nhà tâm lí học hiện đại cho rằng trí thông minh được tồn tại trong hai hình thức 
khác nhau: trí thông minh lí trí và trí thông minh cảm xúc. Vì thế, khái niệm EQ (Emotional 
Quotient) cũng được dùng như là một chỉ số để đánh giá trí thông minh. Các trắc nghiệm do 
lường trí thông minh cảm xúc cũng đã được xây dựng và sử dụng, như trắc nghiệm MSCBIT 
của các nhà tâm lí học John D. Mayer, Peter Solovey và David R. Caruso.... 
Tuy nhiên, cũng như mọi phương pháp nghiên cứu khác, trắc nghiệm tâm lí có những mật 
mạnh và mật yếu của nó. Vì vậy, khi sử dụng, cần tính đến mặt mạnh và mật yếu của nó. 
Phương pháp lâm sàng tâm lí: Là phương pháp quan sát và trực tiếp trao đổi với khách thể 
nghiên cứu để thu thập thông tin nhằm đưa ra các kết luận vẻ sự bình thường hay không bình 
thường của sự phát triển trí thông mình. Xu hướng chung là nghiên cứu sâu từng chủ thể bảng. 
các kĩ thuật thăm dò và không nhất thiết phải xử lí về phương diện thống kẻ. Các khâu chủ yếu. 
của phương pháp lâm sàng trong chẩn đoán tâm lí là: qưan sát và bằng trực giác tút ra nhận 
Xét, khám bằng các kĩ thuật khác nhau (vẽ tranh....), hỏi chuyện. 


Phương pháp thực nghiệm: Là phương pháp tạo lập các điều kiện nhất định buộc trí thông 
minh hoặc từng thành phẩn của nó phải được bộc lộ. Tùy thuộc vào mục dích của nhà nghiên 
cứu, trong tâm lí học người ta chia thực nghiệm thành hai loại: thực nghiệm phát hiện và thực 
nghiệm hình thành. Trong đó, thực nghiệm phát hiện chủ yếu hướng vào việc làm bộc lộ 
những yếu tố hiện có hoặc sẽ xuất hiện, trình độ đang đạt được hoä ạt tới, còn thực. 
nghiệm hình thành chủ yếu hướng vào việc hình thành các yếu tố mới, trình độ phát triển mới 
trong quá trình phát triển trí thông minh. 
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NHIỆM VỤ 1 

Xác định khái niệm, cấu trúc và các yếu tổ ảnh hưởng đến trí thông mính: 

~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Tóm lược trí thông minh là gì? 

~ Nhận xét vẻ cấu trúc của trí thông minh và đưa ra các kết luận sư phạm cần thiết về việc 
giáo dục trí tuệ cho học sinh tiểu học. 

~ Chỉ ra các biểu hiện và vai trò của từng yếu tổ ảnh hưởng đến sự phát triển tí thông minh. 

~ Lấy các ví dụ vẻ biểu hiện của trí thông minh. 


NHIỆM VỤ 2 

Tìm hiểu các phương pháp đo lường trí thông minh: 

~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Xem bảng hình minh họa cách thức tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện các bài tập trong 
trắc nghiệm *Trí tuệ đa dạng” của R. Gille. 

~ Nhận xét về các bước, các kĩ năng và thái độ cần có của nghiệm viên khi hướng dắn nghiệm 
thể là học sinh tiểu học. 

~ Thử dùng trắc nghiệm “Khuôn hình tiếp diễn chuẩn” của J. Raven để đo lường trí thông 
minh của các thành viên trong nhóm. 
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Câu hỏi 1: Nêu bản chất của trí thông minh. 

Câu hỏi 2: Từ cấu trúc của trí thông minh và các yếu tổ ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông. 
minh, hãy rút ra các kết luận sư phạm trong viếc giáo dục trí thông minh cho học sinh tiểu học. 
Câu hỏi 3: Vì sao để đo lường và chẩn đoán trí thông minh người ta thường sử dụng kết hợp 
một số phương pháp khác nhau. 
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2.1. Nhận thức cảm tính là giai đoạn đầu của quá trình nhận thức hướng vào phản ánh những. 
thuộc tính bên ngoài, cụ thể của các sự vật, hiện tượng khi chúng đang trực tiếp tác động vào. 
các giác quan. Cảm giác và trỉ giác là hai quá trình của nhận thức cảm tính. Đó cũng là hai 
hình thức phản ánh tâm lí ở mức độ thấp có cả ở người lẫn động vật. Chúng có chung những. 
đặc điểm khác với các quá trình nhận thức khác trên các mặt sau: 
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~_ Vẻ nội dung: phản ánh những thuộc tính bẻn ngoài, cụ thể của những sự vật, hiện tượng riêng lẻ. 

~ Về phương thức: phản ánh một cách trực tiếp (khi sự vật, hiện tượng đang tác động vào các 
giác quan): 

~ Vẻ phương tiện: phản ánh bảng hoạt động của các giác quan, chủ yếu sử dụng hệ thống tín 
hiệu thứ nhất; 

~ Về sản phẩm: tạo ra các hình ảnh (từng phần hoặc toàn thể) về từng sự vật, hiện tượng cụ thể; 

~ Về mức độ: là những hình thức phản ánh tâm lí ở mức độ thấp, có cả ở động vật và người; 

* Tuy cùng thuộc vẻ nhận thức cảm tính, nhưng cảm giác và trí giác vẫn có những điểm 
khác nhau. Đó là 


~ V€ nội dung phần ánh: cảm giác phân ánh từng thuộc tính riêng lẻ, bẻn ngoài của sự vật, 
hiện tượng, còn trì giác phản ánh tổng hoà các thuộc tính bên ngoài cị 


~ Về sản phẩm phản ánh: cảm giác tạo ra hình ảnh của từng thuộc tính, còn trí giác tạo ra 
hình ảnh trọn vẹn về sự vật. hiện tượng: 


~_Về phương tiên phản ánh: phân ánh của cảm giác điễn ra trên cơ sở hoạt động của từng giác 
quan, còn phản ánh của trí giác diễn ra trên cơ sở của sự phối hợp hoạt động của các cơ 
quan cảm giác khác nhau; 
Vé mức độ phản ánh: cảm giác là hình thức phản ánh tâm lí sơ đẳng, thụ động, còn sự phủ 
ánh của trì giác đã mang tính tổng hợp hơn, tích cực hơn trên cơ sở khái quát các cảm giác 
cũng như sự kết hợp chật chẽ giữa các yếu tố cảm giác và vận động; 


Về vai trò: cảm giác là hình thức định hướng đâu tiên, đơn giản nhất, dảm bảo cho con 
người thích ứng với môi trường, còn trí giác là hình thức định hướng và điều chỉnh cao hơn 
cho mọi hành vi và hoạt động của con người. 
Mặc dù khác nhau như vậy, nhưng cảm giác và trí giác có mối quan hệ mật thiết với nhau. 
Hình ảnh về từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật, hiện tượng mà cảm giác dem lạ là “nguyên 
liệu” để tì giác tổng hợp tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh vẻ sự vá, hiện tượng và trong quá trnh 


3.2, Vai trò của các quá trình nhân thức cảm tính 

“Tuy nhận thức cảm tính là giai đoạn ban đâu, sơ đẳng trong toàn bộ hoạt động nhận thức của 
con người, nhưng nó giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống nói chung và trong hoạt động tâm. 
lí, trong đó có nhận thức. Các quá trình nhận thức cảm tính thiết lập mới quan hệ tâm lí giữa 
cơ thể với môi trường, thực hiện chức năng định hướng và điều chỉnh hoạt động của con 


người, tạo nguồn nguyên liêu cho. 
quyết các nhiệm vụ hiện tại. Cụ thể 


quá trình nhận thức cao hơn và cho phép con người giải 


— Nhận thức cảm tính là nguồn nguyên liệu cung cấp cho con người tiến hành những quá trình 
nhân thức cao hơn. Đặc biết, đổi với những người bị khuyết tật, cảm giác là con đường nhận 
thức quan trọng nhất. 
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~ Nhận thức cảm tính vừa là hình thức, vừa là một điều kiện quan trọng cho việc định lướng 
của con người trong môi trường. Thậm chí, hình ảnh của tri giác thực hiện chức năng là vật 
điểu chủnh hành vì và hoạt động của con người trong thể giới xung quanh. Đặc biệt, sự quan. 
sát được phát triển như là một bộ phân cấu thành của thao tác lao động, giữ vai trò xác lập 
sự phù hợp của các sản phẩm lao động với hình ảnh lí tưởng đã được hoạch định của nó. 

~ Nhận thức cảm tính (nhất là cảm giác) còn là điều &ié» quan trọng để bảo đảm trạng thái 
hoạt động của vỏ não, do đó, bảo đảm cho hoạt động tỉnh thần của con người được điễn ra 
bình thường. Ở hình thức phát triển cao nhất - quan sát, trí giác đã trở thành một mật tương. 
đổi độc lập của hoạt động và là một phương pháp nghiên cứu chính của giai đoạn đầu trong 
sự phát triển của bất kì một khoa học nào? 


~ Với đặc trưng phát triển mang bản chất xã hội của mình, cảm giác và trí giác đã góp phần 


tạo nên sự khác biệt giữa tâm lí con người và tâm lí động vật. 


à trì giác có ý nghĩ đặc biệt quan trọng. 


Trong dạy học và giáo dục ở tiểu học, cảm 
Trước hết, cảm giác, trí giác có ý nghĩa to lớn liên quan đến phương pháp dạy học. Đây là lửa 
tuổi mà các hình ảnh trực quan, âm thanh, màu sắc rất dễ gây những cảm xúc và dể lại ân 
tượng khá sâu sắc cũng như có sức truyền cảm lớn trong giáo dục. Sau nữa, cảm giác và tì 
giác là khâu thiết yếu đầu tiên đảm bảo cho học sinh tiếp cân được với trí thức khoa học và 
chuẩn mực hành vi để từ đó nhận thức chúng một cách sâu sắc hơn, đấy đủ hơn. Đặc biệt, 
quan sát là con đường nhận thức phù hợp với tư duy cụ thể của học sinh tiểu học. Cho nén, tổ 
chức tốt hệ thống việc làm trong giờ học là yêu cấu cần đảm bảo để hoạt động học của học 
sinh diễn ra có hiệu quả. Hơn nữa, mọi hoạt đông (kể cả học tập) của học sinh tiểu học đều d- 
cảm tính và xúc cảm. Do đó, tác phong nhẹ nhàng, lịch thiệp, ân cần của giáo 
viên cùng với ngôn ngữ trong sáng. rõ ràng, dễ hiểu và chữ đẹp là những yếu tổ đầu tiên cuốn 
hút các em vào hoạt động nhận thức. Ngoài ra, giáo viên tiểu học là "thần tượng” của học sinh 
tiểu học. Mọï hành vi, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói....của họ đẻu là mẫu trực tiếp đối với học sinh 
Vi vậy, tổ chức hành vì, cử chỉ, đác biệt là hành vi ngôn ngữ một cách chuẩn mực là một 
trong những biểu hiện tay nghề sư phạm của giáo viên tiểu học. 


3.3. Sự biểu hiện và ứng dụng các quy luật cảm giác, trỉ giác 
Bài tập l: 
~ Quy luật về sự thích ứng — Ì 


~ Quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác (tương phản nổi tiếp) = 2 


~ Quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác (sư tảng cảm) 3 


~ Quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác (sự chuyển cảm giác) ~ 4 
~ Quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác (sự tăng cảm) ~ Š 

~ Quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác (sự chuyển cảm giác) - 6 
Bài tập 2: Ví dụ 
1. Quy luật về tính đối tượng: Quy luật này đòi hỏi việc thiết kể, chế tao và sử dụng các đồ dùng, 


các ứng dụng của quy luật của trì giác trong đạy học: 
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phương tiện trực quan trọng dạy học (mô hình, sơ đồ...) bao giờ cũng phải đảm bảo tính khách 
quan, tức là phản ánh đúng đắn đối tượng cần mô tả và nghiên cứu trong hiện thực. 

2. Quy luật về tính lựa chọn: Quy luật này có nhiều ứng dụng trong dạy học và cuộc sống: 
dùng phấn trắng trên bảng đen, gạch dưới những từ cần nhấn mạnh, thay đổi màu mực... 

3. Ouy luật về tính có ý nghĩa: Việc ứng dụng quy luật này trong dạy học đòi hỏi sự chỉ dẫn cụ 
thể bằng lời khi trí giác các tài liệu trực quan, sự gọi tèn các sự vật, hiện tượng một cách đầy 
đủ, chính xác. 

4. Quy luật về tính ổn định: Quy luật này cho phép sử dụng các kí hiệu, mô hình, sơ đồ, bản 
vẽ kĩ thuật,...như là những phương tiện trực quan trong giảng đạy. 

5. Quy luật tổng giác: Việc ứng dụng quy luật này đồi hỏi người giáo viên phải tính đến kính 
nghiệm, hiểu biết, nhu cầu, hứng thú và tâm thế... của học sinh trong quá trình tổ chức trì giác. 


2.4. Tính nhạy cảm và nâng lực quan sát đều là thuộc tính của nhân cách 
Chúng không giống nhau ở những người khác nhau. Kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng tính 
nhạy cảm ở mỗi người phụ thuộc vào các phẩm chất tự nhiên (đặc điểm cấu tạo và chức năng. 
của các giác quan) cũng như mức độ tham gia vào các hoạt động thực tiễn của họ. Ngoài ra, 
các nghiên cứu còn cho thấy chính hiện tượng tổng giác đã tạo nẻn những nét riêng trong trì 
giác của mỗi người. Nét riêng này thể hiện rõ ở kiểu trỉ giác của họ: kiểu tổng hợp (thiên về trì 
gc những mối quan hệ, chú trọng đến chức năng, ý nghĩa, coi nhẹ các chỉ tiết), kiểu phân 
tích (chủ yếu tri giác những thuộc tính, bộ phận, chỉ tiếu, kiểu phân tích - tổng hợp (giữ được 
sự cân đối hai kiểu trên) và kiểu xúc cảm (ít quan tâm đến bản thân đối tượng, chủ yếu phản 
ánh những xúc cảm, tâm trạng mà đối tượng gây ra cho mình). 
'Trong dạy học và giáo dục, giáo viên cần phải tính đến những khác biệt trên đây để giúp học 
sinh hình thành được các kĩ năng phản ánh hiện thực một cách khách quan nhất. 
Để góp phần hình thành và phát triển năng lực quan sát cho học sinh tiểu học, khí tổ chức cho. 
học sinh quan sát, cần lưu ý những yêu cầu sau: 


~ Xác định rõ mục dích, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ của việc quan sát. 
~ Chuẩn bị chu đáo cả vẻ trỉ thức lẫn phương tiện trước khi quan sát. 
~ Quan sát có kế hoạch, có hệ thống. 
~—_ Yêu cầu học sinh tích cực sử dung ngôn ngữ. 
~ Tạo điều kiện và khuyến khích các em sử dụng nhiều giác quan khi quan sắt. 
~ Hướng dẫn các em cách ghi lại, xử lí các kết quả quan sát cũng như cách rút ra kết luận từ 
kết quả quan sắt. 
3.5. Bản chất xã hội của tư duy 
Mặc dù tư duy là của cá nhân (được tiến hành trong bộ óc từng người cụ thể, được hình thành 
và phát triển trong quá trình hoạt động nhận thức tích cực của bản thân mỗi người), nhưng nó 
không được thực hiện một cách biệt lập mà diễn ra trong hoàn cảnh xã hội nhất định và tuân 
theo những nguyên tắc chung được chiết xuất ra từ nền văn hoá. Vì thế, tư duy bao giờ cũng 


dụng cũng như ở tính chất của nguyễn liệu mà nó nhào nãn để tạo ra sản phẩm. Cụ thể là: 

~ Hành động tư duy phải dựa vào kinh nghiệm của các thế hệ trước đã tích luỹ được, tức là 
dựa vào kết quả hoạt đông nhân thức mà xã hội loài người đã đạt được ở trình độ phát triển 
lịch sử lúc đó; 

~ Tư duy phải sử dụng ngôn ngữ do các thế hệ trước đã sáng tạo ra, t 
nhận thức hiện thực và giữ gìn các kết quả nhận thức của loài người trước đó; 

~_ Bản chất quá trình tư duy được thúc đẩy do nhu cầu của xã hội, tức ý nghĩ của con người 
được hướng vào giải quyết các nhiệm vụ nóng hổi nhất của giai đoạn lịch sử lúc đó. Vì vậy, 
nó có tính chất chung của loài người: 

~ Tư duy mang tính chất tập thể, vì nó phải sử dụng các thành tựu của nhiều ngành khoa học 
có liên quan. 


2,6. Đặc trưng của tư đuy: 


3.7. Tư duy là một hành động trí tuệ 

Tư duy là một quá trình tâm lí hướng vào giải quyết một nhiệm vụ nào đó nảy sinh trong, 
hoạt động nhận thức hay trong hoạt động thực tiên. Đó là quá trình đi tìm kiếm cái mới (ý 
nghĩ mới, giải pháp mới, trí thức mới...) từ những kiến thức, kinh nghiệm đã có. Quá trình 
ấy trải qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau với các chức nâng. nhiệm vụ, vai trò, vị trí khác 
nhau và làm nên cấu trúc bên ngoài của tư duy. Phần li bèn trong của tư duy là một hành 
động được diễn ra trong não bộ của mỗi cá nhân và trong sự kết hợp của nhiều thao tác trí 
tuệ khác nhau mà nhờ đó chủ thể tư duy tiến hành việc kiểm tra, điều khiển năng lực của 
giác quan, hồi tưởng lại trì giác để tạo nên ý nghĩ rồi tổng hợp và phán xét nó trên cơ sở. 
lấy ngôn ngữ làm phương tiện. Hay nói một cách khác. nội dung bên trong của tư duy là 
một quá trình vận động phức tạp của ý nghĩ từ cái đã biết đến cái phải tìm, từ những sự 
kiện đến những khái quát, kết luận. giải pháp. Nó diễn ra trên cơ sở những thao tác tư duy 
đặc biệt. Vì vậy, các nhà tâm lí học gọi các thao tác tư duy là quy luật bên trong của tư 
duy. Điều đó cũng có nghĩa là, tư duy chỉ diễn ra khi chủ thể tư duy tiến hành các thao tác 
tư duy trong đầu mình để giải quyết vấn để hay nhiệm vụ nào đó. Như vậy, về bản chất, tư 
duy là một hành động trí tuê. 


lo phương tiện 


3⁄8. Ví dụ về sự biểu hiện của các loại tư đuy trong cuộc sóng, 
a= Tự duy ơritxtic; b— Tư duy trực quan hình ảnh: 


c Tư duy lí luận; d~ Tư duy hình ảnh cụ thể 
e~ Tư duy angôrit; §— Từ duy trừu tươn, 
h~ Tư duy thực hành; ¡~ Tư duy trực quan hành động; 
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3.9, Tưởng tượng là quả trình nhận thức lí tính. 

“Tưởng tượng cũng thuộc quá trình nhận thức lí tính vì đó là hình thức phản ánh tâm lí ở mức 

độ cao, chỉ có ở người: 

~ Về hoàn cảnh nảy sinh: chỉ nảy sinh trước các tình huống có vấn để với các dữ kiện ban đầu 
chưa đầy đủ; ' 

~ Vẻ nội dung phản ánh: phản ánh những cái khái quát và bản chất của hiện thực thông qua. 
việc tìm ra cái mới: 

— Về phương thức phản ánh: Phản ánh một cách gián tiếp (cả khi sự vật, hiện tượng không còn 
tác động vào các giác quan); 

~ Về phương tiện phản ánh: Chủ yếu sử dụng hệ thống tín hiệu thứ hai (kí hiệu, ngôn ngữ....); 

~_Về sản phẩm: tạo ra các biểu tượng mới về sự vật, hiện tượng trên cơ sở các biêu tượng của 
trí nhớ; 


ii tra của tưởng (Hong: 
“Tưởng tượng có vai trò lớn trong đời sống và trong hoạt động lao động của con người. 


~ Tưởng tượng cần thiết cho bất kì hoạt động nào của con người. Ý nghĩa quan trọng nhất của 
tượng tượng là cho phép con người hình dung được kết quả trung gian và kết quả cuối cùng 
của lao động. Đồ là cơ sở để tạo nên sự khác nhau cơ bản giữa lao động của con người và 
hành vĩ bản năng của con vật. 

Tưởng tượng tạo nẻn những hình mẫu tươi sáng, rực rỡ, chói lọi, hoàn hảo mà con người 
mong đợi và vươn tới (lí tưởng). Nó nâng con người lên trên hiện thực, làm nhẹ bớt những 
nặng nẻ, khó khân của cuộc sống, hướng con người về phía tương lai, kích thích con người 
hành động để đạt được kết quả lớn lao. 


Đối với hoạt động sư phạm của người giáo viền, tưởng tượng có ý nghĩa đặc biệt. Nó cho. 
phép người giáo viên chẳng những xây dựng được hình ảnh vẻ mô hình nhân cách học sinh 
cần phải dạt tới với những phẩm chất xác định để hình dung ra các con dường, phương pháp 
và hình thức giáo dục thích hợp, mà còn hình dung trước mọi tình huống sư phạm có thẻ 
xây rủ trong từng hoạt động sư phạm cụ thể để có cách "ứng phớ" phù hợp làm cho quá 
trình sư phạm đạt hiệu quả cao nhất. 


~ Tưởng tượng có ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, đến việc tiếp thu và thể hiện 
các trì thức mới. Nó cho phép học sinh hình dung được những điều mình đang học, đang 
đọc mặc dù không có khả nâng tiếp cân trực tiếp. Ngoài ra, tưởng tượng có ảnh hưởng. 
đặc biết đến việc giáo dục đạo đức. cũng như đến việc phát triển nhân cách nói chung. 
của học sinh. Hình mâu con người lí tưởng mà học sinh muốn noi theo được tạo ra nhờ 
tưởng tượng. 
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Đặc điểm và ví dụ về các lai tưởng tương: 


Tên cách sáng tạo & P 
peetret Nội dung của cách sáng tạo. Ví dụ 


1. Thay đổi kích thước | Tạo ra hình ảnh mới bằng cách thay đổi Hình tượng Phật tràm mắt, 
kích thước, số lượng của sự vật, hay của | trăm tay, 


các thành phần của sự vật. Hình ảnh người khổng lổ hay. 
người í hon... 
L 
2. Nhấn mạnh: Tạo ra hinh ảnh mới bằng việc nhấn (Hình ảnh của tranh biểm 


mạnh đặc biệt hoặc đưa lên hàng đấu | họa,... 
một phẩm chất hay quan hệ nào đó của 
sự vật, hiện tượng với các sự vật, hiện 
tượng khác. 


3. Chắp ghép. Tạo ra hình ảnh mới bằng cảch ghép _ Hinh ảnh con rồng. hình ảnh 
nổi, hay kết dinh một cách đơn giản các | nàng tiên cả, 

bộ phân của nhiều sự vật, hiện tượng 
khác nhau lại, 


4. Liên hợp Tạo ra hinh ảnh mới bằng cách kết dinh | Xe điện bánh hơi, thuỷ phi 
một cách sáng tạo các bộ phận của  cơ,... 
nhiều sự vặt lại với nhau. 


5. Điển hình hoá Tao ra hình ảnh mới bằng cách tổng , Hình ảnh chị Dậu trong tác 
hợp sáng tạo mang tính chất khải quát , phẩm “Tắt đen”; hình ảnh thầy 
những thuộc tính và đặc điểm cả biệt, | giáo Thứ trong "Sống mòn",... 


điển hình của nhân cách. 
6. Loại suy Tạo ra hinh ảnh mới bằng cảch mỏ | Các công cụ lao động được 
phỏng theo những cái đã có sẵn mô phỏng tử những thao tác 


lao động của đối bản tay. 


3.10. Nhân thức lí tính. 

'Tư duy và tưởng tượng dễu là các quá trình của nhân thức lí tính. Chúng có chung các đặc 
trưng: nảy sinh trước các tình huống có văn để và đi tìm cái mới, phản ánh cái bản chất, mang 
khái quát và gián tiếp, phản ánh chủ yếu bảng phương tiện ngôn ngữ và dựa trên các nguyễn 
liệu của nhận thức cảm tính. 


Tự duy và tưởng tương 
~ Tư duy và tưởng tượng là hai quá trình nhận thức riêng biết. Nếu tư duy xuất hiện khi các dữ. 
liệu trong tình huống có vấn đẻ rõ ràng, đầy đủ (tính bất định íU. thì tưởng tượng lại 
hiện khi tính bất định của tình huống có vấn để lớn và cho phép con người vẫn tìm ra cái 
mới trong điều kiện các dữ kiến lu tê Gan đầy đủ. Tư duy tạo ra sả 
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xếp các biểu tượng đã có theo một cấu trúc mới. Tư duy tìm ra cái mới thông qua việc tiến 
hành các thao tác tư duy, còn tưởng tượng lại sáng tạo ra hình ảnh mới thông qua những thủ 
thuật đặc biệt. Sản phẩm của tư duy là các khái niệm, quy luật,... với tính chính xác, hợp lí 
và chặt chẽ rất cao. Sản phẩm của tưởng tượng là các biểu tượng với tính chính xác, hợp lí 
và chật chẽ không cao. 

~ Tư duy và tưởng tượng giống nhau ở nhiều điểm: Đánh dấu (v) vào các mệnh đề: a, c, d, g, 
¡,Ivàm 

~ Tư duy và tưởng tượng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chúng bổ sung, hỗ trợ và tạo cơ 
sở cho nhau. Khi con người đứng trước một hoàn cảnh có vấn để, sẽ có hai hệ thống phản 
ánh đi trước của ý thức đối với kết quả của hoạt động: hệ thống được tổ chức chật chẽ của 
các hình ảnh (cơ sở của tượng tượng) và hệ thống được tổ chức chặt chẽ của các khái niệm 
(cơ sở của tư duy). Hai hệ thống này có liên quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy, hoạt động nhận 
thức thường diễn ra cùng một lúc ở cả hai “tầng”, trong sự kết hợp của các hình ảnh và các 
khái niệm. 


2.11. Tiếng nói và ngôn ngữ 
Tiểng nói là một hệ thống các tín hiệu từ ngữ có chức năng là một phương tiện của giao tiếp, 
một công cụ của tư duy, như: tiếng lếng Anh, tiếng Nga, 
Ngôn ngữ là quá trình mỗi cá nhân sử dụng một thứ tiếng nói để giao tiếp, để truyền đạt và 
lĩnh hội kinh nghiệm xã hội — lịch sử hoặc kế hoạch hoá hoạt động của mình. 

“Tiếng nói là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học, còn ngôn ngữ là đối tượng nghiên cứu 
của tâm lí học. Tuy khác nhau, nhưng tiếng nói và ngôn ngữ có quan hệ mật thiết với nhau, tác 
động qua lại với nhau. 


Nối quan hệ giữa các chức nâng của ngón ngữ: 

Ba chức năng của ngôn ngữ (chỉ nghĩa, thông báo và khái quát hoá) nằm trong mổi quan hệ 
mát thiết với nhau. Trong đó, chức năng thông báo (giao tiếp) là chức năng cơ bản nhất. Bởi 
vì, chỉ trong quá trình giao tiếp, con người mới thu nhận được các trì thức mới về hiện thực, do 
đó mới điều chỉnh được hành vi của mình cho thích hợp với hoàn cảnh sống. Về thực chất, 
chức năng khái quát hoá (nhận thức) cũng là một quá trình giao tiếp (giao tiếp với chính bản 
thản mình). Chức năng chỉ nghĩa là điều kiện thực hiện hai chức năng trên. 

Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhân thức: 

tố góp phần tích cực làm cho các quá trình tâm lí của người khác về chất so với 
của con vật, ngôn ngữ liên quan đến tất cả các quá trình tâm lí của con người, đặc biệt là các 
quá trình nhận thức. 


Lä một y( 


Với nhận thức cảm tỉnh: 
Ngôn ngữ có vai trò quan trọng đối với các quá trình nhận thức cảm tính. Nó làm cho các quá 
trình này ở người mang một chất lượng mới. Ngôn ngữ ảnh hưởng đến ngưỡng nhạy cảm của 
cảm giác. Nó làm cho cảm giác được thu nhận rõ ràng, đậm nét và chính xác hơn. 
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Ngôn ngữ làm cho quá trình trí giác diễn ra dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và làm cho những 
cái trì giác được trở thành khách quan, đầy đủ và rõ rằng hơn (ví dụ: việc tách đối tượng ra 
khỏi bối cảnh, việc xây dựng một hình ảnh trọn vẹn vẻ đối tượng tuỳ theo nhiệm vụ của trỉ 
giác). Đặc biệt đối với quan sát, nhờ có ngôn ngữ mà tính có ý thức, có mục đích và có chủ 
định được biểu đạt và điểu khiển. điều chỉnh. 

Ngôn ngữ cũng có ảnh hưởng quan trọng tới trí nhớ của con người. Các biểu tượng tạo thành 
trong trí nhớ đều do từ ngữ làm phương tiện và được gắn chặt với từ. Không có ngôn ngữ thì 
không có sự ghi nhớ có chủ định. ghi nhớ có ý nghĩa và cả sự ghi nhớ máy móc. 

Với nhận thức lí tỉnh: 


Ngôn ngữ liên quan chật chẽ với tư duy của con người. Nó là phương tiện của tư duy và do 
đó làm cho tư duy của người khác vẻ chất so với tư duy của động vật = nhờ ngôn ngữ mà 
tư duy của người mang tính trừu tượng và khái quát. Đặc biệt, ngôn ngữ bên trong là công 
cụ quan trọng của tư duy. Không có ngôn ngữ bên trong thì ý nghĩ, tư tưởng không thể 
hình thành được. 

Ngôn ngữ cũng giữ một vai trò to lớn trong tướng tượng. Nó là phương tiện để hình thành, 
biểu đạt và duy trì các hình ảnh mới của tượng tượng. Ngôn ngữ giúp con người chính xác hoá 
các hình ảnh của tượng tượng đang nảy sinh. tách ra trong chúng những mặt bản chất, gắn 
chúng lại với nhau, cố định chúng lại bảng từ và lưu giữ chúng trong trí nhớ. Nhờ ngôn ngữ, 
tưởng tượng trở thành một quá trình có ý thức và được điều khiển. 


3.12, Bản chất của trí thông minh 

Định nghĩa vẻ trí thông mình của V.M.Blâykhe và L.Ph.Burơlachuc đã chỉ ra rằng: 

~ Trí thông minh là yếu tố tâm lí có tính độc lập tương đối với các yếu tổ tâm lí khác của cá 
nhân và thuộc về phạm trù năng lực tư đuy, thuộc lĩnh vực nhận thức. 

~ Trí thông minh là năng lực chung của nhân cách, được hình thành và biểu hiện trong 
hoạt động có mục đích, có tương tác với môi trường xung quanh theo hướng thích nghỉ 
tích cực của cá nhân và gắn bó với hai lĩnh vực khác của nhân cách: xúc cảm và tâm 
vận động. 

~ Sự phát triển của trí thông minh không chỉ chịu sự ảnh hưởng của yếu tổ sinh học mà còn 
chịu sự chế ước của các yếu tố văn hoá - xã hôi. 


Việc phát triển trí thông mình cho hóc sinh: 
Sự phong phú về thành phần và nôi dung trong cấu trúc của trí thông mình cũng như sự đa 
dạng và phức hợp của các yếu tố chỉ phối sự phát triển của trí thông minh đã chỉ rõ: 
~ C6 thể và cần phát triển trí thỏng mình cho học sinh theo các chỉ số khác nhau, tuỳ vào 

những đòi hỏi, nhu cầu cụ thể của từng em và những hoàn cảnh, điều kiện thực tẻ: 


~ Để phát triển trí thông minh, cần tổ chức hoạt động học tập sao cho học sinh không chỉ nắm 
được trí thức, luyện tập được các Kĩ năng trí tuệ mà còn khơi dây ở các em ham thích, hứng 
thứ tới việc tiến hành các hoạt động trí tu: 
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~ Để phát triển trí thông minh, cần quan tảm đến việc phát triển thể chất cho học sinh, đặc 
biệt là giữ gìn, bảo vệ các giác quan và não bộ của trẻ; 


~ Nàng cao hiểu biết của các bậc cha mẹ cũng như cộng đồng vẻ trẻ em và cách thức giáo dục 
trẻ, đặc biệt là giáo dục trí tuệ; 

~ Quan tâm đến việc lôi cuốn học sinh vào các hoạt động khác nhau nhằm tạo cơ hội để các 
em bộc lộ những khả năng, năng khiếu của mình: 

~ Phát triển trí thông mình cho học sinh phải song song với việc giáo dục tình cảm đẹp, rèn 
luyện ý chí kiên cường và bổi dưỡng những phẩm chất khác của nhân cách; 

~ Tất cả giáo viên đều có thể và có trách nhiệm góp phần bồi dưỡng năng lực nhận thức, giáo 
dục trí tuệ cho học sinh bằng cách tạo ra các điều kiện để học sinh suy nghĩ, chủ động và 
sáng tạo trong việc để ra và giải quyết các "bài toán” nhận thức và thực tiễn. Nhiệm vụ này 
cần được thực hiện xuyên suốt và có hệ thống qua từng giờ lên lớp. 


Viec sử dụng các phương pháp trong đo lường và chẩn đoán trí thóng mình: 

“Trên thực tế, dể do lường và chẩn đoán trí thông minh, người ta thường sứ dụng kết hợp một sở 
phương pháp khác nhau một cách phù hợp. Bởi lẽ trí thông minh là một cẩu trúc tâm lí nhiều 
thành phần, đa dạng vẻ nội dung và phong phú vẻ các biểu hiện nên cần được đánh giá trên 
nhiều chỉ số khác nhau. Hơn thế, mỗi phương pháp cho ta biết một khả năng nhất định, chứ 
không đo được một cách đầy đủ các thành phán, nội dung của trí thông minh. Ngoài ra, việc 
sử dụng kết hợp một số phương pháp còn cho phép phát huy những ưu điểm và khắc phục 
những hạn chế của từng phương pháp riêng lẻ. 


I2) 'ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐẾ 4 

Câu hỏi 1: Hãy đánh dấu (v) vào những mệnh để chỉ đúng với cảm giác và dấu (x) vào những. 
mệnh để chỉ đúng với trí giác: 

a, Sự phản ánh của chủ thể đối với thế giới bên ngoài. 

b. Sự phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ bên ngoài của sư vật, hiện tượng. 


c. Kết quả của sự hoạt động phối hợp của một loạt các cơ quan phân tích. 
d. Nguồn khởi đầu của mọi hiểu biết về thế giới. 

e. Sự phản ánh tron vẹn các thuộc tính bẻn ngoài của sự vật, hiện tượng. 
ạ. Kết quả hoạt động của từng cơ quan phản tích. 

h. Thiết lập mổi liên hẻ tâm lí giữa cơ thể với mỗi trường. 

¡. Hình ảnh của nó là vật điều chỉnh các hành động. 

k. Chỉ phản ánh khi sự vật. hiên tượng đang tác động vào các giác quan. 
1. Đưa một sự vật cụ thể vào một phạm trù sự vật nhất định. 


Câu hồi 2: Hãy cấp đối các biểu hiện ở bên trấi với các quy luật tương ứng ở bên phải: 


ME CƯỚNG 
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a. Sau khi đứng trên xe ö tô buýt một lúc 1. Sự thích ứng của cảmgiác 
thì cảm giác khó chịu vẻ mùi mồ hôi 
nồng nặc mất đi, còn người vừa mới 
lên xe lại cảm thấy rất khó chịu về mùi đó. 

b. Một số nhạc sĩ có thính giác màu, 2. Sự tác động lắn nhau 
nghĩa là nghe thấy các âm thanh với giữa các cảm giác 
những màu sắc khác nhau. 

e. Người mù định hướng trong không 
gian chủ yếu là dựa vào các cảm giác 
dụng chạm, sờ mó, khứu giác, cảm giác 
vận động và cảm giác rung; 

đ. Con người nhận ra hình vuông cả trong 
trường hợp hình vuông đó được đất nghiêng 
sao cho ảnh của nó trên võng mạc trông 
như một hình bình hành; 

e. Khi đấp nước lạnh lên mặt thì độ 4. Tính lựa chọn của tri giác 
tỉnh của mắt người phi công tăng lên: 

&. Đôi khi người lái ôtô thấy vật đang tiến 
nhanh về phía mình tựa như phình to ra, 
nhưng họ hiểu đó chỉ là ảo ảnh. 

h. Màu áo quán và mũ của bộ đội giống 
như màu của cây cối; 


3. Tính ồn định của tri giác 


¡. Người ta vẫn thường dùng phân trắng 
để viết lên bảng d 

Câu hỏi 3: Mỗi sự kiện dưới đây thuộc vẻ quá trình nhận thức cảm tính nào? Hãy lựa chọn 

câu trả lời đúng và lí giải sự khác nhau đó. 

a, Khi đưa sự vật ra cho xem với thời gian 00055, thì học sinh nói: "có cái gì đồ lướt qua trước mắt”, 


“nhìn thấy một cái gì sang sáng” 


b. Nếu đưa sự vật ra trong 0.055, thì học sinh nhân 
e, Nếu cho xem sự vật trong 0.53, thì học sinh nhận ra hình dạng của sự vật 


Cúc cảu trả lời 
1.a, b là trí giác và e là cảm giác 
2. a,c là cảm giác và b là trì giác 
3. a, b là cảm giác và e là trí giác 
4.a là cảm giác và b, c là trí giác. 
Câu hỏi ếu trong quan sắt của bạn và thử đẻ xuất các biện pháp khác phục. 


nó và phát triển năng lực quan sát của bản thân. 
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Câu hỏi Š: Hãy cặp đôi các mệnh để ở bên trái với các mệnh đẻ phù hợp ở bên phải: 


a. Hành động tư duy phải dựa vào kinh nghiệm 
của các thế hệ trước đã tích luỹ được. 

b. Từ duy phát hiện ra bản chất của sự vật, hiện 
tượng và quy luật giữa chúng nhờ sử dụng công. 
cụ, phương tiên, đặc biệt là ngôn ngữ. 

e. Tư duy phản ánh cái bản chất, chung cho. 
nhiều sự vật, hiện tượng trên cơ sở trừu xuất 
khỏi những cái cụ thể, cá biệt. 

d. Từ duy phải sử dụng ngôn ngữ do các thế hệ 
trước đã sắng tạo ra. 

e, Bản chất của quá trình tư duy được thúc đầy 
do nhu cầu của xã hội. 

ø. Tư duy mang tính tập thể: sử dụng trỉ thức 
của nhiều người để giải quyết nhiệm vụ 
chung của loài người. 

h. Từ duy phải dựa trên những tài liệu cảm tính, 


trên kinh nghiêm, trên cơ sở trực quan sinh động. 


¡. Tư duy chỉ nảy sinh trước hoàn cảnh có vấn đề. 


Câu hỏi 6: Hãy cập đôi các ví dụ ở bên trái với các loại tư duy phù hợp ở bên phải 


a. Trẻ em làm toán bằng cách dùng tay dỉ 
chuyển các que tính tương ứng với các 
dữ kiện của bài toán. 

b. Trẻ em làm toán bằng cách dùng mắt 
quan sát các que tính tương ứng với 
các dữ kiện của bài toán. 

c. Tư duy của người thợ sửa chữa xe mấy 
khi xe không chạy. 


d, Học sinh làm toán bằng cách chỉ dùng 
ngôn ngữ làm phương tiên. 

e. Học sinh suy nghĩ xem từ trường về nhà 
đi dường nào ngắn nhất. 

áo khi soạn bài. 


ø. Tư duy của thấy 

h. Tư duy của học sinh khi giải một bài 
toán theo mẫu. 

¡. Tư duy cửa hoạ sĩ lúc v tranh. 


1. Bản chất xã hội 


2. Đặc điểm tư duy 


1. Loại tư duy theo lịch sử 
hình thành và mức độ. 
phát triển. 


2. Loại tư duy theo hình 
thức biểu hiện và phương 
thức giải quyết nhiệm vụ 


3. Loại tư duy theo mức độ sáng tạo. 
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Câu hỏi 7: Gọi tên các loại tư duy ứng với từng vĩ dụ trên. 
Câu hỏi 8: Hãy đánh dấu (v) vào những mệnh để đúng với tư duy và dấu (x) vào những mệnh 
để đúng với tưởng tượng: 

a. Xuất hiện khi tĩnh bất định của tình huống có vấn để ít (dữ liêu rõ ràng, đấy đủ) 

b. Tạo ra sản phẩm bằng cách sắp xếp các biểu tượng đã có theo một câu trúc mới. 

e. Xuất hiện khi tính bất định của tình huống có vấn đẻ lớn (dữ liệ 
đ. Tạo ra sản phẩm bằng cách sắp xếp các khái niệm theo một cấu trúc mới. 


không rõ ràng, không đầy đủ). 


e, Sản phẩm tạo ra là các khái niệm. quy luật 

s. Sáng tạo ra hình ảnh mới bằng những thủ thuật đặc bit. 

h. Sản phẩm tạo ra là các biểu tượng. 

¡. Tìm ra cái mới bảng cách tiến hành các thao tác trí tuệ trải qua nhiều giai đoạn khác 

k. Cho phép con người tìm ra cái mới khi các dữ kiện ban đầu chưa đáy đủ, tuy tính chính xác, 
hợp lí, chật chẽ của sản phẩm phản ánh chưa cao. 

1. Sản phẩm phản ánh có tính chính xác, hợp lí và chật chẽ cao. 

Câu hỏi 9: Hãy cập đôi các mệnh để ở bèn trái với các đanh từ (hoặc mệnh đề) phù hợp. ở bên 

phải về tư duy và tưởng tượng: 


n 


a. Sử dụng các nguyên liệu của nhận 
thức cảm tính. 
b. Sự phản ánh bằng ngôn ngữ. 1. Giống nhau 
e, Cho phép tư duy “nhảy cóc” qua môt 
xố giai đoạn. 
đ Nảy sinh trước các tình huống có vấn đẻ. 
e, Sự phản ánh bản chất. khái quất và gián 3. Quan hệ lấn nhau. 
tiếp hiện thực. 
ø. Đảm bảo tính lgic, hợp lí cho biểu tương. 
mới của tưởng tượng. 
h, Cho phép giải quyết được mọi nhiễm vụ 
mà xã hội loài người đặt ra. 
Câu hỏi 10: Hãy cặp đôi các biểu hiện ở bên trái với các loại tưởng tượng phù hợp ở bên phải: 
a. Tạo ra những hình ảnh hoặc chương. 
trình hành vi không được thực hiện 
hoặc không thể thực hiên được. 1. Tưởng tượng tích cực 
b. Tạo ra những hình ảnh hướng về tương 
lai, biểu hiện những mong muốn, ao ước 
thúc đẩy cá nhân vươn lên đẻ thành hiện thực. 
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c, Tạo ra những hình ảnh nhằm đáp ứng 2. Tưởng tượng tiêu cực 
những nhu cầu, kích thích tính tích 
cực của con người. 
L. Tạo ra hình ảnh chói lọi, rực sáng, 
cụ thể, hấp dẫn của cái tương lai 3. Ước mơ 
mong muốn. 
. Tạo nên những hình ảnh dựa trên sự 
mô tả của người khác nên chỉ mới đối với 
cá nhân người tưởng tượng. 
“Tạo ra những hình ảnh hướng vẻ tương 4. Lí tưởng 
ai, biểu hiện những mong muốn, ước ao. 
của con người. 
“Tạo ra những hình ảnh mới, độc lập 
với cả cá nhân lẫn xã hội. được hiện 
thực hoá trong các sản phẩm vật chất 
độc đáo và có giá trị. 
Câu hỏi 11: Là giáo viên tiểu học trong tương lai; anh (chị) sẽ làm như thế nào để phát triển 
trí tưởng tượng cho học sinh? 
Câu hỏi 12: Phân tích vai trò của ngôn ngữ đối với các quá trình nhận thức. 
Câu hỏi 13: Anh (chị) có suy nghĩ gì vẻ việc trau đổi ngôn ngữ cho bản thân. 
Câu hỏi 14: Hãy dùng trắc nghiệm Raven (hoặc trắc nghiệm Gille) để đo lường và đánh giá 
tí thông minh của 5 học sinh tiểu học. 


= 


° 


= 
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CHỦ ĐỀ 5 
TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ 
(6 tiết) 


@ MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 


1.KIẾN THỨC 

~ Phân tích được khái niệm tình cảm. các đặc điểm của tình cảm: chỉ ra được các mức dộ và 
các loại tình cảm: xác định được vai trò của tình cảm đổi với cuộc sống của con người; trình 
bày được các quy luật của tình cảm. 

~ Phân tích được khái niệm ý chí, hành động ý chí 

~ Nêu được các định nghĩa về kĩ năng, kĩ xảo. thói quen: phân biệt được kĩ xảo và thi quen; 
trình bày được các quy luật hình thành kĩ xảo. 


cấu trúc của hành động ý chí. 


2. KỈ NĂNG 

~ Vận dụng các hiểu biết về tình cảm, ý chí. hành động ý chí và các hành động tự động hoá 
để phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lí có liên quan. 

~ Rút ra được các kết luận sư phạm trong việc giáo dục tỉnh cảm 
thói quen cho học sinh tiểu học. 


hình thành các kĩ xảo, 


3, THÁI ĐỘ 

~ Có hứng thú đối với việc phân tích, giải thích các biểu hiện và trải nghiệm tình cảm, các 
hành động của bản thân và trân trọng các biểu hiện tình cảm. của người khác 

~ Quan tâm tới việc vận dụng những hiểu biết vào học tập, rèn luyện và ứng xử. 


«Giới thiệu chủ để 

Chủ để có hai hoạt động 

~ Hoạt động I: Xác định khái niệm, đặc điểm, vai trò. các mức độ, các loại tình cảm, các quy 
luật của tình cảm 

~ Hoạt động 2: Phân tích khái niệm ý chỉ. hành động ÿ chí, kĩ năng, kĩ xảo và thói quen 


iểu kiện cần thiết để thực hiện chủ để 


~ Sinh viên được học xong môdun Sinh lí học lứa tuổi tiểu học. 


~ Tài liệu tham khảo. 
tia 


_ 


1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1993). Tám: lí học (Sách 
dùng trong các trường Trung học Sư phạm), Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương mục về tình 
cảm ý chí). 

2. Trấn Trọng Th 
trình đào tạo gi 
cảm và ý chí). 

3. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Ngõ Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993). Đài sáp 
thực hành tâm lí học. Nxb Giáo dục, Hà Nội. (Các bài tập về tình cảm và ý chí). 


ÿ (Chủ biến), Nguyễn Quang Uẩn, Lẻ Ngọc Lan (1998). Tâm #ï học (Giáo 
viên tiểu học hệ CĐSP và SPI2+2), Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chủ dể tình 


— Hệ thống bài tập thực hành, câu hỏi ôn tập và thảo luận cho chủ đẻ. 
- Các sơ đồ tổng kết, hệ thống hoá kiến thức một số phần trong chủ đề, 
~ Thiết bị: máy chiếu qua đầu. 


+ Nội dung chủ để 
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XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, CÁC MỨC ĐỘ, CÁC LOẠI TỈNH CẢM, CÁC 
UY LUẬT CỦA TỈNH CẢM 


>> 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


1.1, Về khái niệm tình cảm. 
Tình cảm là thái độ thể hiển sự rung cảm của con người đối với sự vật, hiện tượng có liên 


quan tới nụ cầu, liền quan tới động cơ của họ. 

Là hình thức phản ánh tâm lí mới ~ phản ánh cảm xúc (rung cảm) nên ngoài những điểm 

giống với sự phản ánh của nhận thức mang tính chủ thể, có bản chất xã hội lịch sử, phản ánh 

cảm xúc có những đặc điểm riêng cả về nội đung phản ánh, phạm vì phản ánh. phương thức 

phản ánh lẫn mức độ biểu hiện của tính chủ thể và quá trình hình thành. 

~ Tình cảm được hình thành và biểu hiện qua xúc cảm. Tuy xúc cảm và tình cảm đều biểu thị 
thái độ của con người dối với thế giới, nhưng xúc cảm và tình cảm cũng có những điểm 
khác nhau, điều này được nêu ở bảng sau: 


Xiecim = —_ Tìnheảm_ 
C6 ở người và động vật. - Chỉ có ở người. 
Lả một quá trnh tâm í. Lä một thuộc tính tâm lí. 
"Xuất hiện trước. "Xuất hiện sau. | 


'Có tính nhất thời, đa dạng, phụ thuộc vào tình huống. . Có tính xác định và ổn định. 

"Thực hiện chức năng sinh học (giúp cơ thể định _. Thực hiện chức năng xã hội (giúp con người 
hướng và thích nghỉ với môi trường bên ngoải định hướng và thích nghĩ với xã hội với tư cách 
với tư cách một cả thể). . một nhân cách. 


'Gắn liền với phản xạ không điều kiện, bản năng. | Gắn liễn với phản xa có điều kiện, với định hình 
động lực thuốc hệ thống tín hiệu thứ hai. 


1.2. Đặc điểm tình cảm. 


Tỉnh nhận thức: 

Tình cảm của con người được nảy sinh trên cơ sở những xúc cảm của họ trong quá trình nhận 
thức đối tượng. Nói cách khác, nhận thức, rung động và phản ứng cảm xúc là ba yếu tố làm 
nảy sinh tình cảm: trong đó nhân thức được xem là * cái lf” của tình cảm, nó làm cho tình cảm 
có tính đối tượng xác định, Nếu không thì tình cảm sẽ coi như không có phương hướng, kiểu 


*Nỏ thần sơ Š trao tay giặc 


Nên nỗi cơ đồ đắm biển sả ”. 


Tính xã hội: 
Tình cảm của con người mang tính xã hội. thực hiện chức năng xã hội và được hình thành 
trong môi trường xã hội, chứ không phải là những phản ứng sinh lí đơn thuần. 


Tính ổn định: 

Tình cảm là những thái độ ổn định của con người đối với hiện thực xung quanh và đổi với bản 
thân, chứ không như xúc cảm (xúc cảm là thái độ nhất thời có tính tình huống). Chính vi vậy 
mà tình cảm được coi là thuộc tính tâm lí, một đặc trưng của nhân cách con người. 


Tính châm thực: 

Tình cảm phản ánh đúng nội tâm thực của con người, ngay cả khi con người cố tình che dấu 
(nguy trang) bằng những hành vị giả vờ (vờ như không buồn nhưng thực ra buồn đến nâu ruột; 
trên sâu khấu, những nghệ sĩ thành cóng là những nghệ sĩ có khả năng nhập vai điển = như đời 
thật của nhân vật trong kịch bản). 


Tỉnh đói cực (tính hai mát): 

“Tình cảm gắn liền với sự thoả mãn nhu cấu của con người. Trong một hoàn cảnh nhât định, 
một số nhu cầu được thoả mãn, nhưng một số nhu cầu khác lai bị kìm hãm hoặc không được 
thoả mãn và tương ứng với điều này là sư phát triển mang tính đổi cực của tình 
ghét, vui ~ buồn, tích cực - tiêu cực 
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1.3. Các mức độ tình cảm 
Tình cảm của con người phong phú đa dạng cả vẻ nội dung lẫn hình thức biểu hiện. Xét từ 
thấp đến cao, đời sống tình cảm của con người có thể phân biệt theo những mức độ dưới đây. 
Mầu sắc xúc cảm của cảm giác 

Là mức độ thấp nhất của tình cảm, màu sắc xúc cảm là một sắc thái cảm xúc dí kèm theo quá 
trình cảm giác nào đó. Ví dụ như cảm giác vẻ màu xanh da trời gây cho ta cảm xúc khoan 
khoái, nhẹ nhõm, dễ chịu; cảm giác màu đỏ gây cho ta cảm xúc rạo rực, v.... 

Màu säc xúc cảm của cảm giác mang tính cụ thể, nhất thời, không mạnh mẽ và gắn liền với 
một cảm giác nhất định, không được chủ thể ý thức một cách rõ rằng, đầy đủ. 


Xúc cảm 
Xúc cảm là những rung cảm xảy ra nhanh chóng, mạnh mẽ và rõ rệt hơn so với màu sắc xúc 
cảm của cảm giác. Xúc cảm mang tính khái quát hơn và được chủ thể ý thức phần nào rõ rệt 
hơn so với mầu sắc xúc cảm. ỉ 
Xúc động và tâm trạng. 
Xúc động và tâm trạng là hai mặt phản ánh của xúc cảm, do cường độ, tính ổn định và tính ý 
thức cao hay thấp của xúc cảm quy định. 
Xúc động là một dạng của xúc cảm có cường độ rất mạnh, xảy ra trong một thời gian ngắn và 
khi xẩy ra thì con người thường không làm chủ được bản thân, không ý thức được hậu quá 
hành động của mình. ì 
Tám trạng là một dạng xúc cảm có cường độ vừa phải hoặc tương đối yếu được tồn tại trong 
khoảng thời gian tương đối lâu dài. Tâm trang là một trạng thái xúc cảm bao trùm lên toàn bộ 
hoạt động của con người, gây ảnh hưởng rõ rệt đến toàn bộ hành vi của con người trong một 
thời gian khá dài. Stress là trạng thái căng thẳng đặc biệt của xúc cảm. Trạng thái cảng thẳng 
của xúc cảm có thể gây ảnh hưởng tốt hoặc ảnh hưởng xấu đến hoạt động của con người. 
1.4. Các loại tình cảm 
Tịnh cảm 
Tình cảm là thái độ ổn định của con người dõi với hiện thực xung quanh và đối với bản thân, 
cũng chính là thuộc tính ổn định của nhân cách. Tình cảm có tính khái quát và ổn định lợn, 
xúc cảm, được chủ thể ý thức một cách rõ rằng. : 
“Trong tình cảm có một loại đặc biệt đó là sự xay mê, loại này có cường độ rất mạnh, thời gian tồn tại 
lu dài và được chủ thể ý thức rõ rằng. Sự say mê của con người có hai loại: say mê tích cực (say mẻ 
học tập, nghiên cứu) và say mê tiêu cực (còn gọi là đam mẻ, như đam mê cờ bạc, rượu ch... 
'Can cứ vào đổi tượng thoả mãn nhụ cầu người ta chia tình cảm thành hai nhóm: 

Tĩnh cảm cấp thấp 


Đó là những tình cảm liên quan đến sự thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu cơ thể (nhu cáu 
sinh học, như än, mặc,...). 


E3: 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯỚNG 


Tình cảm cấp cao 

Đó là những tình cảm liên quan đến sự thoả mãn nhu cầu tĩnh thần. Tình cảm cấp cao gồm có 
tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mĩ, tình cảm hoạt động và tình cảm mang 
tính thế giới quan. 

Tình cảm dạo đức: là loại tình cảm liên quan đến sự thoả mãn hay không thoả mãn như cầu 
đạo đức của con người. Tình cảm đạo đức biểu hiện thái độ của con người đối với các yêu cầu 
đạo đức, hành vỉ đạo đức, như tình mẫu tứ, tình bầu bạn, tình anh em, tình cảm làng xóm.. 

Tình cảm trí tuệ: là loại tình cảm nảy sinh trong quá trình hoạt động trí óc, có liên quan đến sự 
thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu nhận thức của con người. Tình cảm trí tuệ được biểu 
hiện ở sự ham hiểu biết, óc hoài nghỉ khoa học, sự nhạy cảm với cái mới... 

Tình cảm thẩm là những tình cảm liên quan đến nhu cấu thẩm mĩ, nhu cấu vẻ cái đẹp. 
Tình cảm thẩm mĩ biểu hiện thái độ thẩm mĩ của con người đổi với hiện thực xung quanh, nó 
có ảnh hưởng lớn đến sự đánh giá cái đẹp, thị hiếu thẩm mĩ của cá nhân. 

Tình cảm hoạt động: là sự thể hiện thái độ của con người đối với một hoạt động cụ thể nào đó, 
nó liên quan đến sự thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu thực hiện hoạt động đó. 

Tình cảm mamg tính thế giới quan: là mức độ cao nhất của tình cảm con người. Tình cảm 
mang tính thế giới quan là tình cảm rất ổn định, bên vững, có tính khái quát cao, tính tự giác 
và tính ý thức cao, trở thành nguyên tắc trong thái độ và hành vi của cá nhân. Ví dụ như tỉnh 
thần yêu nước, yêu chế độ, tỉnh thần tương thân tương ấi... 


Lá, 
“Tình cảm của con người diễn ra theo những quy luật riêng, đó là những quy luật dưới đây. 
Quy luật "thích ứng" 


"Tình cảm cũng có hiện tượng thích ứng giống như cảm giác, nghĩa là một tình cảm nào đó cứ 
lập đi lặp lại nhiều lần một cách đơn điệu thì đến một lúc nào đó nó sẽ trở nên “chai 

là thích ứng). Trong đời sống của con người, hiện tượng "xa thương gần thường” chính là sự 
diễn biến của tình cảm theo quy luật này. 


lh cam 


quy luật của 


Quy luật “cảm ứng " (hay "tương phản "l: 

Tình cảm cũng có sự tương phản giống như cảm giác. Trong quá trình hình thành hoặc biểu 
hiện tình cảm, sự xuất hiện, say đắm hơn hay yếu đi của một tình cảm này có thể làm giảm 
hoặc tăng một tình cảm khác xẩy ra đồng thời hoặc nối tiếp nhau, hiện tượng này gọi là hiện 
tượng “cảm ứng” (hay "tương phản”) trong tình cảm. Ví dụ như khi chấm bài, sau một loạt bài 
kém mà giáo viên gâp một bài khá hơn thì họ sẽ thấy hài lòng, thoả mãn hơn so với một bài 
cũng đạt mức độ như vậy nhưng nằm trong một loạt bài khá đã gặp trước đó. 


Quy luật “phá tròn °: 


Hiện tượng hai tình cảm của một con người ở trạng thái đổi cực nhau trong cùng một thời 
điểm, nhưng không loại trừ nhau, mà "pha trộn” vào nhau. Ví dụ như: trường hợp "giận mà 


..aa 
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thương", “thương mà giận”, hoặc sự “ghen tuông” trong tình yêu, hoặc trường hợp "thương 


cho roi cho vọt 


Quy luật “đi chuyển": 
Hiện tượng tình cảm của con người có thể "di chuyển” từ đổi tượng này sang đổi tượng khác. 
biểu hiện như “giận cá chém thớt” hoặc “vơ đũa cả nắm”, hay như người xưa thường nói: 
“Yêu nhau yên cả đường đi. 
Git nhau ghét cả tông chỉ họ hàng ”. 
(Ca dao) 


Quy luật "lây lan: 
Hiện tượng tình cảm của con người có thể truyền, "lây" từ người này sang người khác, như 
hiện tượng *vui lây”, “buồn lây”, “đồng cảm! 
Quy luất "lây lan” tình cảm có cơ sở là tính xã hội trong tình cảm của con người. Tuy nhiên, 
việc "lây lan” tình cảm không phải là con đường chủ yếu để hình thành tình cảm. 


Quy luật về sự hình thành tình cảm: 
Như trên đã nói, xúc cảm là cơ sở của tình cảm. Tình cảm được hình thành từ quá trình tổng 
hợp hoá, động hình hoá, khái quát hoá những xúc cảm đồng loại (cùng một phạm trù, một 
phạm vi đối tượng). Ví dụ như, tình cảm của con cái đối với cha mẹ là xúc cảm (dương tính) 
thưởng xuyên xuất hiện do liên tục được cha mẹ chăm sóc thoả mãn nhu cầu, dấn dấn được 
tổng hợp hoá, động hình hoá, khái quát hoá mà thành. 

Tình cảm được xây dựng từ những xúc cảm, nhưng khi đã được hình thành thì tình cảm lại thẻ 
hiện qua xúc cảm phong phú đa dạng và chỉ phối xúc cảm. 


“4 CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Xác định khái niệm tình cảm, phân biệt tình cảm và xú 
tình cảm: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Xác định khái niệm tình cảm trong sự phân biệt với nhận thức. 
~ Phân biệt xúc cảm và tỉnh cảm, cho các ví dụ minh họa. 

~ Chỉ ra mối quan hệ giữa xúc cảm và tỉnh cảm. 


im, mối quan hệ giữa xúc cảm và 


NHIỆM VỤ 2 
Tìm hiểu đặc điểm của tình cảm: 
— Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 
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~ Nêu tên, nội dung của từng đặc điểm. 
~ Tìm các ví dụ mình họa cho từng đặc điểm. 


NHIỆM VỤ 3 

Tìm hiểu vai trò của tình cảm: 

~ Đọc lại các thông tin cho hoạt động. 

~ Thử hình dung cuộc sống của con người khi không có tình cảm. 

~ Chỉ ra vai trò của tình cảm đổi với cuộc sống của con người. 

~ Chỉ ra mối quan hệ giữa tình cảm với các thuộc tính tâm lí của nhân cách. 


NHIỆM VỤ4 

Phân biệt các mức độ của tình c; 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Nêu tên, nội dung của từng mức độ. 

~ Tìm các ví dụ minh họa cho từng mức độ. 

~ Chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau của các mức độ tình cảm. 


NHIỆM VỤ 8 

Tìm hiểu các quy luật của tình cảm: 

~ Đọc và tiếp nhân các thông tìn cho hoạt động. 
~ Nêu tên, nội dung của từng quy luật. 

~ Tìm các ví dụ minh họa cho từng quy luật. 


~ Đưa ra các kết luận sư phạm cho từng quy luật trong việc giáo dục học sinh. 


kì ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


Câu hỏi 1: Phân biệt tình cảm và nhân thức. 


Câu hỏi 2: Tình cảm có vai trò như thế nào trong cuộc sống và trong dạy học, giáo dục? 
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HOẠT ĐỘNG 2 


XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM Ý CHÍ, HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ, KĨ NĂNG,KĨ XẢO VÀ THÓI QUEN 


# 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐÔNG 


3.1. Về khái niệm ý chí 
Ý chí của một người là mặt năng động của ý thức người đó, biểu hiện ở năng lực thực hiện 
những hành động có mục đích, đồi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục khó khăn. 


Ý chí là một phẩm chất tâm lí của cá nhân, một thuộc tính tâm lí của nhân cách. Trong cuộc 
sống, người ta thường nói rằng người này có ý chí, người kỉa thiếu ý chí (kém ý chí)... 

Ý chí được xem là mật năng động của ý thức, mật biểu hiện cụ thể của ý thức trong thực tiễn. 
bởi vì ở cấp độ này của tâm lí, con người tự giác được mục đích của hành động, đấu tranh 
động cơ, lựa chọn được các biện pháp vượt qua mọi trở ngại, khó khân để thực hiện đến cùng 
hành động đạt mục đích để ra. 

Ý chí con người điểu khiển, điều chỉnh hành vi tích cực nhất, vì trong ý chí có cả mật nâng. 
động của trí tuệ lắn mật năng động của tình cảm, đạo đức. Giá trị đích thực của ý chí không 
phải chỉ ở cường độ manh hay yếu, mà chủ yếu là ở nội dung đạo đức của ý chí, 


3.1. Các phẩm hát cơ bản trong ý chí của nhàn cách. 

Trong quá trình con người thực hiện những hành động ý chí thì những phẩm chất ý chí cũng 
được hình thành. Những phẩm chất này vừa đặc trưng cho cá nhân với tư cách là một nhân 
cách, vừa có ý nghĩa to lớn đối với đời sống và lao động của họ. Trong những phẩm chất của ý 
chí, có những phẩm chất làm cho con người trở nên tích cực hơn và có những phẩm chất giúp 
con người kim hãm hành động của mình khi cần thiết. Dưới đây là một số phẩm chất ý chí cơ 
bản của nhân cách. 


Tính mục đích: 
Tính mục dích là phẩm chất rất quan trọng của ý chí, giúp con người điều chỉnh hành vì huớng 
vào mục đích tự giác. Tính mục đích của ý chí con người phụ thuộc vào thế giới quan, nôi 
dung đạo dức và nhân sinh quan của họ. 


Tính đúc lắp: 
Tính độc lập là phẩm chất ý chí cho phép con người có khả năng quyết định và thực hiện hành 
động theo những quan điểm và niễm tin của mình, mà không bị chỉ phối bởi những tác động 
bên ngoài. Tuy nhiên. tính độc láp của ý chí không đóng nghĩa với sự bảo thủ, bướng bỉnh, từ 
chối mọi sự ảnh hưởng tích cực từ bẻn ngoài. 


Tỉnh quyết đoán: 
Tính quyết doán cửa 


ý chỉ là khả năng đưa ra những quyết định kịp thời. dứt khoát trên cơ sở. 


tính toán, cân nhắc kĩ càng, chắc chắn. Người quyết đoán là người có niềm tin sâu sắc vào 
mình làm, họ hiểu rằng mình phải làm như thể này mà không thể làm như thế khác được. Tính 
quyết đoán của con người có tiền để là trình độ trí tuệ và sự dũng cảm của họ. Người quyết đoán 
luôn hành động có suy nghĩ, dũng cảm, nhanh nhạy, đúng lúc, không dao động và hoài nghỉ. 


Tính bến bỉ (kiên tri): 
Tính bến bỉ (kiên trì) là phẩm chất của ý chí, được thể hiền ở sự khác phục khó khăn, trở ngại 
do khách quan hoặc chủ quan gây ra để dạt đạt được mục đích đã được xác định, cho đù phải 
mất nhiều thời gian. 

Người có tính bến bỉ không có nghĩa là họ lì lợm, bướng bình theo đuổi mục đích mù quáng, 
mà là sự theo đuổi mục đích đã được ý thức rõ rằng bằng sự nâng động của trí tuẻ và tình cảm. 
trong quá trình hành động hướng tới mục đích. 


Tỉnh tự chủ: 
Tính tự chủ là khả năng và thói quan kiểm soát hành vi, làm chủ được bản thân, kìm hãm 


những hành vi không cần thiết hoặc có hại trong những tình huống cụ thể. 

Nhìn chung, các phẩm chất ý chí của nhân cách nêu trên luôn luôn gắn bó hữu cơ với nhau, hô 
trợ cho nhau, tao nên ý chí cao của con người. Các phẩm chất ý chí được thể hiện trong các 
hành động ý chí. 


3.3. Các khâu của một hành đông ý chí 
Hành đồng ý chí: 

Là hành động được điều chỉnh bảng ý chí của con người. Nói cách khác, hành động ý chí là 
hành động có các biểu hiện: 

~ Có ý thức, 

~ Có chủ tâm (chủ định), 

~ Đồi hỏi sự nỗ lực cá nhân. 

~ Thực hiện đến cùng để đạt mục đích để ra. 


2.4, Các đạc điểm cơ bản của hành đông ý chỉ 

Hành động ý chí có những đặc điểm cơ bản sau: 

~ Hành động ý chí phản ảnh hiện thực khách quan, vì nó chỉ xuất hiện khi chủ thể gập khó 
khăn trở ngại khi thực hiện hoạt động cụ thể nào đồ. 

~ Hành động ý chí được kích thích bởi cơ chế động cơ hoá hành động khi chủ thể ý thức được 
ý nghĩa của kích thích (trở ngại) để từ đó quyết định có hành động hay không hành động. 

thích hành động ý chí không phải là cường độ vật lí của kích thích. 


Nghĩa là nguồn gốc kí 
~ Hành động ý chí có mục dích xác định, được chủ thể ý thức rõ ràng và chứa đựng nội dung. 
đạo đức. Hành động của những người anh hùng của các thời đại là như v; 


~ Hành động ý chí bao giờ cũng có sư lựa chọn phương tiện và biện pháp tiến hành để đạt 
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mục dích. Tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện mà chủ thể hành động lựa chọn phương tiện và 
biện pháp thích hợp (hợp lí hay có thể coi là tối ưu). 

~ Hành động ý chí luôn có sự điều khiển, điều chỉnh, kiểm tra của ý thức, luôn có sự nỗ lực 
khắc phục khó khán, trở ngại, luôn thực hiện đến cùng để đạt mục dích. 


3.5. Cấu trúc của hành động ý chỉ 

Cấu trúc của hành động ý chí điển hình là một tiến trình thường có ba giai đoạn (có thể coi là ba 

bước): giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện hành động, giai đoạn đánh giá kết quả hành động.. 

~ Giai doan chuẩn bỉ: là giai đoạn hành động trí tuệ, giai đoạn con người suy nghĩ, cân nhắc 
các khả năng khác nhau. Giai đoạn này gồm các khâu: 

+ Xác định mục đích, hình thành động cơ. Trong giai đoạn này con người ý thức một cách rõ 
ràng mục đích hành động của mình, hình thành động cơ và đấu tranh động cơ để chọn lấy 
động cơ nổi bật (việc đấu tranh động cơ còn được diễn ra trong suốt quá trình hành động). 

+ Lập kế hoạch hành động để đạt mục đích với những phương tiện và biện pháp cụ thể, 


+ Quyết định hành động. 
Giai đoạn thực hiển hành đong: là giai đoạn chuyển từ quyết định hành động (khâu cuôi 
của giai đoạn chuẩn bị) đến thực hiện hành động. Bước chuyển này là sự thay đổi về chất, vì 
là sự chuyển biến từ ý thức đến việc thực hiện cụ thể, chuyển từ nguyện vọng đến hiện thực 
Sự thực hiện quyết định hành động có thể diễn ra dưới hai hình thức: 

+ Hình thức hành động bén ngoài. 

+ Hình thức hành động ý chí bén trong (hay kìm hãm các hành động bẻn ngoài). 

Trong quá trình thực hiện hành động có thể gập những khó khản trở ngại, đồi hỏi con người 

phải nỗ lực ý chí để vượt qua, nhảm thực hiện đến cùng hành động để đạt mục dích đã định 

Những khó khân trở ngại thường gập có thể chia ra làm hai loại chính: khó khân trở ngại bên 

trong (chủ quan) và khó khăn trở ngại bèn ngoài (khách quan). Ý chí của con người được thẻ 

hiện rõ khi họ khác phục những khó khân bằng sự nỗ lực của bản thân để hành động đạt mục 

đích đã xác định. 
Giai doan đánh giá kết quả hành đồng: là giai đoạn con người xem xét, đổi chiếu, nhìn 
nhận kết quả hành động với mục đích để ra. Khi kết quả phù hợp với mục đích thì hành 
động kết thúc, con người cảm thấy thoả mãn, hài lòng hoặc chưa thoả mãn, chưa hài lòng 
Sự đánh giá kết quả hành động có thể trở thành tác nhân kích thích và động cơ đối với hành 
động tiếp theo, giúp con người có những cố gắng mới để có những thành công mới. điều này 
có ý nghĩa đặc biệt trong dạy học và giáo dục học sinh. 

Ba giai đoạn trên đây của hành động ý chí có liền quan mật thiết với nhau, tiếp nối nhau và bồ 

sung cho nhau. Tuy nhiên, trong điểu kiện cụ thể nhất định, hành động ý chí có thể rút gọn. 

nghĩa là không nhất thiết diễn ra đầy đủ các giai đoạn nêu trên. 
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2.6, Về khái niệm kĩ nàng, kĩ xảo, thói quen 
Kĩ năng: là khả năng vận dụng kiến thức (khái niệm, cách thức, phương thức) để giải quyết 
một nhiệm vụ mới. Về kĩ năng học tập của học sinh có thể diễn đạt như sau: 


Kĩ năng học tập. trước hết là khả năng vặn đụng có kết quả những kiến thức và phương thức thực 

hiện các hành động học tập đã được học sinh lĩnh hội để giải quyết nhiệm vụ học tập mới. 

Kĩ xảo và thối qwe o và thói quen đều là hành động đã được tự động hoá, vốn lúc đầu là 

hành động có ý thứ ï, nhưng do lấp lại nhiều lần thao tác trở nên thành thục, không cần sự 

tham gia của ý thức, ý chí. Kĩ xảo là hành động tự động hoá được hình thành một 

là hành động tự động hoá nhờ luyện tập: còn thói quen là loại hành động tự động hoá ổn định. trở 

thành nhu cầu của con người và hình thành bằng nhiều con đường trong cuộc sống. 

Hành động kĩ xảo có những đặc điểm sau: 

~ Không có sự kiểm soát thường xuyên của ý thức, không có sự kiế Ÿ 

~ Động tác mang tính chất khái quát, nhuần nhuyẻn, không có động tác thừa, kết quả cao, íL 
tốn kém nâng lượng thắn kinh và bắp thịt. 

"Thới quen cũng là hành động tự động hoá, nhưng nó có nhiều điểm khác với kĩ xảo về tính 

chất, con đường hình thành, mức độ bên vững v.v... 


có ý 


n tra bằng thị gì: 


3.7. Các quy luật hình thành kì xao 

Kĩ xảo hình thành bằng con đường luyện tập. do sự lập lai một có hệ thong 
các thao tác. dẫn đến sự củng cổ và hoàn thiện hành động. làm cho hành động trở nên khái 
quát, thuần thục, nghĩa là được tự động hoá. Quá trình luyện tập để hình thành kĩ xảo diễn ra 
theo các quy luật sau đây: 


ách có mục đích. 


0y luật về sự tiền bộ không đồng đều của kĩ xảo- 
'Trong quá trình luyện tập, kĩ xảo hình thành theo €: 
+ Có loại kĩ xảo khi mới luyện tập thì tiến bộ nhanh. nhưng vẻ sau lại chậm dần 

+ Có loại kĩ xảo khi mới luyễn tập thì tiến bở chăm. nhưng đến một giai đoạn nhất định thì nó 

lại tâng nhanh. 

+ Có những trường hợp. khi bắt đầu luyện tập, sự tiến bộ lạm thời lài lại, sau đồ tàng dân. 
Nắm được quy luật này thì khí luyện tập để hình 
kiên tì. không nóng vội, không chủ quan và sẽ luyện tập có kết quả 


hiểu hướng như sau: 


ảnh kĩ xảo nào đó cho mình, mỗi người sẽ 


Quy luật "đỉnh" của phương pháp luyến táp- 

Mỗi phương pháp luyện tập kĩ xảo chỉ có thế đem lại một kết quả cao nhất đối với phương. 
pháp cụ thể ấy mà thôi. Kết quả cao nhất có thể đạt được của một phương pháp cụ thể gọi 
là "đỉnh" của phương pháp đó. Nếu muốn đạt kết quả cao hơn nữa thì phải thay đổi phương 
pháp luyện tập để có “đỉnh” cao hơn (phải thay phương pháp cũ bảng phương pháp mới ưu 
việt hơn). 
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ân 


uy luật về sự tác đồng qua lai giữa kĩ xảo đã cả và kĩ xảo mới. 

“Trong quá trình luyện tập kĩ xảo mới, những kĩ xảo đã có ảnh hưởng rõ rệt đến sự hình thành 

Kĩ xảo mới. Sự ảnh hưởng này diễn ra theo hai chiều hướng sau đây: 

+ Ảnh hưởng tích cực (dương tính): kĩ xảo cũ ảnh hưởng tối, có lợi cho việc hình thành kĩ xảo: 
mới, làm cho kĩ xảo mới được hình thành để đàng hơn. nhanh hơn, bẻn vững hơn. Đó là 
hiện tượng "chuyển kĩ xảo”, hay còn gọi là “cộng” kĩ xảo. Vĩ dụ như, người đã biết đánh 
máy chữ thủ công (máy cơ) thì sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản sẽ dễ đàng, thuận 
lợi hơn người chưa biết sử dụng máy chữ thủ công. 


+ Ảnh hưởng tiêu cực (âm tính): kĩ xảo cũ ảnh hưởng xấu, gây trở ngại cho việc hình thành kĩ 
xảo mới. Đó là hiện tượng “giao thoa” kĩ xảo. Ví dụ, một người chơi bóng bàn giỏi thì khi 
chuyển sang chơi quần vợt thì những động tác đã thành kĩ xảo khi chơi bóng bàn sẽ cản trỏ 
việc chơi quần vợt trong giai đoạn đầu. 

Vì vậy, khi luyện tập để hình thành kĩ xảo mới cho học sinh, giáo viên cần tìm hiểu và tính 

đến các kĩ xảo đã có ở học sinh để tân dụng kĩ xảo có ảnh hưởng tốt và có biện pháp hạn chẻ 

Kĩ xảo có ảnh hưởng xấu đến kĩ xảo cần hình thành mới. 


Quy luật đập tắt kĩ xảo 

Một kĩ xảo đã được hình thành, nhưng nếu không được luyện tập, củng cố và sử dụng thường 
xuyên thì sẽ suy yếu dần và rồi có thể bị mất hẳn (bị dập tất). Ví dụ như, một người chơi bóng 
bàn giỏi. nhưng nếu không được luyện tập, củng cổ thường xuyên thì những kĩ năng, kĩ xảo 
trong việc thực hiện các thao tác chơi bóng sẽ bị mai một dán; hoác, việc học ngoại ngữ thường 
dược nhiều người ví như "leo cột mỡ cũng là sự phản ánh quy luật này. 


“ CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Xác định khái niệm ý chí. phân tích các phẩm chất cơ bản của hành động ý chí: 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra các đặc trưng của ý chí và tóm lược khái niêm ý chí. 

~ Nêu tên, nội dung và tìm ví dụ cho từng phẩm chất cơ bản của ý chỉ. 

~ Chỉ ra mới quan hẻ giữa các phẩm chất ý chí. 


NHIỆM VỤ 2 

Tìm hiểu khái niêm hành động ý chí. phân tích các đặc điểm cơ bản của hành động ý chí: 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra các biểu hiện của hành động ý chí và tóm lược khái niệm hành động ý chí. 
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~ Nêu tên, nội dung và tìm ví dụ cho từng đặc điểm cơ bản của hành động ý chí. 
~ Lấy một ví dụ về hành động ý chí và phân tích theo cấu trúc của hành động ý chí. 


NHIỆM VỤ 3 

“Tìm hiểu kĩ nâng, kĩ xảo, thói quen: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra các đặc trưng của kĩ năng, "ï xảo, thối quen và tóm lược thành các định nghĩa. 
~ Phân biệt kĩ xảo và thối quen, cho các ví dụ mình hoạ. 

~ Nêu tên, nội dung và ý nghĩa sư phạm của từng quy luật hình thành kĩ xảo. 


z ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 

Câu hỏi 1: Vì sao nói: ý chí là mật năng động trong cấu trúc ý chí của nhân cách? 
Câu hỏi 2: Lẩy một ví dụ và phân tích để làm rõ các khâu của hành động ý chí? 
Câu hỏi 3: Phân biệt kĩ xảo và thói quen? 
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* Phân biết tình cảm và nhân thức: 

~ Về nội dung phản ánh: Nhận thức chủ yếu phản ánh những thuộc tính và các mối quan hệ 
của bản thân thế giới, còn tình cảm phản ảnh mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng với 
như cầu, động cơ của con người. 

~ Về phạm vi phẩm ánh: Phạm vì phân ánh của tình cảm có tính lựa chọn. Mọi sự vật, hiện 
tượng tác động vào giác quan của con người ít nhiều được con người nhận thức (ở mức đỏ 
đấy đủ, sáng tỏ khác nhau), song không phải mọi tác động vào giác quan đếu được con 
người tỏ thái độ. mà chỉ những sự vật hiện tượng nào liên quan đến sự thoả mãn hay không 
thoả mãn nhu cầu hoặc động cơ của con người mới gây nên cảm xúc. 

~ Về phương thức phản ánh: Nhân thức phản ánh thế giới bằng hình ảnh, biểu tượng, khái 
niệm, còn tình cảm phản ánh thế giới dưới hình thức rung cảm. 

~ Ngoài ra, là một thuộc tính tâm lí ổn định, tiểm tàng của nhân cách, tình cảm mang đám: 
màu sắc chủ thể hơn so với nhận thức. Mặt khác, @wđ trình hình thành tỉnh cảm diễn ra lâu 
đài, phức tạp và theo những quy luật khác với quá trình nhận thức. 


* Vai trò của tình cảm: 

Trong đời sống của con người. tình cảm có vai trò rất đặc biệt. Tình cảm thúc đẩy con người 
hoạt động, giúp con người vượt qua những khó khăn trở ngại gập phải trong quá trình thực 
hiện hoạt động cụ thể nào đó. Sự thành công trong công việc của con người phụ thuộc không 
nhỏ vào thái độ của họ đối với công viếc đó. 
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"Tình cảm là nguồn động lực mạnh mẽ đối với hoạt động nhận thức của con người, tình cảm 
thúc đẩy con người tìn tòi chân lí, tìm hiểu những điều mình chưa biết. Ngược lại, nhận thức là 
cơ sở của tình cảm, chí phối tình cảm. Nhận thức và tình cảm là hai mật thống nhất của một 
vấn để thuộc về nhân sinh quan của con người. 

“Tình cảm nảy sinh và biểu hiện trong hành động, đồng thời tình cảm là một trong những đông 
lực thúc đẩy con người hành động. 

Tình cảm có mối quan hệ với các thuộc tính tâm lí của nhân cách và chỉ phối toàn bộ các 
thuộc tính đó. Trước hết, tình cảm chỉ phối tất cả các biểu hiện của xu hướng nhân cách, như 
nhu cầu, hứng thú, lí tưởng, niễm tỉn; tình cảm là mặt nhân lõi của tính cách: tình cảm là điều 
và động lực để hình thành năng lực: tình cảm còn là yêú tố có quan hê qua lại với khi 
chất con người. Vì vậy, trong công tác giáo dục, tình cảm vừa được xem là điều kiện, phương 
tiện giáo dục, vừa được xem là nội dung giáo dục nhân cách. 


* Ý chí là mặt nâng đông của ý thức: 
Xem Thông tín cơ bản cho hoạt động 2. 


* Phân tích một hành đõng ÿ chí: 

Lấy ví dụ về một hành động ý chí và phân tích dể chỉ rõ cấu trúc của một hành động ý chỉ 

điển hình: 

~ Giai đoạn chuẩn bị (mục dích là gì, dự kiến sẽ diễn ra như thế nào với 
pháp cụ thể,...). 

~ Giai đoạn thực hiện hành động. 

~ Giai đoạn đánh giá kết quả hành động (đã đạt mục đích hay chưa? mức độ đạt được, những 
điều cắn rút kinh nghiệm.....). 


phương tiên, biệt: 


* Phản biết kĩ xảo và thối quen: 
Kĩxảo | Thôi quen — — 
+ Mang tính chất kĩ thuật + Mang tính chất nhu cầu, nếp sống. 7 - 


+ Luôn gắn với tình huống cụ thể. 
+ Bến vững, ân sâu vào nếp sống. 


¡ + |Lgắn với tỉnh huống. 
+ Có thể bị mai một nếu không thưởng xuyên 
tập luyện, củng cố. 
+ Con đường hinh thành chủ yếu của kĩ xảo. + Hình thành bằng nhiều con đường khác nhau 
là luyên tập có mục đích và có hệ thống. kể cả con đường tự phát. 


+ Được đánh giả vế mật kĩ thuật Thao lác, €Ó. + Được đánh. giá về mật đạo đức: có thói quen: 
kĩ xảo mới tiến bộ, có kĩ xảo cũ lỗi thời. tối, thói quen xấu; có thói quen có lợi, có thói 
quen có hai. 


LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


? ĐĂNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐỂ 5 


Bài tập 1: Hãy phân biệt trong số những đặc điểm dưới đây, những đặc điểm nào là của tỉnh 
cảm, những đặc điểm nào là của xúc cảm? 


a. Là một quá trình tâm lí; 
b. Có tính chất nhất thời, da dạng: 
e, Chỉ có ở người 
d. Là một thuộc tính tâm lí: 


đ. Ở dạng tiểm tầng: 

e, Ở trạng thái hiện thực; 

s. Có cả ở người lắn động vật; 

h..Ổn định và xác định. 

Bài tập 2: Những cơ chế sinh lí nào của tình cảm và xúc cảm được thể hiện trong các ví dụ 

dưới đây? 

a. Một học sinh K. ở trong một tâm trạng rất tốt. Kế hoạch hành động vạch ra từ trước đã gập 
những điều kiện thuận lợi và đã được thực hiện. 

b. Các thấy thuốc nhân xét rằng: sau khi vẻ hưu ở nhiều người nảy sinh trạng thái trắm cảm, 
liên quan đến sự làm quen với chế độ sống mới. nhẹ nhàng hơn. thông thường trạng thái sức 
khoẻ của cơ thể bị giảm sút. 

Bài tập 3: Dưới đây là những ví du kị 

nào thuộc vẻ tỉnh cảm trí tuế, những tình cảm nào thuộc vẻ tình cảm đạo đức, những tình cảm 

nào thuộc về tình cảm thẩm mĩ? Tại sao? 


ác nhau về tình cảm. Hãy xúc định xem những tình 


Ngạc nhiên 'Tính khôi hài 
Tình bạn Lòng tin 

Yêu thích cái đẹp Sự công tâm 

Sự khâm phục "Tình cảm bí luy 
Tình cảm trách nhiệm Sự hoài nghĩ 


Sự xấu hồi 
"Tính nghen tỉ 


n vui nhộn Lòng trắc ẩn 

Bài tập 4: Cân cứ theo thời gian tổn tại và cường độ. người ta phân chia các thể nghiệm xúc 
cảm thành những loại nào? Theo các dấu hiệu đó hãy phân chia các thể nghiệm dưới đã 
Tình yêu bền vững với nghệ thuật Bị kích thích 

Buổn rấu Trồng trải 
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Giận dữ Lo sợ 
Đau khổ. Say mê khoa học 
Khiếp sợ Độc ác 

“Trấm uất 


Đài tập 5: Các hiện tượng sau nói lên quy luật nào của tỉnh cảm? 
a. “Năng mưa thì giếng năng đáy 
Anh năng di lại, mẹ thầy năng thương ” 


b. "Yêu nhau yêu cả đường đi 
Gihét nhau ghét cả tông chỉ họ hàng ” 


“Xa thương, gắn thườn; 
d, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ có ” 
đ. “Ngọt bài nhớ lúc đắng cay” 
e. “Thương cho roi cho vọt” 
Đài tập 6: Hãy đánh dấu *x” vào bên cạnh những đặc điểm của hành động ý chỉ mà bạn cho 
là đúng: 
Một hành động ý chí là một hành động: 
a. Có mục đích; 
b. Mới mẻ, khác thường; 
c. Chính xác, hợp lí; 
d, Có sự khắc phục khó khân; 
4, Có sự lựa chọn phương tiện, biện pháp; 
e. Tự động hoá; 
ø. Cả a, d và e. 
Bài tập 7: Hãy cho biết những phẩm chất ý chí nào được mô tả trong các ví dụ dưới đây: 


a. Bất kì công việc gì H. cũng làm đến cùng. Chưa bao giờ em không làm bài tập mà cô giác 
cho về nhà. Sức học của em ở mức trung bình, nhưng em ngồi học và làm việc cho đến kh 
nào làm xong bài mới thôi. Đối với các công việc khác, em cũng như vậy. Có một lần các 
bạn trong lớp quyết định ghi chép kết quả theo dõi thời tiết hàng ngày. Sau một tháng, nhiều 
bạn đã bỏ dở công việc, nhưng H. thì không. Em đã ghi thời tiết suốt cả năm học, mặc dù 
không phải lúc nào em cũng thích làm việc đó. 

b. Một học sinh thực hiện môt công việc vừa sức, không có sự giúp đỡ và kiểm tra thường: 
xuyên của người khác, em biết tìm việc cho mình và tổ chức hoạt động của mình; biết ru: 
lui ý kiến trong những trường hợp không đúng; biết sử dung các thói quen hành động độ 
lập đã được hình thành vào những điều kiện mới, nhưng cùng một loại của hành động. 

Bài tập 8: Lấy một ví dụ và phân tích để làm rõ các khâu của hành động ý chí? 


s 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯỚNG 


CHỦ ĐỀ ó 
TRÍ NHỚ 


@© MỤC TIỂU CỦA CHỦ ĐỀ 


1. KIỂN THỨC 

~ Nêu được định nghĩa trí nhớ và xác định được có sở sinh lí của trí nhớ; 

~ Chỉ ra, phân định được các loại trí nhớ; 

~ Chỉ ra và phân định được các quá trình của trí nhớ: ghi nhớ, giữ gìn. tái hiện và quên: 


~ Giải thích được vai trò của trí nhớ; 
2. KĨNĂNG Ề 

— Sử dụng được một công cụ để nghiên cứu trí nhớ. của mình và người khác; 
~ Sử dụng được ít nhất một biện pháp rèn luyện trí nhớ. 


3. THÁI ĐỘ 
~ Hứng thú đối với việc quan sát, nghiên cứu các biểu hiện trí nhớ của mình và người khác; 


~ Quan tâm đến việc rèn luyện trí nhớ cho mình và cho học sinh sau 


* Giới thiệu chủ để 


Chủ để bao gồm 2 hoạt động. 
~ Hoạt động I; Tìm hiểu khái ni 
~ Hoạt động 2: Tìm hiểu các quá trình cơ bản của trí nhớ và việc rèn luyện trí nhớ. 


loại trí nhớ. 


n chung về trí nhớ 


* Điều kiện cần thiết để thực hiện chủ để 

~ Sinh viên đã học xong môđun "Sinh lí học lứa tuổi tiểu học”. 

~ Sinh viên nấm vững trí thức của các chủ để trước, đặc biệt là "Hoạt động nhận thức”, 
~ Tài liệu học tập: 

a) Tài liêu tham khảo: 


1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uấn (1991). Tám lí học (xách: 
đàng trong các trường THSP), Nxb Giáo dục. Hà Nội. (Chương 6. từ trang 13] đến 


trang 144). 
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2. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan (1998), Tưm: #í học (giáo 
trình đào tạo giáo viên Tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2), Nxb Giáo dục, Hà Nội. (Chương! Ì. 
từ trang 219 đến trang 228). 

3. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Ngõ Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993), ủi tái? 
thưực hành tâm li học. Nxb Giáo dục, Hà Nội. (Phân 6. từ trang 86 đến trang 97), 


bị Các tài liệu học tập khác: 
Hệ thống các bài tập thực hành cho từng tiểu chủ đé. 


©) Thiết bỉ: 
Máy chiếu qua đấu, bảng hình, bảng tiếng, máy phát hình. máy phát tiếng. 
„Nội dung của chủ để 


HOẠT ĐỘNG! 
TỈM HIỂU KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TRÍ NHỚ VÀ CÁC LOẠI TRÏ NHỠ 


#Í trông TIN co HOẠT ĐỘNG. 

Kiên thức cắn sử dụng: Các kiến thức đã học về các quá trình nhận thức cảm tính (xen: 

Chủ để 4). 

1.1. Các thông tin cơ bản về trí nhớ: 

+ Trí nhớ là quá trình tâm lí phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá nhân dưới hình thức biểu 
tượng bằng cách ghí nhớ, giữ gìn và làm xuất hiện lại những điều mà con người đã trải qua. 

Sản phẩm tao ra trong trí nhớ được gọi là biểu ương. Đó là hình ảnh của sự vật, hiện tương 

này sinh trong óc chúng ta khi không còn sư tác động trực tiếp của chúng vào giấc quan ut 

Như vậy, khác với cải và trí giác ~ nơi chỉ phản ánh sự vật, hiện tượng khi chúng đang 

trực tiếp tác động vào các giác quan, trí nhớ chỉ phản ánh sự vật, hiện tượng khi chúng khỏne 

còn tác động trực tiếp vào các giác quan. 

Biểu tượng của trí nhớ chính là kết quả của sự chế biến và khái quát hoá các hình ảnh của tì 

giác trước đây. Không có trí giác thì không có biểu tượng được. Cho nên, những người bị mù 

bẩm sinh khỏng hể có biểu tượng vẻ màu sắc và những người bị điếc bẩm sinh đều không có 


biểu tượng về âm thanh. 
Biểu tượng của trí nhớ khác với hình ảnh của cảm giác, tri giác ở chỏ: biểu tượng của trí nhớ 
hiện tượng một cách khái quát hơn. Nó phản ánh những đấu hiệu đặc trune 
Í nhớ vừa mang tính trực quan, vừa 


phản ánh sự vậ 
trực quan của sự vật, hiện tượng. Vì vậy, biểu tượng của 
mang tính khái quát. 
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Tuy nhiên, so với với biểu tượng của tưởng tượng thì biểu tượng của trí nhớ không khái quát 
bằng. Hơn nữa, nếu biểu tượng của tưởng tượng mang tính sáng tạo, thì biểu tượng của trí nhớ 
mang tính tái tạo (tức là phản ánh một cách trung thành những gì đã trải qua). 


Cơ sở sinh lí của trí nhá: 

Theo học thuyết Pavlôv vẻ những quy luật hoạt động của thán kinh cao cấp, sự hình thành 
những đường liên hệ thần kinh tạm thời là cơ chế hình thành những kinh nghiệm của cá nhân. 
Ở đó, phản xạ có điều kiện (quá trình hình thành đường liên hẻ thân kinh tạm thời giữa một 
nội dung mới và một nội dung đã được củng cổ từ trước) là cơ lh lí của sự ghi nhị 
cũng cổ, bảo vệ đường liên hệ thần kinh tạm thời được thành lập là cơ sở sinh lí của sự giữ gìn 
và tái hiện. Tất cả những quá trình này gắn chất và phụ thuộc vào mục dích của hành động. 
Theo quan điểm vật lí của lí thuyết sinh học vẻ trí nhớ, những kích thích để lại những đã 
mang tính chất vật lí (những thay đổi về điện và cơ trên các xinap ~ nơi nổi liền hai tế bào thắn 
kinh). Nhờ vậy, sự diễn biến có tính chất lặp lại của kích thích được thực hiện dễ đàng trên 
con đường đã vạch. 

Ngày nay, nhiều công trình sình lí học thần kinh đã nghiên cứu sâu hơn những cơ chế của sự 
giữ gìn tài liệu trong trí nhớ. Những thay đổi phân tử ở các tế bào thần kinh được đặc biệt chủ 
ý. Người ta thấy rằng, những kích thích xuất phát từ những tế bào thần kinh hoặc được dẫn vào 
những nhánh của tế bào thần kinh khác hoặc quay lò. Bằng cách đó những tế 
bào này được thu thêm năng lượng. Một số nhà khoa học coi đây là cơ chế sinh lí của sự tích 
luỹ những dấu vết và là bước trung gian từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ đài hạn. 


1.2. Các loại của trí nhớ: 
'Trí nhớ được phân loại theo đặc điểm của hoạt động mà trong đó diễn ra quá trình ghi nhớ và 
tái hiện. Người ta thường phân loại trí nhớ như sau: 

1. Dựa vào tính chất của tính tích cực tảm lí nổi bật nhất trong một hoạt động nào đó, trí nhớ 
được phân thành: trí nhớ vận động, trí nhớ xúc cảm, trí nhớ hình ảnh, trí nhớ từ ngữ - lögic. 
a. Trí nhớ vận động là trí nhớ vẻ những cử động và hệ thống cử động của các quá trình 

động. Nó có vai trò đặc biệt trong sự. hình thành kĩ xảo lao đông chân tay. 


vết 


ra trước đây. Nhờ có. 


b, Trĩ nhớ xúc cảm là trí nhớ vẻ những rung cảm, những tình cảm đã di 
loại trí nhớ này, con người mới có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. 
trong nghệ thuật cũng như mới đồng cảm được với người khác 


©, Trí nhớ hình ảnh là trí nhớ về những hình ảnh. hình tượng mà hoạt động của các cơ quan 
cảm giác đã tạo ra. Dựa vào các cơ quan cảm giác tham gia vào phi nhớ và nhớ lại. trí nhớ 
hình ảnh còn được chia thành: trí nhớ nghe. trí nhớ nhìn. trí nhớ ngửi.... 


4L Trí nhớ từ ngữ ~ lógic là trí nhớ về những ý nghĩ. tư tưởng của con người. Trí nhớ từ ngữ ~ 
lögic đóng vai trò chính trong việc lĩnh hội trí thức. 
2. Dựa vào tính mục dịch của hoạt động. trí nhớ được phân thành: trí nhớ không chủ định và 
trí nhớ có chủ định. 
ta 
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a. Trí nhớ không chủ định là loại trí nhớ mà trong đó việc ghi nhớ, giữ gìn và tái hiện được 
thực hiện không theo mục đích định trước. Loại trí nhớ này có trước trong đời sống cá th¿ 
và giữ vai trò quan trọng việc tiếp thu kinh nghiệm sống. Đối với học sinh tiểu học loại tr: 
nhớ này có ý nghĩa nhất định trong việc tiếp thu các kiến thức học tập. 

b. Trí nhớ chủ định là loại trí nhớ mà trong đó việc ghi nhớ, giữ gìn và tái hiện được thực hiền 
theo mục đích định trước. Loại trí nhớ này xuất hiện sau trí nhớ không chủ định trong đồ: 
sống cá thể và càng ngày càng giữ vai trò hết sức to lớn trong việc tiếp thu tri thức cũng như 
trong hoạt động, trong công việc. 

3. Dựa vào mức độ kéo dài của sự giữ gìn tài liệu đối với hoạt động, trí nhớ được phân thành tri 
nhớ ngắn hạn và trí nhớ đài hạn. 


a. Trí nhớ ngẫn hạn là loại trí nhớ diễn ra ngay sau giai đoạn vừa phi nhớ. Nó mang tính nhà: 
thời, ngắn ngủi, chốc lát. Trí nhớ ngắn hạn có ý nghĩa lớn trong việc tiếp thu kinh nghiền: 
và là cơ sở để có trí nhớ dài hạn. 

b. Trí nhớ dài hạn là loại trí nhớ điễn ra sau giai đoạn phi nhớ một khoảng thời gian cho đến 
mãi mãi. Đặc trưng của loại trí nhớ này là sự giữ gìn một tài liệu lâu đài trong trí nhớ sau 
khi đã thường xuyên nhắc lại và tái hiện. Trí nhớ dài hạn rất quan trọng để con người t 
luỹ trí thức. 


IếH| các NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Xác định khái niệm, cơ sở sinh lí và vai trò của trí nhớ: 
~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 
~ Phân biệt sự phản ánh của trí nhớ và sự phản ánh của tri giác, cảm giác. 
~ Phân biệt biểu tượng của trí nhớ và biểu tượng của tưởng tượng. 
— Xác định cơ sở sinh lí của trí nhớ. 


~ Chỉ ra vai trò của trí nhớ trong hoạt động và phát triển của con người cũng như trong hòa: 
động học tập của người học sinh. 


NHIỆM VỤ 2 
“Tìm hiểu các loại trí nhớ: 
~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 
~ Phân biệt các loại trí nhớ. 
~ Tìm cho mỗi loại trí nhớ một ví dụ. 


CƯƠNG 


I4] TÂM LÍ HỌC 


F2 ĐẢNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Bài tập: Dưới đây là những đặc điểm của trí nhớ và các thể hiện của chúng. Hãy chọn xem 

những đặc điểm nào phù hợp với đặc điểm trí nhớ của con người và những đặc điểm nào phù 

hợp với đặc điểm trí nhớ của máy? 

a. Toàn bộ khối lượng thông tin trong tài liệu không khi nào được ghỉ nhớ một cách nguyên vẹt 

b. Các quá trình tr giác, gìn giữ, xử lí thông tin được thực hiện nhờ những biến đổi hoá ~ điện 
trona các hợp chất prôtê¡n. 

e. Toàn bộ khối lượng tài liệu có thể được ghỉ nhớ nguyên vẹn. 

d, Các quá trình trì giác, gìn giử, xử lí thông tin đều mang tính chất chọn lọc. 

e. Ghi nhớ thông tin không được tiêu chuẩn hoá. 

#. Ghỉ nhỡ thông tin được tiêu chuẩn hoá một cách chật chẽ. 

Câu hỏi 1: Trí nhớ có vai trò như thế nào? 

Bài tập 1: Có một lần. một diễn viẻn đột ngột phải thay thế cho một đồng nghiệp của mình và 

trong suốt cả ngày hôm đó, anh ta phải học thuộc vai diễn của bạn. Trong thời gian thực hiện 

vở diễn, anh ta thủ vai một cách hoàn hảo, nhưng sau khi diễn thì anh ta nhanh chóng quên hết 

vai diễn đã học thuộc, không còn nhớ một tí gì. 

Loại trí nhớ nào đã diễn ra ở người diễn viên đó? 


Bài tập 2: Hoàn thành bảng sau: 
[ —— Loạtrinhớ | Ví dụ 
II GP Lu= ==mn 
| 

“e — — - | 
HOẠT ĐỘNG 2 
TÌM HIỂU CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN CÚA TRÍ NHỚ VÀ RÊN LUYỆN Till NHƠ 
| THônG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Kiến thức cần sử dụng: Các kiến thức cơ bản đã học về trí nhớ và các loại trí nhớ (xem 
“Thông tin cho hoạt động 1). 
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3,1. Các quá trình của trí nhớ 
“Trí nhớ là một hoạt động bao gồm nhiều quá trình khác nhau và có quan hệ với nhau: ghi nhớ. 
hiện và quên. 


giữ gìn, t 
Quá trình ghỉ nhớ: 
Là quá trình tạo dấu vết của đối tượng (tài liệu cần ghi nhớ) trên vỏ não, đồng thời cũng là quá. 
trình gắn tài liệu mới vào chuối kinh nghiệm đã có. Đây là khâu đầu tiên của hoạt động trí nhớ 
và điển ra dưới nhiều hình thức khác nhau, cách thức khác nhau. 
Căn cứ vào mục đích của việc ghi nhớ, có 2 hình thức: ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ cô 
chủ định. 
Gihỉ nhờ không ehiú định 
Là tài liều được ghi nhớ một cách tự nhiên, không cần phải đặt ra mục đích từ trước, khôn 
đồi hỏïphải nỗ lực ý chí và không dùng một cách thức nào để ghi nhớ. 


(hủ thờ có chủ đinh 
Là tài liệu được ghỉ nhớ đã được xác định theo mục đích đã định trước, đồi hỏi sự nỗ lực ý chỉ 
và sự lựa chọn các biện pháp, thủ thuật để ghi nhớ. 
“Thông thường có hai cách ghi nhớ có chủ định: ghi nhớ máy móc và ghi nhớ ý nghĩa. 


Ghi nhớ máy móc 
Là ghi nhớ dựa trên sự lập đi. lặp lại tài liêu nhiều lần một cách đơn giản mà không cần thông 


hiểu nội dung tài liệu (ví dụ: học veU. 
hủ nhớ có ý nghĩa 


Là ghi nhớ dựa trên sự thông hiểu nội dung của tài liệu, trên sự nhận thức được những mối liên 
í liệu đó (ví dụ nhớ theo đàn ý của đoạn tài liệu học tập). 


hệ lögic giữa các bộ phận củ 
Quả trình giữ gìn: 

Là quá tình củng cố vững chắc các dấu vết đã tạo được trên vỏ não trong quá trình phi nhớ. 

Có hai hình thức giữ gìn: tiêu cực và tích cực. 

Giữ gin tiêu cực được dựa trên sự trì giác lại nhiều lần một cách đơn giản đối với tài liệu. 

Giữ gìn tích eực được dựa trên sự hình dung lại trong óc tài liệu đã phi nhớ, mà không phải trí 

giác lại tài liêu đó. 

“Trong hoạt động học tập của học sinh. quá trình giữ gìn được gọi là ôn tập. 


Quả trình tái hiển: 
Là quá trình làm sống lại (khỏi phục lại) những nội dung đã được ghi lại và giữ gìn. Tái hiện 
thường điễn ra dưới ba hình thức: nhận lại, nhớ lại và hổi tưởng. 
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Nhận lại là nhận ra đối tượng trong điều kiên tì giác lại nó. Cơ sở của nhận lại chỉnh là sự 
xuất hiện của cảm giác “quen thuộc” khi được tri giác lại đối tượng. 


Nhớ lại là làm sống lại những hình ảnh của sự vật, hiện tượng mà không cần dựa vào sự trí 
giác lại các sự vật, hiện tượng. 

Hải tưởng tà nhớ lại một cách có chủ định, đòi hỏi sự nỗ lực cao của ý chí. Khi các đổi tượng 
được nhớ lại và được đặt trong những không gian và địa điểm nhất định thì gọi là ñồi ức. 


Sự quên: 
Là không tái hiề 


n được nội dung đã ghi nhớ trước dây vào thời điểm cắn thiết. 

Có nhiều mức độ quên: quên hoàn toàn (không nhớ lại được cũng không nhận lại được), quên 

cục bộ (không nhớ lại được nhưng nhận lại được). Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, 

ngay cả quên hoàn toàn cũng không có nghĩa là các dấu vết ghi nhớ đã bị mất hoàn toàn mà 

vào một thời điểm nào đấy, chúng có thể sống lại. Đấy chính là cơ sở của hiện tượng sự: nhớ. 

Vẻ nguyên tắc, quên là một hiện tương hợp lí. hữu ích. là cơ chế tất yếu tong hoạt động đúng. 

đắn của trí nhớ. 

Sự quên cũng diễn ra theo những quy lưật nhất định: 

~ Người ta thường quên những cái không liên quan hoặc ít liên quan đến đời sống của mình, 
những cái không phù hợp với hứng thú, nhu cáu, sở thích của cá nhân. 

sử dụng thường xuyên trong hoạt đông hàng ngày của cá 


~ Những cái không được, hoặc 
nhân thì cũng dễ bị quên. 

~ Người ta cũng hay quên khi gập những kích thích mới lạ hoặc kích thích mạnh. 

~ Sự quên diễn ra theo một trình tự xác định: chỉ tiết quên trước, ý chính quên sau. 


~ Sự quên diễn ra với tốc độ không đồng đều: ở giai đoạn đầu sau ghi nhớ, tốc độ quên nhanh. 
hơn so với về sau (quy luật Êbingaoxơ). 

3.2. Các bài tấp tìm hiểu các biện pháp ghỉ nhớ. 

Bài lập 1: 

Người ta đưa ra cho học sinh một số mệnh để, mỗi mệnh để tuân theo một quy tắc ngữ pháp. 

nhất định và yêu cầu học sinh hãy xác định xem mỗi mênh đẻ phù hợp với quy tắc ngữ pháp 

nào. Sau đó học sinh phải tự mình ra những ví du theo những quy tắc ngữ pháp đó. Người tà 

không yêu cầu học sinh phải nhớ các mệnh đề đó. nhưng ngày hôm sau lại yêu cầu học sinh 

phải nhớ lại các mẻnh đề mà họ đã đưa ra và những mệnh đẻ mà học sinh đã tự nghĩ ra. 

“Theo bạn, học sinh nhớ được những mệnh để nào tốt hơn? Tại sao? Có thể rút ra kết Ì 

tiễn gì từ nghiên cứu trên? 


n thực. 


Bài tấp 2: 
Có hai học sinh bắt đầu học thuốc lòng một mẩu chuyên. 
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— Ôi! Dài làm sao? Ngồi xuống đây! Nào hãy ngồi xuống đây! ~ Một em nói. 
~ Có gì mà đài! Học thuộc nhanh thôi! ~ Em kia trả lời. 

Hãy xác dịnh xem học sinh nào ghi nhớ câu chuyện tốt hơn nếu năng lực ghí nhớ của chúng 
đều nhau? Vì sao? 

ải tập 3: 

Người ta nghiên cứu quá trình ghỉ nhớ của các học sinh. Trong trường hợp thứ nhất, bài khoá 
được đọc lại lần lợt 3 lần một cách đơn giản; trong trường hợp thứ hai, học sinh tìm hiểu đề 
cương bài khoá và đọc bài khoá 1 lần; trường hợp thứ ba ~ sau khi đọc 1 lần, học sinh phải tư 
lập để cương bài khoá. Trong cả 3 trường hợp, người ta không đật ra nhiệm vụ ghỉ nhớ bài 
khóa. Kết quả là, hiệu quả ghỉ nhớ trong mỗi trường hợp không giống nhau. 

1. Trong trường hợp nào thì việc ghi nhớ có hiệu quả nhất, và trường hợp nào kém hiệu quả nhất? 

2. Điều đó được giải thích bằng quy luật nào? 


“ CÁC NHIỆM VỤ. 


NHIỆM VỤ 1 

'Tìm hiểu các quá trình cơ bản của trí nhớ: 

~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Nêu và phân biệt các quá trình cơ bản của trí nhớ. 
~ Phân biệt các loại ghi nhớ. Cho các ví dụ minh hoạ. 
~ Chỉ ra các mức độ và quy luật của "quên”. 


NHIỆM VỤ 2 | 

'Tìm hiểu việc rèn luyện trí nhớ: 

~ Đọc lại các thông tin cho hoạt động. 

~ Liệt kẻ các biện pháp ghi nhớ, giữ gìn và tái hiện các thông tin một cách có hiệu quả mà các 
thành viên trong nhóm đã sử dụng. 

~ Giải các bài tập. 


, 'ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu hỏi 1: Từ các quá trình cơ bản của trí nhớ, hãy rút ra các kết luận sư phạm cần thiết trong 
giáo dục trí nhớ cho học sinh? 

Câu hỏi 2: Làm thế nào để có trí nhớ tốt? 

Bài tập 1: Người ta yêu cầu ghi nhớ nội dung một bài khoá bảng cách đọc lại lần lợt 4 lần, còn 
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một nhóm khác đọc lại 2 lần và nhớ lại 2 lần. Kết quả là. sự đầy đủ và bền vững của việc ghỉ 
nhớ ở hai nhóm là không giống nhau. 
Hãy chỉ ra nhóm có sự ghỉ nhớ đầy đủ và bến vững tốt hơn? Vì sao? 
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* Phản biết trí nhớ của người và trí nhớ của máy: 
~ Trí nhớ của người ~ a, b, d, 


~ Trí nhớ của máy ~ , g. 


người không chỉ tích luỹ được vốn kinh nghiệm, mà còn vận dụng được chúng vào cuộc sống, 
LM.Xêchênôv khi cho rằng “nếu không có trí nhớ thì các cảm giác, tri giác của chúng ta sẽ 
biến mất không để lại đấu vết gì và do đó đẩy người ta vĩnh viễn ở vào trạng thái của trẻ sơ 
'" (1.M.Xêchênôv (1952), Tuyển tập các tác phẩm, ráp 1, M. Nxb. Viện Hàn lâm Khoa học 
Liên xô, trang 80 (tiếng Nga)) đã khẳng định trí nhớ là "điều kiện cơ bản của cuộc sống tâm. 
lí", là "cơ sở của sự phát triển tâm lí”. 

Trí nhớ phản ánh kinh nghiệm của con người cả trên nhận thức lẫn trong xúc cảm và hành vi. 
Nhờ vậy, nó đảm bảo cho sự thống nhất và toàn vẹn của nhân cách con người. Cho nên, ngày 
nay, người ta xem trí nhớ không chỉ nằm trong giới hạn của hoạt động nhận thức, mà còn là 
một thành phần tạo nên nhân cách của mỗi người. 

Trong lĩnh vực dạy học và giáo dục, không có trí nhớ không thể học tập, không thể tư duy và 
sự hiểu biết thế giới không thể diễn ra được. Vì vậy, rèn luyện và phát triển trí nhớ cho học 
sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thấy cô giáo. 


* Phân biết các loai trí nhớ bảng ví đu: 
Bài tập 1: Trí nhớ ngắn hạn. 


Bài tập 2: Hoàn thành bảng 


L Loại trí nhớ. | Ví dụ 
| Trí nhớ vận động Nhớ về các động tác của một bài thể dục. 
, Trnhớ xúc cảm _ Sự tái mặt hay đỗ mật khi nhớ đến một kỉniệm cũ, 
¿ Trí nhớ hình ảnh. _ Nhớ về một phong cảnh đẹp, một mùi thơm quyển rũ, 
Ki nhớ từ ngữ ~ lôgïc _Aø Ý chính của một đoạn tải liệu học tập,.. 
_ Trínhớ không chủ định ˆ Học sinh nhớ ảnh mắt của cỏ giáo khi giảng bài. 
I Trí nhớ chủ định ˆ Nhớ công thức toán bằng cách giải nhiều bài tập. ˆ 
Trí nhớ ngắn hạn ˆ Nhớ g bắt đầu và địa điểm của một buổi nói chuyện. 


- Trí nhớ đài hạn ˆ Nhỡ được kiến thức trong khi làm bài thí, 
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* Việc rèn luyện trí nhớ: 
Làm thế nào để có trí nhớ tất: đễ có trí nhớ tốt cần phải luyện tập các phương pháp ghi nhớ. 
giữ gìn và hồi tưởng tốt. 

Để ghí nhớ tốt cán: 

— Phải lựa chọn và phối hợp các loại ghi nhớ một cách hợp lí nhất, phù hợp với tính chất và 
nội dung của tài liệu, với nhiệm vụ và mục đích ghỉ nhớ: 

~ Phải tập trung chú ý cao khi ghí nhớ, phải tạo ra hứng thú và sự say mê với tài liệu ghỉ nhớ, ‡ 

thức được tấm quan trọng của tài liệu và xác định một tâm thế phi nhớ lâu đài với tài liệu đó: 

~ Phải biết phối hợp nhiều giác quan để ghỉ nhớ. 


Để giữ gìn tốt cầu: 

~ Phải ôn tập một cách tích cực, nghĩa là đựa vào sự nhớ lại là chính (đi truy, về trao); 

~ Phải ôn tập ngay, không để lâu sau khi đã ghi nhớ tài liệu (xào bài); 

~ Phải ôn xen kẻ, không nên chỉ 6n một môn trong thời gian dài; 

~ Ôn tải rác, không nên ðn tập trung liên tục trong một thời gian dài; 

~ Thay đổi các hình thức và phương pháp ôn tập: 

~ Ôn tập phải có nghỉ ngơi. 

Để húi tưởng cái đã quên tốt, cần: 

~ Phải tin tưởng rắng mình có thể hói tưởng được và đánh bạt ý nghĩ sai lắm: mình đã 
sạch”, "quên tiệt”.. 

~ Phải kiến trì: lần thứ nhất thất bại, thì lai tiếp tục lần thứ hai, thứ ba,... 

~ Khi đã hồi tướng sai thì lần tiếp theo không được xuất phát từ sai lắm lần trước, mà cần bàt 
dầu hồi tưởng lai từ đầu theo một cách mới; 

~ Đối chiếu, so sánh với các hồi ức khác có quan hệ trực tiếp với nội dung của hồi ức dung 


"quên 


cần nhớ Ì 
~ Sử dụng sự kiểm tra của tư duy, của trí tuệ: 
~ Có thể sử dung sự liên tưởng, nhất là liên tưởng nhân quả để hồi tưởng một vấn để gì đó. 
* Bài táp: Nhóm có sự đây đủ và bên vững của việc ghi nhớ tốt hơn là nhóm đọc lại 2 lần x› 
nhớ lại 2 lần, vì đã sử dụng kết hợp 2 biện pháp: đọc và nhớ lại (huy động sự tham gia của các 
hoạt động trí tuệ). 


Ea 
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Câu hỏi 1: Đánh dấu (x) vào những mệnh đề chỉ đúng với trí nhớ: 

gìn. xử lĩ thông tin được thực hiện nhờ những biến đổi hoá - di: 


trong các hợp chất Prôtếin: 


mm 'TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG 


b. Biểu tượng của nó có mang tính sắng tạo; 


c. Sản phẩm phản ánh vữa mang tính trực quan, vừa mang tính khái quát: 
d. Phản ánh 
e, Sản phẩm là biểu tượng: 


ác đông trực tiếp vào giác quan; 


hiện tượng khi chúng không cò 


ạ. Biểu tượng của nó được tạo ra từ các hình ảnh thu được từ trí giác: 
h.Có 
¡Có sử dụng ngôn ngữ. 

Câu hỏi 2: Dưới đây mỏ tả những hành động đặc trưng cho 
nhớ (ghi nhớ, giữ gìn. nhớ lại và nhân lai). Hãy xác định xem quá trình nào được thể hiện 
trong một hành động được mô tả: 

a. Một khách bộ hành, sau khi ngắm kĩ một người khác, đã mừng rỡ đến gập người 
~ Cậu! Cậu đã 
~ Xin lỗi! Hình như tỏi chưa được biết anh, Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? 


n phẩm là "biểu tương của biểu tượng 


quá trình khác nhau của trí 


~ Hãy thử nhớ xem, năm nào? ở thành phố nào” 

~ Ả! Câu là 

b. Một học sinh dang trả lời 
được 70% nội dung trong sách giáo Khi 
nhớ được 45% nội dung trong sách giáo khoa, 

e. Trong một buổi thì đọc thuộc lòng các bài thơ, một học sinh rất lâu không nhớ được doạn 
thơ cuối cùng. Khi giáo viên nhắc cho từ đầu của đoạn thơ, em đã đọc được đoạn thơ này. 

Câu hỏi 3: Hãy \ 

ghi nhớ của 

học sin 


ä đã nhớ lại 


âu hỏi về bộ môn Lịch sử được ra từ tuần trước 
ú một thắng, trả lời cũng câu hỏi đó em đó chỉ 


định loại ghi nhớ nào có trong các thực nghiệm sau và dự đoán kết quả 
ác kết luận sư phạm cấn thiết trong tổ chức việc ghi nhớ cho. 


chuyên như nhau cho hai nhóm học 


Trong một thực nghiệm, người tà đã đọc củng một 
sinh. Nhóm thứ nhất được giao nhiệm vụ: hãy kẻ lại mí 
cảng tốt bảy nhiều. Nhóm thứ hai không được giao nhị 


chuyện càng đầy dủ bao nhiều 


vụ đắc biết nào cả. 


- người tạ yêu cáu hai nhóm học sinh cũng đọc để nhớ một đoạn tài 
được lưu ý: đọc lắn lượt một số lần cho đến thuộc. Nhớm thứ hai 


b.Ở một thực nghiệm kh: 
liệu học tập. Nhóm thứ nh: 
được lưu ý: lập dàn ý để nhớ đoạn tài liệu học tập đó. 

Câu hỏi 4: Hãy kiếm tra trí nhớ má 

bảng phương pháp của A.N,Nhệchaiev 


móc thị giác hoặc thính giác của Š học sinh tiểu học 
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« THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO ĐÁNH GIÁ TIỂU MÕĐUN 1 


THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 1 
Bài tập I: a, b. c — Sinh lí; a — Tâm lí 

Bài tập 2: d 

Bài tập 3: c 

Bài tập 4: b, dd 


Bài tập 5: a ~ trạng thái tâm lí; b ~ thuộc tính tâm lí; c — quá trình tâm lí. 
Bài tập 6: a — quá trình tâm lí; b,c thuộc tính tâm lí; đ — trạng thái tâm lí. 
Bài tấp 7: b. 
Bài tập 8: b. 


Bài tập 9: a, d — quá trình tâm lĩ; b — trạng thái tâm lí; e ~ thuộc tính tâm lí. 
Bài tập 10: Đóng ý: b, 
Bài tập 11: a, c — quan sát; b, d — thực nghiệm. 
Bài tập l2: - Yêu cấu của thực nghiệm: b, e, g 
~ Yêu cầu chung của thực nghiệm và phi thực nghiệm: a 


THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 2: 
Tâm lí là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp: Xem "Giáo trình mô đun Tầm lí học" (tập L› 


từ trang..... đến trang..... 
Phân biệt ý thức và vỏ thức: Xem “Giáo trình mô đun Tàm lí học" (tập 1) từ trang..... đền 


trang. 
Chú ý là điều kiến của hoat động có ý thức: Xem thông tìn cho hoạt động 3 
Bài tập 1: Phân tích vai trò của hoạt động và giao tiếp trong nhân cách. 

Bài tập 2: d. 

Bài tập 3: c. 

Bài tập 4: Hoạt động — b; Cử động ~ a. 

Bài tập §: c. 

Đải tập 6: a: 2, b: 3, c: 4, đ: 5. e: I. 

Bài tập 7: Hành vi ý thức — a, e, d; hành vi vô thức - b. 


Bài tập 8: a. d. 
Bài tập 9: a - hưng phấn tập trung: b, c = đãng trí bác học (hưng phấn quá tập trung). 
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Bài tập 10: Duy trì chú ý có chủ định — a, b, c; duy trì chú ý không chủ định - d, e. 
Bài tập II: Chú ý có chủ định. 


CÁC THÔNG TÌN PHẢN HỒI CHO ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 3: 


Bài tập I: 

~ Nhân cách: Tận tâm, thỏ lỗ, khiêm tốn, ngay thật, mềm mỏng, bướng bỉnh. ít nhạy cảm với 
sự đánh giá của xã hội, linh hoạt 

~ Cá nhân: Tất cả 

Bài tập 2: c. 

Bài tập 3: 

~ Xu hướng: Có niềm tin, say mẻ với nghề nghiệp. hứng thú học tập. 

~ Tính cách: Khiêm tổn, cẩn thận, đơn giản, nhút nhát. tính yêu cầu cao. 

~ Khi chất: Nóng nảy, ưu tư, dễ thích nghỉ. 

~ Nâng lực: Tài nâng, vẽ giỏi, hát hay. 

Bài tập 4: 

~ 'Thái độ đối với người khác: Lòng nhân ái, tính ích kỷ, lòng trung thực, tính khiêm tốn, tính 
quảng giao, tình cảm trách nhiệm, kín đáo. 

~ Thái độ đối với lao động: Tính lười biếng, tính sáng tạo. tính cẩn thận. 

~ Thái độ đối với bản thân: Hoang phí, tự cao. 

Bài tập 5: d 

Bài tập 6: 

aA= Hoạt bắt. € — Nồng nảy. 

b~ Bình thản. đ~Ưutư 

Bài tập 7: a, d. 

Bài tập 8: c,e, g,k 

Bài tập 9: 

a~ Thí nhớ. 

b,c~ Tư duy 

d,d~ Tưởng tượng, 

Bài tập 10: Gợi ý cách làm: 

— Đọc kĩ bài tập 79 (sách đã dẫn) 

— Chọn I học sinh tiểu học. 

~ Phác thảo các cuộc nói chuyện với các em và dự kiến những cuộc tiếp xúc, quan sắt theo 
các nội dung trong sơ đồ. 
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~ Trao dối với giáo viên chủ nhiệm lớp, với phụ huynh học sinh vẻ các nội dung có trong sơ dỏ 
— Viết bài thu hoạch theo sơ đố. 
THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 4: 


Câu hỏi l: 
Đánh đấu (v) vào b, d. g,h; Đánh đầu (X) vào c, e, ¡. Ì 


Câu hỏi 2: 
a và c ~ Sư thích ứng của cảm giác; b, d và  — Sự tác động ian nhau của các cảm giác, 
Cau hỏi 3: 


trí giấc 


¡w, b cảm giá 
hỏi 4: Gợi ý trả lời 
Chỉ rà điểm yếu trong quan sát của bạn (có thể là sự kết hợp các giác quan kém, hoặc chư. 
tập trung, hay tốc độ phát hiện chậm... ); 
Đưa ra các biện pháp khúc phục nhược điểm trên. 
Câu hỏi §: 
đ,đ,eV Bản chất xã hội ci 
b, e, lì và ¡ - Đặc điểm của tư duy, 
Câu hỏi 6: 
a, b và đ = Loại tư duy theo lịch sử hình thành và mức độ phát triển: 


ư duy: 


ä g = Loại tư duy theo hình thức biểu hiện và phương thức giải quyết nhiệm vụ; 


cớ 
h và ¡ - Loại tư duy theo mức độ sáng tạo. 

Câu hỏi 7: 

a - Từ duy trực quan hành động: b— Từ duy trực quan hình ảnh; 

€ - Tư duy thực hành: d~ Tư duy trữu tượng (từ ngữ ~ lôgic): 
e~ Tự duy hình ảnh cụ thể: # Tư duy lí luận; 

h— Từ duy angoril: 1= Từ duy 0tiIvúc; 


Cau hỏi 
~ Đánh đâu (v) 


a, đe, Í vàl 


~ Đánh dấu (x) vào b,e, g.h và k 
Câu hỏi 9: 
a, bị d và e = Giống nhau giữa tử duy và tưởng tượng; 


c, # và h - Quan hế lần nhau giữa tư duy và tưởng tượng 
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Câu hỏi 10: 

a~ Tưởng tượng tiêu cực 

bvà g~ Ước mơ 

c,e và h~ Tưởng tượng tích cực 
dvàg— Lí tưởng 

Câu hỏi I 
~ Các biện pháp kích thích học sinh tưởng tượng (đặc biết là tưởng tượng súng t6): 
~ Các biện pháp hướng dẫn học sinh cách tạo ra hình ảnh tưởng tượng; 

~ Các biện pháp tạo lập báu không khí sáng tạo trong tập thể học sinh. 

Câu hỏi 
Câu hỏi 13: Gợi ý trả lời 

~ Những nội dung cần phải trau đổi (ngôn nạữ nói, ngôn ngữ viếl....) 


: Gợi ý trả lời 


3: (xem trang...) 


~ Những biện pháp cụ thể để trau đối 
Câu hỏi 14: Gợi ý cách làm 


~ Đọc kĩ văn bản trắc nghiệm đã lựa chọn (nên tư mình làm trước một lần); 


~ Chọn học sinh tiểu học và làm quen với các em; 
~ Tổ chức cho học sinh làm các bài tập trắc nghiệm theo đúng hướng dẫn: 


~ Chim điểm các bài làm của học sinh. thông kẻ, phân tích kết quả theo dạng mọt bài thu hoạch. 


THÔNG TÍN PHẢN HỒI CHO ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 5 
Đài tập l: 

e¿d, đ, — tình cảm. 

ác be, g ~ XúC cảm 

Đài tập 2: 

a~ Hưng phản. 

b- Ứ€ chế 

Bài tập 3: 


~ Trí tuệ: Ngạc nhiên. tỉnh khỏi hài, sự hoài nghỉ. sự ma na. sự khăm phục. 


ác, sự công tâm, sự xấu hồ. tính ghen tị. 


~ Đạo đức: Tình bạn. tình cắm trách nhiệm. tính 
lòng trắc ẩn, tình cảm vui nhọn. tỉnh cảm bí luy. 


~ Thẩm mĩ: 
Đài tập 4: 


Màu sắc xúc cảm của cảm giác: trồng trải 


êu thích với cái đẹp. 
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~ Xúc cảm: Bị kích thích, khiếp sợ. 

~ Xúc động và tâm trạng: Giân dữ, đau khổ, buổn rầu, lo sợ, trầm uất, say mê khoa học, tình 
yêu bến vững với nghệ thuật. 

Bài tập §: 

a~ Hình thành tình cảm. 

b~ Di chuyển. 

c~ Thích ứng. 

đ~ Lây lan. 

đ~ Cảm ứng. 

e ~ Pha trộn. 

Bài tập 6: a, d, đ. 

Bài tập 7: 

a= Kiên trì 

b~ Độc lập. 

Bài tập 8: Xem Hoạt động 2. 


THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ ó. 
Câu hỏi Í: a, , g- 
Câu hỏi 2: 
~ Tình huống a ~ nhận lại: 
~ Tình huống b~ giữ gìn; 
~ Tình huống e ~ Nhớ lại. 
Câu hỏi 3: Đáp án và gợi ý trả lời 
~ Thực nghiệm a - ghỉ nhớ có chủ định và ghi nhớ không chủ định; 
~ Thực nghiệm b — ghi nhớ máy móc và ghi nhớ ý nghĩa. 
~ Ở thực nghiệm a, nhóm thứ nhất sẽ có kết quả ghi nhớ tốt hơn nhóm thứ hai; 
~ Ở thực nghiệm b, nhóm thứ hai sẽ có kết quả ghi nhớ tốt hơn nhóm thứ nhất. 
~ Kết luận sư phạm: 
+ Về việc cho học sinh ý thức được nhiệm vụ, yêu cầu của ghi nhớ; 
+ Về việc sử dụng các biện pháp ghi nhớ có hiệu quả. 
Câu hỏi 4: Gợi ý cách làm 
~ Đọc kĩ bài tập 157 (Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên) (1993), Bái tập thực hành Tám lí học 
NXP Giáo dục, Hà Nội, trang 92-93); 
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~ Chuẩn bị các phương tiện 

~ Chọn học sinh tiểu học và làm quen với các em 

~ Tổ chức cho học sinh làm bài tập theo đúng hướng dẫn 
~ Xử lí và phân tích kết quả theo hướng dẫn 

~ Trình bày kết quá theo dạng một bài thu hoạch. 
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"Tiểu môdfam 2 


TÂM LÍ HỌC LỨA TUỔI TIỂU HỌC 


VÀ TÂM LÍ HỌC S§Ư PHẠM 


@ 


1, VỀ KIẾN THỨC 


1. MỤC TIÊU CHUNG CỦA TIỂU MÔĐUN 2 


Trình bày được những vấn để lí luận chung về sự phát triển tâm lí tuổi học sinh tiểu học, các 
đặc điểm tâm lí cơ bản, các hoạt động cơ bản của học sinh tiếu học, những nội dung cơ bản vé 


tâm lí học dạy học và giáo dục ở Tiểu học. 


2. VỀ KĨ NĂNG: 


Vận dụng kiến thức tâm lí học để tìm hiểu tâm lí học sinh tiểu họ 
âm lí học sư phạm để tổ chức đạy học 


vẻ Tâm lí học lứa tuổ 


3, VỀ THÁI ĐỘ. 
Tầng thêm lòng yêu t 


nồi riêng, coi trọng việc hình thành và hoàn thiện nhân cách 


II. GIỚI THIỆU TIỂU MÖĐUN 2 


ời giáo viên tiểu học, 


ân dụng kiến thức kĩ nàng 
ä giáo dục học sinh có kết quả. 


¿, yêu nghề đạy học nói chung. day học và giáo dục học sinh tiểu học 


TT Tên chủ để 
1 Khải quái về Tâm lí học lửa tuổi tiểu học và Tâm lí | P & 
Í )C SƯ: da UIÊ ¬ 

LÍ luận về sự phát triển tâm lí trẻ em tiểu học | | tro 
Các hoạt động cơ bản và các đặc điểm tâm li cơ bản | 

3 1 189. 
của học sinh tiểu học _. 

4 Tâm học đạy học ổ Tiểu học 1 | 219 

5 Tâm lí học giáo dục ở Tiểu học 1 | 236 

6 Tâm lí học người giáo viên tiểu học 13 | 285 


Cộng 


60 tiết 
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III, ĐIỂU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN TIỂU MÔĐUN 

~ Sinh viên đã học xong tiểu môdun 1 (Tâm lỉ học đại cương). 

~ Tài liệu tham khảo để học tập tiểu môđun 2. 

1. Trần Trong Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan (1998). Tảm lí học (giáo 
trình đào tạo giáo viên tiểu học CĐSP và SP 12 + 2). Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

2. Bài Văn Huệ (1997). Giáo trình Tấm lĩ học tiểu học. Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

3. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1991). ẩm lỉ học (xác 
dùng trong các trường THSP). Nxb Giáo dục, Hà Nội. 


IV, NỘI DUNG. 


SƠN 'TÂM LÍ HỌC LỮA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHAM 


CHỦ ĐỀ 1 


KHÁI QUÁT VỀ TÂM LÍ HỌC LỨA TUỔI TIỂU HỌC 
VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHẠM 


(6 tiết) 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỂ 

1. KIẾN THỨC 

~ Hiểu được vài nét lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lí học lứa tuổi trẻ em và Tâm lí 
học sư phạm. 


~ Hiểu rõ đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống phương pháp nghiên cứu của Tâm lí học lửa tuổi 
tiểu học và Tâm lí học sư phạm tiểu học. 
~ Trình bày được ý nghĩa của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm. 


2.kÏNĂNG 
~ Vận dụng các hiểu biết về Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm vào việc 
nghiên cứu tâm lí trẻ em lứa tuổi này 


~ Giải thích các hiện tượng tâm lí nảy sinh và thể hiên ở trẻ em tiểu học. Vận dụng các hiểu 
biết về tâm lí tuổi tiểu học vào việc học tập nghiên cứu và vận dụng trong việc dạy học giáo: 
dục học sinh tiểu học. 


3. THÁI ĐỘ 
Tăng thêm lòng yêu nghề, yêu trẻ, yêu thích và tự hào được học tập ở trường sư phạm để trở 
thành giáo viên tiểu học ~ cấp học cơ sở nền móng đầu tiên của giáo dục. 


+ Giới thiệu chủ để 

Chủ đề có 3 hoạt đông 

~ Hoạt động I: Khái lược vài nét về sự hình thành và phát triển của Tâm lí học lứa tuổi và 
Tâm lí học sư phạm. 

~ Hoạt động 2: Tìm hiểu đối tương. nhiệm vu, các phương pháp nghiên cứu của Tâm lí học 
lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm. 

~ Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm 
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+ Điều kiện cần thiết để thực hiện chủ để 

— Sinh viên đã học xong tiểu môdun: "Tâm lí học đại cương”. 

a, Tài liều tham khảo, 

~ Bùi Văn Huệ (1997). Giáo trình Tâm lí hạc tiểu học. Nxb Giáo dục, Hà Nội. 


Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên). Nguyễn Quang Uấn, Lê Ngọc Lan (1998). Tám lí học (Giáo: 
trình đào tao giáo viên tiểu học hẽ CĐSP và sư phạm 12+2). Nxb Giáo dục, Hà Nội. 


~ Pham Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1991). ?:âm lí học (Sách 
dùng trong các trường THSP). Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

b, Các tài liêu học tập khác 

~ Hệ thống bài tập thực hành, cầu hỏi ôn tập và thảo luận đành cho chủ để, 

~ Các sơ đồ tổng kết hệ thống hoá kiến thức một số phẩn của chủ đề. 


« Nội dung chủ để 


HOẠT ĐỘNG 1 


KHÁI LƯỢC VẢI NÉT VỀ SỰ HỈNH THẢNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÃM LÍ HỌC LỨA TUỂ 
VÀ TÂM LỈ HỌC $Ư PHẠM 


“ 
¬ THỐNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Vài nét về lịch xử hình thành và phát triển Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. 

~ Trong lịch sử các khoa học về con người, Tâm lí học trở thành một khoa học độc lập, tách rà 
khỏi Triết học từ năm 1879 của thể kỉ XIX. Cũng từ đó Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sử 
phạm ra dời gắn liền với sự thâm nhập của các tư tưởng di truyền học vào khoa học tìm l: 
học lứa tuổi, trong đồ có vấn để nguồn gốc phát triển tâm lí con người, các quy luật, các cơ: 
dưỡng, ai trò của đạy học và gi 
dõi với sự hình thành và phát triển tâm lí con người. Cùng với học thuyết tiến hoá, nhữn; 
thành tựu trong việc nghiên cứu hoạt động phủ 
hành đã kháng định mối quan hẻ qua lại 
triển tâm lí của trẻ em gắn liền với cơ sở sinh lí thần kinh và não bộ con người Tư tưởn: 
của 5. Đácuyn, I. M. Xetrenóv góp phẩn thúc đẩy Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học xử 
phạm lúc bấy giờ phát triển manh mẽ hơn. 


0 dục 


~ Cùng với những thành tưu đó. các công trình nghiên cứu dựa trên sự tích lũy và tổng ket 
kinh nghiêm của những quan sát sư phát triển tâm lí trẻ em và tâm lí quá trình dạy huc 
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giáo dục trẻ đã đã 


cơ sở thực tiến cho Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm lúc 
bấy giờ. Những nghiên cứu zlưực øgưệm lúc này cũng bắt đầu thâm nhập vào Tâm lí học 
sử phạm và Tâm lí học trẻ em. Những kết quả nghiên cứu thực nghiêm trong Tâm lí học 
đại cương như: "quy luật tâm lí” của Weber và Feisner. nghiên cứu vẻ trí nhớ của 
Ebbinhauz, nghiên cứu vẻ cảm giác và vận động trong tâm sinh lí học của W. Wundt 
v.v... cho phép hí vọng vàn dụng thực nghiệm vào Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư 
phạm. Những tác phẩm dáu tiên vẻ Tâm lí học sử phạm đã mớ ra những triển vọng cho. 
việc nghiên cứu như tác phám “Tâm lí học sư phạm” (1877) của nhà giáo dục kiêm tâm 
lí học Nga P. P. Kavterev, "Nói chuyện với các giáo viên về tâm lí học" của nhà tâm lí 
học Mỹ W. James v.v... 


Ở Nga. năm 1906 người ta tổ chức "Hội nghị Tâm lí học sư phạm” lắn thứ nhất túi 
Pẻterburg, kịch liệt phẻ phán tâm lí học sư phạm lúc bảy giờ có tính lí lưện sáo tông và 
khẳng định phải nghiên cứu thực nghiện về tâm lỉ trẻ cm và tâm lí học sinh sư phạm. Chính 
trong quá trình dạy học và giáo dục cán chỉ ra nguồn gức phất triển tâm lí trong quản hệ của 
nổ với quá trình dạy học. 
~ Rủ đời vào cuối thế ki XIX đấu thế kỉ XX, trường phái NI đồng học đã kết hợp một cách 
Lhọc về sự phát triển trẻ em, Ở 
tham vọng giữ vai trò của khoa 


mấy móc những quan điểm tâm lí học. sinh lĩ học, sinh vật 
ö những năm 20 - 30 của thế kỉ XX, Nữ đóng ñọc c 
học "duy nhất mácxít" vẻ trẻ em; coi sự tác động của "hài nhân tó" (môi trường và dị 
truyền) quyết định trực tiếp sư phát triển của trẻ em, họ coi Tâm lí học là "khoa học vé các 
yếu tớ chủ quan", coi Giáo dục học là "kinh nghiệm chủ nghĩa". Những quan điểm như vậy 
ảnh hưởng tiêu cực tới Tâm lí học, Giáo dục học và gây nhiều tác hại đến nhà trường. 
Điều đó đã được nêu lên trong các phê phán có tính nguyên tắc nhiều luận điểm của nhỉ 
đồng học. 


Liên 


,A, X. Maecarencô đã đật cơ sở cho v 


~ Các quan điểm đúng đán của N. K. Cmpx nghiên 


cứu các văn để hình thành phát triển nhân cách trẻ em trong giáo dục vã trong hoạt đông tập 


thể, A. X. Macarencô đã khẳng định: "Nhà giáo dục hiểu biết học sinh không phải trong quả 
trình nghiên cứu học xinh một cách thờ ơ mà trong chính quá trình cũng làm việc với học sinh 
và trong chính sự giúp đỡ học sinh một cách tích cực. Nhà giáo dục phải xem xét hoc sinh 


lo dục t1, 


không phải như. n cứu, mà là đồi tượng 


đổi tượng nại 
“Trong lịch sử xây đựng Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư pham, lí luận về sự phát triển các 
chức năng tâm lí bậc cao của L. X. Vưgôtxki có ý nghĩa cục kì quan trọng: ụ 
trong sự phát tiển văn hoá cửa dứa trẻ được bộc lộ hai lần, trong hài phương diện: lần đầu tiên 
trong phương diện xã hỏi. sau dó là phương điền tâm lí. đâu tiên giữa người này với người kia 


“mọi chức nà 


ao, rồi dến bên trong 


như một phạm trù tâm ø đứa trẻ như mốt phitm trù nội tâm” ” 


A.X, Maearencô, Voáw sập. Tập V, trang 91 (Tiếng Nga), 
1... Vupôtxki. Sw phát triển những chúc nâng tâm lí bắc cao. BN tiết 


1. 1960, trang 197 - 193 
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~ Những luận điểm trên đây của L. X. Vưgôtxkï đã được các nhà tâm lĩ học thừa nhận và cụ 
thể hoá trong các công trình nghiên cứu lí luận và thử nghiêm, góp phần xây dựng và phát 
triển Tâm lí học lứa tuổi, Tâm lí học sư phạm có kết quả. Sự trưởng thành của Tâm lí học 
lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm gắn liền với tên tuổi của nhiều nhà tâm lí học ở nhiều nước, 
đặc biệt là các nhà tâm lí học như A. N. Lêðnehiey, Ð. B. Encônhin, A. A. Liublinxcaia, 
J. Bruner, J, Piaget, H. Wallon, P. Janet v.v... Ngày nay, người ta nghiên cứu Tâm lí học lứa 
tuổi với những quan điểm mới về "tâm lí học phát triển" nghiên cứu sự hình thành tâm li 
con người từ trong bào thai cho đến suốt cả cuộc đời con người, gắn liền với nẻn văn hoá xã 
hội lịch sử và các tiến bộ xã hội của nẻn văn minh nhân loại, của giáo dục hiện đại. Trong 
lịch sử phát triển chung về Tâm lí học lứa tuổi (nay gọi là Tâm lí học phát triển) và Tâm lí 
học sư phạm nói chung có các lĩnh vực di sâu nghiên cứu Tâm lí học trẻ em lứa tuổi tiểu học 
và Tâm lí học sư phạm tiểu học. 


“4 CÁC NHIỆM VỤ. 


NHIỆM VỤ 1 
Chỉ ra những cơ sở ban đầu cho việc ra đời của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm: 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tỉn về lịch sử ra đời của Tầm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm; 
~ Chỉ ra và lí giải những cơ sở ban đầu cho việc ra đời của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí 
học sư phạm. 


NHIỆM VỤ2 
Khái lược sự ra đời và phát triển của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về sự ra đời và phát triển của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí 
học sử phạm. 


~ Chỉ ra vai trò của các học thuyết tâm lí học (cũng như tư tưởng của các nhà tâm lí học) khúc 
nhau đổi với sự hình thành và phát triển của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. 


~ Tóm lược những nét cơ bản vẻ sự hình thành và phát triển của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí 
học sư phạm. 


? ĐẢNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


Câu hỏi: Nêu những cơ sở lí luận và thực tiên cho sự ra đời của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm l¡ 


học sư phạm? 
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HOẠT ĐỘNG 2 


TÌM HIẾU ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỮU CỦA TÂM LÍ HỌC 
LỮA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHAM 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 

Đối tượng của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm. 

Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm là hai lĩnh vực tâm lí học gắn bó chặt chẽ với nhau 
trong hoạt động sư phạm, hoạt động giáo dục. Đây là hai chuyên ngành cơ bản, phát triển sớm 
nhất của Tâm lí học. 


Đối tương của Tâm lí học lửa tuổi 

Tâm lí học lứa tuổi tiểu học là một ngành Tâm lí học nghiên cứu những đặc điểm tâm li, các qiy 

trật, các điều kiện, động lực phát tr tủa các quá trình 

tâm lí, các phẩm chất tâm lí trong sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em tuổi tiểu học. 

+ Tâm lí học lứa tuổi tiểu học không chỉ chú ý nghiền cứu đặc điểm tâm lí của cá nhân ở lứa tuổi 
này, các đặc điểm khác biệt vẻ tâm lí trẻ em trong phạm vỉ cùng một lứa tuổi tiểu học mà còn 
nghiên cứu những khả nâng lửa tuổi của việc lĩnh hội trí thức, phương thức hành động, các dạng 
hoạt động khác nhau của các cá nhân đang được phát triển. Các dấu hiệu đặc trưng cho sự phát 
triển tâm lí của trẻ từ việc nảy sinh cái mới, sư chuyển biến từ những phản ứng đơn giản đến 
những hành động phức tạ nắm ngôn ngữ đến việc hình thành ý thức, tự ý thức nhân 
cách của trẻ là những cứ liệu để từ đó rút ra những đặc điểm tâm lí của trẻ em ở các giai đoạn 
lứa tuổi này và rút ra những quy luật cơ bản vẻ sự phát triển tâm lí học sinh tiểu học. 

+ Tâm lí học lứa tuổi bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu cụ thể với tư cách là các phân ngành 
của Tâm lí học phát triển: 

~ Tâm lí học về đời sống thai nhỉ trong bụng mẹ. 

~ Tâm lí học tuổi hài nhỉ. 


tâm lĩ ở lửa tuổi tiểu học, những biển đổi 


~ Tâm lí học tuổi mầm non. 
— Tâm lí học học sinh tiểu học. 
~ Tâm lí học tuổi thiếu niên. 


~ Tâm lí học người trưởng thành. 


ấm lí học người giả. 

~ Tâm lí học của trẻ em phát triển không bình thường (phát triển sớm hoặc chậm phát triển 
v.v...). Như vậy Tâm lí học trẻ em tuổi tiểu học là một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể về tâm lí 
trẻ em trong đồng phát triển tâm lí chung của đời người. 
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1en 


Đại tượng của Tâm lỉ học sự pham 
Tâm lỉ học sư phạm nghiên cứu các đặc điểm tâm lí, các quy luật tâm Íĩ của việc dạy học vú 
giáo dục, nghiên cứu cơ xử tâm lỉ của quả trình lĩnh hội trí thức. kĩ năng, kĩ xảo, các phám: 
ng nghiên cứM cắC Véu te 


chất tï tuệ và nhân cách người học, đồng thời Tâm lí học sự phạm 
tâm lí vé phía người làm côn tác giáo dục, nhưững vấn để tàm lí của mới quan lệ giữa giá: 
viên vũ học sinh cũng uluw miï quam hệ qua lại siÑu học xinh vũi nhau. 

Việc vạch ra nội dung tâm lí, cơ sở tâm lí của quá trình đạy học và giáo dục tạo ra cơ sở khoa 
học cho việc xác định nguyên tắc, hệ thống phương pháp, biện pháp tiến hành điều khiển qui 
trình dạy học. giáo dục nhảm hình thành và phát triển trí tuệ, nhân cách người học tới mức c; 
nhất, đem lại hiệu quả trong dạy học và giáo dục. Trong các nội dung vẻ tâm lĩ học sư phạm: 
có cức nội dung về tâm lí học của việc dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. 


Nhiệm vụ của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm tiểu học 


Nhiêm vụ của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học 
Tâm lí học lứa tuổi tiểu học chỉ rì các đặc điểm tâm lí của con người được hình thành và 
phút triển trong từng giai đoạn lứa tuổi và trong suốt cuộc đời, những quy luật hình thành và 
mm ở giai đoạn phát triển tầm lí tiểu học, chỉ ra các diều kiện, động lục 
ứa tuổi nầy. 


biểu hiện tâm lí tú 
của sự phát triển tâm lí ở l 
Tầm lí học lứa tuổi tiểu học cung cấp cơ sở tâm lí lứa tuổi cho việc xây dựng các nguyện 
túc. phương pháp, biện pháp day học và giáo dục phù hợp đặc điểm và quy luật tâm lí lửu 
tuổi tiểu học, tó chức hợp lí quá trình sư phạm nhằm mục dích nâng cao hiệu quả của hoạt 
động dạy học và giáo dục ở Tiểu học. 

Tâm lí học lứu tuổi tiếu học không những cung cơ sở tâm lí cho giáo viên tiếu học 
trong hoạt động sư phạm của mình mà còn giúp giáo viên tiểu học, các nhà giáo dục ở bì 
học này có phương pháp đối xứ khéo léo sư pha áo viên, học sinh và tự rèn luyện. 
tư hoàn thiên bản thân để làm tối vai trò người giáo viên trong sư nghiệp tróng người. 


ANhiem vụ của Tam lí học sự phạm tiểu học. 

Nhiệm vụ chung của Tâm lí học sử phạm tiểu học là đựa trên những thành tựu của Tâm lí học dai 
cương, Tâm lí học lứa tuổi vạch rà cơ sở tâm lí học sư phạm của hoạt động dạy học. hoạt động 
giúo dục và việc rèn luyện các phẩm chất nâng lực cần thiết của người piáo viên tiểu học. Cụ thể là: 


Chỉ rà các quy luật tâm lí của việc dạy học và giáo dục ở cáp Tiểu học. 
để tâm lí học của việc hình thành trí thức khoa học, hình thành và 


lo, các phẩm chất đạo đức, nhân cách của học sinh tiểu học. 


~ Nghiên cứu những 
phát triển kĩ năng. kĩ 
Chỉ mì cơ sở tâm lí của việc điều khiển quá trình dạy học, quá trình giáo dục, tổ chức hou! 
đông của học sinh trong day học và giáo dục ở nhà trường, ngoài giờ học cũng như xix 
học sinh với nhau, giữa nhà trường với 


0 viên với học sinh. gí 


dựng mới quan hệ giữa ø 


gia đình và các lực lượ 
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ư phạm tiểu học nghiên cứu đặc trưng lao động sư phạm của giáo viên. hệ thống 
phẩm chất năng lực của người giáo viên, việc tự rèn luyện và hoàn thiện nhân cách và nâng. 
lực nghề nghiệp của người thấy giáo. 


Mối quan hệ giữa Tâm lí học lứa tuổi - sư phạm với các khoa học khác 


Khi nghiên cứu Tâm lí học lứa tuổi. Tâm lí học sư pham cần sử dụng các thành tựu của nhiều 
khoa học khác và đến lượt mình, Tâm lí học lứa tuổi sư phạm lại cung cấp những tải liễu có ý 
nghĩa quan trọng cho nhiều khoa học. 


Với Triết học 

Các luận điểm của Triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đã cung cấp cơ sở lí 
luận và phương pháp luận cho việc nghiên cứu sự phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách của 
con người trong hoạt động — giao tiếp và trong các mối quan hệ xã hội. tâm lí con người có 
tính lịch sử và bản chất xã hội. Ngược lại, các thành tưu trong việc nghiên cứu tâm lí con 
người đóng góp không nhỏ cho. học. Các nhà triết học đã khẳng dịnh: "Lịch sử phát 
triển trí tuệ của trẻ em là một trong những lĩnh vực trì thức hợp thành lí luận nhân thức 
chung và phép biện chứng”. 

Vái Sinh lí học người. 

"Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm thường sử dụng các kếi quả nghỉ 
sinh lí người vẻ hoạt động thán kinh cấp cao với tư cách là cơ sở khoa học tự nhiên của Tâm lí học 
Với Tâm lí học đại cương 
“Tâm lí học đại cương cung cấp các khái niêm cơ bản. các quy luật cơ bản của việc hình thành 
và phát triển tâm lí con người cho việc nghiên cứu “Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. 
Ngược lại nhờ những thành tựu của hai chuyên ngành Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư. 
phạm mà những khái niệm cơ bản của Tâm lí học đại cương trở nên phong phú, sâu sắc hơn. 


cứu của giải phẫu, 


~ Tâm lí học lứa tuổi n lí học sư phạm cung cấp Cơ sở lí luận tâm lí cho các khoa học 


giáo dục, đặc biệt là cho hoạt động đạy học và giáo dục học sinh. 


Phương pháp nghiên cứu Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm tiểu học 

điểm tâm lí, sự phát triển tâm lí của học sinh tiểu học, trong đạy học và 
phương pháp khác nhau của khoa học tâm lí. Các 
học không nằm 


Để nghiên cứu các đã 
giáo dục cẩn phải sử dụng phối hợp nhỉ 
phương pháp trong Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm tì 
ngoài các phương pháp nghiên cứu nói chung của Tâm lí học, trong đó có các phương pháp cơ 
bản sau: 


~ Phương pháp quan sá 


~ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt đông. 


- Phương pháp trắc nghim: 


~ Phương pháp thực nghiệm 
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~ Các phương pháp điều tra viết. 
~ Phương pháp trò chuyện v.v... 

Song hai phương pháp cơ bản nhất trong Tâm lí học lứa tuổi và sư phạm là phương pháp qua: 
sát và thực nghiệm. 


+> Phương pháp quan sát 

~ Xuất phát từ thực tiễn biểu hiện tâm lí của con người qua lời nói, cử chỉ, hành vi, hoạt đón: 
vì thế trong Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm, quan sát là phương pháp nghiên cú+ 
cơ bản. đầu tiền trong nghiên cứu. Quan sát là quá trình tri giác, theo dõi có mục đích, có k- 
hoạch sự nảy sinh, diễn biến và thể hiện tâm lí của trẻ qua hành vi bên ngoài trong điều kiẻ: 
tự nhiên, nhà nghiên cứu cần ghỉ lại một cách nghiêm túc, khách quan những sự kiện th+ 
được kết quả quan sắt tuỳ thuộc vào việc xác định rõ ràng mục đích, nội dung quan sát +: 
chuẩn bị chu đáo về mọi mật cho sự quan sắt. 

~ Cần tổ chức việc quan sát đáp ứng các yêu cầu và các nguyên tắc cơ bản sau đây; 

+ Quan sát những biểu hiện tâm lí của học sinh trong điều kiện tư nhiên của cuộc Sống, nha: 
là trong hoạt động vui chơi, học tập, lao động và quan hệ giao tiếp. Cần chú ý chúng t: 
không chỉ nghiên cứu học sinh để giáo dục các em tốt hơn mà điều quan trọng là chính: 
trong quá trình dạy học và giáo dục học chúng ta "vừa nghiên cứu vừa giáo dục 
hướng học sinh vào "vùng phát triển gần nhất” của trẻ, 

+ Cần quan sát hệ thống xuất phát từ nguyên tắc về tính toàn vẹn của nhân cách, xem x¿ 
những biểu hiện tâm lí cụ thể của học sinh trong những hoàn cảnh cụ thể, riêng biệt của mị 
nhân cách đang phát triển, xem xét những biểu hiên tâm lí cụ thể đó trong mổi quan hé vú: 
các mặt khác của nhân cách. 

+ Quan sát phải đảm bảo tính khách quan và tính hệ thống. Việc ghi chép và rút ra nhữn: 

nhận xét thu được từ những sự kiện quan sát được cần đảm bảo tính khách quan và thả: 

trọng, cần xác định những nguyên nhân gây ra những sự kiện quan sát được, dự đoán xu th¿ 
biển đổi của chúng. Chẳng hạn, nhà tâm lí học người Đức V. Stem đã dùng nhật kí quan vít 

chỉ chép trên trẻ em để xây dựng giả thuyết của mình về những nguyên nhân ảnh hưởng di: 

sự phát triển tâm lí của trẻ em. Nhà tâm lí học Thuy Sĩ J. Piaget dưa trên những tài liệu qua: 

xát trên trẻ em, trong đó có ba đứa con của mình để nêu lên sự phân chia các giai đoạn phút 
triển trí tuệ của trẻ. 

Phương pháp quan sát khách quan có những ưu điểm khá cơ bản trong việc nghiên củu 

tâm lí con người: tiến hành nhanh, chuẩn bị không mất nhiều thời gian, công sức và các 

điều kiện phương tiện nhưng vẫn có thể thu thập được nguồn tài liệu trực quan, đa dạng + 

xinh động vẻ tâm lí con người. Tuy nhiên phương pháp quan sát chỉ cho biết những biẻu 

hiện tâm lí ra hành vi bên ngoài, nhà nghiên cứu khó hiểu chúng một cách chính xắc. các 

tài liêu quan sát thường chỉ được ghi lại dưới hình thức miêu tả. Vì thế phải sử d 

phương pháp quan sát trong sự phối hợp với nhiều phương pháp khác trong việc nghiè 

cứu tâm lí con người. 


' 
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>È Phương pháp thưc nghiêm 

Trong Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm, phương pháp thực nghiệm có vai trò đặc 
biệt quan trọng. 

Thực nghiệm là quá trình tắc động vào con người một cách chủ động trong những điều kiện dã 
đan khống chế để gây ra ở dối tương những biểu hiền cần nghiên cứm mới cách khách quan. 


'Trong Tâm lí học lứa tuổi và sư phạm, người ta sử dụng các hình thức thực nghiêm tự nhiên và 
thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, thực nghiệm tự nhiên được diễn ra trong điều kiện bình 
thường của cuộc sống, trong đó nhà nghiên cứu có thể chủ động gây ra những biểu hi 
diễn biến tâm lí bằng cách khống chế các nhân tố tác động thực nghiệm. Trong Tâm lí học lứa 
tuổi và Tâm lí học sư phạm người ta thường đùng thực nghiệm nhận định và thực nghiệm hinh: 
thành (thực nghiệm giáo dục): thực nghiệm nhận định nhằm xác định thực trạng tâm lỉ ở một 
thời điểm cụ thể trong hoàn cảnh xác định. Thực nghiệm hình thành còn gọi là thực nghiệm 
tâm lí giáo dục — thực nghiệm sư phạm, trong đó nhà nghiên cứu chủ động tiến hành các tác 
động giáo dục nhằm hình thành một số phẩm chất tâm lí nào đó ở người được thực nghiệm 
(nghiệm thể). Thực nghiệm kiểm chứng được dùng trong và sau thực nghiệm hình thành, tiến 
hành trên những đổi tượng khác nhằm kiểm chứng kết quả mà thực nghiệm hình thành ở nhóm 
đổi tượng thực nghiệm cho biết khả năng thực thi một chương. trình giáo dục hay một hệ thống 
bài luyện tập đã được đưa ra thực nghiêm. Các loại thực nghiệm trên đây được sử dụng phối 
hợp với nhau trong một công trình nghiên cứu. 


* Phương pháp trác nghiêm tám ÌÝ (test) 

~ Trong Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học người ta thường dùng test để đo nghiẻ 
độ, trình độ phát triển tâm lí của con người. Tes! là mới phép đo lường tâm lí đã dược chuẩn 

ố lượng người đủ là đại diện tiêu biểu. 


khoá trên mội 


“Trong Tâm lí học đã sử dụng một số test về trí tuể, về nắng. lực, nhân cách v.v... chẳng hạn: 
~ Test đo khả năng tâm vận động (test DenVer). 
r, Raven. 


~ Các test về trí tuê: Gille, Binet — Simon, Wechs 
~ Te: 


~ 'Test tâm lí có ưu điểm là đo trực tiếp các biểu hiện tâm lí qua 
hành nhanh, đảm bảo lượng hoá, chuẩn hoá việc đo đạc. Tuy nhiên test tâm lí chỉ cho biết 
kết quả. ít bộc lô quá trình suy nghĩ của nghiệm thể để đi đến kết quả. 


về nhân cách: Eysenck, Murray, Rorschach v.v. 


test, tiến 


~ Test đòi hỏi phải chuẩn bị công phu. đảm bảo các yêu cầu kĩ thuät của một bộ test. Một bộ 
test thường bao gồm 4 phần cơ bản sau: vân bản test, hướng dẫn quy trình tiến hành, cách 
đánh giá, bảng chuẩn hoá. 

~ Cẩn sử đụng test tâm lí như là một trong các phương pháp chẩn đoán tâm lí con người ở một 
thời điểm nhất định. 


"Trên đây là một số phương pháp nghiên cứu tâm lí rắt cơ bản, thường dược sử đụng trong Tâm 
lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm, các phương pháp nghiên cứu tâm lí bảng điều tra phỏng 
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văn, đầm thoại, nghiên cứu tâm lí qua sản phẩm hoạt động, qua tiểu sử cá nhân đã được trình. 

bày trong phần Tâm lí học đại cương. 

Tóm lại, các phương pháp nghiên cứu tâm lí người trong Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư 

phạm khá phong phú đa dạng. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. 

Muốn nghiên cứu một chức năng tâm lí nào đó một cách khoa học, khách quan và chính xác. 

đồi hỏi phải: 

~ Sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đẻ nghiên cứu. 

~ Sử dụng phối hợp, đồng bộ các phương pháp nghiên cứu để đem lại kết quả toàn điện, 
khách quan. 


CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ ! 

Xác định đối tượng nghiên cứu của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và đổi tượng nghiên cứu của: 

Tầm lí học sư phạm: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về đối tượng nghiên cứu của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm l¡ 
học sư phạm. 

~ Chỉ ra những điểm giống và khác nhau vẻ khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 
của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. 


NHIỆM VỤ2 
Xác định nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm và môi 
quan hệ giữa hai lĩnh vực tâm lí học này: 
~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về nhiêm vụ nghiên cứu của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm l¡ 
học sư phạm và mối quan hệ giữa chúng. 
Chỉ ra những nhiễm vụ nghiên cứu của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. 


Xác định mối quan hệ giữa chúng. 


NHIỆM VỤ 3 

“Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về phương pháp nghiên cứu của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm 
lí học sư phạm. 

~ Chỉ ra và lí giải những phương pháp nghiên cứu cơ bản của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm Ì¡ 
học sử phạm. 


— Rút ra các kết luận sư phạm vẻ việc sử dụng chúng. 
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F4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 
Câu hỏi: Chỉ ra mối quan hệ giữa Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm? 


HOẠT ĐỘNG 3 
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> 

mi HÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

~ Cức thông tin cho hoạt động 1 và hoạt động 2: 

~— Các kiến thức đã tiếp nhận được từ các hoạt động 1 và hoạt động 2. 


F5 CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 

Chỉ ra vai trò và ý nghĩa của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm trong việc nghiên 

cứu tâm lí dạy học và giáo dục học sinh nói chung: 

~ Đọc và nhớ lại các thông tin về Tâm lí học lứa tuổi và Tầm lí học sư phạm. 

~ Chỉ ra và lí giải vai trồ, ý nghĩa của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm đối vé 
đạy học và giáo dục học sinh. 


NHIỆM VỤ 2 

Chỉ ra vai trò và ý nghĩa của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm trong việc nghiên cứu 

tâm lí đạy học và giáo dục học sinh tiểu học nói riêng: 

~ Đọc và nhớ lại các thông tin về Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. 

~ Chỉ ra và lí giải vai trò, ý nghĩa của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm tiểu 
học đối với việc dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. 


~ Lấy các ví dụ minh hoạ. 


?, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 
Câu hỏi: Hãy chỉ ra vai trò, ý nghĩa của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm trong công 
tác giáo dục ở bậc Tiểu học. 
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« THÔNG TIN PHẢN HỐI CHO CHỦ ĐỀ 1 

Những cơ sở lí luận và thực tiễn cho sự ra đời của Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học 
sư phạm 

~ Học thuyết tiến hoá của S. Đácuyn với các vấn để vẻ nguồn gốc phát triển tâm lí con người: 

íc quy luật, các con đường, các điểu kiên và động lực của sự phát triển tâm lí; về vai trò 
của dạy học và giáo dục đối với sự hình thành và phát triển tâm lí con ngưi 

~ Những thành tựu trong việc nghiên cứu hoạt động phản xạ của con người do I. M. Xetrènôv 

tiến hành đã khẳng định mối quan hệ qua lại giữa các hiện tượng sinh lí và tâm lí, chỉ ra sự 

phát triển tâm lí của trẻ em gắn liễn với cơ sở sinh lí thần kinh và não bộ con nại 


~ Những kết quả nghiên cứu thực nghiêm trong tâm lí học đại cương như: "quy luật tâm li" 
của Weber và Feisner, nghiên cứu vẻ trí nhớ của Ebbinhauz, nghiên cứu vé cảm giác và vận 
động trong tâm sinh lí học của W, Wundt v.v... cho phép hỉ vọng vận dụng thực nghiệm 
vào Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm; 

~ Những tác phẩm đầu tiên về tâm lí học sư phạm: “Tâm lí học sư phạm” (1877) của nhà giáo 
dục kiêm tâm lí học Nga P. P. Kavterev, "Nói chuyện với các giáo viên về tâm lí học" của 
nhà tâm lí học Mỹ W. James v.v... 

~ Các công trình nghiên cứu dựa trên sự tích luỹ và tổng kết kinh nghiêm của những quan sát 
sự phát triển tâm lí trẻ em và tâm lí quá trình đạy học giáo dục trẻ đã đật cơ sở thực tiền cho. 
'Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm lúc bấy giờ. 


Mối quan hệ giữa Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư pham 
'Trong hệ thống các khoa học sư phạm, cùng với Tâm lí học đại cương, Tâm lí học lửa tuổi và 
“Tâm lĩ học sư phạm trực tiếp hình thành quan điểm sư phạm và bồi dưỡng trình độ, kĩ năng, 
nghiệp vụ sư pham cho sinh viên các trường sư phạm. Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư 
phạm gắn bó chật chẽ với nhau, quy định lẫn nhau, bổ sung cho nhau một cách biện chứng 
Mặc dù chúng có đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu xác định và khác nhau, nhưng 
chúng đều có chung khách thể là con người trong sự phát triển tâm lí ở các giai đoạn phát 
triển. Cả Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư pham đều nghiên cứu sự hình thành và phát triển 
tâm lí học trong hoạt động sống, trong quá trình dạy học cùng phục vụ đắc lực 
cho sự phát triển của con người. Vì thế, hai ngành tâm lí học này tạo thành một thể thống nhất, 
khó tách bạch. Việc phân ranh giới giữa hai chuyên ngành này có tỉnh tương đối. Trong môi 
quan hệ đó, Tâm lí học lứa tuổi (nay còn gọi là Tâm lí học phát triển) là cơ sở không thể thiếu 
của Tâm lí học sư phạm. Chính vì lẽ đó nhà giáo dục Nga K. Ð. Usinxki đã từng khuyên 
tác bạn hãy nghiền cứu những quy luật của các hiên tượng tâm lí mà các bạn muốn 


ly hành động cán cứ trên những quy luật này và những hoàn cảnh mà các 
s0) 


chúng ta 
điều khiển, các bạn 
bạn muốn vân dụng những quy luật này vào đó 


'®K, Ð, Uởnxki. Tuyển tp. Tập 8, Nxb Viên KHGD nước CHIL Nga, 1950, trang 55 (tiếng Nga). 
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'Ý nghĩa của Tâm lí học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm tiểu học 

'Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm tiểu học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt lí 

luận, góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống lại những quan điểm duy tâm, phản khoa 

học về sự nảy sinh phát triển tâm lí con người, về nguồn gốc, động lực, các điều kiện hình 

thành phát triển tâm lí, khẳng định quan điểm duy vật biên chứng và duy vật lịch sử về sự 

phát triển tâm lĩ con người. 

~ Tâm lí học lứa tuổi cung cấp cơ sở khoa học tâm lí cho tâm lí học sư phạm cũng như các ngành 
tâm lí học khác trong việc tổ chức quá trình dạy học, giáo dục, quá trình hoạt động phù hợp với 
các đặc điểm tâm lí lứa tuổi, tuân theo các quy luật hình thành, biểu hiện tâm lí, phát huy vai trò 
của yếu tố tâm lí cho phù hợp với mục đích, nội dung, phương pháp tổ chức hoạt dộng, đem lại 
hiệu quả về mật công việc và vẻ quan hệ con người. Trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, Tâm lí 
học lứa tuổi tiểu học và Tâm lí học sư phạm tiểu học có vai trò đặc biệt quan trọng. 

~ Những hiểu biết về đặc điểm tâm lí lứa tuổi, về quy luật hình thành phát triển tâm lí trẻ em 
lứa tuổi tiểu học trong dạy học và giáo dục giúp cho học sinh, giáo viên có cơ sở trong việc 
khéo léo ứng xử, trong việc tự rèn luyện, tự hoàn thiện nhân cách, xây đưng tốt các mối 
quan hệ giao lưu, quan hê liên nhân cách, quan hê xã hội. Ngoài ra Tâm lí học lửa tuổi - sư 
phạm tiểu học còn có nhiều ý nghĩa thực tiễn đối với các mật hoạt động khác của đời sống 
xã hội: trong y tế, chăm sóc giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khán, hoặc trẻ có nâng. 
khiếu, tài năng cắn được phát hiện sớm để bồi dưỡng kịp thời, có hiệu quả. 


? ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐỂ 1 


Bài tập 1: Một nhà tâm lí học tiến hành một thực nghiêm như sau: Đưa cho 3 nhóm trẻ ở 3 lứa 
tuổi khác nhau: nhà trẻ, mẫu giáo lớn và nhóm học sinh lớp 2 những mắu gỗ to nhỏ khác nhau 
và giao cho chúng nhiệm vụ: Các cháu hãy dùng những mẫu gỗ này xếp thành một ngôi nhà. 
Quan sát hành động của trẻ, người làm thí nghiệm thấy: trẻ em tuổi nhà trẻ không xếp được 
ngôi nhà, phải nhờ cô giáo xếp hộ: trong khi đó trẻ mẫu giáo cổ gắng làm đi làm lại nhiều lần. 
cuối cũng cũng xếp được ngôi nhà theo ý muốn. Trẻ em học sinh lớp 2 không lao vào hành 
động ngay. Trước khi xếp ngôi nhà, các em thường chỉ suy nghĩ một lát rồi xếp một lần là 
xong, Khi người thực nghiệm hỏi thì các em học sinh lớp 2 mô tả lại khá rõ cách xếp các mẩu 
gỗ để thành ngôi nhà. 

Hãy phân tích kết quả thực nghiệm này và rút ra nhân xét về trình độ hành động ở 3 nhóm trẻ trên. 


Đài tập 2: Người ta để nghỉ các em học sinh các lớp 3, 4. 5 phóng tác một câu chuyện theo 
tranh và kế bảng miệng câu chuyên đó cho người thực nghiệm nghe. Người thực nghiêm ghi 
lại dúng câu chuyên do mỗi em học sinh kể. Sau đồ từ các bức tranh các em đã phóng tắc, yêu 
cầu các em viết câu chuyện ra giấy. So sánh hai câu chuyện về cùng một bức tranh: một câu 
chuyện được kể bảng miệng, một câu chuyên được kể lại bằng cách viết ra giấy, người thực 
nghiệm thấy có những chỗ không khớp nhau. 
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a, Giải thích sự không ăn khớp đó như thế nào? 
b. Dự đoán xem có sự không ân khớp xảy ra ở những học sinh cùng độ tuổi không? Tại sao? 
Bài tập 3: Tập ghỉ biên bản quan sát một giờ giảng của giáo viên và nhận xét về khả năng. 
giao tiếp của giáo viên trong giờ giảng. 

Hãy dự giờ giảng một giáo viên tiểu học, tiến hành quan sát hoạt động của giáo viên và học sin› 
theo mẫu quan sắt dưới đây, sau đó viết nhận xét của anh (chị) về khả năng giao tiếp của giá. 
viên đồ trong giờ giảng. 


Aâu biên bản về hoạt đông giao tiếp của giáo viên và học sinh trên lớp 
(Theo nhà tâm lí học Xô viết A. A. Lêônchiev) 


~ Hình thức giờ học: 
- Bộ môn: 

~ Hộ tên giáo viên: 
~ Lắp: Trường: 
— Ngày....... thắng ....... năm ... 


TT Hình thức tác động giao tiếp. biểu hiện Ghi chú 


== 
1 Đặt câu hỏi cho cả lớp Ỉ 


[2T Đai 6A0 lồi cho từng học sih ' 


3 Những chỉ dẫn trực tiếp nhằm tổ chức các hoạt đông 


của học sinh 

4 † 'Bổ sung các câu trả lời của học sinh. 

5 Ï Sửa chữa câu tảời của học sinh 

6 Đánh gi tốt Bị 

7 Đánh giả xấu 
8 Học sinh nêu câu hỏi cho giáo viên, 
9 Sự trả lời sảng tạo của học sinh 

10 Kích thích của giáo viên nhầm thúc đẩy hoc sinh. TỊ 
| (_ hoạt động 


1 Nhận xét về trật tự của lớp 


12 Pha trỏ nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng, giải 
ˆ_ˆ quyết tỉnh huống xung đột 
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Bài tập 4: Hãy nhận xét về phong cách giao tiếp của giáo viên tiểu học. 

Hãy dự giờ giảng bài của một giáo viên tiểu học và thử đánh giá hành vi giao tiếp của giáo 
viên đó theo thang đo dưới đây bằng cách khoanh vào số mà anh (chị) cho là có biểu hiện 
đương tính rõ nhất từ 3 — 2 ~ 1 hoặc không có biểu hiện (0); có biểu hiện âm tính từ (~1), (~2). 
(-3). Từ đồ rút ra nhận xét vẻ phong cách giao tiếp của giáo viên đó. 


Phiếu đánh giá phong cách giao tiếp của giáo viên 


1. Có thiện chỉ với học sinh ¡ 3⁄2.1,0-1,-8,-8 Không có thiện chỉ với HS 
2. Quan tâm tới học sinh. | 3210-1.-2.-3 Không quan tâm tới HS 
3, Khuyến khích sự sáng tạo của "xi Š Kiểm chế sự sảng tạo của 
Rồ ttấ 3,2,1,0,-1,-2.~3 Smee 
4. Cổi mở 3/2.1/0-l-2-3 |  Kinđảo 
Thụ động, có giao tiếp với 
5. Tích cực giao tiếp với học sinh | 3.2,1,0,-1,~2.~3 leootb 
6. Mềm dẻo, linh hoạt với học sinh. 3,2, 1,0,~1,~2,~3 | 'Cứng nhắc, khắt khe với HS. 
| Không có sự phân biệt tron 
7. Có sự phân biệt trong giao tiếp | 3,2,1,0,~1,~2,~3 | Bo bến v lệ: Sài \g 
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CHỦ ĐỀ2 
LÍ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 


(8 tiết) 


@ MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỂ 


1. KIẾN THỨC 

~ Hiểu rõ khái niệm trẻ em, khái niệm học sinh tiểu học. 

~ Phản tích được một số quan điểm sai lắm vé sự phát triển tâm lí trẻ em, khẳng định quan 
điểm duy vật biện chứng. 

~ Trình bày được sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí trẻ em, các quy luật, điều kiên: 
phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi tiểu học. 


2 KỈNĂNG 
~ Vận dụng các hiểu biết về lí luận phát triển tâm lí trẻ em để phân tích, phê phán những quan 
điểm sai lắm trên cơ sở nắm vững quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí trẻ. 


~ Vận dụng các vấn để lí luận đã học vào việc nghiền cứu sự phát triển tâm lí trẻ em tiểu học 
vào việc tổ chức dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. 


3. THÁI ĐỘ 
“Tăng thêm lòng yêu nghề, mến trẻ. Chú ý đặc điểm tâm lí tuổi học sinh tiểu học, lứa tuổi hoa, 
đặt nén móng cho sự phát triển tâm lí nhân cách ở các lứa tuổi tiếp theo. 


+ Giới thiệu chủ để 

Chủ để có 5 hoạt động: 

— Hoạt đông 1: Tìm hiểu khái niêm trẻ em, khái niệm học sinh tiểu học. 

~ Hoạt động 2: Phân tích và phê phán một số quan điểm sai lắm về sự phát triển tâm lí trẻ em. 

~ Hoạt động 3: Tìm hiểu quan điểm duy vật biên chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em. 

— Hoạt động 4: Tìm hiểu các quy luật, điều kiện, động lực của sự phát triển tâm lí trẻ em tuổi 
học sinh tiểu học. 

~ Hoạt động 5: Tìm hiểu các cách phân chia những giai đoạn phát triển tâm lí. 
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+ Điểu kiện cần thiết để thực hiện chủ để 

~ Sinh viên đã học xong tiểu mô dun 1: Tâm lí học đại cương, chủ để 1 của mô đun 2. 

~ Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1993). Tâm lí học (Sách 
dùng trong các trường THSP). Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

2. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lẻ Ngọc Lan (1998). Tim lí học (Giáo 
trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP và hệ 12+2). Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

3, Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993), Bải ráp. 
thực hành Tâm lí học. Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

~ Hệ thống bài tập thực hành, câu hỏi òn tập và thảo luận dành cho chủ đẻ. 

~ Các sơ đồ tổng hợp hệ thống hoá kiến thức một số phần đã học trong chủ để 2. 

~ Thiết bị: Máy chiếu. 


+ Nội dung chủ để 
HOẠT ĐỘNG ] 


TÌM HIỂU KHÁI NIỆM TRẺ EM. KHÃI NIỆM HỌC SINH TIỂU HỌC 


m 'THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 
Kiến thức cần sử dụng: Những hiểu biết về học sinh tiểu học (xem các tài liêu tham khảo). 


Thế nào là trẻ em? 
Có nhiều cách quan niệm về trẻ em. có nhiều khoa học nghiên cứu về trẻ em theo các khía 
cạnh riêng và theo cách riêng của mình. Tâm lí học lứa tuổi, tâm lí học phát triển quan tâm tới 
bản chất, các quy luật đậc điểm. trình độ phát triển, các yếu tố chỉ phối sự phát triển tâm lí, 
nhân cách của trẻ em như thế nào. 
~ Có quan niệm cho rằng trẻ em là người lớn thu nhỏ lại. trẻ em chỉ khác người lớn ở tầm cỡ, 
kích thước cơ thể (chiều cao, cân nặng...) hoặc khác nhau về mức độ biểu hiện, trình độ đạt 
được về nhận thức, tư tưởng, tình cảm... chứ không khác nhau về chất. Vì thế. đứng trước một 
đứa trẻ vừa sinh ra, họ cổ tìm ở đứa trẻ mới ra đời những nét giống với thế hẻ đi trước, kế tục 
những cái đã có từ thế hệ đi trước truyền lại. 
Từ đó đi đến một nguyên tắc biến dạng siêu hình, lấy người lớn làm thước đo mọi thứ cho trẻ 
em. Đây là một quan điểm sai lầm vẻ trẻ em. 
~ Quan niệm đúng đắn và được nhiều người thừa nhận: Trẻ em là trẻ em, trẻ em không phải là 
người lớn thu nhỏ lại. Trẻ em vận động và phát triển theo quy luật của trẻ em. 
+ 
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Ngay từ thế kỉ XVIH, J. J. Rutxô (1712-1778) đã nhận xét: "Trẻ em không phải là người lt 
thu nhỏ lại, trẻ em có những cách nhìn, cách suy nghĩ và cảm nhận của riêng nó". Sự kh: 
nhau giữa trẻ em và người lớn là sự khác nhau vẻ chất. 
~ Trẻ em chưa phải là người lớn nhưng nó là một con người, một thành viên của xã hội. Ngay !: 
khi ra đời, đứa trẻ đã có như cầu đặc trưng của con người = Nhu cầu về người khác, nhu cí: 
vé giao tiếp với con người. Đúng như Paul Osterrieth nhận xét: "Đứa trẻ trở thành con nẹu' 
tuỷ thuộc vào trình độ văn hoá và nhóm gia đình mà đứa trẻ tham gia". Tâm lí học cấn qu:! 
tâm tới việc trẻ em đẩn dẫn trở thành người lớn như thế nào? Phải tìm hiểu xem đứa trẻ hi: 
có những gì? Có thể làm được những gì và đứa trẻ sẽ thay đổi phát triển như thế nào tror: 
cuộc sống thực của nớ? Sự tiến bộ không ngừng của đứa trẻ, sự nảy sinh cái mới, sự chuyt 
biến từ phản ứng đơn giản thành những hoạt động phức tạp hơn, hợp lí hơn, sự xuất hiện nại? 
ngữ,... là những sự kiện đặc trưng cho sự phát triển của đứa trẻ. Đúng như 60 năm trước di: 
Chaparède đã nhận xét: "Đứa trẻ không phải là đứa trẻ vì nó còn nhỏ, mà đứa trẻ là một e1 
người sẽ dần dần trở thành người lớn". Tính đặc trưng chủ yếu của trẻ em là sự trưởng thìth 
sự tảng trưởng. Trong thực tế, mọi cái hiểu biết mới, mọi kinh nghiệm thu nhận được khủn: 
chỉ đơn thuần bổ sung vào những cái đã có trước mà làm thay đổi chúng, đó không chỉ là ¡'t 
sự tích luỹ giản đơn mà là một sự cấu tạo lai, một sự biến đổi về chất. 
“Tất cả những thay đổi ở trẻ em không mang tính ngẫu nhiên mà diễn ra theo quy luật, the: 
những giai đoạn phát triển nhất định và đạt những trình độ cao dần. Đúng như GS. T§. Hồ Ngọc Ðu: 
quan niệm: "Chiến lược mới coi trẻ em là một thực thể tự vận động theo quy luật của bản thủ! 
nó... ~ Sự vận động tất yếu của trẻ em do quá trình phát triển bên trong của nó, sẽ tự phủ dị: 
bản thân mình, để chuyển hoá sang một trình độ mới khác vẻ "chất", Trong sự phát triển cử: 
từng đứa trẻ cụ thể, mỗi em có những đặc điểm riêng, song bao giờ cũng có thể tìm thấy ở, 
những nét chung, những cái thống nhất cho mọi trẻ em. Tất cả trẻ em đều trải qua những bưx 
hoặc những giai đoạn phát triển nhất định. Sự tiến bộ không ngừng của đứa trẻ, sự chuyển bứ: 
từ những phản ứng đơn giản đến những hành động phức tạp, từ những cấu trúc tâm lí sơ khai dt! 
những cấu tạo tâm lí mới tạo nên những sự kiên đặc trưng trong sự phát triển của trẻ em. 


“ CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 


Tìm hiểu khái niệm trẻ em trong Tâm lí học: 


~ Đọc và tiếp nhân các thông tin về trẻ em. 

~ Chỉ ra sự sai lầm của quan niêm “trẻ em là người lớn thu nhỏ lại”. 
~ Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa trẻ với người lớn. 

~ Tóm lược lại quan niêm đúng đắn vẻ trẻ em. 


`! Hồ Ngọc Đại. Tầm lí học đạy học. Nxb Giáo dục, H, 1983, trang 96. 
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NHIỆM VỤ 2 
Khắc hoạ những nét đặc thù vẻ học sinh tiểu h ' 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin về trẻ em và học sinh tiểu học (thông tin cho hoạt động 1 và 
các tài liệu tham khảo). 

~ Tìm ra những điểm khác biệt giữa học sinh tiểu học với trẻ mẩm non và học sinh các bạ 
học khác (vẻ độ tuổi, vẻ sự phát triển thể chất, vẻ các hoạt động, về các mối quan hệ, vẻ 
những biến đổi trong đời sống tâm lí...). 

~ Tóm lược lại những nét đặc thù về học sinh tiểu học. 


Câu hỏi: Học sinh tiểu học là gì? 
Bài tập: Sự khác nhau giữa trẻ em và người lớn là: 
a. Sự chênh lệch về tấm vóc, kích thước. 


b. Sự khác biệt về số lượng các hiện tượng tâm lí. 
c. Sự khác biệt về chất trong các hoạt động tâm lí. 
d. Sự khác biệt về mức độ trưởng thành của các đặc điểm và thuộc tính tâm lí 


HOẠT ĐỘNG 2 


PHÂN TÍCH VẢ PHÊ PHÁN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM SAI LẮM VỀ SỰ PHÁT TBIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 


8¬ 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 
Kiến thức cần sử dụng: Các kiến thức đã biết về trẻ em và trẻ em tiểu học. 


Một số quan niệm sai lầm về sự phát triển tâm lí trẻ em 

Quan điểm duy tâm nói chúng coi sự phát triển tâm lí chỉ là sự chín muổi trưởng thành của 
yếu tổ sinh vật định sắn từ trước trong gen di truyền. Sư phát triển tâm lí chỉ là sự tăng lén hay. 
giảm đi về mặt số lượng của các hiện tượng tâm lí như số lượng từ ngữ, khả năng trí nhớ, chủ 
ý, tốc độ hình thành kĩ xảo v.v..., chứ không phải là sự chuyển thất lượng. Sự phát 
n tâm lí diễn ra một cách tự phát, không tuân theo quy không thể điều khiển được. 
Quan điểm sai lầm nói trên thể hiện cụ thể ở một số học thuyết sau: 


c 


Thuyết tiền định 
Học thuyết này cho rằng mọi đặc điểm tâm lí của con người là những cấu tao bẩm sinh, do 
tiểm năng sinh vật gây ra có sẵn trong cấu trúc sinh vát, đo cơ chế đi truyền qua gen quyết 


mqN 'TÂM LÍ HỌC LÚA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PH+Y 


định. Chẳng hạn: S. Erớt cho rằng động lực phát triển tâm lí là các bản năng. J. Điuây cho ràn 
như cầu và các thuộc tính tâm lí được sắp đặt sẵn trong gen. Các yếu tổ di truyền quyết đị: 
giới hạn của giáo dục. Nhà tâm lí học Mỹ E, Toócđai đã khẳng định: "Tự nhiên ban cho mà 

con người một vốn nhất định, giáo dục cần làm bộc lộ vốn đó là vốn gì và phải sử dụng n- 
bảng phương tiện tốt nhất". Nhà tâm lí học Áo K. Buyle cho rằng đi truyền không chỉ dịn! 
trước sự phát triển trí tuệ mà cả sự phát triển đạo đức. Kết quả của các thực nghiệm trên tr‹ 
sinh đôi từ một trứng do các nhà tâm lí học Liên Xô như V. N. Cônbanôvxki, A. R. Luria, ^ 
N.Mirẻnôva và nhà tâm lí học Pháp R. Razjô đã chỉ ra rằng: Với cơ sở bẩm sinh giống nhat 
tuỷ thuộc vào phương pháp dạy học, các trẻ sinh đói từ một trứng thể hiện những năng lu 
khác nhau vẻ năng lực. Những tư liệu đó đã bác bỏ thuyết di truyền, tiền định, bẩm sinh vs 
tâm lí. Trên thực tế yếu tố bẩm sinh có vai trò quan trọng, được xem như tiền để vật chất cụ: 
sự phát triển tâm lí con người, chúng không hoàn toàn định sản từ trước mọi khả nâng phi. 
triển tâm lí. Trong cùng tiền để vật chất như nhau nhưng do sự tác động của giáo dục khu. 
nhau, sự rèn luyện và mức độ tích cực hoạt động khác nhau, con. người khác nhau vẻ sự phá: 


triển tâm lí. 


Thuyết hoàn cảnh 
Đối lập với thuyết tiền định. thuyết hoàn cảnh (còn gọi là "thuyết đuy cảm”) giải thích sự ph: 
triển tâm lí chỉ bằng tác động của môi trường tự nhiên, của hoàn cảnh sống. Môi trường là nhủ: 
tố quyết định sự phát triển tâm lí con người: Xuất phát từ quan điểm triết học C. A. Henvẻtiu: 
cho rằng trẻ em ngay từ lúc lọt lòng đã có những tiếm nâng bẩm sinh như nhau, sự khác nhau +‹ 
tâm lí là do sự tác đông khác nhau của môi trường và của giáo dục, môi trường và giáo dục ch. 
ước một cách đầy đủ và tuyết đối sự phát triển tâm lí. Các nhà tâm lí học tư sản hiểu môi trưủ 
xã hội một cách siêu hình, bất biến và quyết định trước sổ phận con người. Con người như ni: 
đối tượng thụ động (trong đó có các nhà xã hội học Pháp như Đuýchkhêm, Kanvac), giống nh 
trường phái "Nhi đồng học", thuyết môi trường coi trẻ em như "tờ giấy trắng”, như "tâm ¿ 
mộc", môi trường, hoàn cảnh và người lớn muốn vẽ gì lên đó thì vẽ. Chủ nghĩa Mác - Lẻnin ở 
khẳng định vai trò tích cực chủ đông, sáng tạo của con người với tư cách là chủ thể của ho: 
động, coi hoàn cảnh và môi trường có vai trò nhất định đối với con người, nhưng con ngư 
không hoàn toàn lệ thuộc vào hoàn cảnh, Mác nói: "Hoàn cảnh có tác dụng cải tạo con nẹu' 
trong chừng mực, con người tác động đến hoàn cảnh”. Hoạt động của con người mà cơ bán Ì¡ 
hoạt động lao động đã cải tạo thế giới, sắng tạo ra thế giới và cải tạo chính bản thân con người 


Thuyết hải tụ ltai yếu tó dĩ truyền va môi trường 

~ Nhà di truyền học người Anh S. Auerbac cho rằng: "Trình độ phát triển trí tuê những nà 
lực chuyên biệt, những phẩm chất cá nhân ~ tất cả những cái đó là kết quả của sự tắc dò: 
qua lai giữa yếu tổ dì truyền và yếu tố môi trường”. 

~ Nhà tâm lí học người Đức V. Stecnơ và nhà tâm lí học Mỹ Anataxi coi cả hai yếu tỏ ¿ 
truyền và môi trường cùng quyết đình sự phát triển tâm lí ở con người. Họ quan niệm ra: 
cả hai yếu tố này hội tụ lại cùng quyết định một cách máy móc sự phát triển tâm lí. Sư tí. 
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động qua lại giữa hai yếu tố này trực tiếp quyết định tâm lí, trong đó. yếu tố di truyền giữ 
vai trò quyết định. Môi trường chỉ là điều kiện để biến những đặc điểm tâm lí đã được định 
sẵn trong gen di truyền thành hiện thực. 


/& CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 

"Tìm hiểu nội dung cơ bản và đánh giá, phê phán thuyết tiền định: 

~ Đọc, tiếp nhận các thông tin về thuyết tiền định và nhớ lại các thông tin về trẻ em, học sinh 
tiểu học. 

~ Chỉ ra các nội dung cơ bản của thuyết tiền định. 

~ Đánh giá. phê phán sai lầm của thuyết tiễn định. 


NHIỆM VỤ 2 

"Tìm hiểu nội dung cơ bản và đánh giá, phê phần thuyết hoàn cảnh: 

~ Đọc, tiếp nhận các thông tin vẻ thuyết hoàn cảnh và nhớ lại các thông tin về trẻ em, học 
sinh tiểu học. 

~ Chỉ ra các nội dung cơ bản của thuyết hoàn cảnh. 

~ Đánh giá, phê phán sai lắm của thuyết hoàn cảnh. 


NHIỆM VỤ 3 

Tìm hiểu nội dung cơ bản và đánh giá, phẻ phán thuyết hội tụ hai yếu tố di truyền và hoàn cảnh: 

~ Đọc, tiếp nhận các thông tin về thuyết hội tụ hai yếu tố và nhớ lại các thông tin về trẻ em, 
học sinh tiểu học. 

~ Chỉ ra các nội dung cơ bản của thuyết hội tụ hai yếu tổ. 

~ Đánh giá, phê phần sai lắm của thuyết hội tụ hai yếu tố. 


?, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 
Câu hỏi: Nêu những sai lầm cơ bản của các thuyết: tiền định. hoàn cảnh, hội tụ hai yếu tố vẻ 
sự phát triển tâm lí của trẻ em. 
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HOẠT ĐỘNG 3 
TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 


>> 

e¬ 'THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 

Kiến thức cần sử dụng: 

~ Các kiến thức về phát triển. 

~ Các kiến thức về trễ em. 

Quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em 


Khải niềm phát triển tâm lí 

Trong Tâm lí học, người ta đã xem xét vấn để phát triển tâm lí theo nhiều phương diện khác 

nhau. Có thể khái quát theo ba phương diện cơ bản sau: 

~ Sự phát triển tâm lí trong giới động vật. 

~ Sự phát triển tâm lí trong lịch sử loài người và trong sự phát sinh cá thể con người (từ tron 
bào thai cho đến khi tuổi già, trước khi chết). 

~ Sự phát triển tâm lí ở thế hệ trẻ (từ tuổi sơ sinh đến tuổi thanh niên), trong đó phương diễn 
thứ 3 được nghiên cứu rông rãi hơn. 


Vậy thế nào là phát triển tâm lí? 

Phát triển là gì? 

Phát triển là quá trình biến đổi của sự vật, hiện tượng từ thấp đến cao, từ đơn giản tới phúc tap' 
Phát triển là quá trình tích luỹ dần về số lượng dẫn đến sự thay đổi về chất lượng, là quá tìni: 
này sinh cái mới trên cơ sở cái cũ, do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nằm ngay trong bản 
thân sự vật, hiện tượng. Nói đến phát triển là nói đến sự thay đổi chuyển hoá về chất, tạo nẻ: 
một trình độ, một mức độ cao hơn về chất so với cái cũ. 

Khái niệm "phát triển” có liên quan và có sự phân biệt so với các khái niệm "tăng trưởng” 
"chín muối”. 

~ Tăng trưởng chủ yếu là sự gia tăng vẻ mật số lượng của sự vật, hiện tượng (ví dự chiều dù, 


chiều rồng, cân năng v.V...). 
~ Chín muối được dùng để chỉ sư tăng trưởng đã đạt tới một độ nhất định. Ví dụ, trước đã 
khi nói tới độ chín muối về mật sinh học của nam nữ, cha ông ta thường nói “nữ thập tà 
nam thập lục” (tuổi đây thì ở nữ thường từ 13 trở đi, ở nam thường từ 16 trở đi). 
Ngày nay, độ chín muối sinh dục ở nam nữ có thể sớm hơn do điều kiện sống và sự phát tri 
về mật cơ thể thiếu niễn diễn ra sớm hơn. 
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, chín muối và trưởng thành là mối quan hệ biện chứng có tính 
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nhân quả: sự tăng trưởng chín muổi dẫn đến sự biến đổi vẽ chất (phát triển), chất lượng mới lại 
tạo tiển để cho sự tăng trưởng và chín muồi ở mức cao hơn. 


Quan điểm duy vất biên cluứng vé sự phát triển tâm Ï trẻ em: 
Đứng vững trên quan điểm duy vạt biện chứng và duy vật lịch sử, các nhà. tâm lí học khoa học 


diễn ra từ thấp tới cao, theo từng giai đoạn như một quá trình, trong đó có những bước nhảy, 

những "khủng hoäng” và những đột biến. Sự phát triển tâm lí trong từng giai đoạn lứa tuổi phụ 

thuộc vào hoạt động chủ đạo của lứa tuổi đó. 

~ Nhà tâm lí học Xô viết A, N, Lêönchiev đã nêu lên ba nguyên lí cơ bản của sự phát triển 
tâm lí là: 

+ Sự phát triển tâm lí là quá trình lĩnh hôi kinh nghiêm của loài người. 

+ Sự phát triển tâm lí quá trình hình thành hệ thống các chức nâng của não. 

+ Sự phát triển tâm lí là trước tiên là sự phát triển trí tuệ, thực chất là sự hình thành các hành. 
động trí tuệ. 

Cụ thể hoá ba nguyên lí trên, các nhà tâm lí học Xô viết đã xem xét sự phát triển râm lí của 

con người như l 

~ Quá trình con người lĩnh hội kinh nghiệm xã hội lịch sử thể hiện qua việc tiếp thư trí thức 
cũng như phương thức hoạt động. Đây là mặt cơ bản, chủ yếu có tính chất quyết định đối 
với sự phát triển tâm lí. 

~ Quá trình phát triển các cơ chế tâm lí của việc vân dụng các phương thức hoạt động và 
vốn trí thức đã tiếp thu được vào các hoạt động cụ thể trong cuộc sống. 


~ §ự phát triển những thuộc tính chung của nhân cách. trong đồ có các thuộc tính chung có 


tắc dụng quyết định nhất. đồ là: 

+ Những thuộc tính chung của xu hướng nhân cách; 

+ Những đặc điểm câu trúc tâm lí trong hoạt động: 

+ Sự phát triển các có chế của ý thức. 

hủ số về sự phát triển tám lỉ 

~ Theo quan niêm truyền thống thì sự phát triển tâm lí của con người được đánh giá qua ba 

cơ bản thể hiện ba mật của đời sống tâm lí con người. Đó là: 

+ Sự phát triển nhận thức: chuyển từ phản ánh bể mặt của sự vật, hiện tượng riêng lẻ tới nhận thức 
bản chất của chúng, vạch ra mối liên hệ, quan hệ có tính quy luật tới những trí thức có hè thống. 

+ Sự phát triển tình cảm: tình cảm ngày càng mở rộng phạm vi, phân hoá, phức tạp, có nội 
dung xã hội cao hơn, có cơ sở lí tính đầy đủ hơn. 


chỉ s 
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+ Nấm vững hệ thống hành động. hoạt động: Sự phát triển tâm lí con người biểu hiện tron: 
những biến đổi về chất lượng của hành động, hoạt động từ không chủ định lên chủ dịnh. :: 
không có ý thức lên có ý thức. Các hoạt động này càng phong phú vẻ nội dung, cấu trúc + 
phương hướng. 

~ Ngày nay, theo quan điểm hiện đại, người ta có cách nhìn mới mẻ vẻ sự phát triển tầm lí cù. 

em: xem xét hành vi. hoạt động của trẻ em được xuät hiện như thế nào, có thể dư doa: 
được chiều hướng biến đổi và sự hình thành phát triển các hành ví, hoạt động đồ có tính 4+ 
luật theo sự biến đổi của thời gian. Đó là sự biến đổi vì Ø con người. Liên quan chị: 
chẽ với khái niệm biến đổi về chất là việc tổ chức lại hành ví, hoạt động trong sư phối hez 
chặt chẽ giữa sự tổ chức và sử dụng khả nảng phát triển củ: Quá trình phát triển bà 
góm những biến đổi vé chất và sư tổ chức lại hành vi theo độ tuổi. điển ra theo trình + 
mang tính chất tích luỹ và có sự định hướng: 

+ Có trình tự, tức là biến đổi điễn ra theo một trình tự có lögíc. 

+ €ó tích luÿ, tức là có một phần nào đồ bao gồm tất cả những gì đã có trước đồ, cộng thẻ:! 
với mức độ mới cao hơn. 

+ Có định hướng, tức là sự phát triển luôn hướng tới một trình độ mới. cao hơn, 


Sự phát triển tâm lí của trẻ em không mang tính ngẫu nhiên mà nó diễn ra có quy luật, Tron: 
quá trình phát triển tâm lí của từng đứa trẻ có những điểm khác biệt, song bao giờ cũng ‹ 
những nét chung, những cái thống nhất cho mọi trẻ em. Tất cả trẻ em đều trải qua những bu 
hoặc những giai đoạn phát triển nhất định. Trong một số trường hợp đậc biết, trẻ em có ti. 
phát triển sớm. phát triển muôn hoặc phát triển không bình thường, đó là những trường hợp - 
những sai lệch trong sự phát triển tâm lí. Vẻ nhiều phương diện, trẻ em ngày nay phát trị 
nhanh hơn với trẻ em ngày trước, Hiện tượng tảng nhanh tốc độ phát triển của trẻ em goi 
"Hiện tương gia tốc phát triển”. Trẻ em thu nhận vốn hiểu biết đa dạng nhiều hơn hàn trừ 
đây, do tiến bộ của các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện kĩ thuật hiện dì! 
người lớn cũng chú ý nhiều hơn đến việc đạy dỗ và tạo điều kiên cho trẻ em tiếp xúc thực v¿ 
cuÖc sống mới. 


“4 CÁC NHIỆM VỤ 
NHIỆM VỤ ] 


“Tìm hiểu khái niệm phát triển, phát triển tâm lí: 
Đọc, tiếp nhân các thông tin về phát triển, phát triển tâm lí và nhớ lại các kiến thức đã hẹ 


Về trẻ em, 
Phân biệt "phát triển” với "tăng trưởng” và “chín muối". 


TTổm lược phát triển tâm lỉ là 


"Tổng hợp các chỉ sở đánh giá sự phát triển tâm lí của trẻ 
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NHIỆM VỤ 2 
Phân tích quan điểm duy vật biên chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em: 


n chứng về phát triển tâm lí. 


~ Đọc, tiếp nhận các thông tỉn của quan điểm duy vật bị 
~ Tóm lược các nội dung cơ bản của quan điểm duy vật biện chứng vẻ sự phát triển tâm lí. 


~ Chỉ ra ý nghĩa của quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lỉ. 


z? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


Câu hỏi: Nêu vẫn tắt quan điểm của duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em. 


HOẠT ĐỘNG 4 


TÌM HIỂU CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐỘNG LỰC VÀ UY LUẬT CỦA SỰ PHT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM. 
LỨA TUỔI HỌC SINH TIỂU HỌC 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 
Điều kiện phát triển tâm lí 


Điều kiến thể chát 

~ Đó là đặc điểm cơ thể, đặc điểm của các giác quan của hệ thắn kinh = được coi là tiển để vật 
chất, diều kiện thuận lợi hoặc gây khó khân cho việc hình thành một loại hoạt động nào đó. 
Song các đặc điểm thể chất của con người không phải là nhân t6 quyết định, không phả 
động lực của sự phát triển tâm lí. 


Cúc diễu kiện song 
Các điều kiện xống có ảnh hưởng đến sư phát triển tảm lí của con người. nhưng chúng không 
quyết định trực tiếp đến sự phát triển tâm lí mà chúng tác đông thông qua mối quan hệ qua lại 
giữa con người với hoàn cảnh. Các ảnh hưởng bén ngoài tác động gián tiếp đến sự phát triển 
tâm lí cá nhân thông qua những điều kiến bèn trong của con người, trong đó có kinh nghiệm 
tiếng và vai trò chủ thể 
“Trong các nhân tố của cuộc sống, trước hết phải nổi tới vai trò của vốn kinh nghiệm xã hội. 
hội. Các M: thí rõ: "... Bả của con người là 
sự tổng hị mới quan hệ xã hội”. Điều đó có nghĩa những đặc điểm tâm lí của cá nhân 
được quyết định bởi đặc điểm của c: l cá nhãn con người gia nhập vào 
đó với tư cách là thành viên của xã hội. Quá trình phát triển tâm lí là quá trình con người lĩnh 
hội nên văn hoá xã hội, vốn kinh nghiêm xã hôi. quá trình con người tiếp nhân nên văn hoá 
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theo con đường tự phát và tự giác. Con đường tự giác được thể hiện qua giáo dục, đó là sự tá. 
động có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp nhằm hình thành ở con người những ph: 
chất nhân cách, đáp ứng các yêu cầu của xã hội. Vì thế, giáo dục là nhân tố chủ đạo, guyc? 
định sự phát triển tâm lí của con người, trong đó, dạy học có 


Tính tích cực của con người 
“Tính tích cực của con người là nhân tố quyết định trực tiếp sự phát triển tâm lí. Quá trình tác 
động qua lại giữa con người và môi trường thông qua hoạt động của con người trong mẻ: 
trường đó. Hoạt dộng của con người có tính mục đích, tính xã hội được xem là điều kiẻ: 
quyết định sự phát triển tâm lí. 


Động lực của sự phát triển tâm lí 

Sự phát triển là sự đấu tranh giữa các mật đối lập, giữa các mâu thuần bên trong. Vì thế, đôn; 
lực của sự phát triển là sự nảy sinh các mâu thuẫn mâu thuần đó. Trone 
sự phát triển tâm lí của trẻ em thì đó là các mâu thuẫn tim chứng giữa cái mới và cái cũ 


những cái đang được nảy sinh. đang được khắc phục trong quá trình dạy học và giáo đục; mù 
thuần giữa nhu cầu chúng: mâu thuẫn giữ: 


khả năng của trẻ đang được phát triển với những hình thức cũ của các mới quan hệ đã đưo: 
hình thành và các hình thức hoạt động cũ; giữa những yêu cầu ngày càng tăng của xã hội. củ. 
tập thể, của người lớn với trình độ phát triển tâm lí hiện tai của trẻ v.V... 

Việc nảy sinh các mâu thuẫn và việc trẻ em tích cực giải quyết các mâu thuắn đó dưới su 
hướng dẫn của người lớn làm cho tâm lí của trẻ được hình thành và phát triển. Tất nhiên, xu 
phát triển tâm lí của trẻ không phẳng lặng mà đầy biến động, trong đó có những cuộc "khùn 
hoảng” và "đột biến” tạo ra sự nhảy vọt vẻ chất trong sự phát triển tâm lí của trẻ (khủng hoàn: 
ở lứa tuổi lên ba, ở lứa tuổi thiếu niên 14 ~ 15 tuổi v.V....). 


Quy luật chung của sự phát triển tâm lí trẻ em 

Các nhà tâm lí học đã nêu lên một số quy luật chung của sự phát triển tâm lí, đó là: 

+ Tỉnh không đều của sự phát triển tâm lí. 

+ Tính toàn ven của tâm lí. 

+ Tính thuần nhất, thống nhất, ổn định và bến vững (quy luật nhất thể hoá). 

+ Tỉnh mềm dẻo và khả năng bù trừ. 

Đó là một số quy luật cơ bản của sự phát triển tâm lí trẻ em nói lên xu thể phát triển tàu 
lí của trẻ, các quy luật đó không mang tính sinh vật mà tuân theo các quy luật xã hò 
Nắm được các quy luật nói trên, người lớn, nhà giáo dục tạo điểu kiện tốt cho sự phú! 


triển tâm lí của trẻ. 
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“& CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 

Phân tích điều kiện, động lực của sự phát triển tâm lí trẻ em: 

~ Đọc, tiếp nhận các thông tin về điều kiến, động lực của sự phát triển tâm lí trẻ em. 

~ Nêu, giải thích và lấy ví dụ minh hoa về các điều kiên của sự phát triển tâm lí trẻ em, 

~ Chỉ ra và lí giải mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển. 

~ Nêu, giải thích và lấy ví dụ mình hoa vẻ động lực của sự phát triển tâm lí trẻ em. 

~ Việc hiểu biết các điều kiện và động lực của sự phát triển tâm lí trẻ em có ý nghĩa gì trong 
việc nghiên cứu sự hình thành, phát triển tâm lí học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ 2 

Phân tích các quy luật cơ bản về sự phát triển tâm lí trẻ em: 

~ Đọc, tiếp nhận các thông tin vẻ các quy luật phát triển tâm lí trẻ em. 

~ Phân tích nội dung, ý nghĩa của từng quy luật phát triển tâm lí trẻ em. 

~ Từ các quy luật phát triển tâm lí trẻ em, rút ra các kết luận sư phạm trong nghiên cứu, dạy 
học giáo dục học sinh tiểu học. 


z ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 


Câu hỏi: Trình bày mối quan hệ giữa đạy học và sư phát triển. 


HOẠT ĐỘNG 5 
TÌM HIỂU CÁC CÁCH PHÂN CHIA CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÍ 


# —T| THôNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Kiến thức cần sử dụng: Các kiến thức đã học về tâm, sinh lí học sinh tiểu học. 


Sư phân chia các giai đoan phát triển tàm lí 

Quan niềm về sự phản ckia các giai doan phát triển tảm li 

Sự phân chia các giai đoạn lứa tuổi là một trong những vấn để quan trọng của Tâm lí học lứa tuổi 

“Trong thực tế, khi xem xét sư phát triển của con người dưới khia cạnh nguồn gốc phát sinh cá 
+1 
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thể, các nhà tâm lí học phát triển cho rằng: sự nảy sinh hình thành những mầm mống tâm lí con 

người có từ trong thời kì bào thai, từ đó nảy sinh văn để "thai giáo”, tiếp cận thai nhỉ từ trong 

bụng mẹ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu vấn dễ này còn nhiều tranh luận. do vậy chưa có thể khát 
quát những đặc điểm phát triển tâm lí thai nh. Vì thế, ở giáo trình này chúng tôi chủ yếu bàn vẻ 
sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí từ khi con người sinh ra cho đến tuổi già. 

+ Tuân theo nguyên lí chung của mọi sự phát triển, sự phát triển tâm lí của con người từ lúc 
sinh ra đến khi qua đời, trải qua nhiều giai đoạn (gọi là những giai đoạn lứa tuổi). Việc xác 
định chính xác các giai đoạn phát triển tâm lí, tìm ra các quy luật đặc thù của sự phát triển 
tâm lí trong từng giai đoạn cũng như quy luật và cơ chế chuyển từ giai đoạn lứa tuổi này 
sang giai đoạn lứa tuổi khác có ý nghĩa to lớn vẻ mặt lí luận và thực tiền. Sự phát triển tâm lỉ 
con người vẻ phương diện cá thể là một quá trình chuyển đổi liên tục từ cấp độ, mức độ này 
sang cấp độ, mức độ khác. Õ mỗi cấp độ lứa tuổi, sự phát triển tâm lí đạt tới chất lượng mới 
và điển ra theo các quy luật đặc thừ. 

+ Xung quanh việc phân chỉa giai đoạn phát triển tâm lí có nhiều quan điểm khác nhau: 

~ Quan điểm sinh vật hoá coi sư phát triển tâm lí tuân theo các quy luật tự nhiên của sinh vật. 

mang tính bất biến và được chia ra một cách tuyệt đối về các giai đoạn lứa tuổi. 

~ Chủ nghĩa hành vi không thừa nhận khái niệm lứa tuổi, họ coi sự phát triển tâm lí chỉ là sự 
tỉnh kĩ xảo hành vi, vì thế không có sự phân chia phát triển tâm lí theo giai đoạn lửa tuổi 

ác nhà tâm lí học mácxít có quan niềm đúng đắn về lứa tuổi và sự phát triển tâm l¡ 


giai đoạn lứa tuổi. 

~ L..X. Vưgôtxki coi lứa tuổi như một thời kì, một mức độ phát triển nhất định, có ý nghĩa đói 
với sư phát triển chung của con nưgời. Vưgôtxki cân cứ vào những thời điểm mà sự phát 
triển tâm lí có những đột biến để xác định thời kì phát triển tâm lí theo quan điểm xã hỏi 
lịch sử. Đặc điểm tâm lí ở mỗi giai đoạn lứa tuổi được quyết định bởi một tổ hợp nhiều yêu 
tố: các đặc điểm của hoàn cảnh sống, các đặc điểm cơ thể, đặc điểm của các yêu cầu để 
cho đứa trẻ ở giai đoạn đó, mối quan hệ của đứa trẻ với thẻ giới xung quanh, trình độ tâm l¡ 
mà trẻ đã đạt được ở các giải đoạn trước đồ Y.V 

'Các nhà tâm lí học mácxít cũng chỉ rõ: mối liên hệ giữa trình độ phát triển của quan hệ với th: 

giới xung quanh. trình độ phát triển của các trí thức, các phương thức, các năng lực quyết định 

thời kì lứa tuổi. 


giáo dục | 


Sự biến đổi các điều kiện sống của trẻ em, sự biến đổi các hình thức dạy học 

nhân tố cơ bản quyết định đặc điểm của lứa tuổi 

~ A. N. Lêônchiev chỉ ra răng: sự phát triển tâm lí của con người gán liền với sự phát tiểu: 
hoạt động, trong đồ hoạt động chủ đạo ở mỗi giai đoạn lứa tuổi có tính quyết định. 


“Tuổi khône 


Lia tuổi chỉ có ý nghĩa như là yếu tố thời gian trong quá trình phát 
quyết định trực tiếp sư phát triển nhãn cách. Những đặc điểm lứa tuổi là đậc điểm chung. đả: 
trưng, điển hình cho lứa tuổi đó, nói lên xu hướng phát triển chung. Lứa tuổi không phải là phan 
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trù tuyệt đối, bất biến. Giai đoạn lứa tuổi chỉ có ý nghĩa tương đới. Tuổi có thể phù hợp với trình 
độ phát triển của trẻ hoặc có thể đi trước hoặc chậm hơn sự phát tiển. Day học giáo dục phải 
hướng trẻ vào "vùng phát triển gắn nhất" của trẻ, giúp trẻ đạt mmức độ phát triển cao hơn. 


Các giai đoan phát triển tâm lỉ theo lúa tuổi 
Có nhiều cách phân chia giai đoạn phát triển tâm lí của con người 


ẩn tư (ly trẻ từ lúc xinh ra. 


ñ tuổi thiểu miễn, L Piagel đã nêu lên xựt 


* Theo sự phát trì 


mì thành bốn giai đoạn: 

ảm giác vận động (giác động): từ lúc sơ sinh đến lúc 2 tuổi. 

từ 2 đến 7 tuổi. 

~ Giai đoạn thao tác cụ thể; từ 7, 8 tuổi đến II, 12 tuc 

¡ đến 14, 15 tuổi, 

* Cân cứ vào những thay đổi trong cấu trúc tâm lÍ của co người 

thể, những thay đổi cơ bản trong điều kiện sống và hoạt đông của can người có thể phảm 

phát tr 

~ Giai đoạn xơ sinh và hài nhỉ từ 0 = 1 tuổi: hoạt động giao lưu cảm xúc trực tiếp với người 
lớn, trước hết là mẹ chiếm vị trí hàng đầu, quyết định sư hình thành và phát triển tâm lí của. 
trẻ, giai đoạn này gồm 2 thời 


~ Giai đoạn tư duy tiền thao t: 


~Giai đoạn thao tác hình thức: từ 11. l2 
trưởng thành về cơ 


ñt tâm lí con người theo các giai đoạn la tuổi sat: 


+ Thời kì sơ sinh: hai tháng đấu tiên sau khi sinh. 


+ Thời kì tuổi hài nhỉ: từ 2 tháng đến I năm. 
~ Giai doạn trước tuổi học từ I đến 6 tuổi, gỗm tuổi vườn trẻ và tuổi mẫu giáo. 


+ Tuổi vườn trẻ (từ 1 đến 3 tuổi): hoạt động với đồ vật giữ vai trò chủ đạo, sự phát triển ngôn 
thành tựu rất nổi bật, xuất hiện những tiên đẻ của sự hình 


ngữ của trẻ em lứa tuổi này 
thành nhân cách. 

+ Tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi): vui chơi trở thành hoạt đông. chủ đạo ở lứa tuổi nà 

c, nhân cách. 

= Giai doạn tuổi đỉ học thành 4 thời kì nhỏ: 

+ Thời kì đầu tuổi học (từ 6 đến 11 tuổi = nhỉ đồng học hoặc học sinh tiểu học): Hoạt động 
học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh nhõ. Thời kỉ này ở trẻ phát triển mạnh vẻ nhận 
thức, tình cảm — ý chí = ý thức - nhân cách. 

+ Thời kì giữa tuổi học (thiếu niên hoặc học 
là quãng đời diễn ra những biến cố rất "đặc biệt 
hướng vươn lên làm người lớn. Ở lứa tuổi này, hoạt động chủ đạo là học tập và quan hệ 
giao tiếp với 
N \c phẩm chất nhãn cách. 


+ Thời kì cuối tuổi học sinh (đấu tuổi thanh niễn hoặc học 


đưẻ 


có sự phát triển mạnh về trí 


lh trúng học cơ sở - từ 12 đến 15 tuổi): đây 
". xuất hiện những “khủng hoảng”, xu 


bạn, ở lứa tuổi này trẻ phát triển manh về nhận thức — trí tuệ = tỉnh cảm 


Í và 


lh phổ thông trung học - từ 15 


184 
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đến 18 tuổi): Sự phát triển thể chất đang hoàn chỉnh, có sự trưởng thành vẻ giới tính, vai tr 
xã hội của trẻ thay đổi rõ rệt, hoạt động học tập gắn liễn với xu hướng học lên, với xu hướn => 
chọn nghề, vào đời, sự phát triển trí tuệ ở mức cao, có sự phát triển mạnh về tự ý thức, tx 
đánh giá, thể hiện rõ ý thức nghẻ nghiệp và sự chuẩn bị cho cuộc sống tương lai, thể hiện 
tính tích cực xã hội, hình thành mạnh thế giới quan, đời sống tình cảm phong phú, đa dạns 
tình bạn có cơ sở lí trí và khá bển vững, nảy sinh tình yêu nam nữ. 

+ Thời kì sinh viên (từ 18, 19 đến 25 tuổi): Sự phát triển thể chất ở mức độ hoàn thiện, vai trị 
xã hội của sinh viên thể hiện rõ nét, hoạt động của sinh viên mang tính nghề nghiệp. chín! › 

„_ trị xã hội, vân hoá nghệ thuật thể dục thể thao v.v... = thể hiện rõ năng lực tự đánh giá, tự > 
thức, tự giáo dục, phát triển định hướng giá trị nhân cách và định hướng giá trị xã hội. 


~ Giai đoạn tuổi trưng thành từ (24, 25 đến 45, 50 tuổi) 

Cuộc sống lao động nghề nghiệp và cuộc sống gia đình, nghĩa vụ gia đình và nghĩa vụ xã hú 
năng nề hơn. 

~Giai đoạn người cá tuổi (từ 30 — 55 tuổi trở đï) 

Là tuổi con người giàu kính nghiệm sống và cống hiến nhiều nhất cho xã hội, bắt đầu xu:t 
hiện dấu hiệu "khủng hoảng giữa đời”, thể hiện sự chậm chạp: Từ 60 tuổi trở đi xuất hiện s/ 
thoái hoá dần các cơ quan nói tạng cũng như hẻ thần kinh. Sự xuất hiện một số bệnh tuổi gi: 

giảm trí nhớ, phản ứng chậm chạp, có "hội chứng về hưu” v.v... 

Như vậy, mỗi thời kì, mỗi giai đoan lứa tuổi nói trên có những đặc điểm tâm lí đặc trưng. S: 
chuyển từ thời kì này, giai đoan này sang thời kì khác, giai đoạn khác gắn liền với sự xuất hi¿! 


những cấu tạo tâm lí mới của nhân các: 


| các nHiệM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Tìm hiểu và nhân xét về các quan niệm phân chia 
~ Đọc, tiếp nhận các thông tin về sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí. 
~ Nêu các quan niêm về việc phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí và ý nghĩa của việc ná: 

được các quan niệm trên. 


ác giai đoạn phát triển tâm lí. 


NHIỆM VỤ 2 

Phân tích các đặc điểm đãc trưng của giai đoạn phát triển tâm lí học sinh tiểu học. 

~ Đọc, tiếp nhận các thông tin về giai đoạn phát triển tâm lí của học sinh tiểu học và vẻ họ: 
sinh tiểu học. 

~ Chỉ rà các đặc trưng của giai đoạn phát triển tâm lí học sinh tiểu học. 
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Ms ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


Bài tập: Bàn vẻ sự phát triển của con người ở những năm đâu tiên của cuộc đời, đại văn hào 
Nga L. N. Tônxtôi có nhận xét rất thứ vị như sau: "Tất cả những gì mà đứa trẻ sẽ có sau này 
khi trở thành người lớn đều đã thu nhãn được trong thời thơ ấu. Trong quãng đời ấy nó đã thu 
nhận được nhiều và nhanh đến nỗi rằng trong quãng đời còn lại những cái mà nó thu nhận 
được chỉ đúng một phần trầm những cái đó mà thôi". L. Ñ. Tônxtôi đã nêu lén một cá 
sánh như sau: “Nếu từ đứa trẻ 5 tuổi đến người lớn khoảng cách chỉ là một bước thì từ đứa trẻ 
sơ sinh đến đứa trẻ 5 tuổi, khoảng cách đã dài kinh khủng". 


Hãy phân tích nhân xét trên của L. N, Tônxtôi về phương diện tâm lí học. 


THÔNG TIN PHẢN HỒI 


® Học sinh tiểu học là lứa tuổi từ 6 đến 10 = 11 tuổi. Các em đang học ở trường tiểu học. Đến 
trường học tập là một bước ngot thực sự quan trọng có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời của 
các em, Các em thực sự trở thành một học sinh. Nhà trường tiểu học thực sự mở ra trước 
mắt các em một thế giới mới lạ với những quan hệ mới và phức tạp hơn. Các em chuyển từ 
vui chơi là hoạt động chủ đạo ở tuổi mắm non sang học tập với tư cách là hoạt động chú đạo. 
có tính quyết những biến đổi tâm lí cơ bản ở tuổi học trò. 
Sự phát triển thể chất ở học sinh tiểu học diễn ra những biến đổi cơ bản về hệ cơ xương, vẻ 
hệ thần kinh làm cơ sở cho những biến đổi tâm lí, nhân cách ở lứa tuổi này. Cùng với việc 
lĩnh hội tiếp thu một hệ thống trí thức về các môn học, trẻ em học cách học, học kĩ nâng 
sống trong môi trường trường học và môi trường xã hội. Cùng với sự ảnh hưởng khá lớn 
môi trường giáo dục gia đình và quan hệ bạn bè cùng độ tuổi, cùng lớp và cấp học, học xinh 
tiểu học lĩnh hội các chuẩn mực và quy tắc đạo đức của hành vi. Những biến đổi cơ bản 
quan trọng trong sự phát triển tâm lí của học sinh tiểu học chuẩn bị cho các em những bước 
ngoặt quan trọng trong cuộc sống ở tuổi thiếu niên - tuổi học sinh trung học cơ sở = lứa tuổi 
có xu thế vươn lên làm người lớn. Vĩ thế, người ta gọi học sinh tiểu học là lứa tuổi hoa. 


khác nhan giữa trẻ em và người lớn là sự khác biệt về: mức độ trưởng thành của các đặc 
điểm và thuộc tính tâm lí. 


Sai lắm cơ bản của các thuyết: tiền định, hoàn cảnh và hội tụ hai yếu tổ về sự phát triển 


tâm lí trẻ. 


“Thừa nhận tâm lí của con người là bắt chước và được định sẵn từ trước do tiếm nâng sinh vật 
đi truyền, hoặc do ảnh hướng của môi trường bất biến. 


~ Họ đều đánh giá thấp vai trò của giáo dục, xem nhẹ nhân tố xã hội lịch sử. 


' 


Phủ nhân vai trò tích cực của con người với tư cách một chủ thể, coi trẻ em như một thực thể 
tự nhiên thụ động. 
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f nhạu 


'Các nhà Tâm lí học khoa học coi yếu tố bẩm sinh di truyền là những yếu tố thể chất - tiền đẻ vật 
chất của tâm lí không định sẵn tâm lí. Hoàn cảnh sống có vai trò quan trọng, nhưng hoàn cảnh 
xã hội, nên văn hoá xã hội quyết định tâm lí con người, trong đó giáo dục là yếu tố chủ đạo, hoạt 
động của cá nhân mỗi người là yếu tổ trực tiếp quyết định sự phát triển tâm lí con người. 

® Quan điểm của duy vật biên chứng về sự phát triển tâm li trẻ em: (Xem thông tin hoạt động 
3, Chủ để 1) 

® Phát triển và dạy học: 

+ Quan niệm cho rằng dạy học có tác dụng phát triển học sinh đã được thể hiện ở nhiều nhà 
giáo dục kiệt xuất như J. J. Rútxð, I. G. Pextalôzi, A. Đixteevee, K. Ð. Usinxki v.v... Chẳng 
hạn K. Ð. Usinxki cho rắng có hai cách tác động đến sự phát triển trí tuệ của học sinh: 

1. Qua quá trình thu nhận trí thức mà trí tuệ được rèn luyện. 

2. Hướng nhiều hơn vào chính bản thân sự phát triển, học sinh phải lĩnh hội một tài liệu 
học tập nhất định. Con đường này dẫn đến hình thành tư duy lögíc. 

+ Trong các quan điểm về mối quan hệ giữa dạy học và phát triển trí tuệ có nhiều quan diểm 
khác nhau, nhưng tựu trung lại có ba loại quan điểm cơ bản sau: 

a. Phát triển trí tuệ là một quá trình độc lập có những quy luật riêng, không phụ thuộc vào dạy 
học (Jêmx, J, Piaget v.A....). 

b. Sự phát triển trí tuệ là kết quả tác động của nhiều yếu tố. Day học có vai trò điều chỉnh môi 
liên hẻ giữa các chức nâng tâm lí (B. G. Ananhiev....). 


e. Dạy học là hình thức tất yếu bên trong và chung nhất, quyết định sự phát triển trí tuẻ. Sư 
phát triển trí tuẻ là quá trình có bản chất xã hội lịch sử. Các giai đoạn phát triển và đặc điểm 
tâm lí cá nhân bị quy định bởi hệ thống tổ chức và cách thức truyền đạt cho cá nhân kinh 
nghiệm xã hội (L.. X. Vưgôtxki, A. N. Leônchiev). 


Quan diễn cơ bản của L. X Vigôrdi là 
Sự phát triển tâm lí của con người mang bản chất xã hội, sự phát triển không chỉ quy vào 
việc nắm trí thức, kĩ năng và sự phát triển diễn ra trong quá trình dạy học mủ còn đem lại 

c chức năng tâm lí. 


những đặc điểm mới và cấu tạo l: 
~ Đặc điểm nổi bật của tuổi đì học 
quá trình tâm lí đang xuất hiện và phát triển 


và phát triển tính ÿ thức, tĩnh có chủ định của 


n vừa là kết quả, vừa là chức nàng của 


~ Dạy học và giáo dục đi trước sự phát triển; phát 
nạ phát triển gắn nhất”, hướng vào sự 


và giáo dục. Dạy học phải hướng vào 
hình thành những cẩu tạo tầm lĩ mới sẽ có ở người học. 


Tuy nhiên, một mật L.. X. Vưôtxki chỉ rõ giữa đạy học và phát triển có mối quan hệ chất chẽ, 
mặt khác cũng không hé bỏ qua quy luật nội tại của bản thân sư phát triển tâm lí của trẻ. Cúc 
ủa sự phát triển do dạy học sẵn sinh ra là lögic của chúng. 


quá trình nội tai 
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Sau L. X. Vugôtxki, nhiều nhà tâm lí học Liên Xô đã đặc biệt chú ý đến mỗi tương quản giữa dạy 


trẻ, Ở một mức. 
độ nhất định con ngưi khả iáo dục dưới sự chỉ dạo hướng dân của nhà giáo dục 
và những người xung quanh. Để giữ được vai trò chủ đạo, giáo dục và dạy học phải kích thích. 
đẫn dắt sự phát triển chứ khỏng chờ đợi sư phát triển. Giáo đục phải đi trước một bưới 
trước sự phát triển, tạo điểu kiện cho trẻ tích cực chủ động giải quyết mọi mâu thuản, thúc 
sự phát triển của trẻ tới mức cao hơn. 


« Bài tập: Phân tích vai trò "khủng hoảng tâm lf" ở tuổi lên 3. 


đón. 


ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐỂ 


Bài tập I: Quan điểm duy vật biên chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em: 

a. Phủ nhận hoàn toàn vai trò của yếu tố di truyền. 

b. Coi các đặc điểm cơ thể do di truyền mang lai là tiền đẻ, khả năng của sự phát triển tâm lí. 
e. Những đặc điểm có thể do di truyền mang lại quy định trước giới hạn của sự phát triển tâm lí. 
d, Cả a, b, c đều sai. 

Bài tập 2: Thuyết hoàn cảnh coi sự phát triển tâm lí của con người là do: 

a. các tiểm năng sinh vật gây ra. 


b. những tác động của môi trường xung quanh quy đình. 


e, sự tác động qua lại giữa môi trường và tính đi truyền quy định. 
.d. hoạt động tích cực của con người lĩnh hội nền văn hoá xã hội quy định. 
Bài tập 3: Tính kế thửa trong quá trình phát triển tâm lí được thể hiện ở: 


ä hôi. 


ä. sự kế thửa nến vàn hoá 
b. sự kế thừa những cấu trúc tảm lí từ thế hệ trước thông qua di truyền. 
e. tính kế tục giữa các giai doạn phát triển. 

đ 
Bài tập 4: Sự hình thành các cấu tạo tâm lí mới ở những thời kì tuổi nhất định là kết quả 


a và. 


a. quá trình trưởng thành, chín muổi của những cấu trúc sinh vật của cơ thể. 
b. hoạt động tích cực của chính dứa trẻ với những đối tượng đo loài người sắng tạo ra. 
c. quá trình tác động qua lại giữa những cấu trúc tâm lí tiễn định đo di truyền mang lại với môi 


trường sống, 
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Bài tập 5: Lựa chọn từ (cụm từ) thích hợp trong khung bên phải để điển vào các chỗ trồng 
trong từng bài tập dưới đây (có thể điển các kí hiệu a, b, c thay thể các từ (cụm từ)): 


1. Sự phát triển tâm lí của trễ em là kết quả của a. biến đổi ©. chủ thể 
quả trnh trẻ em......... nến văn hoá xã hội, | p sạn tao {đổi tượng 
thông qua.......... ch cực của trẻ với những X" 

- eo. eo do loài người sắng tạo ra IỆNHNG) 9. người lớn 
d. giáo dục h. hoạt đông 

2. Sự phát triển tâm lí của trẻ em luôn tiến theo a. di truyền e. quyết định 
các quy luật......... rong đó........ giữ vai tr | - p, người lớn (tác động 
chủ đạo, hoạt động tích cực của trẻ giữ vai 
Bồn 20a, ©. xã hội g. sinh học 

d. tiến để h. giáo dục 

3, Sự phát triển tâm lí là quá trình mang tính 4. tự nhiên. e, đặc điểm 
chất.............. Mỗi giai đoạn được quyết định. b:iog đến bu lo. 
bởi một tổ hợp các............. Khi chuyển từ giai Đụ ° là 
đoạn lứa tuổi này sang giai đoạn lứa tuổi khác | °-HỄnục 9. thuộc tính 
bao giờ cũng xuất hiễn những........... tâm lí mới. d. giai đoạn h. điều kiện 


Bài tập 6: Hãy sưu tấm một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh quan niệm của nhân dân ta vẻ 
các vấn để sau: 

~ Di truyền và sự phát triển tâm lí trẻ em. 

~ Hoàn cảnh và sự phát triển tâm lí trẻ em. 

~ Giáo dục và sự phát triển tâm lí trẻ em. 

~ Tính tích cực hoạt động của trẻ. 


Vận dụng quan điểm của tâm lí học mácxít, phân tích những quan điểm đúng, sai, chưa đáy đu 
thể hiện trong các câu ca đạo tục ngữ đã nêu về sự phát triển tâm lí. 


CHỦ ĐỀ 3 


CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ 
CƠ BẢN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 


@© MỤC TIÊU 


1,,KIẾN THỨC 

~ Nêu được đặc điểm của hoạt động học; chỉ ra được vai trò chủ đạo của hoạt động học đối 
với học sinh tiểu học; phân tích được các thành phân của cấu trúc hoạt động học: chỉ ra 
được sự hình thành hoạt động học ở học sinh tiểu học: 

~ Phân tích được khái niệm gìao tiếp, đặc điểm giao tiếp của học sinh tiểu học; 

~ Chỉ rà được vai trò, đặc điểm vui chơi và các dạng hoạt động khác của học sinh tiểu học; 

~ Nêu tên, nội dung và các biểu hiên của các đặc điểm ở từng quá trình và trạng thái tâm lí 
nhận thức (tỉ giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, chú ý) cũng như từng thành phần nhân cách 
(tính cách, nhu cầu nhận thức, tình cảm) của các em học sinh tiểu học; 

~ Phân tích được sự chín muổi để đến trường và sự thích nghỉ học đường của trẻ 6 tuổi. 


2. KÏNĂNG 

~ Nhận biết được sự tồn tại của các thành phần cấu trúc hoạt động học trong từng bài học, tiết 
học của học sinh tiểu học; 

~ Vận dụng được các hiểu biết vẻ đặc điểm nhận thức và nhân cách của học sinh tiểu học vào việc 
phân tích, giải thích các biểu hiền tâm lí của học sinh tiểu học: 

~ Rút ra được các kết luận sư phạm từ những đặc điểm nhận thức và nhân cách của học sinh 
tiểu học. 


3, THÁI ĐỘ. 

Có hứng thú tới việc quan sắt, phần tích và đánh giá các biểu hiện của nhận thức và nhân cách 
học sinh tiểu học. 

+ Giới thiệu chủ để 

Chủ để có 3 hoạt động: 
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~ Hoạt động 1: Tìm hiểu các hoạt động cơ bản của học sinh tiểu học. 
~ Hoạt động 2: Phân tích các đặc điểm tâm lí của học sinh 
3: Tìm hiểu sư chín muồi đến trường và sự thích nghi học đường của học sinh 


~ Hoạt độn 
tiểu học. 


+ Điều kiện cần thiết để thực hiện chủ để 
inh lí học lứa tuổi tiểu học”, 


~ Sinh viên được học xong mô đun * 

~ Tài liệu tham khảo. 

a, Tài liệu tham khảo 

1. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uấn (1993), Tám lí học (Sách: 
dùng tong các trường Trung học Sư phạm). Nxb Giáo dục, Hà Nội (chương mục vẻ các 
hoạt động của học sinh tiểu học và đặc điểm tám lí học sinh tiểu học). 

3. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lẻ Ngọc Lan (1998). Tim fí học (G 
trình đào tao giáo viên tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2). Nxb Giáo dục, Hà Nội (chủ để vẻ các 

lêu học và đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học). 


hoạt động của học sinh 
3, Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huế. Lê Ngọc Lan. Bài sập dư 
hành tầm lí học. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1993 (các bài tập về hoạt động và đặc điểm tâm Ì! 


của học sinh tiểu học). 


b. Các tài liệu học tập khác 
~ Hệ thống bài tập thực hành câu hỏi ðn tập và thảo luận cho chủ đề. 


- Cức sơ đồ tổng kết hệ thống hoá kiến thức một số phần trong chủ để. 
~ Thiết bị máy chiếu qua đâu. 


«Nội dung chủ để 


HOẠT ĐỘNG 1 
TÌM HIỂU) CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 

Hoạt đông học là hoạt động chủ đạo ở tuổi học sinh tiểu học 

Nhiều nhà tâm lí học cho rằng, học sinh tiểu học có hoạt đông học là hoạt động chủ đạo, bởi vì 
Hoạt đồng học là loại hình hoạt đông lần dầu tiên xuất hiện ở học sinh tiểu học (bắt dầu rỉ 
lớp 1) với tư cách là hoạt đông học đích thực (học tâp với đúng nghĩa của nó) 


“Trước đó, ở tuổi mẫu giáo, trẻ em cũng đã thực hiện hoạt động vui chơi. “chơi mà học”, kế c 
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trò chơi học tập, nhưng bản chất của các hoạt động đó văn là hoạt đông vui chơi chứ chưa phải 
là hoạt động học dích thực, người lớn càng không nên quan niêm và cư xử với hoạt động vui 
chơi của trẻ như hoạt động học tập. 

Những sai lệch trong cách cư xử của người lớn đối với trẻ em vị động vui 
chơi và hoạt động học cho các em được biểu hiện ra qua cách cư xử cụ thể đối với trẻ cm, như: 


+ Bất trẻ em học trước (lớp một hoá trẻ mẫu giáo lớn) với hỉ vong rằng khi vào lớp 1 trẻ sẽ học 


thuận lợi hơn, đạt kết quả tốt hơn (được điểm số cao). 


+ Không quan tâm chuẩn bị tâm lí sắn sàng vào lớp 1 cho trẻ. Đó là sự chuẩn bị cho trẻ vé 
những nội dung sau: Một là chuẩn bị cho trẻ ngôn ngữ nói tiếng Việt cần và đủ để vào 
học lớp một được bình thường, biểu hiện cụ thể là trẻ có thể nghe và nói tiếng phó thong 
(tiếng ViệU đạt mức độ phù hợp với trẻ: chào hỏi người thản, nghe và trả lời được cu. 
hỏi đơn giản gắn với cuộc sống của. những câu vài ba âm tiết, biết gọi tên những. 
vật dụng, những loại động vật và thực vật thông thường, gắn gũi... Hai là chuẩn bị cho 
trẻ tâm lí sẵn sàng đi học. nghĩa là hình thành và nuôi đưỡng nhu cầu nhận thức. nhủ cáu 
được đi học. Ba là chuẩn bị cho trẻ biết thực hiện một sổ thao tác, hình thành một số 
phẩm chất tâm lí, như biết chú ý lắng nghe (cho dù là trong một thời gian ngắn), biết 
nghe và làm theo sự chỉ đắn của người lớn... 


Hoạt đồng học tạo đi mới trong tâm lí trẻ em, đó là những nét tâm lí mới như chủ ý có. 
chủ định, phì nhớ có chủ định, xuất hiên những tiền tố ban đầu của tư duy khoa học.. 


~ Trong lòng của hoạt động học xuất hiện tiền tố của hoạt động chủ đạo kế tiếp. trong trường 
hợp cụ thể này thì trong lòng của hoạt động học có mám mống của hoạt động chủ dạo kế 
tiếp là hị 


xạ động giao tiếp. 
Đặc điểm hoạt đông học của học sinh tiêu hóc. 
Hoạt động học là hoạt động mà bản chất của nó được thể hiện qua một sở đặc điểm như sat 


Hoạt động học là hoạt động chiếm lĩnh, hay nói cách khác là hoạt đông lĩnh hội trí thức và kĩ 
năng, kĩ xảo tương ứng với trí thức đó. Nghĩa là trí thức, kĩ nâng, kĩ xảo là đối tượng của hoạt 
động học. 


sự đông học cũng chính là lúc các em chiếm lĩnh (lĩnh hôi) trí thức. 
šm lĩnh nội dung học tập mới, chủ thể hành đọng 


Khi học sinh thực hiện hị 


hội được trí thức, kĩ o mới. nhờ vậy mà tạo được sự phát triển về tâm lí của người 
học (sự phát triển " phẩm chất của nhân cách...). Nhờ hoạt động 
học (và các hoạt động giáo dục khác) mà học sinh có sự phong phú về tâm hồn, hình thành 
nhân cách. Có thể nói rằng, hoạt động học tạo ra sư biến đổi ở chính người học. hình thành 
nhân cách học sinh. 
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~ Cuộc sống của con người là đồng chảy các hoạt động. Mỗi giai đoạn phát triển của dời 
người có một vài hoạt động hay nhiều hoạt động, trong đồ có một loại hoạt động được coi là 
hoạt động chủ đạo. Hoạt động học là hoạt động chủ đạo của học sinh tiểu học. Hoạt đợng. 
học của học sinh tiểu học được diễn ra theo phương thức đặc trưng (chủ đạo) là nhận thức 
Mẫu và Tập luyện theo mẫu để có kĩ năng theo cách học gắn với nhau, phương thức 
đặc trưng của bậc Tiểu học chính là phương thức Học ~ Tập. 
Hoạt động học đích thực hướng học sinh lĩnh hội nói dung học tập (trí thức, kĩ năng, kĩ xảo và 
cách ứng xử (thái độ), tương ứng). Nhờ vậy mà học sinh không phải học mò mãm, không phải 
học lỏm như khi chưa hình thành được hoạt động học, đồng thời các em có sự phát triển tâm l¡ 
của chính bản thân mình. Nhiều người thường nói đến phương pháp nhà trường cũng chỉnh là: 
xuất phát từ đặc điểm này. 
Hoạt động học của học sinh tiểu học được hình thành bảng phương pháp nhà trường. Hoạt động: 
học của học sinh tiểu học có các thành tố chính, được Ð. B. Enkonin, V. V. Đavưdov (các nhà tán 
lí học người Nga) và một số nhà tâm lí học khác chỉ ra, đó là nội dung học tập và cấu trúc của hoat 
động học tập. Cấu trúc của hoạt động học tập gồm có động cơ học tập, nhiệm vụ học tập, các hành: 
động học tập. 


Nỗi dung hoạt đồng học táp của học sinh tiểu học 

Nội dung hoạt động học của học sinh là vấn để mà mọi nhà giáo và những người quan tâm din. 
giáo dục thế hệ trẻ quan tâm. Một số nhà tâm lí học cho rắng, nội dung hoạt động học của học: 
sinh là khái niệm khoa học: một số nhà chuyên môn khác quan niệm về nội dung học tập của 
học sinh tiểu học có phần mở rộng hơn, thực tế hơn, đó là những nội dung có tính chuẩn mục 
ở mức tối thiểu và cần thiết cho cuộc sống của trẻ em ở lứa tuổi học sinh tiểu học thuộc vẻ 
khoa học tự nhiên, xã hội và về con người. 

Nội dung giáo dục dành cho học sinh tiểu học được thiết kế thành mục tiêu giáo dục và đượ 
cụ thể hoá thành chương trình, tài liệu từng môn học và các hoạt động giáo dục của mỗi lớ) 
học (kèm theo chương trình là chuẩn về kiến thức và kĩ nâng, tiêu chí về hành ví và thái độ gọi 
chung là trình độ chuẩn). 


Đồng cơ học tập 
Có những cách tiếp cận, cách hiểu khác nhau về động cơ học tập của học 
chứ ý là quan niệm cho rằng động cơ học tập của học sinh là cấi mà vi nó 
cải nuôi dưỡng nhu cầu học tập, thôi thúc trẻ học tập. Động cơ học tập chân chính. dích thực 
của học sinh tiểu học chính là nội dung học tập và phương thức lĩnh hội nội dung đó. 

Trên thực tế, hoạt động học tập của học sinh tiểu học thường có những động cơ khác nhau. ph: 
tạp và chuyển hoá lẫn nhau khi ẩn khi hiện, được gọi là đa động cơ và đấu tranh động cơ. Ví 
dụ như một học sinh A chăm chỉ học tập không hẳn chỉ vì lĩnh hội nội dung học tập mà còn vi 
sức ép của gia đình. sức ép của điểm số hoặc vì phần thưởng mà gia đình và nhà trường dành 
cho mình niếu chăm chỉ học tập và đạt điểm cao trong học tà 


nh tiểu học, đán: 
học sinh học, lì 
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Tùy theo cách tiếp cận (xem xét) mà người ta có thể phân chia đông cơ học tập của học sinh 
thành các kiểu loại, như động cơ mang tính xã hội (học để hoà nhập với mọi người, học vì 
thành tích chung cửa tổ, của lớp ...), động cơ mang tính cá nhân (học đẻ hơn bạn bè, để đượ 
khen, được đánh giá cao....); hoặc động cơ bên trong (học để lĩnh hội nội dung học t 
lĩnh hội phương pháp học tập), động cơ bên ngoài (học vì điểm, học vì phẩn thưởng hoặc vì 
sức ép của gia đình và nhà trường ...). P 
“Trong đạy học, giáo viên cần hình thành cho học sinh động cơ học tập chân chính. đích thực, đó là 
động cơ bên trong. Vì thế mà ở Tiểu học tiêu chí cơ bản để đánh giá việc học của học sinh là nhu 
cấu = thái độ học tập, hay nói khác là động cơ học tập. Biểu hiện của động cơ học tập chân chính 
đích thực là học sinh thích học, tự giác tham gia vào hoạt động học. Yêu thích việc học thì học 
sinh sẽ chăm chú học tập và chắc chắn sẽ đạt kết quả nếu như giáo viên biết tổ chức cho các em. 
học tập. 


Nhiễm vụ học tập 


Nhiệm vụ học tập là cơ cấu được cụ thể hoá từng đơn vị nội dung học tập thành tình huống 
có chứa mục đích và phương tiện cần và đủ để đạt được mục đích đó. như từ lâu người ta 
vẫn thường nói là “tình huống có vấn đẻ”. Học sinh, với sự tổ chức dẫn dắt của giáo viên, 
tiến hành hoạt động học để tạo ra cho mình sản phẩm học tập, cũng là tạo ra cái mới trong 
tâm lí, tạo ra năng lực mới chứ không đơn thuần là tích luỹ thêm, không phải là gộp thêm 
vào vốn kinh nghiêm đã có. Tuỳ theo giai đoạn phát triển của hoạt động học tập mà kết 
quả học tập cũng khác nhau theo chiếu hướng phát triển. Kết quả ấy có thể ở những cấp độ. 
khác nhau như mức độ nắm được kiến thức, mức độ đạt tới kĩ năng và mức độ Kĩ xảo. Ở 
bạc Tiểu học, trong học tập thì học sinh không dừng ở cấp độ nắm được kiến thức mà phải 
chuyển thành kĩ nâng và kĩ xảo, chính vì vậy mà một số nhà chuyên môn cho rằng bậc 
"Tiểu học là “bậc học của kĩ nâng”. 

Ví dụ: Nhờ thực hiện hoạt động học, học sinh lớp 1 biết thực hiện phép công ba công với hai 
bằng năm (3 + 2 = 5) theo sự hướng dẫn của giáo viên và sự trợ giúp của que tính, vẻ sau đo 
được luyện tập nhiều mà các em có thể thực hiện thành thục, trở thành kĩ nàng (khi được hỏi 
ba cộng hai bằng mấy học sinh trả lời ngay là bằng năm mà không cản suy nghĩ. không cẩn 
thực hiện thao tác cộng). 

Các hành đông hoc 


Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập bằng các hành đông chuyên biệt như hành đông phân 
tích. hành đông mỏ hình hoá, hành động cụ thể hoá, hành động kiểm tra và đánh giá. Những. 
hành đông này được diễn ra theo sự mô tả dưới đây. 


Hành dõng phản tích 
Hành động phân tích là hành động tiên quyết trong hoạt động lĩnh hội kiến thức của học sinh 
tiểu học. Học sinh thực hiên hành đông này một cách vật chất ~ cảm tính với vật thật hoặc vật 
thay thế. Bằng hành đồng này học sinh phát hiên được lôgíc của đối tượng cần tìm hiểu, lĩnh 
hội. phát hiện được mối quan hệ ni tại của đối tượng. Sự tìm kiếm, phát hiên mối quan hè đó 

103 


'TÂM LÍ HỌC LỨA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PRIAA 


tạo nên nội dung của quá trình tư duy và là điểm xuất phát của quá trình hình thành (lĩnh hò) ! 
kiến thức của học sinh. 

Hành động mô hình hoá 

Hành động mô hình hoá là hành động ghỉ lại kết quả của hành động phân tích dưới dạng tủ 
hình 
Mö hình học tập là phương tiện lĩnh hội kiến thức có tính lí luận và là phương pháp khái quit 
của hành động. Hành động mô hình hoá là việc mô phỏng bằng hình vẽ hoặc bằng kí hiệu 
kết quả của hành động phân tích nêu trên, nhưng không phải mọi sự mô phỏng bằng hình v? 
hoặc kí hiệu đều là mô hình học tập, mà chỉ có sự mô phỏng nào mà một mặt nó ghỉ lại múi 
quan hệ chung của hệ thống đối tượng đang nghiên cứu, mặt khác nó tao điều kiện để nghiên 
cứu tiếp (học tập tiếp) thì mới là mô hình học tập. 

Mô hình học tập mô tả quan hệ bản chất bên trong của đối tượng nghiên cứu bằng con đường 
cải tạo (cải biến) tình huống học tập. Nội dung của mô hình phản ánh đặc điểm bên trong củ: 
sự vật hiện tượng mà ta không thể quan sát trực tiếp khí nó còn ẩn tàng trong sự vật, hiện: 
tượng đó. Như vậy, mô hình học tập thể hiên như là sản phẩm có tính đổi tượng của tư duy 
phân tích, đồng thời chính nó là phương tiên đặc biệt của hoạt động tư duy kiểu học sinh. mo! 
kiểu tư duy khoa học được hình thành ở trẻ em nhờ hoạt động học tập (ở học sỉnh tiểu học thi 
mới chỉ bước đầu hình thành và phát triển). 

Hành động cụ thể hoá 

Học sinh thực hiện hành động phân tích và hành động mô hình hoá là nhằm hướng tới mó: 
quan hệ chung của đối tượng nghiên cứu và cho phép hình thành ở các em phương pháp chun; 
của việc giải quyết nhiệm vụ học tập mới, nghĩa là tạo ra cái mới trong mỗi học sinh. Nhiên 
vụ thực tiễn cụ thể cùng loại lại rất phong phú đa dạng, nhưng nếu lĩnh hội phương pháp 
chưng, biết dùng phương pháp chung để giải quyết theo mẫu ban đầu thì vấn để trở nên don 
giản, học sinh sẽ tự mình giải quyết được những nhiệm vụ học tập phong phú đa đạng đó 
Hành động cụ thể hoá được coi là công đoạn luyên tập để hình thành kĩ nâng. 


í hiệu. 


Hành động kiểm tra và đánh giá 
Quá trình học sinh thực hiện các hành động học tập nêu trên là quá trình các em tự lầm ra sàn 
phẩm học tập của mình. Sản phẩm học tập của học sinh có hai hình thái: thể hiện ở bên ngoài 
chủ thể và hình thành trong trí óc như những yếu tố góp phần tạo lập năng lực, phẩm chất tân 
lí, nhân cách. 

Sản phẩm học tập như là kết quả mà học sinh đạt được không phải là của “bắt được” (“nhàt 
được"), mà là sư hình thành tất yếu từng bước trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tà" 
bảng các hành động học tập nêu trên. Vì vậy mà việc kiểm tra, đánh giá việc học (thực hiên: 
nhiệm vụ học tập) đi cùng với việc điểu chỉnh các hành động, các thao tác khi cần thiết (khi 
làm chưa đúng thì làm lại cho đúng) ~ được kiểm tra, đánh giá quá trình qua những thuc: 
tác, những biểu hiền bẻn ngoài (hình thái bên ngoài). Và để biết được trong đầu học sinh có >ì 
thì giáo viên phải dùng phương pháp thích hợp để các em tự chuyển cái đó ra ngoài, nghĩa là 
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chuyển ra hình thái bên ngoài để người khác biết được. Hoạt động học tập của học sinh luôn 
diễn ra khá tường mình, kết quả thu được, những gì có trong nhân cách đang hình thành của 
học sinh luôn hiển hiện ra trong quá trình học tập như đọc, viết, làm tính, toán, v.v... nên việc 
đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học cũng có đặc thù riêng. 

Hành động kiểm tra, đánh giá có chức nâng định hướng và tự điều chỉnh hoạt động học của 
học sinh. lúc đầu dưới sự dẫn dắt của giáo viên, vẻ sau thì các em có thể tự mình thực hiện. 
Như vậy, quá trình học sinh thực hiện hoạt động học là quá trình các em giải quyết lần lượt 
từng nhiệm vụ học tập cụ thể trong chương trình học dành cho từng nâm học, từng tiết học. 
Nhiệm vụ học tập (có thể gọi là bài toán hay bài tập) được thực hiện bằng các hành động học 
nêu trên, mỗi bành động thực hiện bằng hệ thống thao tác tương ứng (thao tác là phần kĩ thuật 
của hành động). 


Sự hình thành hoạt động học ở học sinh tiểu học. 

Hoạt động học của học sinh tiểu học được hình thành bằng pluơng pháp nhà trường. 

Phương pháp nhà trường tiểu học là phương thức học tập bậc Tiểu học. được hình thành từ nội 

dung, phương pháp và phương thức tổ chức học tập. Về vấn để này, theo Hồ Ngọc Đại thì nó 
được tập trung vào CÁI và CÁCH/”, Vấn để này sẽ được trình bày kĩ hơn ở chủ để 4, chủ đẻ 
này chỉ nói về sự hình thành hoạt động học ở học sinh tiểu học. 

Thông thường thì việc dạy học của giáo viên được thực hiện trên lớp theo những đơn vị thời 

sim sư phạm khoảng, 0 phút được gọi là tiết học. Mỗi tiết học (cũng có thể là vài ba tiết 
học kế tiếp nhau) có nhiệm vụ (mục đích ~ yêu cầu) xác định, đó cũng chính là quá trình hình 
thành hoạt động học cho học sinh. Theo tính sư phạm thì có các loại hình tiết học như là các 
công đoạn nổi tiếp: tiết hình thành và tiết luyện tập. 

Tiết hình thành 

Mục đích của tiết học này là nhằm hình thành ở học sinh cái mới. cái chưa hể có trong các em. 
Để thực hiện tiết học này, giáo viên cần xác định rõ mục đích - yêu cầu và phương tiện cần 
thiết để học sinh thực hiện các hành động học tập. các thao tác học tập để đạt mục đích theo 
yêu cầu về sẵn phẩm (kết quả). Mục dích và phương tiên cụ thể đồ tạo thành nhiềm vụ học tập. 
(hay có thể coi là bài toán). Những tiết học loại này, mục dích là cái mới: mới cả nội dung. 
(hay có thể gọi là chất liệu) và cả vẻ cách thức lĩnh hội (phương pháp). Để triển khai thực hiện 
tiết học thì giáo viên cần xác định vật liệu mẫu (tài liệu học tập mẫu), đồng thời phải xác định 
quy trình cụ thể cho học sinh thực hiên để đạt mục đích ~ yêu cầu để ra. Đó chính là trình tự 
thực hiện những hành động học tập cụ thể bảng những thao tác cụ thể tương ứng. 


“Tiết học này được tổ chức theo lôgic sau: 

~ Giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, nghĩa là nêu mục dích - chỉ ra yêu cầu của 
việc học và những phương tiên cẩn thiết để thực hiện việc học cụ thể đó. Khi giao nhiệm vụ 
cho học sinh, giáo viên đứng trước lớp, ở vì trí mà mọi học sinh đều có thể theo dõi dễ đàng, 


Hồ Ngọc Đại. Cái vớ Cách. Nkb Đại học Sư phạm, 2003. 
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giáo viên nói chậm và rõ nhiệm vụ mà mỗi học sinh phải thực hiện. Sau khi giao nhiệm vu. 
giáo viên yêu cầu một hoặc hai học sinh nhắc lại để biết rõ xem học sinh đã tiếp nhật 
nhiệm vụ hay chưa (nếu còn một số học sinh chưa iếp nhận nhiệm vụ học tập thì giáo ven 
cẩn giao việc lại một lần nữa). 

~ Giáo viên hướng dẫn cách làm và làm mẫu cho học sinh quan sát (có thể theo từng bước 
hoặc cả quá trình) với mục dích chỉ ra cách làm để. mỗi học sinh đều làm được theo sự chỉ 
dẫn qua việc làm mẫu của giáo viên chứ không phải chỉ là nghe để nhớ mà là nghe, là qua: 
sát theo dõi để hiểu và làm. 

~ Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập: học sinh chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ học tập khi ehínl! 
mỏi em dã tiếp nhận nhiệm vụ cụ thể đó (nghĩa là hiểu được việc mình cần thực hiện) và hiế: 
cách làm. Nhiệm vụ cụ thể này được mỗi học sinh thực hiện có sự hướng dẫn, piúp đỡ của giáo 
viên. Ở tiểu học, đặc biệt là ở lớp 1, theo tính đồng loạt thì 20 ~ 30 học sinh (có khi còn nhiều 
hơn nữa) là một lớp học, đồng thời theo tính cá thể thì mỗi học sinh cũng là một lớp học. Nẻu 
học sinh thực hiện đúng quy trình, đúng thao tác (nhanh chậm có thể khác nhau) thì sản phin: 
thu được sẽ là tất yếu, nghĩa là đạt mục dích theo yêu cầu đã xác định (chuẩn về kết quả). Trone 
quá trình thực hiên nhiệm vụ, nếu có học sinh nào thực hiện chưa đúng quy trình và thao tác 
hoặc gặp khó khăn ở khâu nào thì giáo viên cần giúp đỡ kịp thời để em đó làm lại hoặc chính 
sửa chỗ sai. 

~ Trong quá trình và khi học sinh kết thúc tiết học cần có sự nhận xét đánh giá và điều chịnh: 
Kịp thời của giáo viên và cũng cần có sự tự nhìn nhận đánh giá việc học tập và kết quả thu 
được của chính mối học sinh. 


Tiết luyện táp 

Mục dích của tiết luyện tập là nhằm hình thành kĩ năng, kĩ xảo trên cơ sở cái mới (kiến thúc 

và phương thức hành động) đã lĩnh hội được ở tiết học hình thành nhưng mới ở bước đầu tiền 

vấn còn chưa kịp đong lại trong mỗi trẻ em. Từ xa xưa trong dân gian tà đã có câu *Vân on, 

võ luyên” cũng là phản ánh tính quy luật của sự học. 

Để thực hiện tiết học này, giáo viên cũng cần chuẩn bị kĩ để hướng dẫn học sinh thực hien 

nhằm đạt kết quả và hiệu quả, để không rơi vào tình trạng học nhiều, luyện tập quá nhiều trà 

kết quả vẫn không chắc chắn, vẫn có những học sinh rơi vào tình trạng phải "học ngược” nhu: 

công luân đã để cập đến (hiện tượng “học ngược” được dùng để chỉ những học sinh đã lên đón 

lớp 2, lớp 3 mà vẫn chưa biết đọc biết viết, phải học lai từ lớp 1; cũng như vậy, trong thập ni" 

80 của thể kỉ XX được gọi là "ngồi nhám lớp”). Khi tố chức cho học sinh thực hiện các tiế: 

luyễn tập giáo viên cần chú ý: 

~ Xác định rõ mục đích - yêu cầu, cụ thể là xác định rõ cái mới của tiết học hình thành trưở‹ 
đó, cải cần đọng lại và chuyển thành kĩ năng trong mỗi học sinh qua tiết luyện tập. 

~ Mục đích - yêu cầu trên cắn thiết kế thành các bài tập cùng loại nhưng là những bài die! 
hình với số lương vừa đủ để hình thành được kĩ năng, nếu ít thì không đủ độ, nhưng né: 

à không được chọn lọc thì sẽ kém hiệu quả. 


nhiều q 


MWmm “TÂM LÍ HỌC LỨA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHẠM 


~ Các bài tập trên cần được học sinh thực hiện theo đúng phương pháp, theo quy trình hợp lí 
và theo tiến độ và sổ lượng phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi học sinh (chú ý tính cá thể). 

Hoạt động giao tiếp của học sinh tiểu học 

Về khái niệm giao tiếp của học sinh tiểu học được hiểu theo nội hầm sau dây: 


~ Giao tiếp là mối quan hệ giữa con người với con người thể hị 
người với người, thóng qua đó con người trao đối với nhau 
giao tiếp với nhau thì người ta trí giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Bảng 
giao tiếp con người xác lập và vận hành các quan hệ nị người, bằng giao tiếp con 
người hiện thực hoá các quan hệ xã hội giữa chủ thể này với chủ thể khác 


qua sự tiếp xúc tâm lí giữa 
thông tin, vẻ cảm xúc, và khi 


~ Giao tiếp của học sinh tiểu học với những người khắc có thể xẩy ra với các mối quan hệ 
khác nhau: 

+ Giao tiếp giữa cá nhân với từng bạn bè, từng người thân, từng người khác trong cuộc sống. 

+ Giao tiếp giữa cá nhân với nhóm (chủ yếu là nhóm bạn của mỗi em). 

+ Giao tiếp giữa nhóm với nhóm, giữa nhóm với cộng đồng (nhóm mà từng học sinh là thành 
viên với các nhóm khác). 

~ Giao tiếp vừa mang tính chất xã hội vừa mang tính chất cá nhân. Tính chất xã hội của giao tiếp 
thể hiện ở chỗ nó được nảy sinh. hình thành trong xã hội và sử dụng các phương tiện do con 
người tạo ra và được truyền từ thế hệ này sang thế hẽ khác. “Tính cá nhân của giao tiếp được thể 
hiện ở nội dung, phạm vi, nhu cấu, phong cách, kĩ năng giao tiếp của mối người, mồi học sinh 
tiểu học. 

Đặc điểm giao tiếp của học sinh tiểu học 


Đặc điểm giao tiếp của học sinh tiểu học chính là chức năng, nội dung và hình thức, các loại 
giao tiếp phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học là thực thể đang lớn lên, 
đang hoàn thiện về cơ thể (sinh lí) và phát triển tâm lí, nhân cách hình thành. Dưới đây là 
những nội dung cụ thể về chức năng giao tiếp và các loại giao tiếp. 


~ Chức năng giao tiếp của học sinh tiểu học 

+ Chiức năng thông tìn: Qua giao tiếp học sinh tiểu học trao đổi. truyền đạt cho nhau những trỉ 
thức, những kinh nghiệm (người xưa nói: ` không tày học bạn” cũng là sự phản 
ánh chức năng này của giao tiếp). Mỗi học sinh tiểu học vừa là nguồn phát ra thông tin, vừa 
là nơi tiếp nhận thông tỉn. Thu nhân và xử lí thông tin là con đường quan trọng để hình 


thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách. 


+ Chức nãng cảm xúc: Giao tiếp không chỉ bộc lộ cảm xúc mà còn tạo ra những ấn tượng, 
với chủ thể khác, giữa từng học sinh với những học 
mà giao tiếp là một trong những con đường quan trọng 


những xúc cảm mới giữa chủ thể n 
sinh khác, những người khác. Vì vậy 
hình thành tình cảm của học sinh tiểu học. 


+ Chức năng nhận thức lẫn nhau và đánh giá lẫn nhau: Trong giao tiếp, mỗi học sinh tự bộc 
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lộ quan niệm, ý nghĩ, thái độ, thói quen của mình, do đó các chủ thể có thể nhận thức được 
về nhau, làm cơ sở đánh giá lẫn nhau. Điều quan trọng hơn là trên cơ sở so sánh với người 
khác, với các bạn khác và ý kiến đánh giá của người khác, các bạn khác, mỗi học sinh có 
thể tự đánh giá được bản thân mình. 

+ Chức năng điểu chỉnh hành vi: Trên cơ sở nhận thức lẫn nhau, đánh giá lẫn nhau và tự đánh 
siá bản thân mình mà mỗi học sinh, bước đầu, có thể tự điều chỉnh hành vì của mình, đồng 
thời cũng có thể, phần nào đó, tác động đến động cơ, mục đích, quá trình ra quyết định và 
hành động của học sinh khác. 

+ Chức năng phối hợp hoạt động: Nhờ có quá trình giao tiếp mà học sỉnh tiểu học có thể phổi hợp 
hoạt động để cùng nhau giải quyết nhiệm vụ học tập và các nhiệm vụ khác nhằm đạt tới mục tiều 
chung. Đây là chức năng giao tiếp phục vụ các nhu cầu chung của tập thể lớp, của tổ, của Đội... 

Huạt đông vui chơi và các hoạt động khác của học sinh tiểu học 

+ Hoạt động vui chơi của học sinh tiểt học 

~ Hoạt động vui chơi của học sinh tiểu học gắn gũi với đời thường, với cuộc sống dân gian 
của công đồng, ngoai trừ một số trò chơi có tính kĩ thuật hiện đại như trò chơi điện tử, trò 
chơi kĩ thuật... 

~ Hoạt động vui chơi là hoạt động tự giác, phục vụ nhu cầu theo sở thích cá nhân về vận động 
cơ bắp, vẻ thử sức trí tuệ, vẻ sự hoà nhập giao lưu bạn bè, vẻ. sử dụng thời gian rồi... 

~ Tiêu chí đánh giá hoạt động vui chơi cũng không theo thông lệ mà có tính chủ quan nhiều 
hơn, đó là sự thoả mãn, sự khoái cảm của từng cá nhân sau khi tham gia trò chơi. 

Điều đáng chú ý là các nhà giáo, các bậc cha mẹ, người lớn, nhà trường, các đoàn thể và xã 

hội cần quan tâm tạo điều kiện và tổ chức để học sinh tiểu học được vui chơi, được tham gia tự 

giác vào các trò chơi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi. 

Hoạt động vui chơi cũng là hoạt động sống không thể thiểu của trẻ em thuộc lứa tuổi học sinh. 

tiểu học. 


+ Các hoạt động khác của học sinh tiểu học 

Các loại hình hoạt động khác của học sính tiểu học cũng khá phong phú, đa dạng như những 
hoạt động ngoài giờ lên lớp có tính xã hội, hoạt động tìm hiểu thiên nhiên, môi trường tự nhiền. 
hoạt động Sao và hoạt động Đội, hoat động giúp đỡ cha mẹ và các công việc tự phục vụ... 

Các hoạt động phong phú da dạng này mỗi loại hình có đối tượng, phương pháp và những phương 
tiện riêng, tuỳ thuộc vào điều kiện và mục đích cụ thể, nhưng đều có điểm chung là góp phần thực 
hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc Tiểu học. 

Các hoạt động đa dạng nêu trên góp phần làm bộc lộ và phát triển tính hồn nhiên nhiều w 
trẻ em. Đồng thời khi chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác, đối với trẻ em, có tắc 
dụng như hình thức nghỉ ngơi tích cực, kích thích, bổ trợ cho hoạt động học và góp phán tích 
cực dối với sự phát triển tảm lí của học sinh tiểu học. 


| m 'TÂM LÍ HỌC LỨA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHAM 


Các loại hình hoạt động này đều ít nhiều đồi hỏi sự vận dụng kiến thức, kĩ năng đã lĩnh hội 
được qua hoạt động học và sử dụng những kinh nghiệm sống mà trẻ em đã tích luỹ dược. Nhờ. 
vậy mà một số kiến thức học sinh học được có cơ hội được vận dụng. được luyện tập, cũng cố 
và trở nên có ích đổi với cuộc sống của trẻ (học gắn với hành là như thể). 

| Nhà trường, giáo viên và cả gia đình, xã hội cần chú ý là làm sao tổ chức cho trẻ em thực hiện các 
loại hình hoạt động này phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi và điểu kiện thực tế ở từng cơ sở, 
trường học, từng địa phương, từng gia đình. 
Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu đơn phương thì nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức cho 
học sinh tiểu học thực hiện các loại hình hoạt động phong phú đa dạng cần thiết cho cuộc sống. 
và sự phát triển của các em. Công việc quan trọng và rất có ý nghĩa này, trước hết đòi hỏi từ 
phía nhà trường một chương trình và kế hoạch học tắp, hoạt động phù hợp đành cho học sinh 
từng lớp ở cấp Tiểu học (nếu chương trình quá tải và dành cho một vài môn học nhiều thời 
lượng thì không còn thời gian để học sinh thực hiện các loại hình hoạt đông khác), đồng thời 
cần huy động được sự tham gia của gia đình và xã hội, trong đó nhà trường và giáo viên có vai 
trò là người định hướng và tổ chức. 


CÁC NHIỆM VỤ 


NHIÊM VỤ 1 

Tìm hiểu hoạt động học của học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt đông. 

~ Chỉ ra những đặc trưng của hoạt đông học. 

~ Phân tích khái niệm hoạt động học với tư cách là hoạt đông chủ đạo ở tuổi học sinh tiểu học 

~ Phân tích đặc điểm cấu trúc hoạt động học của học sinh tiểu học (động cơ học, nhiệm vụ. 
học, hành động học). 

~ Chỉ ra sự hình thành hoạt động học ở học sinh tiểu học. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm cần thiết trong tổ chức hoạt đông học cho học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ 2 

Tìm hiểu giao tiếp của học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Phân tích khái niệm giao tiếp của học sinh tiểu học. 
~ Phân tích đ: 
~ Đưa ra các kết luận sư phạm cẩn thiết trong tổ chức giao tiếp cho học sinh tiểu học. 


điểm giao tiếp của học sinh tiểu học. 
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NHIỆM VỤ 3 

"Tìm hiểu về hoạt động vui chơi và các hoạt động khác của học sinh tiểu học: 

— Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Phân tích học sinh tiểu học. 

~ Chỉ ra vai trò của hoạt động vui chơi đối với học sinh tiểu học. 

~ Nêu tên và nội dung các hoạt động khác của học sinh tiểu học. 

~ Chỉ ra ý nghĩa của các dạng hoạt động này đối với cuộc sống và sự phát triển của học sinh 
tiểu học. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm cẩn thiết trong tổ chức hoạt động vui chơi và các dạng hoạt 
động khác cho học sinh tiểu học. 


ẩm hoạt động vui chơi 


I2 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu hỏi L: Tại sao hoạt động học là hoạt động chủ dạo của học sinh tiểu học? 

Câu hỏi 2: Giao tiếp giữ vai trò như thế nào trong sự hình thành và phát triển nhân cách của 
học sinh tiểu học? 

Câu hỏi 3: Vì sao cổ thể nói rằng: hoạt động vui chơi là hoạt động sống không thể thiểu của 
học sinh tiểu học? 


HOẠT ĐỘNG 2 
PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 


8> 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


1. Học sinh tiểu học 

Cấp Tiểu học có 5 lớp tử lớp 1 đến lớp 5 dành cho trẻ em từ 6 đến I1 tuổi (đối với một số trẻ 
em không có diều kiện bình thường để đi học đúng tuổi có thể học muộn hơn l = 2 năm, nghĩa 
là học sinh tiểu học có thể có trẻ em ở tuổi 13 ~ 14). Nhìn tổng thể, học sinh tiểu học có bã 
đặc trưng sau: 

1. Là thực thể hón nhiền tiềm tàng khả năng phát triển (khả năng hiện thực và khả năng tiềm đu) 


Là thực thể hồn nhiên nên trẻ em ngây thơ, trong sáng. Bản tính của trẻ em luôn được thể hiện 
ra bên ngoài không hẻ che giấu, không hề “đóng kịch”. Chính vì thế mà người xưa có câu "dì 
vé nhà hỏi trẻ". Trong những hoàn cảnh nÌ động không đúng từ bèn 
ngoài, từ phía người lớn nên nhiều trẻ em đã tập nhiễm tật xấu mà ta vẫn thường gập, đó là 
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nói dối”. Hiện nay, nhiều nền giáo dục văn mình tiên tiến đang hướng tối việc giữ gìn và tôn 
trọng bản tính hồn nhiên của trẻ em.. 


Trong mỗi trẻ em tiểm tàng khả năng phát triển, khả năng tiểm tàng đó vẫn còn là ẩn số mà 
các nhà chuyên môn chưa hiểu tường tận, chưa làm sáng tỏ. Chính vì vậy mà kể cả những trẻ 
em khuyết tật theo những thể loại khác nhau (khiếm thi, khiếm thính, ...) vẫn có thể học tập để 
đạt trình độ nhất định, vẫn có theo tham gia lao động để nuôi sống bản thân, đóng góp có ích 
cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên không vì thể mà nhà trường đem đến cho trẻ em chương 
trình học quá tải, không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của các em. Trẻ em thuộc các thời 
đại đều không giống nhau, song chúng vấn luôn luôn là trẻ em. 


Xã hội văn minh cư xử với trẻ em một cách văn minh. Trong Công ước của Liên hợp quốc vẻ 
Quyền trẻ em có quy định các quốc gia cam kết dành cho trễ em nền giáo dục phù hợp với đặc 
điểm tâm sinh lí của mình. 

2. Là nhân cách đang hình thành, Trẻ em ở lứa tuổi học sinh tiểu học là thực thể đang lớn lên, 
đang hoàn thiện về cơ thể (sinh lf và đang phát triển về tâm hồn (tâm l0. Trẻ em ở lứa tuổi 
học sinh tiểu học là nhân cách đang hình thành chứ chưa phải là một cá nhân đã định hình đáy 
đủ, ổn định (cho dù chỉ là tương đối), chưa trưởng thành đạt đô chín như một nhân cách công. 
dân. Học sinh tiểu học chưa đủ ý thức, chưa đủ phẩm chất và năng lực để tồn tại như một công. 
dân trong xã hội, mà các em luôn cần sư bảo trợ, giúp đỡ của người lớn, của nhà trường, gia 
đình và xã hội. Xuất phát từ đặc điểm này mà từ xưa người đời luôn cư xử với trẻ em theo kiều 
“Con dại cái mang”, 

3. Có hoạt động học là hoạt động chủ đạo. Trẻ em ở lứa tuổi học sinh tiểu học thực hiện bước 
chuyển từ hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo sang hoạt động học tập là hoạt động chủ 
đạo. Hoạt động học tập có vai trò và ý nghĩa đặc biệt đổi với sự phát triển tâm lí của học sinh 
tiểu học (nội dung này sẽ được để cập đến ở chủ để 4). 

4. Học sinh tiểu học là phạm trù tương lai. Đối với học sinh tiểu học thì tất cả còn ở phía 
trước, các em sống luôn hướng tới ngày mai, hướng tới tương lai chứ chưa bị níu kéo bởi quá 
khứ, các em để thích nghỉ, dễ tiếp nhận cái mới. 

Học sinh tiểu học có thể phản ra theo lai cáp độ phát triểm 

íp độ 1 (cấp dộ thứ nhất): gồm các lớp 1. lớp 2 và lớp 3, trong cấp độ này thì lớp 1 là lớp 
đặc biệt, được nhiều người cho là "Cửa ải lớp 1”, hay như câu nói trong đán gian "Vạn sự 
khởi đầu nan”. Lớp 1 là đầu vào của bậc Tiểu học. 


~ Cấp độ II (cấp độ thứ hai): gốm lớp 4 và lớp 5. Lớp 5 được coi là đầu ra của cấp Tiểu học. 


2. Đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học 

Đặc điểm của các quả trình nhân thức 

Trí giác 

Trả giác của học sinh tiểu học mang tính đại thể, ít đi sâu vào chỉ tiết và nặng vẻ tính không. 
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chủ định, do đó mà các em phân biệt các đối tượng còn chưa chính xác, dể mắc sai lầm và có 
khi còn lẫn lộn. Học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học tri giác còn yếu nên thường thâu tóm sự vật 
về toàn bộ, về đại thể để trì giác. 

Học sinh các lớp đầu bậc Tiểu học khi trì giác thường gắn với hành động, với hoạt động thực 
tiên của bản thân. Đối với trẻ, trỉ giác sự vật có nghĩa là phải làm cái gì đó với sự vật, như cắm 
nắm, sờ mó vào sự vật ấy. Những gì phù hợp với nhu cầu của các em, những gì các em thường 
gặp trong cuộc sống và gắn với hoạt động của bản thân, những gì được giáo viên chỉ dẫn thì mới 
dược các em trì giác. Điều này cũng được các thế hệ nối tiếp nhau chiêm nghiệm và truyền lại 
cho nhau "trâm nghe không bằng một thấy, trăm lần thấy không bằng một lần tự làm", 

Khi học sinh trì giác thì cảm xúc của các em thể hiện rất rõ. Điều mà h học trí giác 
đầu tiên từ sự vật là những dấu hiệu, những đặc điểm nào trực tiếp gây cho các em xúc cảm. 
ái trực quan, cái rực rỡ, cái sinh động được các em tr giác tốt hơn, dễ gây ẩn tượng. 
tích cực đối với các em. Theo một số nhà tâm lí học thì những bức tranh có màu sắc sặc sỡ 
trong sách có ảnh hưởng không tốt đến việc học của học sinh, như làm chậm tốc độ dọc chẳng 
hạn, bởi lẽ những chỉ tiết riêng biết trong tranh ảnh khêu gợi, kích thích lại sự phỏng đoán các 
từ đang đọc. Khi đã có kĩ xảo đọc sơ đẳng thì cũng là khi những tranh ảnh minh hoạ bắt đầu 
ảnh hưởng âm tính đến sự phát triển ngôn ngữ ". 

"rỉ giác về thời gian và không gian cũng như ước lượng về thời gian và không gian của học sinh 
tiểu học còn hạn chế. Một số công trình nghiên cứu chuyên biệt đã đi đến kết luận: Học sinh 
tiểu học thường khó hiểu khoảng cách về thời gian của các sự kiện, những niên đại lịch sử cũng 
rất trừu tượng đối với các em. 

Trì giác của học sinh tiểu học không tự nó phát triển. Trong quá trình học tập, khi trí giác trở 
thành hoạt động có mục dích đặc biệt, khi trở nên phức tạp và sâu sắc, trở thành hoạt động có 
phân tích, có phân hoá hơn thì trí giác sẽ mang tính chất của sự quan sát có tổ chức, Trong sự 
phát triển trì giác của học sinh, giáo viên tiểu học có vai trò rất lớn. Giáo viên là người hằng 
ngày không chỉ dạy cách nhìn, hình thành kĩ năng nhìn cho học sinh, mà còn cắn chú ý hướng 
dẫn các em biết xem xét; không chỉ dạy học sinh nghe mà còn cấn chú ý dạy trẻ biết lắng 
nghe; cần chú ý tổ chức một cách đặc biệt hoạt động của học sỉnh để tri giác một đối tượng 
nào đó, nhằm phát hiện những dấu hiệu bản chất của sự vật và hiện tượng. 

Chú ý 

Chú ý có chủ định của học sinh tiểu học còn yếu, khả năng điều chỉnh chú ý một cách có ý chí 
chưa mạnh. Học sinh nhỏ đầu bặc Tiểu học thường chỉ chú ý khí có động cơ gần (như được 
điểm cao, được giáo viên khen), đến cuối bác Tiểu học thì các em đã có thể duy trì chú ý có 
chủ định ngay cả khi chỉ có động cơ xa (như các em chú ý vào công việc khó khản nhưng 
không hứng thú vì biết chờ đợi kết quả trong tương lai). 

Chú ý không chủ định của học sinh tiểu học phát triển nhờ những thứ mang tính mới mẻ, bất ngờ. 
rực rỡ, khác thường dễ lôi cuốn sự chú ý của các em, không có sự nỗ lực của ý chí. Sự chú ý không 


A. Knichetxki. Những cơ sở âm lí học sự phạm. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1980. 
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chủ định càng trở nên mạnh mẽ khi giáo viên sử dụng đồ đùng dạy học đẹp. mới lạ gợi cho các em 
cảm xúc tích cực. Vì vậy. mà việc sử dụng đồ dùng dạy học như tranh ảnh. hình vẽ, mỏ hình. vật 
thật là phương tiện quan trọng để tổ chức sự chú ý của học sinh. Nhưng cũng cần nIÍớ rằng, học 
sinh tiểu học rất mẫn cảm, những ấn tượng trực quan quá mạnh có thể tạo ra trung khu hưng phẩn 
mạnh ở vỏ não và kết quả sẽ kìm hãm khả năng phân tích và khái quất tài liệu học tập. 

Nhu cầu, hứng thú có thể kích thích và duy trì chú ý không chủ định cho nên giáo viên cần tìm 
cách làm cho giờ học hấp dẫn để tạo nhu cầu, hứng thú, để lõi cuốn sự chú ý cũa học sinh. 
Tuy nhiên, trong quá trình dạy và học không phải khi nào giờ học cũng hấp dân, không phải 
khi nào giáo viên cũng tạo được hứng thú cho học sinh, mà nhiều khí việc học cũng buồn lẻ, 
kém hấp dẫn. Vì vậy, giáo viên cần chủ ý rèn luyện cho học sinh không chỉ quen làm việc gì 
mà mình hứng thú mà còn cần làm cả những việc khóng lí thú, hấp dẫn. 

Do quá trình ức chế ở bộ não của học sinh nhỏ (lớp một, lớp hai) còn yếu nên sự tập trung chú 
ý của các em còn yếu, thiếu bến vững, chú ý của các em còn bị phân tán. Chính vì vậy mà học 
sinh lớp một, lớp hai thường hay quên những điều mà giáo viên dặn đò vào cuối buổi học, 
thường bỏ sót chữ cái trong từ, bỏ sót từ trong câu. 

Nhiều công trình nghiên cứu vẻ chú ý đã cho thấy, học sinh tiểu học thường chỉ tập trung chú 
ý liên tục trong khoảng từ 30 đến 35 phút. Sư chú ý của học sinh tiểu học còn phụ thuộc vào 
nhịp độ học tập: nhịp độ học tập quá nhanh hoặc quá chậm đều không thuận lợi cho tính bẻn 
vững và sự tập trung chú ý 

Học sinh tiểu học có khả năng phát triển chú ý có chủ định trong quá trình học tập. Chính quá 
trình học tập đòi hỏi học sinh phải rèn luyện thường xuyên chú ý có chủ định, rèn luyện ý chí. 
Chú ý có chủ định phát triển cùng với sự phát triển động cơ học tập, cùng với sự trưởng thành 
vẻ ý thức trách nhiệm đối với việc học. 

Trí nhớ 


Học sinh tiểu học có trí nhớ trực quan - hình tượng phát triển chiếm ưu thể hơn trí nhớ từ ngữ 
~ lôgíc, vì ở lứa tuổi này hoạt đông của hè thống tín hiệu thứ nhất ở các em tương đổi chiếm 
ưu thế. Các em nhớ và giữ gìn chính xác những sự vật, hiện tượng cụ thể nhanh hơn và tối hơn 
những định nghĩa, những câu giải thích bằng lời. Hoe sinh nhỏ ở lớp một và lớp hai có khuynh 
hướng ghi nhớ máy móc bảng cách lặp đi lặp lại nhiều lấn, có khi chưa hiểu những môi liên 
hệ, chưa hiểu ý nghĩa của tài liệu học tập cấn ghi nhớ em thường học thuộc lòng tài 
theo từng câu, từng chữ mà không sắp xếp lại, sửa đổi lại, điễn đạt lại bảng lời lẽ của mình. 
Đặc điểm này là do những nguyên nhân sau: 


~ Ghi nhớ máy móc của học sinh lớp một, lớp hai thường chiểm ưu thế. 
~ Học sinh lớp một, lớp hai chưa hiểu được cắn ghỉ nhớ cái gì và ghi nhớ trong bao lâu, Trong. 
khi đó giáo viên lại ít quan tâm hướng dẫn các em ghi nhớ theo điểm tựa. 


với việc nhớ lai từng câu, từng 
ả lại một sự kiên, hiện tượng 


~ Ngôn ngữ của học sinh lớp môt, lớp hai còn bi hạn chị 
chữ. Các em sẽ dễ đàng hơn khi dùng lời lẽ của mình để diễn t 
nào đó. 
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~ Nhiều học sinh lớp một, lớp haí và kể cả học sinh các lớp trẻn chưa biết tổ chức ghi nhớ có 
ý nghĩa, chưa biết sử dụng sơ đổ lôạíc và dựa vào các điểm tựa để ghi nhớ. 
Hiệu quả của việc ghỉ nhớ có chủ định do tính tích cực học tập của học sinh quy định. Điều 
này còn phụ thuộc vào kĩ năng nhận biết và phân biệt các nhiệm vụ ghi nhớ (như xác định 
được cẩn nhớ nguyên văn định lí, định luật, công thức quan trọng, nhớ ý chính của đoạn vân) 
Hiểu mục đích của ghỉ nhớ và tạo ra được tâm thế thích hợp là diều rất quan trọng để học sinh 
phi nhớ tài liệu học tập. 
Một số công trình thực nghiệm vẻ trí nhớ cho thấy, nếu học sinh tiểu học ghi nhớ một tài liêu 
với sự biết trước nó không cần thiết cho quá trình học tập sau này, còn ghi nhớ tài liệu khác 
với sự biết trước là nó sẽ cẩn trong thời gian sắp tới, thỉ ở trường hợp thứ hai này tài liêu được 
các em ghi nhớ nhanh hơn, lâu hơn và khi nhớ lại chính xác hơn. 
Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học là hình thành cho học sinh tâm thế học tập, ghỉ nhớ, hướng 
dẫn các em cách (thủ thuật) ghi nhớ tài liệu học tập, chỉ cho các em biết đâu là điểm chính. 
điểm quan trọng của bài học để tránh tình trạng các em phải ghi nhớ quá nhiều, ghỉ nhớ máy 
móc, chỉ học vẹt. 


Thưởng tượng 
'Tưởng tượng là một trong những quá trình nhận thức quan trọng của học sinh tiểu học. Nếu 
tưởng tượng của học sinh phát triển yếu, không đầy đủ thì sẽ gập khó khăn trong hành động, 
trong học tập. Khi học vẻ lịch sử thì học sinh phải hình thành trong tưởng tượng vẻ bức tranh 
quá khứ, khi tìm hiểu về địa lí thì nhất thiết phải có biểu tượng về cảnh quan, vẻ khí hậu, vẻ 
phong tục của các vùng miền, của các nước khác, v. 
Tưởng tượng của học sinh tiểu học đã phát triển và phong phú hơn so với trẻ em tuổi mẫu giáo 
lớn. Nó được hình thành và phát triển trong hoạt động học và các hoạt động khác của các em 

“Tuy nhiên tưởng tượng của học sinh tiểu học còn tản mạn, ít có tổ chức, hình ảnh của tưởng !- 
ượng còn đơn giản, hay thay đổi, chưa bền vững. 

Càng về những năm cuối bậc Tiểu học, tưởng tượng của học sinh càng gần hiện thực hơn. Sở 
dĩ như vậy là vì các em đã có kinh nghiệm phong phú hơn, đã lĩnh hội được tri thức khoa học 
từ quá trình học tập, ví dụ như đồ chơi của học sinh tiểu học đòi hỏi phải "thật" hơn đồ chơi 
của trẻ mẫu giáo. Về mặt cấu tạo hình tượng, tưởng tượng của học sinh tiểu học chỉ lập lại 
hoặc thay đổi chút ít vẻ kích thước, về hình dạng những tưởng tượng đã tri giác được, ví du 
như, các em lớp một thường vẽ người ném hòn đá có tay to hơn chân. Các em học sinh lớp 
bốn, lớp năm đã có khả năng nhào nặn gọt rữa những hình tượng cũ để sáng tao ra những hình 
tượng mới. Sở dĩ như vậy là vì các em đã biết dựa vào ngôn ngữ để xây dựng hình tượng mang 
tính khái quát và trừu tượng hơn. 

“Trong dạy học ở Tiểu học, giáo viên cần hình thành cho học sinh biểu tượng thông qua sự mỏ 
ệu bộ của mình, điều này cũng được xem như là phương tiện trực 


tả bảng lời nói, cử chỉ, 
quan trong dạy học. 
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Ti duy 


Tư duy của trẻ em mới đến trường là tư duy cụ thể, dựa vào những đặc điểm trực quan của đối 
tượng và hiện tượng cụ thể. Theo J. Piaget (nhà tâm lí học Thuy S0), tư duy của trẻ em từ 7 đến 
10 tuổi còn ở giai đoạn những thao tác cụ thể, điều này được thể hiện rất rõ qua những tiết học 
đầu tiên khi trẻ mới tới trường (đầu năm lớp mô). Ví dụ: Trong các tiết học toán đầu tiên ở 
lớp một, khi làm các phép cộng. học sinh phải dùng que tính, không có que tính thì các em 
dùng ngón tay hoặc vật gì đó làm phương tiện trợ giúp để thao tác. Điểu này có nghĩa là việc 
tính toán của học sinh đầu năm lớp một phải gắn với những vất cụ thể, như khi được giao. 
nhiệm vụ thực hiện phép cộng “hai cộng với ba” chẳng hạn thì trên thực tế sẽ diễn ra như sau: 
~ Nếu chỉ đùng lời với các số 2 và 3 yêu cầu các em làm phép tính: 2 + 3 thì nhiều em không. 
làm được (ngoại trừ những em đã được học trước). 
~ Nếu câu hỏi gắn với vật cụ thể, như em có 3 quyển vỡ. em được cô cho thêm 2 quyển vở nữa thì 
em có tất cả mấy quyền vở thì các em trả lời là em có 5 quyển vở. 
~ Vẻ sau nếu vẫn hỏi 2 cộng với 3 bằng mấy thì học sinh có thể dùng que tính: các em lấy ra 
2 que tính, rồi lấy ra thêm 3 que tính gộp vào, sau đó em đếm lần lượt sổ que tính có được 
bất đầu từ một cho đến hết: "một. hai, ba, bốn, năm”, và trả lời là 5. Nếu không có que tính 
thì học sinh có thể dùng ngón tay để tìm ra kết quả của phép cộng "2 + 3”, nhưng nếu 
không có que tính và cũng không cho dùng ngón tay thì có nhiều em không làm được phép 
tính này. 
Trong tư duy của học sinh đầu bậc Tiểu học tính trực quan thể hiện rất rõ, Điều nà 
ngay khi chúng ta thử cho học sinh bài toán: “Nếu mỗi con gà có 3 chân thì thì 2 con gà có mấy 
chân” hoặc “Nếu một người có 3 cái tai thì 2 người có mấy cái tai” thì hấu hết học sinh không. 
làm được, các em lúng túng không thoát ra khỏi ấn tượng trực quan cụ thể đã có trong các em, vì 
các em luôn thấy rõ và hiểu rằng con gà chỉ có 2 chân, con người chỉ có 2 tai chứ không thể là 3, 
mà các em chưa ý thức được tiếng mở đầu có tính chất như điều kiện cần là nếu (nếu là giả định 
không có thật nhưng là quy ước quyết định cái có thể có tiếp theo). Nếu trẻ em được tổ chức 
hình thành hoạt động học theo lí thuyết hoạt động học ngay từ khí bất đầu học lớp một thì ở các 
em có thể hình thành được một vài tiến tổ ban đầu của tư duy khoa học (hay có thể gọi là tư duy 
lí luận), và sau vài tháng học tập theo phương pháp nhà trường (sẽ được trình bày ở chủ để 4) thì 
các em có thể chấp nhận giả thiết nếu và trả lời được câu hỏi trên Ì: 
thì hai con gà có 6 chân, và nếu một người có 3 cái tái thì 2 người 
của các em có thể thoát khỏi rào cản của những hình ảnh trực quan cụ thể. 


bộc lộ rà 


nếu một con gà có 3 chân. 
tại, Nghĩa là tư duy. 


Quá trình học tập theo phương pháp nhà trường tao cho học sinh tiểu học có sự phát triển về tư 
duy, từng bước chuyển từ cấp độ nhân thức các sư vật và hiện tương chỉ vẻ bể ngoài, các biểu 
hiện để nhận biết bảng cảm tính đến nhân thức được những dấu hiệu bản chất của chúng. Điều 
này có tác dung hình thành ở học sinh khả nàng tiến hành thao tác khái quát hoá đầu tiên, thao 
tác so sánh đầu tiên, tiến tới khả năng suy luận sơ đẳng. 

Đối với học sinh tiểu học, kĩ năng phân biệt các dấu hiệu bản chất và tách các dấu hiệu đó rà 
khỏi các sự vật và hiên tượng mà chúng ẩn tàng trong đồ là phẩm chất tư duy không để có 
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ngay được. Vì đối với học sinh tiểu học, trí giác phát triển sớm hơn và trì giác trước hết là 
những dấu hiệu bên ngoài, mà những dấu hiệu này chưa chắc đã là bản chất của sự 
hiện tượng đang được các em xem xét. Đó là nguyên nhân của những khó khăn, những 
khiếm khuyết của học sinh tiểu học trong quá trình lĩnh hội khái niệm. 

Hoạt động phân tích ~ tổng hợp của học sinh tiểu học còn sơ đảng. học sinh các lớp dầu bậc 
“Tiểu học chủ yếu tiến hành hoạt động phân tích - trực quan ~ hành động khi trí giác trực tiếp 
đối tượng. Đến cuối bậc học các em có thể phân tích đối tượng mà không cần tới những hành 
động trực tiếp đối với đối tượng, các em dã có khả nâng phân biệt những dấu hiệu, những khía 
cạnh khác nhau của đối tượng dưới dạng ngôn ngữ. Việc học tiếng Việt và số học có tác dụng 
tích cực hình thành và phát triển thao tác phân tích và tổng hợp cho học sinh tiểu hoc. 

Nhiều công trình nghiên cứu về tâm lí học sinh tiểu học cho thấy các em thường gập một số 
khó khân nhất định khi cần phải xác định mới quan hệ nhân quả như lẫn lộn nguyên nhân và 
kết quả, hiểu mối quan hệ chưa thấu đáo. Ví dụ: Các em biết kim loại khi đốt nóng thì nở ra 
nhưng không thể trả lời câu hỏi "Một thanh kim loại khi bị đốt nóng có nở ra hay. không?”. 
Đặc điểm tư duy của học sinh tiểu học nêu trên chỉ có ý nghĩa tương đổi, trong quá trình học 
tập ở nhà trường, tuỳ thuộc vào nội đung, phương pháp và phương thức tổ chức cho các em 
thực hiện hoạt động học mà tư duy của các em phát triển, thay đổi cũng có phần khác nhau. 
Nhiều công trình nghiên cứu ở Nga và ở Việt Nam đã xác định rằng khi nội dung dạy học. 
phương pháp dạy học, phương thức tổ chức dạy học thay đổi phù hợp thì học sinh tiểu học có 
thể đạt được trình độ phát triển tư duy cao hơn, có được một số đặc điểm của tư duy khoa học. 


Đặc điểm nhân cách của học sinh tiểu học 
Tính cách 
Tính cách của con người thường được hình thành rất sớm từ giai đoạn trước tuổi học. Bằng 
quan sát đã có thể thấy mỗi trẻ em một tính cách, có em thì trầm lậng, có em thì sôi nổi, có em 
thì nhút nhát, có em thì mạnh dạn. Những nét tính cách của các em mới được hình thành, chưa 
ổn định nên có thể thay đổi dưới tác động giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. 

*„ Hiền đữ phải đâu là tính sẩn 

Phần nhiều do giáo dục mà nên” 

(Hồ Chí Minh) 

Những ảnh hưởng của hoạt động thần kinh cấp cao biểu lộ khá rõ trong hành vì của học sinh tiểu 
học như: tính nhút nhát, tính cô độc (xa lánh mọi người) có thể là sự biểu hiện trực tiếp của thán 
kinh yếu; tính nóng nẩy, không bình tĩnh có thể là sự biểu hiện của quá trình ức chế thần kinh yếu: 
Ở lứa tuổi này dễ nhận ra tính xung động trong hành vỉ của các em (khuynh hướng hành đông 
ngay lập tức dưới ảnh hưởng của kích thích bén trong và bên ngoài). Do vậy mà hành vi của học 
sinh tiểu học dễ có tính tự phát, đễ vĩ phạm nội quy và thường bị xem là “vô kỉ luật". Nguyễn nhân 
ủa hiền tượng này là sự điều chỉnh của ý chí đối với hành vi của trẻ em lứa tuổi tiểu học còn yếu. 
các em chưa biết để ra mục đích hoạt động và theo đuổi mục dích đó đến cùng. 
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Tỉnh cách của học sinh tiểu học có nhược điểm thường bất thường, bướng bỉnh. Đó là hình 
thức độc đáo phản ứng lại những yêu cầu của người lớn, những yêu cẩu mà các em xem là 
cứng nhắc, để bảo vệ cái mình "muốn” thay cho cái mình "cần phải 
Học sinh tiểu học thường có nhiều nết tính cách tốt như tính hồn nhiên, ham hiểu biết, lòng 
thương người, lòng vị tha. Hồn nhiên trong quan hệ với mọi người, với thầy, cô, với người lớn, 
với bạn bè. Hồn nhiên nên trẻ em rất cả tin, tin vào thấy cö, tin vào sách, tin vào người lớn và 
tin vào khả năng của bản thân. Niềm tin của hoc sinh tiểu học còn cảm tính, chưa có lí trí soi 
sáng dẫn dắt. Giáo viên nên tận dụng đặc tính này để giáo dục học sinh của mình, nhưng cần 
luôn nhớ rằng mọi điều đưa đến cho các em cần phải đúng, phải chính xác, vì nếu không thì 
khi trẻ đã có niểm tin vào điều gì đó, khi niểm tin được định hình, khắc sâu thì rất khổ thay 
đổi cho đù điều đó là sai trái 


Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, tính bắt chước của các em vẫn còn đâm nét. Các em bắt chước 
hành vi, cử chỉ của giáo viên, m coi như “thần tượng) 
nhân vật trong truyện, trong phim ảnh. Tính bắt chước của trẻ lợi hại như "con đao 
cũng có thể tích cực, cũng có thể "lợi bất cập hại”. Chính vì vậy mà giáo 
thấu đáo và biết tận dụng tính bắt chước của trẻ để giáo dục các em có hiệu quả. 

Học sinh tiểu học thích hoạt đông và thích làm việc gì đó phù hợp với mình, nên có thể sớm hình 
thành ở các em thói quen đối với lao động: lao động tư phục vụ và trợ giúp người lớn những việc 
phù hợp tâm sinh lí. Hoạt động lao động còn hình thành cho n những phẩm chất tốt đẹp như 
tính kỉ luật, sự cần cù, óc tìm tòi sáng tạo, tính tiết kiếm, tinh cảm đổi với người lao động. 

Để giáo dục học sinh nói chung, hình thành những nét tính cách tốt đẹp cho học sinh tiểu học 
nói riêng, ở mọi nơi trên đất nước ta đâu đâu cũng quan xây dựng ba môi trường. 
Tình mạnh: nhà trường, gia đình, xã hỏi. 


ä những 
lười, 
n cần hiểu biết 


Nhị cầu nhận thức 


Nhu cầu nhận thức hình thành và phát triển ở trẻ em từ tuổi thơ, đến lớp mắu giáo lớn thï nhu 
cấu này phát triển mạnh, xuất hiện mâu thuần giữa nhu cầu nhân thức và phương thức thoả 
mẫn nó ở mẫu giáo, nghĩa là phương thức hoạt động vui chơi với tư cách là hoạt động chủ dạo 
ở mẫu giáo và xuất hiện hoạt đông học tập với tư cách là hoạt động chủ đạo. 

Trở thành học sinh lớp một, nhu cầu nhân thức của trẻ em phát triển và thể hiện rõ nét 
là nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh, khát vọng hiểu biết mọi thứ có liên quan. Trực 
như cầu tìm hiểu những sự vật, hiền tượng riêng lẻ, tiếp đến, lên lớp trên, là nhu cầu gắn l 
sự phát hiện nguyên nhân, tính quy luật, các mới quan hệ và quan hệ phụ thuộc giữa các hiện 
tượng. Nếu học sinh lớp 1 có nhu cầu tìm hiểu “cái này * thì học sinh lớp 4. lớp 5 lại có 
nh cầu trả lời được các câu hỏi thuộc loại "tại sao”. "như thế nào” như cầu tham quan, đọc sách 
cũng tăng lên với sự phát triển của kĩ nâng quan sắt, nạ đọc. Lúc đầu là nhu cầu có tính 
chất chung, sau đó là nhu cầu có tính chọn lọc theo như cấu, sở thích của các em. Những truyện 
cổ tích, truyện viễn tưởng có nhiều tình tiết li kì, phiêu lưu được nhiều em ưa thích là sự phát 
triển tất yếu đối với trẻ em ở lứa tuổi này. 
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Nhu cầu nhận thức của học sinh tiểu học là nhu cấu tỉnh thần. Nhu cầu này có ý nghĩa đặc biệt 

đối với sự phát triển của các em. Nếu không có nhu cầu nhận thức thì học sinh cũng sẽ không có 

tính tích cực trí tuệ. Không có nhu cầu nhận thức, học sinh nghĩ rằng mình học vì cha mẹ, vì 

thầy, cô hay vì một cái gì đồ chứ không phải vì sự tiến bộ trong học tập. Đối với những học sinh 

này. dù giáo viên có áp dụng những biện pháp bắt buộc, trừng phạt hay gì đố thì cũng khó lầm 

cho các em chăm chỉ học tập mà chỉ làm cho các em tìm biện pháp đối phó. Thường thì nhu cầu 

nhận thức, nhu cầu được học là nhu cầu tự nhiên của trẻ em, nhưng nhu cầu này có thể bị ức chế, 

bị dập tắt từ chính việc học gủa các em. Nguyên nhân đó là: 

~ Nội dung và phương pháp không phù hợp với tâm sinh lí trẻ em, làm cho việc học của các 
em trở nên nặng nẻ, quá tải, càng học trẻ cằng thấy mệt mỏi, chấn nắn. 

~ Trong quá trình học tập một số học sinh không nhận được sự quan tâm từ phía giáo viền. 
đặc biệt là khi các em gập khó khãn dẫn đến không đạt kết quả (thường bị điểm kém, 
thường bị chẻ bai, thường không theo kịp bạn bè). 

~ Điều kiện học tập quá thiếu thốn khiến cho việc dạy và học trở nên nhọc nhãn, khó đạt kết 
quả và rất kém hiệu quả, cũng không nuôi dưỡng được nhu cầu học tập của học sinh, đồng 
thời dẫn đến tình trang học sinh không còn tin vào khả năng học tập của mình. 


Tình cảm 


“Tình cảm là một mật rất quan trọng trong đời sống tâm lí, trong nhân cách mỗi người. Đối 
với học sinh tiểu học, tình cảm có vị trí đặc biệt vì nó là khâu trọng yếu gắn nhận thức với 
hoạt động của trẻ em. Tình cảm tích cưc sẽ kích thích trẻ em nhận thức và thúc đẩy trẻ em 
hoạt động. 

Với tư cách là hạt động chủ đạo, hoạt động học làm cho học sinh tiểu học phát triển mạnh về 
trí tuê, đồng thời hoạt động học cùng với các hoạt động khác cũng hình thành và phát triển 
tình cảm và những nét tâm lí nhiều mật, những phẩm chất tâm lí của nhân cách đang hình 
thành. Giáo dục toàn diện ở Tiểu học là đảm bảo điều kiện để học sinh tiểu học được học, 
được thực hiện các hoạt động để có sự phát triển hài hoà tối ưu có thể được trong điều kiện 
cụ thể. 

Từ quan niệm nêu trên mà mỗi giáo viên, những người làm công tác giáo dục thế hệ trẻ cần 
tìm hiểu về trẻ em và tìm những biện pháp thích hợp để hình thành và từng bước phát triển 
tình cảm cho học sinh tiểu học. 

Xúc cảm, tình cảm của học sinh tiểu học thường nảy sinh từ các tác động của những người 
xung quanh, từ các sự vật, hiện tượng cu thể, sinh động. Nhìn chung, học sinh tiểu học đẻ bị 
kích thích bởi hệ thống tín hiệu thứ nhất (sự vật, hiện tượng với các thuộc tính của nó) hơn là 
hệ thống tín hiệu thứ hai (tiếng nói, chữ viết). 

'Tình cảm của học sinh tiểu học được hình thành trong đời sống và trong quá trình học tập của 
các em. Ở lứa tuổi này, tình cảm của các em có một số điểm đặc trưng của một giai đoạn phát 


triển tâm lí. 
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~ Học sinh tiểu học rất dễ xúc cảm, xúc động và khó kùm hãm xúc cảm của minh 

Tính dễ xúc cảm được thể hiện trước hết qua các quá trình nhận thức: quá trình trỉ giác, tưởng 
tượng, tư duy. Hoạt động trí tuẻ của các em đượm màu sắc xúc cảm. tư duy của các em (đặc 
biệt là học sinh lớp một, lớp hai) cũng đượm màu sắc xúc 
suy nghĩ làm bài ta thường thấy nét mặt của các em tươi vui 
lại cau có khó chịu nếu gặp khó khăn. Nhìn chung. 
xinh tiểu học đều chịu sự chỉ phối n 


mm TẬp trung. 
ï giải quyết được vấn để, nhưng 
c quá trình nhân thức, hoạt động của học 


tạnh mẽ của cảm xúc và đều đượm mầu s 


c cảm xúc. 


Dể xúc cảm, đồng thời học sinh tiểu học cũng hay xúc động. Từ bản tính này mà trẻ em yêu 
mến một cách chân thực đối với cây cối, chìm muông, cảnh vặt, những con vật nuôi trong nhà. 
Vì thế mà trong các bài văn, trong vui chơi các em thường nhân cách hoá chúng.. biệt, trước. 
những lời khen, chẽ của giáo viên thì học sinh bộc lộ ngay sự xúc cảm, xúc động của mình như 
vui, buổn, các em cười đấy nhưng có thể khóc ngay, buồn đấy nhưng rồi cũng vui đìa ngày. 


Học vinh tiểu học chưa biết kiểm chế tỉnh cảm của mình. chưa biết kiểm tra sự biểu hiện tình 
cảm ra bên ngoài, các em bộc lộ tình cảm của mình một cách hồn nhiên, chân thật và nhiều 
khi vụng về, thiếu tỉnh tế. 


Nguyên nhân của những hiện tượng niều trên là do ở lứa tuổi nỉ 
hơn ức chế, vỏ não chưa đủ sức thường xuyên điều chỉ 
mặt tâm lí thì ý thức, các phẩm chất ý chí của 
chỉnh được những cảm xúc của mình. 


\y, quá trình hưng phẩn còn mạnh 
th hoạt động của bỏ phân dưới vỏ não, Vé 
c em còn chưa có khả năng điều khiển và điều 


~Tình cảm của học sinh tiểu học còn mỏng manh, chuớa bón vững, chưa sảt sắc 

Các em đang ưa thích đối tượng này, nhưng nếu có đối tượng khắc hấp dẫn hơn, đậc biệt 
hơn thì dễ dàng bị lõi cuốn vào đó và lãng quên đối tương cũ. Đặc điểm này tạo cho các 
em nhanh chồng thiết lấp tình bạn: cho nhau cải keo, viên phấn. cho mượn quyển sách. cây 
bút, đi về cùng lối là thành tình bạn. Nhưng chỉ một vài trục trậc nho nhỏ trong quan hệ là 
để "bất hoà”; tuy nhiên tất cả những “bất hoà" này đều nhanh chóng quên đí và lại làm 
lành với nhau một cách hón nhiên. 


Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, nếu xúc cảm vẻ một sự kiên, hiện tượng. nhân vật nào đồ được 
củng cổ thường xuyên trong cuộc sông và thông qua các môn học, thông qua các hoạt động thì 
sẽ hình thành được tình cảm sâu đảm, bên vững. Đó chính là lòng yêu kính Bác Hó, yêu quý 
chủ mẹ, thấy cô giáo... 


3. Nâng khiếu của học sinh tiêu hoc 


Học sinh có năng khiếu là những trẻ em đễ dàng thành công và có thành tích kị 
một loại hình hoạt động cụ thể nào đó. 


thường về 


“Thường thì học xinh nào cũng có khả 
khả nâng lao động...), nhưng học sinh có năng khiếu vẻ một lĩnh vực nào đó thì không nhiều. 
Nâng khiếu được bộc lộ sớm và phát triển rất nhanh ở lĩnh vực nào đồ, như thơ ca. hội hoa, cờ 
vua, cờ tướng, thể thao hoặc lĩnh vực cụ thể nào đó thuộc khoa học tự nhiên và kĩ thuật. 


ăng ở một mức đô nhất định (như khả năng học tập, 
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Như cầu nhận thức của học sinh tiểu học là nhu cầu tỉnh thần. Nhu cầu này có ý nghĩa đặc biệt 

đối với sự phát tiển của các em. Nếu không có nhu cẩu nhận thức thì học sinh cũng sẽ không có 

tính tích cực trí tuệ. Không có nhu cầu nhận thức, học sinh nghĩ rằng mình học vì cha mẹ, vì 

thấy, cô hay vì một cái gì đó chứ không phải vì sự tiến bộ trong học tập. Đối với những học sinh 

này, dù giáo viên có áp dụng những biện pháp bất buộc, trừng phạt hay gì đó thì cũng khó làm 

cho các em châm chỉ học tập mà chỉ làm cho các em tìm biện pháp đối phó. Thường thì nhu cầu 

nhận thức, nhủ cầu được học là nhu cầu tự nhiên của trẻ em, nhưng nhu cầu này có thể bị ức chế, 

bị dập tắt từ chính việc học gủa các em. Nguyên nhân đó là: 

~ Nội dung và phương pháp không phù hợp với tâm sinh lí trẻ em, làm cho việc học của các 
em trở nên nặng nẻ, quá tải, cằng học trẻ càng thấy mệt mỗi, chắn nản. 

~ Trong quá trình học tập một số học sinh không nhận được sự quan tâm từ phía giáo viên, 
đặc biệt là khi các em gập khó khăn dẫn đến không đạt kết quả (thường bị điểm kém, 
thường bị chẽ bai, thường không theo kịp bạn bè). 

~ Điều kiện học tập quá thiếu thốn khiến cho việc dạy và học trở nên nhọc nhần, khó đạt kết 
quả và rất kém hiệu quả, cũng không nuôi dưỡng được nhu cầu học tập của học sinh, đồng 
thời dẫn đến tình trạng học sinh không còn tín vào khả năng học tập của mình. 


Tình cảm 

“Tình cảm là một mật rất quan trọng trong đời sống tâm lí, trong nhân cách mỗi người. Đổi 
với học sinh tiểu học, tình cảm có vị trí đặc biệt vì nó là khâu trọng yếu gắn nhận thức với 
hoạt động của trẻ em. Tình cảm tích cực sẽ kích thích trẻ em nhận thức và thúc đẩy trẻ em 
hoạt động. 

Với tư cách là hạt động chủ đạo, hoạt động học lầm cho học sinh tiểu học phát triển mạnh vé 
trí tuệ, đồng thời hoạt động học cùng với các hoạt động khác cũng hình thành và phát triển 
tình cảm và những nét tâm lí nhiều mật, những phẩm chất tâm lí của nhân cách đang hình 
thành. Giáo dục toàn điện ở Tiểu học là đảm bảo điểu kiện để học sinh tiểu học được học. 
được thực hiện các hoạt động để có sự phát triển hài hoà tối ưu có thể được trong điều kiện 


cụ thể. 

'Từ quan niệm nêu trên mà mỗi giáo viên, những người làm công tác giáo dục thế hệ trẻ cần 
tìm hiểu vẻ trẻ em và tìm những biện pháp thích hợp để hình thành và từng bước phát triển 
tình cảm cho học sinh tiểu học. 

Xúc cảm. tình cảm của học sinh tiểu học thường nảy sinh từ các tác động của những người 
xung quanh, từ các sự vật, hiện tượng cụ thể, sinh động. Nhìn chung, học sinh tiểu học dễ bị 
kích thích bởi hệ thống tín hiệu thứ nhất (sự vật, hiên tượng với các thuộc tính của nó) hơn là 
hệ thống tín hiệu thứ hai (tiếng nói, chữ viết). 

“Tình cảm của học sinh tiểu học được hình thành trong đời sống và trong quá trình học tập của 
các em. Ở lứa tuổi này, tình cảm của các em có mồt số điểm đặc trưng của một giai đoạn phát 


triển tâm lí. 
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— Hạc sinh tiểu học rất dễ xúc cảm, xúc đông và khó kim hãm xúc cảm của mình. 

“Tính để xúc cảm được thể hiện trước hết qua các quá trình nhận thức: quá trình trỉ giác. tưởng 
tượng, tư duy, Hoạt động trí tuế của các em đượm mầu sắc xúc cảm, tư duy của các em (đậc 
biệt là học sinh lớp một, lớp hai) cũng đượm mầu hí các em tập trung 
suy nghĩ làm bài ta thường thấy nét mật của các em tươi vui khi giải quyết được vấn đẻ, nhưng 
lại cau có khó chịu nếu gập khó khăn. Nhìn chung, các quá trình nhận thức. hoạt động c\ 
sinh tiểu học đều chịu sự chí phối mạnh mẽ của cảm xúc và đều đượm mãu sảm XÚC. 


là học 


Dễ xúc cảm, đồng thời học sinh tiểu học cũng hay xúc động. mn tính này mà trẻ em y 
mến một cách chân thực đối với c: ï, chim muỏng, cảnh vật, những con vật nuôi trong nhà. 
'Vì thế mà trong các bài văn, trong vui chơi các em thường nhân cách hoá chúng. Đặc biệt, trước 
những lời khen, chê của giáo viên thì học sinh bộc lộ ngay sự xúc cảm, xúc động của mình như. 
vui, buổn, các em cười đấy nhưng có thể khóc ngay, buồn đấy nhưng rồi cũng vui đùa nụ: 
Học sinh tiểu học chưa biết kiếm chế tình cảm của mình, chưa biết kiểm tra sự biểu hiện tình 
cảm ra bên ngoài, các em bộc lộ tình cảm của mình một cách hồn nhiên, chân thất và nhiều 
khi vụng vẻ, thiếu tỉnh tế, 


òn mạnh. 


quá trình hưng phẩn. 
đưới vỏ não, Vé 


Nguyên nhân của những hiện tượng nêu trên là do ở lứa t 
hơn ức chế, vỏ não chưa đủ sức thường xuyên điều chỉnh hoạt động của bộ phả 
mật tâm lí thì ý thức, các phẩm chất ý chí của các em còn chưa có khả nâng điều khiển và điều 
chỉnh được những cảm xúc của mình. 


~Tình cảm của học sinh tiểu học còn móng manh. cluêa bền vig, cRuet sân sắc 

Cúc em đang ưa thích đối tượng này. nhưng nếu có đối tượng khác hấp đấn hơn, đậc biệt 
hơn thì đẻ dàng bị lôi cuốn đó và lãng quên đối tượng cũ. Đặc điểm này tạo cho các 
em nhanh chồng thiết lập tình bạn: cho nhau cái kẹo, viên phấn, cho mượn quyền sách, cây 
bút, đi về cùng lối là thành tình bạn. Nhưng chỉ một vài trục trặc nho nhỏ trong quản hệ là 
để “bất hoà”; tuy nhiên tất cả những “bất hoà” cu nhanh chóng quên đì và lại làm 
lành với nhau một cách hồn nhiên. 


1 nào đó được 


ếu xúc cảm về một sự kiên, hiện tượng, nhân 
c môn học, thông qua các hoạt động thì 


Ở lứa tuổi học sinh tiểu học. 
cũng cổ thường xuyên trong cuộc sống và thông qưa c: 
sẽ hình thành được tình cảm sảu đâm. bến vững. Đó chính là lòng yêu kính Bác Hó, yêu quý 
chủ mẹ, thầy cỏ g 


3. Nâng khiếu của học sinh tiểu học 

Học sinh có năng khiếu là những trẻ em dễ dàng thành công và có thành tích khác thường về 
một loại hình hoạt đông cụ thế nào đó. 

“Thường thì học sinh nào cũng có khả năng ở một mức đỏ nhất định (như khả năng học tập. 
khả năng lao động...). nhưng học sinh có năng kh một lĩnh vực nào đó thì khóng nhiều. 
Năng khiếu được bộc lộ sớm và phát triển rất nhanh ở lĩnh vực nào đó. như thơ 
vua, cờ tướng, thể thao hoặc lĩnh vực cụ thể nào đồ thuộc khoa học tự nhiên và kĩ thuật, 


, hội hoa, cỡ 
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Các nhà tâm lĩ học giả thiết rằng, năng khiếu có cấu trúc riêng của nó, cấu trúc của năng khiến 
có những điểm khác với cấu trúc của tài năng, và năng khiếu có thể trở thành tài năng hay 
không là tùy thuộc vào việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, mà công việc này lại rất khó 
khăn, phức tạp. Điều quan trọng nhất là mọi trẻ em, cho dù có năng khiếu hay không có năng 
khiếu đều cần được hưởng thụ nến giáo dục toàn diện lành mạnh, được tạo điều kiện để phát 
triển một cách tự nhiên. 


“4 CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Khái lược về học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Phản tích nét đặc trưng của lứa tuổi học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ2 

“Tìm hiểu trì giác học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Tóm lược các đặc điểm trí giác của học sinh tiểu học. 

~ Giải thích và lấy ví dụ minh họa cho từng đặc điểm. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm nhằm phát triển trỉ giác cho học sinh tiểu học. 


NHIÊM VỤ 3 
Tìm hiểu chú ý của học sinh tiểu học: 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

“Tóm lược các đặc điểm chú ý của học sinh tiểu học. 

hích và lấy ví dụ minh họa cho từng đặc điểm. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm nhằm phát triển chú ý cho học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ 4 
Tìm hiểu trí nhớ của học sinh tiểu học: 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Tóm lược các đặc điểm trí nhớ của học sinh tiểu học. 

~ Giải thích và lấy ví dụ minh họa cho từng đặc điểm. 

~ Đưa ra các kết luân sư phạm nhằm phát triển trí nhớ cho học sinh tiểu học. 
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NHIỆM VỤ 5 

Tìm hiểu tưởng tượng của học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Tóm lược các đặc điểm tưởng tượng của học sinh tiểu học. 

~ Giải thích và lấy ví dụ minh họa cho từng đặc điểm. 

~ Đứa ra các kết luận sư phạm nhằm phát triển tưởng tượng cho học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ ó 

Tìm hiểu tư duy của học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tín cho hoạt động. « 
~ Tóm lược các đặc điểm tư duy của học sinh tiểu học. 

~ Giải thích và lấy ví dụ minh họa cho từng đặc điểm. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm nhằm phát triển tư duy cho học sình tiểu học. 


NHIỆM VỤ 7 

Tìm hiểu tính cách của học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Tóm lược các đặc điểm tính cách của học sinh tiểu học. 

~ Giải thích và lấy ví dụ minh họa cho từng đặc điểm. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ 8 

“Tìm hiểu như cầu nhận thức của học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tỉn cho hoạt động. 

~ Tóm lược các đặc điểm nhu cầu nhận thức của học sinh tiểu bọc. 

~ Giải thích và lấy ví dụ minh họa cho từng đậc điểm. 

~ Đưa ra các kết luận sư pham nhằm phát triển nhu cầu nhân thức cho học sinh tiểu học. 


NHIỆM VỤ 9 

“Tìm hiểu tình cảm của học sinh tiểu học. 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động.. 

~ Tóm lược các đậc điểm tình cảm của học sinh tiểu học. 

~ Giải thích và lấy ví đụ mình họa cho từng đắc điểm. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm nhằm giáo dục tình cảm cho học sinh tiểu học. 
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NHIỆM VỤ 10 

Tìm hiểu năng khiếu của học sinh tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra các biểu hiện vẻ năng khiếu của học sinh tiểu học. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm nhảm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh tiểu học 


NHIỆM VỤ 1] 

Khái quát về đặc điểm nhận thức và đặc điểm nhân cách học sinh tiểu học: 

~ Nhớ lại các kiến thức đã học về học sinh tiểu học. 

~ Rút ra các đặc điểm xuyên suốt hoạt đông nhận thức của học sinh tiểu học. 

- Rút ra các đặc điểm xuyên suốt mọi thành phấn nhân cách của học sinh tiểu học. 
~ Đưa ra các kết luận sư phạm trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. 


? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu hỏi I: Nêu những đặc điểm cơ bản về nhận thức của học sinh tiểu học? Từ đó rút ra những 
kết luận sư phạm cẩn thiết trong dạy học và giáo dục ở Tiểu học? 

Câu hói 2: Từ đặc điểm nhu cầu nhận thức của học sinh tiểu học, hãy rút ra những kết luận sư 
phạm cần thiết trong dạy học và giáo dục ở Tiểu học? 

Câu hỏi 3: Từ đặc điểm tỉnh cảm của học sinh tiểu học, hãy rút ra những kết luận sư phạm: 
cẩn thiết trong giáo dục tỉnh cảm cho các em? 


HOẠT ĐỘNG 3 


PHÃN TỈCH SỰ CHÍN MUỒI ĐẾN TRƯỜNG VÀ $V THÍCH NGHỊ HỌC ĐƯỜNG CỦA 
HỌC SINH LỚP 1 


m THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Sự chín muôi đến trường của trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1 

Cơ thể của con người là nến tảng vật chất của trí tuê, tâm hồn (phần xác và phần hón). Từ 
bàn về con người. một sỡ nhà hiển triết đã nói: "Một tâm hồn lành mạnh trong một cơ 
mạnh” là nói đến mục tiêu, là sự định hướng dõi với mỗi người. Người xưa thường nói "Sức khoẻ là 
vốn quý nhất của con người”, người thời nay cũng quan niềm như váy, nhưng sức khoẻ của con nạ- 
trời dược hiểu theo nghĩa rộng hơn. đẩy đủ hơn, đồ là sự khoẻ mạnh cả về thể chất và tỉnh thân. 
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'Xết về tâm sinh lí trẻ em 6 tuổi của Việt Nam ta, các khoa học chuyên ngành và thực tiễn giáo 
dục trong mấy chục năm qua cho thấy, đến độ tuổi này trẻ em đủ độ chín để vào học lớp 1. 
Luật Giáo dục của Nhà nước ta cũng quy định: *Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu 
tuổi” (Điều 26, Luật Giáo dục, 2005). 

Trẻ em 6 tuổi có cơ thể đang phát triển. Theo số liệu vẻ *Hẳng số sinh học của trẻ em Việt 
Nam (1975) thì trẻ 6 tuổi vào lớp 1 có chiều cao trung bình khoảng 106cm (nam), 104cm (nữ) 
và cân nặng khoảng 15,7kg (nam), 15,Ikg (nữ). Bước vào thế kĩ XXI thì chiều cao và cân nặng 
của trẻ em nói chung và trẻ 6 tui ¡ạ, nhưng cũng mới chỉ tập trung ở thành. 
phố lớn, có điều kiện kinh tế ~ xã hội phát triển. Cũng vào những năm đầu tiền của thể kỉ này, 
cả nước vẫn còn gần 30% trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển bình 
thường của trẻ cho đến khi vào lớp 1 và cả về sau. Nhà nước ta đang triển khai Chương trình 
quốc gia về nàng chiều cao. ng của người Việt Nam, hỉ vọng sau năm 2010 trẻ cm 6 
tuổi vào lớp 1 sẽ có hãng số sinh học tốt hơn. 

Bộ xương của trẻ em 6 tuổi bước vào giai đoạn cứng dẫn nhưng còn nhiều mô sụn và phát triển 
chưa hoàn thiện, cân đối, đặc biệt là xương bàn tay, ngón tay còn yếu. Vì thế giáo viên cán 
quan tâm đến thế đi, đứng, ngồi, chạy nhảy của các em để tránh cong, vẹo cột sống, gù xương. 
Tránh để cho trẻ mang xách các vật quá nặng (kể cả cập sách), tránh để các em viết lâu, viết 
kiểu không phù hợp và làm những việc quả tỉ mỉ gây mệt mỗi cho các em... 


Hệ thần kinh của trẻ 6 tuổi đang ở thời kì phát triển mạnh. Bộ óc của các em phát triển về khối 
lượng, trọng lượng và cấu tạo, đến 9, I0 tuổi thì hệ thấn kinh của trẻ em cơ bản được hoàn 
thiện và chất lượng của nó được giữ lại trong suốt đời. Do bộ óc và hệ thần kinh của trẻ 6 tuổi 
đang phát triển dân tới sự hoàn thiện nên giáo viên cán chú ý đặc này để giúp các em 
hình thành tính tự chủ, tính kiên trì, sự kìm hãm bản thân trước những kích thích từ bên ngoài: 
mật khác tránh không nạt nộ các em vì làm như thế không những sẽ tổn thương đến tình cảm. 
mà còn gây tác hai đến sự phát triển hệ thần kinh và bộ Ốc của các em. 


“Tim của trẻ em 6 tuổi đập nhanh, mạch máu tương đổi mở rộng. ấp huyết động mạch thấp, hệ 
tuần hoàn chưa hoàn chỉnh. Vì vậy cấn tránh gây cho trẻ những xúc động mạnh làm ảnh 
hưởng đến hoạt động của tìm. Nếu quát mắng, nạt nộ trẻ, để trẻ ngồi viết tì ngực vào bàn, đội 
mũ chật, vừa ân no đã tắm ngay, hút thuốc, uổng rượu bỉ gây cho trẻ loạn nhịp tìm. 


Sự chín mui đến trường của trẻ 6 tuôi 
Sự chín muối đến trường hay là tâm lí sắn 
ánh tính quy luật của sự phát triểñ mỗi đời người. Trẻ 6 tuổi vào hụ 
dấu mốc quan trọng từ đó các em bước tiếp đến những “chân trời” mới: Lấn đầu tiên thực 
hiện hoạt động học với tư cách là hoạt động chủ đạo, chu; ẩn từ chưa biết chữ đến biết chữ 
(từ "mù chữ" đến "sáng chữ”). Để thực hiện sứ mệnh lớp một. theo nhiều nhà tâm lí học thì 
trẻ em cần được chuẩn bị tâm lí sản sàng đi học, sư sẵn sàng này được tạo lập nên bởi các 
yếu tổ cơ bản sau đây. 

~ Nhu cầu nhận thức được hình thành ở trẻ 6 tuổi, biểu hiện ở sự thích thứ đến trường, 


sàng đi học lớp môt của trẻ 6 tuổi cũng là phản 
lớp 1 là bước ngoặt, là 


ắc cm 
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thích học chứ không chỉ là chơi trò chơi như ở lớp mẫu giáo lớn. Những trẻ em khác, tuy 
chưa có điều kiện tới lớp mẫu giáo lớn, chưa được chuẩn bị tự giác từ phía người lớn, nhưng. 
một cách tự nhiên, tự phát các em cũng có nhu cầu về sự hiểu biết, nhu cầu được di học. 
Nhu cầu học tập của trẻ em cần được khơi gợi và nuôi dưỡng. 

— Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt tới mức cần cho việc thực hiện hoạt 
động học ở những ngày đầu tiên đi học. Khả năng nói và nghe của trẻ cần đạt: nghe dược 
những câu đơn giản, ngắn gọn, gần gũi trong đời thường của các em; giáo viên hỏi những 
câu đơn giản, ngắn gọn (như hỏi tên, hỏi em thích gì, em muốn gì...) các em hiểu và trả lời 
được; tự các em có thể nói lên ý muốn của mình (thích hay không thích việc gì đó, biết hay 
không biết điều gì đó...). 

~ Có khả năng điều khiển hoạt động tâm lí của bản thân như ngồi im chăm chú nghe không tự 
do làm những gì theo ý thích riêng, làm việc theo sự chỉ dẫn của giáo viên. Khả năng điều 
khiển hoạt động tâm lí của trẻ có tác dụng tích cực hình thành năng lực học tập sau này và 
được biểu hiện ra như: 

+ Tập trung ngồi học trong thời gian liên tục từ 30 đến 35 phút (một tiết học). 

+ Chuyển từ tính tò mò muốn biết nhiều thứ thành tính ham biết, ham học. 

+ Kiểm chế được tính hiếu động, tính bột phát và có khả năng chuyển chúng thành tính năng 
động trong việc thực hiện kỉ cương, nến nếp, nội quy của lớp học 

+ Phát triển độ tỉnh nhậy và sức bền của vận động bàn tay để có thể thực hiện được một cách. 
gọn gàng, lâu mỏi các thao tác vận động của bàn tay khi tập viết", 

'Trong thực tế thì không phải mọi trẻ em đều đi học lớp 1 từ 6 tuổi, mà một bộ phận nhỏ trẻ em 

(khoảng trên dưới 10%) có khó khăn về điều kiện và sự phát triển tâm sinh lí thường đi học lớp 1 

chậm hơn 1 hoặc 2 năm, đó cũng là hiện tượng bình thường đối với trẻ em và đối với giáo dục. 

Hàng nâm ở nước ta có khoảng một triệu rưỡi trẻ em 6 tuổi đi học lớp 1 thì cũng còn nhiều trẻ 

em chưa có tâm lí sắn sàng đến trường, những trẻ em này sẽ gặp khó khân trở ngại trong học 

tập. Điều này đòi hỏi giáo viên dạy lớp I tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. 


Sự chuẩn bị cho trẻ đến trường tiểu học 
Thời nay, khi trẻ em khí vào tuổi thứ năm thứ sáu thì nhiều bậc cha mẹ, nhiều trường mắm 
non, lớp mẫu giáo đã có sự chuẩn bị dể các em đến trường tiểu học, vào học lớp 1 được thuận 
lợi, đạt kết qủa tốt. Tuy nhiên, không phải ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ hoàn cảnh nà 
lớn cũng biết thực hiện đúng và lành mạnh việc chuẩn bị cho con em mình tâm thế s 
học. Có những cách thức, những hướng khác nhau trong việc thực hiện công việc quan trọng 
và rất có ý nghĩa này. Một số hướng phổ biến đó là: 
~ Hướng đúng dán, lành mạnh là thực hiện theo đúng quy luật, nghĩa là chuẩn bị cho trẻ, dù ở 
lớp mâu giáo lớn hay ở nhà, tâm lí sẵn sàng đi học, sân sàng tiếp nhận hoạt động học tập ở 
lớp 1. Đó là việc tổ chức cho trẻ thực hiện những hoạt động vui chơi phù hợp (đáng chú ý là 


là 


'!! Bùi Vận Huế. Giáo trình Tâm lí học tiểu học. NXB Đại học Sư phạm, 2004. 
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trò chơi học tập), những hoạt động phong phú đa dạng khác phù hợp với lứa tuổi nhằm hình 
thành cho trẻ những nét tâm lí như đã nêu ở trên. 

~ Một khuynh hướng khác không được lành mạnh, không phù hợp với quy luật, đó là lớp một 
hoá cho trẻ khi các em còn ở lớp mẫu giáo lớn. Những điều bất lợi của việc chuẩn bị cho trẻ 
vào học lớp 1 theo cách thức này là sự “đốt cháy giai đoạn” dẫn đến tình trạng "lợi bất cập 
hại”, sẽ dễ nhận thấy trong quá trình trẻ học lớp 1, đó là: 


+ Trẻ em từ chủ thể, nhân vật trung tâm của hoạt động học bị đặt vì 
những điều cần học trong giai đoạn đầu và cả năm học lớp 1, do các em đựợc học trước, đã 
biết cả rồi (biết đọc, biết viết, biết làm tính cộng, tính trừ), nên các không còn thích thú học 
tập, nhu cầu nhận thức của các em bị thui chột. 

+ Theo quy định tạm thời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh lớp ! được đánh giá kết quả 
học tập bằng điểm số (theo thang điểm 10) ngay từ đầu năm, những trẻ em học trước thường 
được điểm cao sinh ra nét tâm lí tiêu cực, đó là tính chủ quan, kiêu căng với những bạn chưa 
được học trước, đặc biệt là không tích cực trong học tập. 

+ Những học sinh không được học trước, trong mối tương quan so sánh vẻ việc thực hiện kĩ 
năng đọc, viết, lầm tính cộng, tính trừ nên thường bị giáo viên cho điểm thấp, các em sinh ra 
tự tỉ, mặc cảm, thiếu tính tích cực trong học tập. 

+ Trong mối lớp 1 thường có 30 ~ 40 học sinh với những khởi điểm rất khác nhau sẽ đẩy 
viên vào tình thế khó xử (tình huống có vấn để), thường thì khó tránh khỏi sư thiếu công 
bằng trong cách nhìn nhận, đánh giá học xinh trong lớp và gây khó khân cho giáo viên trong 
việc đảm bảo tính đồng loạt và tính cá thể trong dạy học. 

(Từ năm 1995 đến 2002, theo Thông tư 15 của Bộ GD & ĐT thì đối với học sinh lớp 1, trong. học kì 

1 chưa dùng điểm số để đánh giá, nhưng theo quy định mới thì học sinh lớp 1 cũng phải đánh giá 

bằng điểm số ngay từ đầu năm học). 

~ Một một số địa phương chưa có điều kiện tổ chức cho trẻ em Š tuổi đến lớp mắu giáo lớn, 
các bậc cha mẹ cũng không quan tâm chuẩn bị cho con em tâm lí sắn sàng đi học lớp 1, 
những trẻ em này sẽ gập khó khản. Nếu điều kiện của nhà trường cũng khó khăn thiếu thốn, 

áo viên dạy không đạt yêu cầu thì những trẻ em này khó đạt kết quả trong học tập, sinh ra 
chắn học, bỏ học. 


Sự thích nghỉ học đường của học sinh lớp 1 

Trẻ em đến tuổi đi học được chuẩn bị tâm lí sắn sàng đi học, đến trường các em được tổ chức 

thực hiện hoạt động học hợp lí (nội dung, phương pháp và tổ chức phù hợp với đãc điểm tâm 

sinh lí của trẻ em ở độ tuổi này) thì từng bước các em có tiến bộ và đạt kết quả trong học tập 

và có cuộc sống ở trường lành mạnh. Nếu được như vậy thì ở lớp ! và cả cấp Tiểu học sẽ 

không còn khái niệm học sinh lưu ban, trẻ em học mi mỗi lớp là bình thường. 

“Trong điều kiên còn nhiều khó khăn, mọi dành cho giáo dục, mọi nhân tổ tham gia vào, 

quá trình sư phạm còn chưa được chuẩn hoá, đòi hỏi sự nỗ lực cao của giáo viên và cả học sinh thì 

có một bộ phân nhỏ trẻ em phải mất hai nảm học mới qua được một lớp nào đó cũng là bình 
21R 
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thường. Giáo dục cần thực chất, cần tôn trọng sự thực chứ không thể duy ý chí, không nên chạy 
theo thành tích ảo. 


/ 


—Ì CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 
Phân tích vẻ sự chín muối đến trường của trẻ 6 tuổi: 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Tóm lược các đặc điểm vẻ thể chất của trẻ tròn 6 tuổi. 

~ Tóm lược các biểu hiên của tâm lí sắn sàng đí học ở trẻ tròn 6 tuổi. 

~ Chỉ ra những khó khân tâm lí mà học sinh lớp 1 thường gập phải và dưa ra các giải pháp 
nhằm giúp đỡ các em. 


NHIỆM VỤ 2 

Tìm hiểu việc chuẩn bị cho trẻ đến trường và sự thích nghi, thích ứng học đường của học sinh 
lớp l: 
~ Đọc lại các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra các nội dung cần phải chuẩn bị cho trẻ đến trường. 

~ Đề xuất các cách thức để tiến hành việc chuẩn bị đó. 

~ Chỉ ra các biểu hiện của sự thích ứng học đường và không thích ứng học đường của trẻ lớp I 


IZJ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 3 (15 phút) 
Câu hỏi 1: Thế nào là sự chín muối dến trường của trẻ 6 tuổi? 
Câu hối 2: Để chuẩn bị cho trẻ 6 tuổi đến trường tiểu học chúng ta cắn phải làm gì? 


Câu hỏi 3: Thế nào là thích nghi học đường của học sinh lớp 1? 


4 THÔNG TIN PHẢN HỔI CHO CHỦ ĐỀ 3 

® Hoạt động học là hoạt động chủ dạo của học sinh tiểu học là vì nó thoả mãn 
của một hoạt động chủ đạo (xem trang 44). 

® Vai mò của giao tiếp dối với xự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh tiểu học 


điều kiến 


(xem trang 51). 
« Vai rò của hoạt động vui chơi đối với học sinh tiểu học: Hoạt động vui chơi tuy không còn 
giữ vai trò hoạt đông chủ đao đối với học sinh tiểu học, nhưng là hoạt động có vai trò quan 
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trọng trong đời sống của trẻ em ở trường tiểu học cũng như trong thời gian ở gia đình và xã 
hội. Hoạt động vui chơi của học sinh tiểu học là hoạt đông không thể thiếu vắng, không thẻ 
cơi nhẹ trong cuộc sống thực của các em, bởi 


~ Hoạt động vui chơi có vai trò tích cực tạo nên cuộc sống hồn nhiên, vui tươi lành mạnh của 
trẻ em ở lứa tuổi học sinh tiểu học. 


~ Hoạt động vui chơi góp phần thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh tiểu học. 


Những đặc điểm cơ bản về nhận thức của học sinh tiểu học 


~ Chuyển từ tính trực quan, cụ thể sang tính trừu tượng, khái quất. 
~ Chuyển từ tính không chủ định sang có chủ định. 


~ Đượm màu sắc tình cảm. 


'Từ những đặc điển như cầu nhận thức của học sinh tiểu học có thể dĩ đến kết luận sư phạm 
về tiêu chí đánh giá việc học của học sinh. tiểu học, đó là hai tiêu chí cơ bản sau: 


Mỗi học sinh yêu thích việc học (có nhu cầu học). 

~ Trong quá trình học tập, mối học sinh từng bước đạt được sư tiến bộ trong học tập. 

“Trong dạy học, giáo viên tiểu học cần chú ý áp dung những biện pháp thích hợp để nuôi dưỡng 
và làm phát triển nhu cầu nhận thức cho học sinh. Việc chuẩn bị tâm thế sắn sàng học tập và 
tổ chức hoạt động học cho các em học tập đạt kết quả sẽ góp phần tích cực duy trì, củng cổ và 
phát triển nhụ cầu nhận thức. Dạy học theo quan điểm mới hướng vào học sinh, hay coi học 
sinh là nhân vật trung tâm, tin vào học sinh và làm cho học sinh tự tỉn vào khả năng của mình 
cũng là để nuôi dưỡng và phát triển nhu cầu nhận thức của các em. 


Kếi luận sự phạm từ đặc điểm tình cảm của học xinh tiểu học 


~ Giáo dục tình cảm cho học sinh tiểu học cần đi từ những hình ảnh trực quan sinh động. 


Phân tích tình cảm của học sinh tiểu học ta thấy được rằng, chỉ những hình ảnh trực quan sinh 
động (sự vật, hiện tượng, con người, việc lầm, lời nói sinh động giẩu hình ảnh..) mới dễ gây xúc 
cảm vì tắc động trực tiếp đến các giác quan của các cm. Vi vậy, trong quá trình dạy học ở Tiểu 
học, những vật thật, những mô hình dạy học đẹp. đúng quy cách. những thí nghiệm hấp dẫn chẳng 
những giúp học sinh dễ lĩnh hồi kiến thức mà còn tức động đến xúc cảm trí tuẻ, thẩm mĩ và đạo đức 
của các em. Xúc cảm và kiến thức. tình cảm và trí thức gắn bó mất thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau. 


Trong quá trình giáo dục tình cảm cho học sinh. giáo viên cần khéo léo, tế nhỉ, ứng xử có tính 
sử phạm khi tác động đến các em. Yêu cấu này đòi hỏi giáo viên phải hiểu được nhu cầu, thị 


hiếu, nguyện vọng, ước mơ cũng như hoàn cảnh riêng của từng học sinh. 


~ Tình cảm của học sinh tiểu học cần được làm sống lại. cần được cùng cố trong những hoạt 
động cụ thể. 

'Theo quy luật, quá trình hình thành hay xoá bỏ một tình cảm nào đồ cấn có thời gian và phải 

tiến hành công phu. Để hình thành tình cảm nào đó cho học sinh thì phải tạo rì được những 

xúc cảm tích cực cùng loại. Sự liên kết những ẩn tượng đẹp của nhiều xúc cảm đẹp. nhiều xúc 


¬. 
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+ Điểu kiện cẩn thiết để thực hiện chủ để 

~ Sinh viên được học xong môdun *Sinh lí học lứa tuổi tiểu học. 

~ Tài liệu tham khảo. 

a, Tài liều tham khảo 

1. Phạm Minh Hạc (Chủ biến), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1993), Tấm lí học (Sách. 
dùng trong các trường Trung học Sư phạm). Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương mục về Tâm lỉ 
học dạy học). 

3. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan (1998). Tiâm /í học (Giáo 
trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2). Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chủ để vé 
“Tâm lí học dạy học). 

3. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Ngõ Công Hoàn, Bài Văn Huệ, Lê Ngọc Lan (1993). Bài ráp thực 
lành tâm lĩ học. Nxb Giáo dục, Hà Nội (Các bài tập về hoạt động học và tâm lí học sinh). 


b. Các tài liêu học tập khác 
- Hẻ thống bài tập thực hành câu hỏi ôn tập và thảo luận cho chủ 
Gic sơ đồ tổng kết hệ thống hoá kiến thức một số phán trong chủ đề, 


— Thiết bị máy chiếu qua đầu. 
+ Nội dung chủ để 


HOẠT ĐỘNG 1 
PHĂN TÍCH CƠ SỞ TÂM LÍ HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC 


#—| THôNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Bản chất và các đạc điểm của hoạt động dạy học ở Tiểu học 

Hoạt đồng dạy của giáo viên tiểu học có đối tượng là học sinh với hoạt đông học của các 
em. Bằng hoạt động dạy, giáo viên tiểu học tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học 
theo phương pháp nhà trường để lĩnh hội (chiếm lĩnh) nội dung học tập, đồng thời tạo sư 
biển đổi theo chiều hướng phát triển vẻ tâm lí, hình thành nhân cách. Nói cách khác, 
giáo vien tiểu học là người tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học, hay nói cách 
khác là đạy học ở Tiểu học là tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học. Vì thể mà 
thời nay, trong công cuộc đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới dạy học ở Tiểu học nói 
riêng, phương pháp dạy học ở Tiểu học được xác định và được gọi tên là phương pháp 
Thấy tổ chức — Trò hoạt động. Trong quá trình nghiên cứu dạy học ở Tiểu học, Hồ Ngọc 
Đại quan niệm phương pháp đạy học ở Tiểu học là phương pháp Thầy thiết kế ~ Trò thi 
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công. Những năm gần đây, ở Việt Nam ta đã có nhiều nhà chuyên môn nghiên cứu vẻ 
công nghệ dạy học. 
Khái niệm tổ chức trong hoạt đóng dạy của giáo viên được hiểu theo nói hàm sau: 
~ Giáo viên đưa ra mục đích — yêu cầu, xác định sản phẩm học tập và tiêu chuẩn (mẫu) của 
sản phẩm đó (thường được gọi là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng học học sinh. 
“Trong thập niên 90 của thế XX, Bộ GD&ĐT đã xây dựng được yêu cấu cơ bản về kiến thức 
và kĩ năng ở tất cả các môn học của các lớp bäc Tiểu học). Việc làm này phải được thực 
hiện đổi với mọi tiết học, mỗi bài học cụ thể đành cho học sinh. Mỗi tiết học là một đơn vị 
thời gian sư phạm, thường được quy định khoảng 35 phút, tuỳ theo nội dung của từng môn 
học, tiết học cụ thể và tuỳ thuộc vào điểu kiến cụ thể mà giáo viên tự điều chỉnh tiết học 
nhiều hơn hoặc ít hơn 5 phút (trong thập niên 90 của thế kỉ XX, tiết học ở Tiểu học được 
quy định là 35 phút hoặc (35 + 5) hay (35 = 5) phút. 
~ Cung cấp phương tiện, điều kiện để học sinh thực hiện hoạt động học. Đó chính là học liệu 
bao gồm sách vở, giấy bút, đồ dùng học tập, thiết bị thí nghiệm thực hành... (ở Tiểu học thì 
thí nghiệm, thực hành còn ít, chủ yếu vẫn là luyện tập). Phương tiện và điều kiện phải phù 
hợp với nội dung học tập đành cho học sinh và tuỳ điểu kiện cụ thể có thể thay thể vật này 
bằng vật khác có cùng tính năng, như trong trường hợp học sinh lớp I thực hiện phép tính 
cộng ở giai đoạn đầu năm thì mối em cắn có que tính (10 que). que tính này có thể làm 
bằng nhựa hoặc bằng tre và cũng có thể thay thế bàng những viên sỏi hoặc loại hạt nào đó 
'Vạch ra trình tự thực hiện các hành động học (quy trình), các thao tắc tương ứng và những 
quy định chật chẽ phải tuân theo khi thực hiện các hành động, các thao tác theo quy trình đó 
(quy phạn)). 
Chỉ dẫn học sinh làm theo quy trình, quy phạm, đồng thời trong quá trình đó giáo viên theo 
dõi, giúp đỡ học sinh khi các em gặp khó khân. 
~ Đánh giá và hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả học tập (đối chiếu với tiêu chuẩn để mà 
bạn đầu). 
Đó là 5 việc chính trong quá trình thực hiện hoạt động đạy cụ thể của giáo ví 
"Trên thực tế, không phải môn học nào, tiết học nào cũng diễn ra như vậy, mà uỷ thuộc vào. 
nội dung và phương tiện cụ thể mà hoạt đông dạy của giáo viên được tiến hành theo 
những phương pháp khác nhau, như phương pháp giảng giải. phương pháp đàm thoại. 
phương pháp nêu và giải quyết nh huống, phương pháp Thầy tổ chức ~ Trò hoạt động hay 
ấy thiết kể - Trò thì công. 


ên tiêu học. 


m chất của phương pháp day học. theo L. X. Vưgôtxki (nhà tâm lí học người Nga), có 
v học ứng với hai kiểu định hướng khác nhau: 


~ Dạy học hướng vào khả nâng hiện có của học sinh. khả năng này được gọi là vững phá: 
giển hiện có thiện thực) ở mức độ học sinh đã có kiến thức, kĩ năng và thái độ nhất định. 
Dạy học hướng vào vùng phát triển hiện có là dạy học hướng vào kiến thức, 
phương pháp học mà học sinh đã biết, đã có. Kiểu dạy học này không đem lại cái mới cho 
221 


ï năng và 
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học sinh, mà chỉ nhằm củng cố những cái đã có ở trẻ em; không tao được sự phát triển cho 
học sinh, mà thâm chí còn làm ức chế, làm thui chột nhu cầu nhận thức và làm biến dạng 
động cơ học tập của các em. Việc dạy trước cho học sinh, nhất là dạy trước cho trẻ em 
chuẩn bị vào lớp I là một ví d 
~ Dạy học hướng vào “vùng phát triển gần nhất". Đó là những vùng kế cận với vùng phát triển 
hiện có của học sinh, là những cái mà hiện thời học sinh chưa biết nhưng các em lại có thẻ 
biết được nếu như có sự giúp đỡ của giáo viên. 
“Vũng phát triển gắn nhất ”, theo L. X Vwgôrki là vùng của khả năng phát triển gắn đạt tối, 
nằm giữa hiện thực và tương lai gắn của trẻ em, là vàng mà ở đó có những việc, những nhiệm 
vụ học tập mà trẻ em tự mình chưa thể thực hiện được, nhưng nếit có sự giúp đỡ của người lớm 
hoặc của giáo viên thỉ các em thực hiện được, và sau đó trẻ sẽ tự thực hiện những việc, những 
nhiệm vụ tương tự, nghĩa là vùng phát triển gắn nhất này đã chuyển thành vùng hiện thực và 
xuất hiện vàng phát triển gắn nhất kể tiếp. 
Dạy học theo kiểu này là cung cấp cho học sinh tiểu học trỉ thức, hình thành kĩ năng và 
phương pháp mới, đó là đạy học phát triển (kiểu dạy học nêu ở trên là *dạy học thiểu sự phát 
triển"). Dạy học phát triển là dạy học dẫn đất và kéo theo sự phát triển của học sinh. Theo 
quan niệm này thì dạy học là tổ chức quá trình phát triển của học sinh, dẫn dắt các em di từ 
vùng phát triển gần nhất này đến này đến vùng phát triển gần nhất kế tiếp. Đó chính là mục. 
đích dạy học, là tính quy luật của hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. 
'*Vùng phát triển gần nhất” được Vưgôtxki phát hiện khi nghiên cứu vẻ trẻ nhỏ, nhưng cũng có 
thể vận dụng vào dạy học cho học sinh tiểu học. 
Nhìn khái quát thì hoạt động dạy của giáo viên được cấu thành bởi ba yếu tố chính: nội dưng, 
phương pháp, tổ chức. Ba yếu tố này chỉ phối hoạt động dạy của cả hệ thống và của cả từng 
giáo viên, trong đó có yếu tổ chỉ ở tắm chiến lược, vĩ mô (cấp Bộ) mới giải quyết được, đó là 
là nội dung, là chương trình và sách giáo khoa (SGK) còn yếu tố mà giáo viên có thể chủ động 
điều khiển nó cho thích hợp. đó là phương pháp dạy học và phương thức tổ chức dạy học. 
Nội dung dạy học, chương trình và sách giáo khoa là hình thức cụ thể hoá và sư phạm hoá 
mục tiêu giáo dục theo từng mật giáo dục cụ thể, theo từng môn học và từng hoạt động giáo 
dục. Nội dung này được chọn lọc từ nền văn hoá, văn minh của dân tộc và của nhân loại theo 
hệ thống quan điểm giáo dục và những nguyên tắc nhất định. Trên thực tế, hệ thống nguyên 
tắc này có thể được diễn đạt khác nhau do những điều kiện khác nhau, nguyên nhân khác 
nhau, nhưng suy đến cùng thì có thể quy về 3 nguyên tắc sau: nguyễn tắc phát triển, nguyên 


tẮC cuuẩnt mực, nguyên tắc rối ru. 

Ba nguyên tắc này được Hồ Ngọc Đại đưa ra và vận dụng vào xây dựng chương trình và sách 
giáo khoa thực nghiệm từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX và dược kiểm nghiệm bằng chương 
trình và sách giáo khoa theo phương án công nghệ giáo dục cấp Tiểu học. Một chương trình 
và sách giáo khaa dược xảy dựng tuân thủ theo những nguyễn tắc này sẽ là chương trình và 


sách giáo khoa tối: 
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— Nguyên tắc phát triển được hiểu theo hai quy luật: quy luật phát triển của nội dung môn học 
và quy luật phát triển tâm sinh lí của học sinh. Theo nguyên tắc này thì khi xây dựng 
chương trình tổng thể và chương trình cụ thể của của từng môn học, từng hoạt động giáo. 
dục cần căn cứ vào lôgíc phát triển của các nội dung cụ thể đó và căn cứ vào khoa học tâm 
1í— giáo dục trẻ em ở lứa tuổi học sinh tiểu học. 

~ Nguyên tắc chuẩn mực cũng được hiểu theo hai nội dung, trước hết là chuẩn mực khoa học 
của môn học và chuẩn mực của nội dung hoạt động cụ thể, đồng thời tuân thủ chuẩn mực 
được quy định trong mục tiêu giáo dục của từng lớp học, của cả bậc học và quy luật phát 
triển tâm sinh lí của học sinh từng độ tuổi. 


~— Nguyên tắc tối ưu chỉ ra liều lượng vẻ kiến thức (nội dung môn học hay có thể gọi là vật 
liệu) của từng môn học sao cho vừa đủ để hình thành chất liệu học tập trong học sinh (sự 
phát triển của học sinh qua môn học cụ thể đó). Tuân thủ nguyên tắc này thì chương 
trình tổng thể và chương trình từng môn học sẽ không bị quá cũng không thiếu tải 
(không thấp). 

Ở bậc Tiểu học, giáo viên với hoạt đông dạy của mình là người có vị trí quan trọng đặc biệt, 

có thể ví như người giữ vị trí then chốt, người quyết định chất. lượng giáo dục, người tổ chức 

quá trình phát triển của học sinh. Trong đời sống thực tế, từ xưa đến nay, rất nhiều các bậc cha 

mẹ thường quan tâm chọn trường, chọn giáo viên cho con em mình học đều có cơ sở. 


Hoạt động dạy của giáo viên có một số đặc điểm sau đây 

~ Chủ thể của hoạt động dạy là nhà giáo, người có chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và có đủ 
các tiêu chuẩn về nhân cách theo quy định trong Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm. 
pháp luật khác. 

~ Đối tượng của hoạt động đạy là học sinh với hoạt động học của các em. 

~ Mục đích của hoạt động đạy là tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học để các em 
hiện thực hoá mục tiêu giáo dục cụ thể cho bản thân mình. 

~ Phương tiện của hoạt động dạy là nội dung (chương trình, tài liệu). phương pháp, thiết bị và 
cả chính phẩm chất nhân cách và năng lực sư phạm của giáo viên. 

~ Kết quả của hoạt động dạy là sự phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục, được hiện 
thực hoá từng bước qua sự lĩnh hội kiến thức, kĩ năng và thái độ của học sinh theo những. 
tiêu chuẩn quy định trong chương trình học của học sinh. Kết quả học tập của học sinh cũng. 
phản ánh phần nào sự hoàn thiện về trí thức và khả năng sư phạm, sự thoả mãn nhu cấu. 
chính trị đạo đức và văn hoá, nghiệp vụ của giáo viên. 

“Trên cơ sở những thành tựu của tâm lí học thể kỉ XX, như lí thuyết hoạt động (A. V. Lêônchiev 

và các tác giả khác), Lí thuyết hình thành các hành động trí tuệ theo giai đoạn (P. ka 

Galperin), lí thuyết hoạt động học (Ð. B. Enkönin, V. V. Đavudôv, Hồ Ngọc Đại và các tác 

giả khác), và dựa vào các thành tựu của các khoa học khác, có thể tổ chức triển khai thực hiện 

quá trình sư phạm ở Tiểu học như một công nghệ — công nghệ day học. 
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“Theo chúng tối, công nghề dạy học có thể mô tả khái quát theo lược đỏ sau (lược đổ 1). Lược 
đồ này gồm có 3 thành tố chính và 2 thành tố kèm theo về tiêu chuẩn làm căn cứ kiểm định và 
đánh giá. 


Lược đổ 1 

[ b (1) (0) (14) (lU) 

| Điu vào Tiêu chuẩn Quá trình dạy và học | Tiêu chuẩn | Đẩura(J) 

¡_1. Con người Ï | 
1.1. Học sinh Thấy tổ chức ~ Trò Sản phẩm GD. 
1.2. Giáo viễn hoạt động HS = Mục tiêu. 

| 1.3. Cha mẹ và các (Thầy thiết kế ~ Trò GD | 

_ nhân vật thử ba khác thi công). 


| 2. Mục tiêu, chương. 
_ trình sách giáo khoa, 
/ tài liệu 
3, Cơ sở vật chất = 
thiết bị 


' 4, Các điều kiện khác. 
Loa oan g 


“Trong lược đó 1, khối I (Blôc I) là đầu vào với những yếu tố (nhân tð) cơ bản tham. #ỉa trực 
tiếp hay gián tiếp vào hoạt động dạy và học; Khối I.I (Blóc I.1) là bộ tiêu chuẩn kiểm định và 
các yếu tổ dầu vào; Khối II (Blóc II) là quá trình dạy và học (hoạt động dạy của giáo 
động học của học sinh); Khối II.I (Blôe II.) là bộ tiêu chuẩn kiểm định và đánh 
giá kết quả học tập của học sinh (đầu ra); Khối HII (Blóc III) là sản phẩm giáo dục (đầu ra), dó 
chinh là sự phát triển của học sinh sau mỗi công đoạn học tập và cả quá trình trong từng năm 
học và cả bác học được đánh giá thường xuyên và định kì theo bộ tiêu chuẩn xác định (nói 
cách khác, sản phẩm giáo duc chính là mục tiêu giáo duc cu thể được hiện thực hoá ở mỗi học 
xinh). Nhân tớ xuyên suốt và bao trùm cả ba Blỏc (cả công nghệ dạy học) là nhân tổ quản lí 
siáo dục, cả cấp vi mô và tấm vĩ mô. 


đánh giá 
viên và ho; 


Sư thống nhất giữa hoạt đông day và hoat động học ở Tiểu học 
Lược đó về công nghệ dạy học nêu trên cho thấy hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động 
học của học sinh là hai hoạt động chuyên biệt do hai chủ thể khác nhau thực hiện, nhưng có 
quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó hoạt động học dích thực của học sinh tiểu học chỉ thực hiền 
dược nhờ hoạt đông dạy của giáo viên và hoạt động dạy của giáo viên chỉ có thể được tồn tại 
khi có hoạt đông học của học sinh. Chính vì thế mà từ xưa đã có câu: 

“Không thầy đố mày làm nên” 
Vũ thời nay, trong Tâm lí học dạy học hiện đại cần nói thêm: 

*Không có trò thì cũng không được goi là thầy”. 
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Bản chất của hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh là mối quan hệ "Thầy 
tổ chức ~ Trò hoạt động”, hai hoạt động này tuy hai mà một, tuy một mà hai, vì cũng trong cơ 
chế phân công và hợp tác với nhau. vì chức năng, nhiệm vụ có khác nhau nhưng cùng hướng 
tới một mục dích chung là mục tiêu giáo dục, là sự phát triển của mỗi học sinh. 


Hot động day của giáo viên tiểu học có hai chức nâng: 

~ Hình thành hoạt động học cho học sinh. 

~ Tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động học để lĩnh hội nội dung học tập. hình 
thành nhân cách theo mục tiêu giáo dục, 

'Trong quá trình dạy học, giáo viên tiểu học phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt 

được mục tiêu giáo dục chung (theo tiều chuẩn đánh giá) và đảm bảo được tính đồng loại và 

tính cá thể trong dạy học. 

Hoạt động học tập của học sinh được thực hiện nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, trong mới 

quan hệ này thì mỗi học sinh phải tự làm việc, bằng cách làm đồ mà mỗi em tự tạo ra sản 

phẩm học tập của mình, lúc đầu sản phẩm đồ được thể hiện ra bèn ngoài (tốn tai ở bên ngoài), 

sau đó nó được tốn tại trong nhân cách đang hình thành của mỗi em dưới dạng trỉ thức, kĩ 

năng và thái độ. Học sinh vữa có vai trò như khách thể, vừa giữ vai trò chủ thể trong hoạt động 

dạy và học. 


F5) CÁC NHIỆM VỤ. 


NHIỆM VỤ 1 

'Tìm hiểu bản chất và các đặc điểm của hoạt động dạy ở Tiểu học: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra nội hầm của khái niềm tổ chức trong hoạt động dạy của giáo viên tiểu học; hoạt động 
học của học sinh tiểu học. 

~ Phân tích ưu thế của kiểu đạy học theo chiến lược phát triển đối với học sinh tiểu học. 


tiểu học. 


~ Chỉ ra đặc điểm hoạt đồng dạy của. 


NHIỆM VỤ2 

'Tim hiểu về sự thống nhất giữa hoạt đông đạy và hoạt đông học ở Tiểu họ 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra và phân tích cơ sở của sự thống nhất giữa hoạt động dạy và hoạt động học trong 
trường tiểu học. 

ếi luận sư phạm trong việc tổ chức hoạt động học cho học sinh tiểu học. 


— Rút ra các k: 
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ở ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu hỏi 1: Nêu bản chất của hoạt động dạy ở Tiểu học? 

Câu hỏi 2: Hoạt động dạy và hoạt động học có sư thống nhất. Vì sao? 
: Quan niệm của anh (chị) về công nghệ dạy học? 


HOẠT ĐỘNG 2: 


PHÂN TÍCH SỰ LĨNH HỘI KHÁI NIỆM, HÌNH THÀNH KĨ NẴNG, KĨ XẢO: 
J HỌC SINH TIỂU HỌC 


#¬Ỉ THôNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 
Bản chất tâm lí của quá trình lĩnh hội khái niệm 


Khai tiềm tế khái mien 

Khái niệm là một trong những hình thức phản ánh thế giới vào tư duy con người, nhờ đó mà 
người ta nhân thức được bản chất của các sự vật, hiện tượng, các quá trình: đó là sự nhận thức. 
khái quát về những mặt, những dấu hiệu cơ bản của sự vật, hiện tượng và quá trình mà con 
người phản ánh nó. Đó chính là khái niêm khoa học. 

Trong đời thường còn tồn tại một loại "khái niệm” dùng để biểu thị sự hiểu biết đơn giản. 
sơ lược của con người về sự vật, hiện tượng. Đó là sự phản ánh của con người ở cấp đò 
thấp và thường được gọi là "khái niệm kinh nghiệm” hay là “khái niệm thông tục” để phân 
biệt với khái niệm khoa học. Ví dụ: Khi chưa được học, chưa có khái niệm khoa học thì 
người ta quan niêm vẻ nước như sau: Nước là chất lỏng có thể uống và dùng trong sinh 
hoạt của con người, nước cần cho sự sống của muôn loài (cả động vật và thực vậU, nhưng 
người ta chưa thể phân biệt được chỉ bằng kinh nghiệm nước tỉnh khiết và nước pha tạp. 
nước sạch và nước có độc tố... Nếu được học và có khái niệm khoa học về nước thì người 
ta sẽ hiểu được rằng, nước là hợp chất gồm có 2 phân tử hiđrô (H) và I phản tử ôxi (Ó), 
theo hoá học được ghi là H,O; con người cũng có thể tạo ra nước từ hiđrô và ôxi, có thể tạo 
ra mưa nhân tạo và bằng phương pháp khoa học người ta có thể xem xét để biết chắc chân 
rắng một chất lỏng nào đó có phải là nước tỉnh khiết, nước sạch có thể dùng trong sinh 
hoạt của con người hay là nước bẩn, nước có độc tố không sử dung được. Khoa học-công 
nghệ thời nay đã có thể xử lí nước có nhiều tạp chất, có thể làm tái tạo nguồn nước thải 
thành nước tỉnh khiết phục vụ cuộc sống con người. 

Khái niệm là sản phẩm của nhân thức đang phát triển trong lịch sử. Nhận thức này phát triển 
từ. giai đoạn thấp lên giai đoạn cao, do vậy mà khái niêm cũng ngày càng sâu hơn, hoàn thiện 
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hơn và nảy sinh những khái niệm mới. Như vậy. khái niệm không có tính chất tĩnh, khỏng 
tuyệt đối, không nhất thành bất biến, mà đang ở trạng thái phát triển theo hướng phản ánh hiện 
thực một cách thích hợp. Chính vì thế mà người ta mới nói rằng, căng nghiên cứu học tập thì 
con người càng tiếp cận được khái niệm và tích luỹ được càng nhiều khái niệm. 


Khái niệm được ghi lại dưới hình thức ngôn ngữ này hoặc ngôn ngữ khác. Vì vậy, mọi khái 
niệm đều trừu tượng và thoát lì khỏi thực tiền. Nhưng chính nhờ khái niệm mà con người có 
thể nhận thức hiện thực sảu hơn, bằng cách tách ra và nghiền cứu những mật cơ bản của hiện 
thực. Thêm nữa, cái cụ thể được phản ánh không đây đủ trong những khái niệm riêng rẽ có thẻ 
tái tạo được với mức độ đầy đủ khác nhau nhờ những khái niềm phản ánh toàn bộ những mật 
khác nhau của nó. 


“Tất cả những điều trình bày ở trên cũng chính là khái niệm vẻ khái niệm. Mỗi khoa học đều sử 
dụng những khái niêm (hệ thống khái niệm) nhất định. trong đó tập trung những kiến thức mà 
khoa học đã tích luỹ được. Ví dụ. rong Tâm lí học đại cương chứng ta đã làm quen với các 
khái niệm như: hoạt động. „ Việc hình thành khái niệm là một 
quá trình. trong đó bước quá độ lên khái niệm từ những hình thức phản ánh cảm tính là quá 
trình phức tạp có tính quy luật của tư duy con người. Con đường học vấn, sự học là sự tích luỹ 
khái niệm thuộc các lĩnh vực khoa học. 

Khái niêm là mục đích học tập (cá cần lĩnh hội) của học sinh, nhưng một khi học sinh đã lĩnh 
hội được khái niệm nào đó thì nó lại trở thành phương tiên học tập của các em. Nói cách khác. 
khái niêm vừa là sản phẩm. vừa là phương tiện của hoạt đông học. Mỗi lần học sinh lĩnh hội 
thêm được một khái niêm mới là một lắn tảng thêm sức manh tỉnh thần, bối đắp thêm năng 
lực, Vì vậy mà có những nhà chuyên môn cho rằng. " ọc là giúp học sinh lĩnh hội khái 
niệm, là tổ chức quá trình phát triển của các em”. 

đới học sinh tiểu học thì các em chưa đủ trình đô để ý thức vẻ khái niệm 
niềm khoa học trong chương trình tiểu học đều tốn tai trong hiện thực 
vào trong nhân cách 


Điều cắn chú ý là 
khoa học, nên mọi kh 
khách quan và trong nhân cách của giáo viên, được phần nào. chuy 
đang hình thành của học sinh. nhưng chưa đấy đủ nghĩa dích thực c 
những kiến thức và kĩ nâng có chứa khái niệm, những khái niềm còn ở dạng thô. 


là nó mà còn ở dạng 


Các kĩ nâng, kĩ xảo học tập ở Tiểu học 

Các kĩ năng. kĩ xảo học tập cần có ở học sinh tiểu học đồ là kĩ năng. kĩ xảo lĩnh bồi trí thức và 

kĩ năng, kĩ xảo vận dụng trí thức. Vì kĩ xảo là kĩ nâng được cũng có và tự động hoá, nên dưới 

đây chỉ nói về kĩ năng. 

~ Kĩ năng lĩnh hội trả thức là loại kĩ năng được hình thành từ nói dung giáo dục quy định 
trong chương trình học như kĩ năng đọc, kĩ nâng ñ năng tính toán (cộng. trữ. nhàn, 
chủ những kĩ năng này được đong lại trong môi học sinh như một bộ phân góp phần tạo. 
niên năng lực của học sinh. 


do tiếm ẩn trong học 


~ Kĩ năng vận dụng trí thức là loại kĩ năng làm cho những 
sinh sống lại trong quá tình thực hiện hoạt đông học, góp phần tích cực vào quá trình thực 
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hiện có kết quả nhiệm vụ học tập mới của học sinh hoặc nhiệm vụ cu thể nào đó trong cuộc. 
sống thường ngày. 

~ Kĩ năng thực hiện các thao tác học tập như thao tác phân tích, thao tác tổng hợp... 

Hình thành kĩ nâng, kĩ xảo học tập cho học sinh tiểu học. 


Hình thành hoạt động học cho học sinh tiểu học (Xem hoạt động học) chính là quá trình hình 
thành kĩ năng, kĩ xảo học tập cho các em. 


“4 CÁC NHIỆM VỤ 


NHIÊM VỤ 1 
'Tìm hiểu bản chất tâm lí học của quá trình lĩnh hội khái niệm: 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tỉn cho hoạt động. 
~ Chỉ ra các đặc trưng của khái niệm. 
- Chỉ ra và phân tích bản chất tâm lí học của quá trình lĩnh hội khái niệm. 
Đưa ra các kết luận sư phạm vẻ dạy học sinh lĩnh hội khái niệm một cách vững chắc. 


NHIỆM VỤ 2 
Phân tích sư hình thành kĩ năng, Kĩ xảo học tập: 


~ Chỉ ra các kĩ năng, kĩ xảo học tập cần có ở học sinh tiểu học, 


~ Phân tích các giai đoạn hình thành kĩ năng, kĩ xảo học tập cho học sinh tiểu học. 


, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 

Câu hỏi 1: Hãy phân tích bản chất tâm lí học của quá trình lĩnh hội khái niềm. Cho một ví dụ 
về việc lĩnh hội khái niêm cụ thể. 

Câu hỏi 2: Dạy như thế nào để học sinh lĩnh hội khái niệm vững chắc? Phân tích trên một 
khái niêm cụ thể. 

'Câu hỏi 3: Ở Tiểu học, học sinh cần được hình thành những kĩ năng, kĩ xảo học tập gì? 

Câu hỏi 4: Phân tích quá trình hình thành kĩ năng, kĩ xảo học tập cho học sinh tiểu học. 
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HOẠT ĐỘNG 3 


TÌM HIẾU VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC QUA VIỆC THỰC HIỆN 
HOẠT ĐỘNG HỌC 


t THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG. 


1. Khái niệm phát triển trí tuệ 

Sự phát triển trí tuệ, theo các nhà tâm lí học, là sự biến đổi về chất trong hoạt động nhận thức 
của con người. Đó là sự biến đổi cấu trúc của cái được phán ánh và phương thức phản ánh 
chúng. Cho nên, nói đến trí tuệ của học sinh nào đó là nói về khả nâng nhận thức lí tính của 
em đó đạt đến một trình độ nhất định. 

Một số nhà triết học và tâm lí học cho rằng, khái niệm về sự phát triển trí tuệ là rất trữu tượng 
và khó tiếp cận, vậy nên ta chỉ có thể tìm hiểu về nó qua một số nội dung sau: 


~ Phát triển là có sự biến đổi, nhưng không phải mọi sự biến đổi đều đồng nghĩa với sự phát 
triển, mà chỉ có sự biến đổi về chất, đi lên theo quy Ì 
Sự phát triển trí tuệ của học sinh được giới hạn trong hoạt động nhận thức, nghĩa là hoạt 
động phản ánh hiện thực khách quan (thuộc vẻ giới tự nhiên, xã hội, về con người). 

Đặc trưng của sự phát triển trí tuệ là đồng thời vừa thay đổi cấu trúc cái được phản ánh, vừa 
thay đổi phương thức phản ánh chúng (thay đổi cả cái và cách). Như vậy, để học sinh có sự 
phát triển trí tuệ trong học tập thì giáo viên không chỉ làm tăng số lượng kiến thức (tích luỹ 
kiến thức) nhiều hay ít cho các em, cũng không chỉ ở chỗ giúp các em nắm được phương 
thức phản ánh các kiến thức đó. Nếu hiểu không đấy đủ mà chỉ thiên vẻ mặt này hoặc mật 
kia sẽ dẫn đến những sai lệch trong đạy học. cụ thế: 

'Theo khuynh hướng nhối nhét kiến thức, học sinh phải học nhiều, học quá tải mà trình độ 
đạt được không cao, không chắc chắn, làm cho học sinh trở nẻn thụ động. khả nâng vận 


+ 


dụng kiến thức bị hạn chế. 

Coi nhẹ việc cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, hiện đại cho học sinh, chỉ chú trọng đến 
những thủ thuật trí óc, những kĩ xảo học tập làm cho học sinh thiếu cơ bản, có nhiều lô 
hồng về kiến thức, không dũ cơ sở để phát triển. 

Để tạo điểu kiện cho học sinh phát triển trí tuẻ, giáo viên cẩn chú ý đảm bảo được sự thống nhất 
giữa cái và cách, giữa việc trang bị cho các em trí thức và phương pháp lĩnh hội trí thức đó (đó 
chính là nội dung và phương pháp học). Trong quá trình học tập của học sinh, sự thống nhất giữa 
cái và cách (giữa nội dung và phương pháp) sẽ dân đến sự thay đổi cẩu trúc của hệ thống tí thức 
(mở rộng, bổ sung. cấu trúc lại), làm cho hề thống trỉ thức ngày căng thêm phong phú, sâu sắc, 
đồng thời hình thành những phương thức phản ánh mới (phương pháp lĩnh hội mới) hợp lí hơn, 
sắng tạo hơn, phù hợp với lögic khoa học, làm cho trí tuể của các em phát triển. 


+ 
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Nhiều nhà tâm lí học, qua nghiên cứu nhiều năm đã khẳng định, việc dạy học ở nhà trường tạo 
sự phát triển cho học sinh. nhưng không phải giáo viên nào cũng thực hiện tốt như nhau, mà 
trên thực tế luôn tổn tại lỏi, giáo viên dạy trung bình và giáo viên dạy 
yếu, tuỳ thuộc vào năng lực và tâm huyết của họ. 


1 


ác chỉ số của sự phát triển trí tuẻ 


có 


Sự phát triển tí tuệ của học sinh là vấn để được nhiều nhà tâm lí học đi sâu nghiên cứu 
những phát hiện và đưa ra những quan điểm riêng của mình. Những quan điểm đó có những 
điểm thống nhất và cũng có những điểm khác nhau vẻ nội dung và mức độ các chỉ số, Những 
chỉ số được nhiều nhà tâm lí học tương đối thống nhất là những chỉ số s 


Một là, tốc đô dịnh hướng trí tuệ (cũng được hiểu là sự nhanh trí = độ nhanh) thể hiện ra khí 
học sinh giải quyết các nhiệm vụ, các bài toán, bài tập mắu hoặc bài tập không giống với 
nhiệm vụ và tình huống quen thuộc. Trước một bài toán, bài tập mới thì những học sinh nhanh: 
trí sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng, những học sinh khác lại loay hoay mãi mới tìm 
được cách giải. 

Hai là, tốc độ khái quát (nói cách khác là chóng hiểu, chóng biết - độ khái quát), được thể 
hiện (cũng là được xác định) bởi tấn số, số lấn luyện tập cần thiết theo cùng một kiểu (một 
loại) để hình thành một hành động khái quát (hình thành phương pháp chung). Ví dụ: để hình 
thành phương pháp (cách) giải một loại bài toán, như giải bài toán cán vài ba phép tính thì ở 
mỗi học sinh khác nhau có thể có số lần (tấn số) luyện tập khác nhau. 

Ba là, tính tiết kiệm của tư duy, được xác định bởi số lần các lập luận cần và đủ để đi đến kết 
quả, đáp số, hay nói cách khác là để đạt mục đích... Như đối với một bài toán có vài ba cách 
giải thì học sinh nào chọn cách giải ngắn gọn là thể hiện tính tiết kiệm của tư duy. 

Bổn là, tính mềm dẻo của trí tuệ, thể hiển ở sự dễ đàng hay khó khăn trong việc xây dựng lại 
hoạt động cho thích hợp với những biến đổi của điều kiện (thích ứng trong điều kiện mới) 
"Tính mềm đẻo của trí tuệ thường bộc lộ ở các kĩ năng như: kĩ năng thích ứng, kĩ nâng xác định 
năng xem xét đa chiều. Cụ thể; 


quan hệ phụ thuộc. 

~ Kĩ năng thích ứng là kĩ nâng vận dụng thích hợp các cách giải quyết văn đề có sự biến đổi 
của điều kiện. Nghĩa là khi phải giải quyết một nhiêm vụ học tập, hay một vấn để nào đó 
trong cuộc sống, học sinh biết giải quyết có kết quả bảng cách chọn lọc, lấy ra từ trong võn 
kinh nghiêm của mình những phương pháp, những cách giải quyết thích hợp với nhiệm vu 
mới, tình huống mới. Ví dụ, khi thực hiện phép công và trừ các phân số có mâu số khác 
nhau thì trước tiên học sinh phải quy đồng mẫu số các phân số đó, 


~ Kĩ năng xác lập quan hẻ phụ thuộc những kiến thức đã có (vẻ dấu hiêu, thuộc tính. quan hè 
của một loại sự vặt hay hiên tượng nào đó) theo một trật tự khác ngược với hướng và trật tự 
đã biết. Đó là mới quan hệ theo một lôgíc nhất định. Ví dụ: biết được mổi quan hệ nguyễn 
nhân và kết quả thì khi biết những điều kiện (nguyên nhân) thì học sinh sẽ biết được kết quả 
tất yếu sẽ đến và ngược lại khi biết kết quả nào đó thì các em biết được nguyên nhân nào 


dẫn đến kết quả đồ. 
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~ Kĩ năng xem xét sự vật, hiện tượng đa chiểu, nghĩa là có thể xem xét nó theo những cách 
tiếp cận, những quan điểm khác nhau. 

Năm là, tính phê phán của trí tuệ biểu hiện ở chỗ học sinh không chấp nhận một cách vỏ thức. 
những thông tin, những kiến thức do cảm ¡; không khẳng định, không kết luận vấn 
để gì khi không có căn cứ hoặc chưa đủ căn cứ. Có tính phê phán của trí tuệ thủ trong học tập. 
học sinh sẽ biết nhìn nhận nội dung cần lĩnh hội theo cách hoài nghỉ khoa học, biết đặt mình 
trước câu hỏi "vì sao", không cả tin, không dễ hài lòng với kết quả học tập đạt được, do vậy 
mà các em có thể lĩnh hội nội dung học tập một cách sâu sắc, đẩy đủ hơn, thúc đẩy các em 
vươn lên trong học tập. Nhờ có tính phê phán của trí tuệ mà có những, học sinh đã phát hiện 
được một số sai sót hoặc một số điểm bất hợp lí trong sách mã các em đang học. 

Sáu là, tính sâu sắc của trí tuệ, đó là sự thấm sâu vào tài liêu học tập, là sự tiếp cận sâu hơn 
vật, hiện tượng nghiên cứu, do vậy mà học sinh phân biệt được cái bản chất và không. 
bản chất. cái cơ bản và thứ yếu (không cơ bản), cái tổng quất và cái bộ phận. Có được phẩm 
chất này của trí tuệ điều kiến để học sinh học tập đạt kết quả chắc chắn, bên vững. 


3. Các giai đoạn phát triển trí tuế 

Nói đến sự phí trí tuệ cũng là nói đến sự phát triển tâm lí của con người. Về sự phát 
triển trí tuệ của trẻ em (trước l6 tuổi, trong đó có học sinh tiểu học), trên thế giới có nhiều nhà. 
chuyên môn nghiên cứu, trong đó đáng chú ý là công. trình nghiên cứu của J. Piaget và một số. 
tức giả người Nga. 


J. Piager phạm chia cúc giai duan đồ như 384 

~ Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mà trí tuệ đang ở cấp độ cảm giác, là những trẻ em từ 0 đến 
2 tuổi. 

ể, từ 3 đến I1, 12 tuổi. 


~ Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà trẻ em có cấp độ thao tác cụ t 
~ Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phát triển trí tuê đạt cấp độ thao tác lögíc (thao tác hì 
trẻ từ 13 đến 15, 16 tuổi. 

Xuất phát từ lí thuyết hoạt đông, nhiều nhà tâm lí học người Nga và một số nhà tâm lí học 
Việt Nam đã nghiên cứu và đi đến kết luận cho rằng, sự phát triển trí tuệ của trẻ em phụ thuộc 
vào điều kiện sống và học tập mà các em được hưởng và phụ thuộc vào hoạt dộng chủ đạo và 
điều kiện sinh lí của lứa tuổi. Trén thực tế, nếu trẻ em được sống và học tập trong điều kiện tốt 
thì có thể có sự phát triển trí tuệ tốt hơn, sớm hơn các mốc phân định của Piaget. Ví dụ, khi 
được tổ chức cho thực hiện hoạt động học tập hợp lí (phương pháp nhà trường tốt) thì Ở trẻ em. 
có thể hình thành được thao tác lögíc trước 13 tuổi (hình thành được một số tiền tố ban đầu 
của tư duy khoa học (tư duy lí luận từ tuổi học sinh tiểu học). 


Sự phân chỉa các giai đoạn phát triển tâm lí nói chung, trong đó có các giai đoạn phát triển trí 
tuệ của trẻ em có ý nghĩa quan trọng đổi với việc tổ chức quá trình sư phạm dành cho trẻ em ở 
những độ tuổi khác nhau. Chính vì thể mà trong giáo dục, từ truyền thông đến hiện đại, người tà 
đều phân chia ra thành các lớp học, các cấp học và các bậc học: bắc Tiểu học, bặc Trung học 
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(trung học cơ sở và trung học phổ thông) và bậc Đại học. Ở nước ta thì các bậc học này đã có từ 
khi có nến giáo dục Cách mạng (1945) và hiện đã được khẳng định trong Luật Giáo dục... 


4. Quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ 

Dạy học và sự phát triển trí tuệ của học sinh có quan hệ chật chẽ với nhau, phụ thuộc lẫn nhau. 
Đối với học sinh. sự phát triển trí tuệ vừa là kết quả học tập, vừa là điều kiện của việc nắm 
vững trỉ thức và kĩ năng, vừa là điểu kiện của hoạt động học tập. 

Không phải quá trình dạy học (ý nói cả nội dung, cả phương pháp và cả tổ chức dạy học của 
siáo viên = có thể gọi là phương pháp nhà trường) nào cũng tạo cho học sinh sự phát triển trí 
tuệ như nhau, mà sự phát triển trí tuệ của các em phụ thuộc vào tổ hợp và phụ thuộc vào từng 
nhân tố tham gia vào hoạt động đạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. 


~ Dạy học phát triển (chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học hướng vào 
học sinh ~ học sinh là nhân vật trung tâm), 
Phương pháp nhà trường cổ truyền được hình thành và phát triển từ thời xa xưa, ít nhất từ thời 
Cômenxki (người Tiệp Khắc, 1592 - 1675), nhà giáo dục, người đầu tiền đẻ xuất và kiên trì 
xảy dựng hệ thống lí luận dạy học. Phương pháp dạy học cổ truyền hướng chủ yếu vào việc 
phát triển trí nhớ của học sinh (đương nhiên cũng có thêm yếu tổ tư duy) và được định hình 
bởi quy trình dạy học với 5 bước lên lớp: (1) Ổn định tổ chức, (2) Kiểm tra bài cũ, (3) Giảng 
bài mới, (4) Củng cổ bài, (5) Ra bài tập về nhà. 
Qua quy trình dạy học theo 5 bước lên lớp ta không thấy vai trò tích cực của học sinh, mà cả 5 
bước lên lớp đều hướng phục vụ cỏng việc giảng dạy của giáo viên, trong quy trình này thì 
người giáo viên hiện ra như nhân vặt trung tâm của quá trình giảng dạy và học tập. Thầy giảng 
càng dễ hiểu, để nhớ là thấy giỏi, học sinh càng nhớ được nhiều những điều thấy giảng là học 
sinh giỏi. 
Từ đầu thế kỉ XX, nhiều nhà chuyên môn đã nhận thấy những hạn chế mang tính lịch sử của 
phương pháp dạy học cổ truyền, họ đã tập trung nghiên cứu tìm tòi con đường phát triển 
phương pháp nhà trường (phương pháp nhà trường được hiểu bao hàm cả nội dung. phương 
pháp và phương thức tổ chức dạy học). Những nghiên cứu đó có thể phân biệt theo hai hướng 
chính: một hướng nhằm vào việc đổi mới (hoặc cải tiến) nội dung dạy học, hướng thứ hai 
nhằm vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy. 
Những nghiên cứu cải tiến (*đổi mới") nội dung giảng dạy đã thay đổi chương trình dạy hị 
Tiểu học, như đưa một số kiến thức mới vào chương trình, thậm chí thay đổi nội dung giảng 
dạy theo hướng nâng cao (“hiện đại hoá”) như đưa kiến thức toán học hiện đại vào dạy từ lớp 
một và các lớp bậc Tiểu học. Trong khuôn khổ thực nghiệm, những công trình này đã phát 
hiện được khả năng phát triển trí tuệ của học sinh, do vậy mà các em lĩnh hội được chương 
trình học thực nghiệm cao hơn nhiều so với chương trình học của nhà trường cổ truyền. 


Những công trình nghiên cứu theo hướng thứ hai cho thấy tác động tích cực của việc cải tiến 
phương pháp giảng dạy đến chất lượng học tập của học sinh. Phương pháp “dạy học nêu văn 
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đế", phương pháp "chương trình hoá” và các phương pháp cải tiến khác là những phương pháp 
được để xuất và dược vận dụng khá phổ biến vào những năm 60, 70 cửa thế kỉ XX, đã làm cho 
bước lên lớp có thêm sinh khí mới. 


phương pháp giảng dạy theo 


Nhìn chung, những công trình nghiên cứu vẻ phương pháp nhà trường theo cả hai hướng nêu. 
trên đều không tiến hành có hệ thống và triệt để từ công đoạn nghiên cứu khoa học đến khi 
đưa ứng dụng đại trà trong trường học, không định hình được phương pháp mới với nghĩa đầy 
đủ của nó. Tuy nhiên những nghiên cứu cải tiến theo hai hướng nêu trên đã phát hiện khả năng 
tiến hành cái cách và đổi mới phương pháp nhà trường theo hướng đáp ứng tốt hơn như cầu 
học tập và khả năng pháp triển tâm lí của trẻ em, phương pháp nhà trường phù hợp với trẻ em. 
Dạy học theo phương pháp mới là phương pháp nhà trường theo quan điểm coi học sinh là nhân 
vật trung tâm của quá trình dạy và học, hay cũng có thể nói: Học sinh là nhân vật trung tâm cị 
nhà trường, học sinh là mục tiêu giáo dục, trong khi đó không coi nhẹ vai trò của giáo viên, mà 
giáo viên được xác định là người giữ vị trí then chốt, người quyết định chất lượng giáo dục. 

Học sinh là nhãn vật trung tâm, vì học sinh chính là mục tiêu giáo dục, là lí tưởng, cũng là lẽ sống 
của giáo viên chân chính, của nhà trường mới. Trong công cuộc đổi mới chương trình và sách giáo 
khoa (thay sách giáo khoa) ở Tiểu học và Trung học cơ sở được triển khai trên phạm vi cả nước đ- 
ước triển khai từ năm học 2002 ~ 2003, do không được nghiên cứu và chuẩn bị kĩ lưỡng nên đã 
bộc lộ nhiều điểm bất hợp lí, không phù hợp nên Đảng đã kịp thời đưa ra chủ trương: 

"Kiên quyết giảm hợp lí nội dung chương trình học cho phù hợp với tâm sinh lí học sinh cáp. 
tiểu học và trung học cơ sở” (NQ 9 BCH TW IX). 

Chủ trương của Đảng là ý Đảng, phù hợp với lòng dân (học sinh, giáo viên và các bậc cha mẹ) 
và phù hợp với phương pháp dạy học phát triển, đó là phương pháp dạy học theo hướng phát 
huy tính tích cực, phát huy vai trò chủ thể của học sinh, đó là phương pháp "Thầy tổ chức 
'Trò hoạt động", là phương pháp công nghệ day hoc (Xem: hoạt động 1. nhiệm vụ l; Bản chất 
và các đặc điểm của hoạt động dạy ở Tiểu học). 

§, Đổi mới dạy học theo hướng chuẩn hoá, hiền đại hoá, xã hỏi hoá 

Dạy học theo hướng chuẩn hoá. hiện đại hoá, xã hội hoá là đạy học của thời kì công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, là dạy học phù hợp với trẻ em hiện dại. 

Định hướng phát triển giáo dục nói chung và định hướng dạy học ở c ï 
của Đảng và Nhà nước ta đang được ngành giáo dục nghiên cứu và từng bước triển khai 


trong thực tiền. 


bậc học nói riêng 


Iđ& 


NHIÊM VỤ 1 
“Tìm hiểu sự phát triển trí tuệ (khái niệm, các chỉ sổ, các giai đoạn): 


CÁC NHIỆM VỤ 


~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 
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~ Chỉ ra các nội dung của phát triển trí tuê. 
~ Chỉ ra các chỉ số và các giai đoạn của sự phát triển trí tuệ. 
~ Đưa ra các kết luận sư phạm trong việc phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học. 


NHIÊM VỤ 2 

Phân tích quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ: 

~ Đọc và tiếp nhận các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra mối quan hệ phụ thuộc vào nhau giữa đạy học và sự phát triển trí tuệ. 

~ Đưa ra các kết luận sư phạm trong việc tổ chức dạy học phát triển trí tuệ cho học sinh tiểu học, 


F2 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG €HO CHỦ ĐỂ 4 

Câu hỏi L: Thế nào là phát triển trí tuệ, các chỉ số phát triển trí tuệ, các giai đoạn phát triển 
trí tuệ? 
Câu hỏi 2: Dạy học và sự phát triển tâm lí học sinh có quan hệ như thế nào? 


S® tuôNG TÌN PHẢN HỒI 


« Bản chất của hoạt động dạy ở Tiểu học: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (tập 2) từ trang 74. 
đến trang 78. 


® Sự thống nhất giữa hoạt động dạy và hoạt động học ở trường tiểu học: Xem "Giáo trình 
“Tâm lí học” (tập 2) từ trang 78 đến trang 79. 
® Về công nghệ dạy học: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (tập 2) từ trang 77 đến trang 78. 


® Bản chất tâm lí học của quá trình lĩnh hội khái niệm: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (tập 2) 
từ trang 80 đến trang 81. 
® Dạy cho học sinh lĩnh hội khái niêm một cách vững chắc:« 
“Trong dân gian có câu: "Trăm nghe không bằng một thấy 
“Trảm lần thấy không bằng một lần tự làm”. 

Theo phương pháp cổ truyền, phương pháp “Thầy giảng — Trò ghi nhớ" giữ vai trò chủ đạo thì 
thầy giảng càng hay, càng dễ hiểu thì học trò càng đễ nhớ những điều thầy giảng. Về sau có 
những trào lưu cải tiến phương pháp dạy học thì người thầy thay vì chỉ giảng bài đã biết kết 
hợp dùng giáo cụ trực quan, đổ dùng dạy học để trò quan sát, trò được nhìn thấy nên dễ hiểu, 
đẻ nhớ hơn. Đây là bước tiến bộ đáng kể trong lịch sử phát triển của phương pháp dạy nói 
chung và dạy học ở Tiểu học nói riêng. Trên cơ sở những thành tựu của các khoa học có liên 
quan mà khoa sư phạm học đã phát hiện và vận dụng vào thực tiễn đạy học phương pháp dạy 
học mới, đó là tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học theo nguyên tắc “học sinh muốn 
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có điểu gì thì phải tư làm lấy việc học để có 
nghĩa là học sinh tự làm thì 


phẩm học tập của mình” (theo Hồ Ngọc Đại), 


hiểu, sẽ nhớ, sẽ vận dung được kiến thức và kĩ năng đó. 


Nguyên lí giáo dục *Học đi đôi với hành” 
có tính nguyên tắc trong đạy học nhằm 
Để học sinh lĩnh hội vững chắc khái niệm (fĩnh hỡi kiến thức, kĩ năng và hình thành kĩ xảo). 
giáo viên tiểu học cần tổ chức cho học sinh thực ống học theo 2 lui đoạn chính, 
kế tiếp nhau: /Jinh thành —> uyên tấp (được thực 
ngoài giờ lên lớp). Mỗi công đoạn này được triển khai thực hiện như sau: 


Tổ chức công đoạn hình thành: 


Tổ chức công đoạn luyện tảp' 


(Xem thêm: Hoạt động học của học sinh tiểu học (*Giáo trình. “Tâm lí học” (tập 2) trang 44 - 50) 


Qua việc thực hiện công đoạn hình thành và công doạn luyện tập học sinh đều phải sử dụng kiến 
thức và kĩ năng có liên quan, có tác dụng như công cụ học tập đã được hình thành trước đó, 


+ Những kĩ năng, kĩ xảo học tấp học xinh cần được hình thành cho học sinh tiểu học: Xem 
"Giáo trình Tâm lí học” (tập 2) trang 81. 


® Quá trình hình thành kĩ năng, kĩ xảo học tập cho học sinh tiểi học 
Xem *Giáo trình Tâm lí học” (tập 2) từ trang 80 đến trang 81. 


? ĐẢNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG. CHỦ ĐỂ 4 

Câu hỏi 1: Hãy phân tích ba nguyễn tắc lựa chọn và xảy dựng nội dung chương trình học 
dành cho học sinh tiểu học. 
Câu hỏi 2: Tại sao có thể n 
Câu hỏi 3: Mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển tâm lí của họ 
Câu hỏi 4: Hãy phân tích quan điểm "Học sinh là nhân vật trung tâm của nhà trường”. 


ều học là một công nghệ”? 


sinh tiểu học. 


Câu hỏi 5: Quan niệm của anh (chị) vẻ đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở Tiểu học? 
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CHỦ ĐỀ 5 
TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 


MỤC TIÊU 


1. KIÊN THỨC 

~ Nêu được định nghĩa đạo đức và hành vi đạo đức; 

— Chỉ ra được các tiêu chuẩn đánh giá một hành vì dạo đức; 

~ Liệt kê, phân định được các yếu tổ tâm lí quy định hành vi, thói quen đạo đức và sự biểu 
hiện của chúng ở học sinh tiểu học; chỉ rã được bản chất của việc giáo dục đạo dức cho học 
sinh tiểu học; 

~ Liệt kẻ và phân tích được vai trò của các con đường giáo dục đạo đức cho học sinh; 

~ Xác định được khái niệm trẻ chưa ngoan; nẻu được các dấu hiệu thể hiện sự khác biệt của trẻ chưa 
ngoan với trẻ bình thường và liệt kè được các loại trẻ chưa ngoan. 


2. KĨ NẴNG. 

~= Nhận biết và phân tích được một hành vi đạo đức; 

~ Đưa ra được các kết luận sư phạm cần thiết trong giáo dục dạo đức cho học sinh tiểu học; 
hận biết được loại trẻ chưa ngoan ở Tiểu học và đưa ra được các biện pháp giáo dục phù hợp. 


3 THÁI ĐỘ 
~ Thẻ hiền sự cảm phục, trân trọng các hành vi đạo đức; 
~ Quan tâm đến việc thực hiện các hành vi đạo đức, 


+ Giới thiệu chủ để 

Chủ dễ bao gồm 4 hoạt động. 

~ Hoạt động I: Phản tích khái niêm đạo đức và hành vi đạo đức. 
~ Hoạt động 2: Tìm hiểu hành vi đạo đức của học sinh tiểu học, 
~ Hoạt đăng 3: Tìm hiểu các con đường giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. 
~ Hoạt động 4: Tìm hiểu trẻ chưa ngoan và việc giáo dục trẻ chưa ngoan. 
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+ Điều kiện cần thiết để thực hiện chủ để 

— Sinh viên đã học xong mô đun "Sinh lí học lứa tuổi tiểu học” và tiểu mõ đun 1 *Tâm lí học 
đại cương”. 

~ Sinh viên nắm vững trì thức của các chủ để trước của tiểu mỏ đun này, 

~ Tài liệu học tập: 

a, Tài liệu tham khảo 

1. Trần Trong Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lẻ Ngọc Lan (1998). Tấm lí học (giáo 
trình đào tạo giáo viên Tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2). Nxb Giáo dục, Hà Nội, (Chương 13, 
từ trang 264 đến trang 283). 

2, Bùi Văn Huệ (1977). Giáo trình Tâm lí học Tiểu học. Nxb Giáo dục, Hà Nội, (Chương 7, 
phần 5, từ trang 161 đến trang 172). 


b. Các tài liêu học tập khác 
~ Hệ thống các bài tập thực hành cho từng tiểu chủ để; 
~ Thiết bị: Máy chiếu qua đầu, bảng hình, băng tiếng, máy phát hình, máy phát tiếng. 


+ Nội dung của chủ để 
HOẠT ĐỘNG 1 


PHÂN TÍCH KHÁI NIÊM ĐẠO ĐỨC, HÀNH VI ĐAO ĐỨC 


fÏ THôNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 
— Các kiến thức đã học về nhân cách (xem “Giáo trình mô đun Tâm lí học” (Tập 1), 


1. Đạo đức 

Đạo dức là một trong những hình thái ÿ thức xã hội quy định những nguyên tắc cơ bảm trong 
đời sống xã hội và mối quan hệ siữa cá nhân với nhau, gia cá nhân với xã hội. Nó thường 
được hiểu là những phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng và rèn luyện theo những 
chuẩn mực xã hội, những tiêu chuẩn đạo dức mà có. k 

Đạo đức được thể hiện ở các quan niêm về thiện và ác, lòng nhân ái, lương tâm, lòng tự trọng. 
nghĩa vụ, danh dự, lẽ công bảng... và được biểu thị cụ thể ở hệ thống những chuẩn mực điều 
chỉnh hành vị của con người trong quan hè với người khác và với cộng đồng (quan hệ gia đình, 
hàng xóm, giai cấp, dân tộc....) và với bản thân. Căn cứ vào những. chuẩn mực đó, người 
ta đánh giá hành vì của người khác và của chính mình. Các chuẩn mực đạo dức có thể không 
được ghỉ thành văn bản pháp quy (những cái bát buộc mỗi người phải thực hiện) nhưng chúng 
vẫn được mọi người thực hiện do sự thôi thúc của lương tâm cá nhân và dư luận xã hội. 
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là ý thức đạo dức, tình cảm đạo dức, tính sản sàng hành động có đạo đức, nhu cầu tự 

khẳng định.... 

: Ý thức đạo đức là nhận thức đúng đắn của học sinh vẻ các chuẩn mực đạo: 
đức quy định hành vi của các em trong mối quan hệ với người khác, với công đồng, từ đó có 
thất độ và hành vi tự giác, tư nguyện tuân thủ chúng. Ý thức đạo đức được biểu hiện ở trì 
thức đạo đức và niễm tin đạo đức. 

Trí thức đạo đúc: Trĩ thức đạo đức là sự hiểu biết của học sinh vẻ những chuẩn mực đạo đức 
quy định hành vĩ của các em trong quan hệ với người khác, với cộng đồng. Trỉ thức đạo đức 
cho học sinh biết được các em phải làm gì, làm như thế nào cho phù hợp trong những vai 
trò, vị thế của mình trong mối quan hệ với người khác, với cộng đồng, với xã hội. Nó là 
nguyên nhân của hành vi đạo đức ở các em. 

Niám tín đạo đức: Việc hiểu biết vẻ chuẩn mực và quy tắc đạo đức chưa hoàn toàn đảm bảo 
để có hành vi đạo đức ở học sinh. Muốn có hành vi đạo đức còn cần có sự tin tưởng nào đó ở' 
các em về lợi ích của các chuẩn mực đạo đức đổi với con người và xã hội. Sự tin tưởng này 
chính là niềm tin dạo đức. Đó là sự tin tưởng một cách sâu sắc của các em vào tính khách 
quan của những chuẩn mực đạo đức và sự thừa nhận tính tất yếu phải thực hiện đầy dủ các 
chuẩn mực ấy. Niềm tin đạo đức là cơ sở để làm bộc lộ những phẩm chất ý chí của các em 
trong khi hành động. 

+ Tình cảm đạo đức: Tình cảm đạo đức là những thái độ rung cảm của học sinh dối với hành 
vị của người khác và của chính mình trong quá trình quan hệ với người khác, với xã hội và 
với bản thân. Tình cảm đạo đức là biểu hiện của niềm tin đạo đức ở các em. Nó tạo ra "lực 
hút" của nhân cách, khơi dây những nhu cầu đạo đức, thúc đẩy các em hành động một cách 
có đạo đức trong quan hệ với người khác, với cộng đồng và với xã hội. Tình cảm đạo dức là 
một trong những động cơ thúc đẩy và điểu chỉnh hành vi đạo đức của học sinh. Đặc biệt, 
các rung cảm tích cực có tác dụng khơi dậy những nhu cầu đạo đức lành mạnh và thúc đầy 
các em thực hiện những hành vi đạo đức cao cả. 


+ Ý thức dạo dứ 


+ Tỉnh xẵn sàng hành động có dạo đức: Tính sẵn sàng hành động có dạo đức là sự chuẩn bị 
sẵn về mật tâm lí ở học sinh để có hành vi đạo đức. Sự sắn sàng tâm lí có ảnh hưởng tích cực 
tới việc thực hiện hành động. Nó chẳng những giúp cho học sinh chủ động sử dụng trí thức 
và kinh nghiệm trong hành động, mà còn giúp các em phát huy các phẩm chất nhân cách, 
duy trì sự tự kiểm tra hành động và cải tổ hành đông của mình khi có khó khăn, trở ngại. 
Tính sẵn sàng hành đông có đạo đức bao gồm xw #ưởng đạo đức của nhân cách, các phẩm 
chất ÿ chỉ và phương thức hành vỉ cá nhản. Trong đó, xu hướng đạo đức của nhân cách là cơ 
sở đầu tiên, cơ bản để có hành động đ¿o đức ở học sinh, còn các phẩm chất ý chí (tính mục 
đích, tính quả quyết, tính kiên nhãn...) vừa là điều kiện cần thiết để các em hành đông đến 
cùng theo xu hướng đạo đức của mình, vừa là cơ sở để hiện thực hoá xu hướng đạo đức, 
chuyển nó thành hành động đạo đức và các phương thức hành vi là yếu tố làm cho hành 
động đạo đức được triển khai đầy đủ, trọn vẹn và thuận lợi. 
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+ Nụ câu tự khẳng định và tự đánh giá: Nhu cầu tự khẳng định là sự cần thiết khẳng định 
mình là một thành viên xã hội, thành viên một tập thể, là mong muốn được mọi người thừa 
nhận. Nhu cầu tự khẳng định của học sinh tiểu học biểu hiện ở mong muốn được mọi người 
tôn trọng, được thừa nhận, được khen ngợi: mong muốn được giúp đỡ người khác và được 
người khác giúp đỡ... 

Nhụ cẩu tự khẳng định có liên quan mật thiết với tự đánh giá các phẩm chất. khả năng và hoạt 

động của bản thân. Tự đánh giá giữ vai trò rất quan trọng trong xu hướng đạo đúc của học 

sinh. Nếu có được sự tự đánh giá đúng đắn (phù hợp với khả năng thực tế của bản thân), nhu 
cầu tự khẳng định được thoä mãn thì rất thuận lợi cho sự phát triển tâm lí và dạo đức của trẻ. 

Ngược lại, nếu sự tự đánh giá không thích hợp (thấp hơn hoặc cao hơn khả năng thực t 

bản thân) thì đều sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lí và đạo đức của trẻ. Nhu cầu 

tự khẳng định và tự đánh giá là các yếu tố giữ vai trò điều khiển và điều chỉnh hành vi đạo dức 
của học sinh. 

Các yếu tố tâm lí cá nhân quy định hành vi và thói quen đạo đức của học sinh tiểu học nằm. 

trong mối quan hệ mật thiết với nhau. Ý thức đạo đức soï sáng con đường đi đến hành vi dạo 

đức của các em. Tình cảm đạo đức và tính sẵn sằng hành động có đạo đức phát động sức mạnh 
tiếm ẩn vật chất và tỉnh thần để các em thực hiện hành vi đạo đức đến cùng. Nhu cầu tự khẳng 
định góp phần tạo nên sự thống nhất giữa ý thức đạo đức và hành vì đạo đức. 


Hành vì đạo đức của học sinh tiểu học 

Đến trường, trở thành học sinh là một bước ngoặt trong cuộc sống. của học sinh tiểt 
em được gia nhập vào những mối quan hê mới (hoặc có tính chất mới) với giáo viẻ 
bạn cùng tuổi, được đưa vào hẻ thống các tập thể (trường, lớp, Sao nhỉ đồng, Đội thiểu nièn 
tiến phong), được tham gia vào các hoạt động mới khác nhau trong nhà trường, đặc biệt là 
hoạt động học tập. Tất cả những điều đó ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành và cũng cố 
các quan hệ với hiện thực xung quanh, với tập thể, với người lớn, với bạn bè và với cả bản thân 
mình. Bằng hoạt động học tập và giao tiếp với thấy, cô giáo, với các bạn cùng tuổi, học sinh 
tiểu học tiếp thu các chuẩn mực và quy tắc đạo đức xã hội, tạo nên ý thức đạo đức, tình cảm. 
đạo đức, hành vì và các thói quen đạo đức phù hợp với lứa tuổi trong quan hị 
bản thân, gia đình, nhà trường, công đồng, xã hội, môi trường tự nhiên. 

Trong môi trường của cuộc sống nhà trường, những động cơ xã hội và sự khao khát được tiếp 
xúc, hoạt động cùng với bạn bè bắt đầu giữ vai trò quan trọng trong động cơ hoạt động của học 
sinh tiểu học. Lòng mong muốn có một vị trí nhất định trong tập thể lớp. giữa các bạn bè cũng 
dân dân trở thành một trong những đông cơ thực tế của các em. Đó là cơ sở để các em tự nguyện 
chấp hành các chuẩn mực hành vi nhất định trong tập thể lớp và trong nhóm bạn. Đẩy cũng là 
điều kiện thuận lợi để giáo dục lòng nhân ái, đoàn kết và sẵn sàng hợp tác: ý thức tôn trọng và 
thực hiện đúng các quy định; thái độ tự trọng, tự tin vào khả năng của bản thân, có trách nhiệm. 
iêu thương tôn trọng con người; mong muốn đem lại niềm vưi cho mọi 
tái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu, 


người: yêuc cái thiệ 
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Ở học sinh tiểu học, xuất hiện nhiều rung cảm mới trong quan hệ với với người thân, với tập 
thẻ và với bản thân (vui sướng khi làm hài lòng bố mẹ, thầy cö bảng chính kết quả học tập của 
mình; phấn khởi trước những thành tích của tổ, của tập thể lới hi phạm lỗi xấu hổ...). Xu 
hướng đạo đức của nhân cách học sinh tiểu học được bộc lộ rõ ràng trong thái độ học tập, thái 
đô dối với các công tác xã hội, thái độ đối với bạn bè... và như cầu tự khẳng định của các em 
dược bieu hiện trong các mong muốn khác nhau: được điểm cao, được người lớn khen (đặc 
biệt là thấy cô giáo), được các bạn quý mến, được đảm nhận các "trọng trách” có ý nghĩa xã 
hỏi, được trở thành đội viên Đội thiếu niên tiền phong, v. 


Củng với những điều trên, lúc đầu, với các nét tính cách: cả tỉn, hồn nhiên... học sinh tiểu học 
nhanh chóng bát chước những đánh giá, hành vi... của những người lớn có uy tín đổi với các em. 
(đặc biệt là giáo viên và bố mẹ) để lưa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp trong. 
quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống. Về sau, ở các em kĩ năng nhận xét. đánh 
giá hành vi của bản thân và những người xung quanh dựa theo những hiểu biết ban dâu vẻ một 
sở chuẩn mực hành vi dạo đức và pháp luật trong quan hệ với bản thân, gia đình, nhà trường, 
cóng đóng, xã hôi, môi trường tư nhiên được hình thành. Tuy nhiên, cuộc sống nhà trường luôn 
đạt trẻ vào những cuộc “đấu tranh” giữa ý muốn, ham thích cá nhân và sự cẩn thiết phải tuân 
theo các chuẩn mực, quy tức. Do khả nâng kiếm chế còn hạn chế, tính chủ định đang được hình 
thành, nên có lúc, dưới sự kích thích quá mạnh của ý muốn cá nhân, trẻ đã bỏ qua các yêu cầu 
đạo dức khi hành động 


|0 các nHiệM vụ 


NHIỆM VỤ † 
Xúc định các yếu tở tâm lí quy định hành vỉ và thói quen đạo đức ở học sinh tiểu học: 
cho hoạt đồng 


Đọc các thông 


Chỉ rà vai trò và mới quan hệ lắn nhau của các yếu t6 tâm lí cá nhân quy định hành vì dạo 
đức ở học sinh tiểu học. 


Tìm một ví dụ và phân tích để làm rõ mổi quan hệ trên. 


NHIỆM VỤ2 
Phản tích các biêu hiện hành vị đạo đức của học sinh tiểu học: 
Đọc các thông tin cho hoạt động. 
Chỉ n vai trò của cuộc sống nhà trường đối với việc hình thành hành vỉ đạo đức ở học sinh 
tiểu học 
Phản tích các biếu hiện hành vi đạo đức của học sinh tiểu học. 
Bút rà các kết luân sư phạm vẻ bản chất của việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. 
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IHÌ ĐẢÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


Câu hỏi: Nêu các kết luận sư phạm về bản chất của 


giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học, 


HOẠT ĐỘNG 3 
PHÂN TÍCH CÁC CON DƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 


PlseeTmeunusne 


Kiến thức cán sử dụng 

~ Các kiến thức đã học về các dạng hoạt động cơ bản và đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học 
(xem *Giáo trình Tâm lí học” (tập 2), từ trang 43 đến trang 63); 

~ Cức kiến thức đã học vẻ dạo đức, hành vi đạo đức của học sinh tiếu học (xem “Giáo trình 

lầm lí học (tập 2), từ trang 91 đến trang 92). 


Giáo đục đạo đức cho học sinh tiểu học trong hoạt động, 

Cũng như các lứa tuổi khác, học sinh tiểu học sống và phát triển trong sự quyện hòa của các 
dạng hoạt động khác nhau (học tập, vui chơi, lao động, xã hội, văn hoá nghệ thuật, v.v...), 
Mặc đù mang bản chất khác nhau nhưng những hoạt động này không những không loại trừ 
nhau, mà còn bó sung cho nhau, hỗ trợ nhau làm phát triển các phẩm chất đạo đức và hoàn 


thiên nhân cách học sinh. 


Hoạt động hạc tập vái viếc giáo dục đạo đức 


Với vai trò là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi tiểu học, hoạt động học tập chỉ phối toàn bỏ 
sự phát triển của học sinh, trong đó có sư hình thành. phát triển các phẩm chất đạo đức và 
các hành vi. thói quen đạo đức. Hoạt động học tập là nơi cung cấp cho học sinh các trí 
thức đạo đức mót cách có hệ thống nhất. Đó là cơ sở để các em nhìn thấy và đánh giá được 
cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xău, cái cao thượng, cái nhỏ nhen..... Thông qua hoạt động học. 
tập mòn Đạo đức, học sinh có được các khái niệm, trí thức dao đức. Nhờ đó, các em có thể 
hiểu được mục đích hành động. biết được thái độ cần phải có, nhiệm vụ và bổn phận cần 

ức hành vi phù hợp trong từng tình huồng cụ thể, v.v... Từ 
cao trong các hoại 


phải làm cũng như phương th 
đồ, các em có khả năng định h he đúng trong cuộc sống và tự giá 


c món học. 


ảnh niên ở các em quan điểm -duy vật biện chứng vẻ thế gi tự 
mối ñ qun hệ 


Với con người. Do 
giáo dục đạo đức cho học sinh. 
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Các hoat đọng khác với viéc giáo đục đạo đức 
Các trì thức khoa học mà học sinh lĩnh hội được qua môn Đạo đức và các môn học khác ở Tiểu 
học chưa đủ làm cho những trí thức, hiểu biết về chuẩn mực đạo đức bắt rễ sâu vào học sinh để 
biến thành niềm tìn đạo dức, tạo ra động cơ đạo đức, tình cảm đạo đức và hành vị, thói quen đạo 
đức. Muốn biến trí thức đạo đức thành niềm tin và tình cảm đạo đức không có cách nào tốt hơn là 
tác động vào tình cảm và ý chí của các em. Ở đây, các dạng hoạt động như: vui chơi, lao động, xã 
hội, văn hoá nghệ thuật... có vai trò quan trọng. Những việc làm có ích, những câu chuyện sống 
động, những hình tượng văn học nghệ thuật, những cuộc tiếp xúc với ngời thực, việc thực... mà 
học sinh được tiến hành và tiếp cận trong các hoạt động nói trên có sức thuyết phục rất lớn trong 
việc chuyển hoá trì thức đạo đức thành niềm tin đạo đức cũng như có ảnh hưởng rất linh hoạt, sinh 
động, sâu sắc vào sự hình thành thái độ, tình cảm, hành vi đạo đức. Đặc biệt, thông qua những tình 
huống thực tiến của các dạng hoạt động trên, học sinh có nhiều điều kiện để thực hành các trỉ thức 
đạo đức đã được tiếp thu và hình thành các hành vi, thói quen đạo dức. 


'Tập thể và tập thể học sinh tiểu học 

Tạp thẻ và tấp thể hóc sinh 

Tặp thể là hình thức cao của sự phát triển nhóm. Đó là một nhóm người có tổ chức chặt chè, 
nhằm thực hiện các mục dích chung bằng hoạt động hiệp đồng và có ích vẻ mặt xã hội. 

Một tập thể thường có ba dấu hiệu cơ bản: 

~ Là nhóm xã hội có tổ chức cao; 

~ Có hoạt động chung thống nhất; 

~ Mục đích hoạt động của tập thể mang ý nghĩa xã hội rõ rột, 

Trong tập thể, thường tổn tại các hiện tượng tâm lí xã hội như: tâm trạng xã hội, bầu không 
khí tâm lí, dư luận xã hội (dư luận tập thể), truyền thống v.v... 


Tâm trạng xã hội là một trang thái cảm xúc của các nhóm xã hội tồn tại trong một khoảng thời 
gian xác định. Tâm trạng xã hội mang tính xung động (có thể làm tăng hay giảm cường độ. 
tốc độ, nhịp độ và hiệu quả của tập thể, của cá nhân), tính lây lan (có thể lan toả từ người 
nhóm này sang người khác, nhóm khác), tính cơ đông (có thể thay đổi từ trạng thái này, từ 
mức độ này sang trạng thái khác, mức độ khác). Tâm trạng xã hội có thể là tích cực (lạc quan. 
phần khởi, tự tin...) hoặc tiêu cực (bí quan, chán nản, buổn rầu..... 


âu khóng khí tâm lí là trạng thấi tình cảm tế nhị của tập thể, của quan hệ cá nhân. Nó chính 
là trang thái tâm lí xã hội của tập thể, phản ánh tính chất, nội dung, xu hướng tâm lí thực tẻ 
của các thành viền trong tập thể. Hay nói một cách khác, bầu không khí tâm lí là sự phản ánh 
tính chất của các mới quan hệ qua lại giữa các thành viên trong tập thể và tâm trạng chung của 
chúng. Vì thế, các nhà tâm lí học khẳng định bầu không khí tâm lĩ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
sức sống của tấp thể lớp giống như không khí đối với sức sống của sinh vật vậy. Nó không chỉ 
ác quan hệ trong tập thể mà còn tạo lập các điều kiện hoạt động và tổ chức cuộc 


sống của tập thể 


LÍ HỌC LỬA TUỔI TIỂU HỌC ÝA TÂM 1E HỌC XU PHAN 


Dự luận xã hội là một hiện tượng tâm lí xã hội biểu thị thái độ phán xét, đánh giá của quần 

chúng vẻ các vấn đề mà họ quan tâm. Trong tập thể học sinh, dư luận xã hội chính là dự /ưáu 

tập thể, đó là thái độ phán xét và đánh giá của các học sinh về ý thức và hành vi đạo đức cũng 

như vẻ ý thức tham gia và kết quả đạt được trong các hoạt động của từng cá nhân hoặc cả tập 

thể, Một trong những vai trò rất quan trọng của dư luận tập thể là giáo dục. Nó tác động mạnh 

mẽ đến ý thức, thái độ, hành vi của tập thể và của cá nhân. 

Tập thể học xinh là tập hợp những học sinh gắn bó chặt chẽ với nhau cùng nhau tiến hành những. 

hoạt động có ích như học tập, lao động, vui chơi, công tác xã hội, văn hoá nghệ thuật... Trong, 

đó, lợi ích và sự phát triển của tập thể gắn liễn với lợi ích và sự phát triển của mỗi học sinh. 

Với các nết đặc trưng của mình: tính thống nhất về mục đích và tính tổ chức trong quá trình thực 

hiện công việc chung cũng như tính phục tùng và tự giác của mỗi cá nhân trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công, tập thể học sinh có vai trò tích cực trong việc giáo dục trẻ em. 

Đặc điểm tám lí của tạp thịe liạc sinh tiêt ltọc 

~ Học sinh tiểu học cluớ thể nự qtrn được tập thể của mình. Lớp trưởng, tổ trường chỉ đồng 
vai trò "thủ lĩnh” trong một chừng mực nào đó và vai trò đó luôn luôn phải đựa 
viên mới có thể phát huy được tác dụng. Trong nhiều trường hợp. giáo viên phi hoi 
thể lớp, gắn bó với toàn bộ hoạt động của lớp và tham gia vào các sinh hoạt của lớp như một 
thành viên Với học sinh tiểu học, vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động cho tập 
thể lớp là không thể thiếu. 

~ Ở học sinh tiểu học (đặc biệt là học sinh các lớp đầu bậc Tiểu học) phạm vi giao tiếp tliường 
rất hẹp. Các em gắn bó với nhau chủ yếu theo tổ học tập chử không theo tập thể lớp. Nhiều 
việc làm cho tổ được thực hiện đấy đủ, nhưng việc làm cho lớp thường bị coi nhe hơn, íL 
được quan tâm hơn. 

~ Trong tập thể học sinh tiểu học đã có sự hoạt động của các nhóm tự phát. Đó là các nhóm 
ban chơi thân với nhau do gần gũi, quen thuộc hoặc có chung sở thích, gia cảnh... Nhưng 


những nhóm này thường không bến vững. Giao tiếp trong các nhóm tư phát còn đơn giản, 
những chức năng rõ rệt và mang tính chất cảm xúc rất rõ nét. 


thường chưa thể hiệ 

~ Với học sinh tiểu học cũng đã có những nhóm quy chiết (nhóm chuẩn). Đó là những nhóm 
tồn tại thực sự hoặc được tưởng tượng r4. nhưng những chuẩn mực. quan điểm của cá 
nhóm đó lại là mẫu hình đối với học sinh. Do giao tiếp hẹp, hoạt động chưa mở rộng, nhóm 
quy chiếu của học sinh thường không xa cách các em về không gian và thời gian. Các nhóm 
này thường rất cụ thể, tổn tại dưới dạng hiện thực. Điển hình cho nhóm quy chiếu của các 
em là nhóm các bạn học giỏi và Đội thiếu niên tiển phong. 

~ Trong trường tiểu học, tâm trạng. xã hội, bầu không khí tâm lí, dư luận xã hội trong các tập thể 
có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống nhà trường của từng học sinh cũng như 
chất lượng giáo dục của tập thể lớp. Ở đó, người giáo viên tiểu học có vai trò quyết định trong 
việc xây dựng, khai thác các hiện tượng tâm lí xã hội trên một cách lành mạnh và hiệu quả. 
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Giáo dục đạo đức trong tập thể 

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội thể hiện một thái độ đánh giá của xã hội. Là một tổ 
chức xã hội. trong đó các mối liên hệ xã hội của trẻ được hình thành và phát triển, tập thể cùng. 
các nhóm tồn tại trong nó, là đại diện cho xã hội có ảnh hưởng to lớn đến việc hình thành đạo 
đức ở các em. Thông qua việc lôi cuốn trẻ một cách tích cực vào giải quyết các nhiệm vụ có ý 
nghĩa xã hội. tập thể dã mở rộng các hình thức da dạng của giao tiếp và hoạt động của học 
xinh. Nhờ đó, các em tiếp thu được không chỉ những chuẩn mực đạo đức, mà cả những kinh 
nghiệm đạo dức, hành vi đạo đức. Vì thế, kinh nghiệm đạo đức của tập thể là nguồn kinh 
nghiêm đạo đức chính cho trẻ và chuẩn mực đạo dức của tập thể cũng là chuẩn mực đạo đức 
xã hội chủ yếu đối với em. Mật khác, tập thể trong nhà trường là một thế giới xã hội thu 
nhỏ. Nhờ những hiện tượng tâm lí xã hội của mình như: tâm trạng xã hội, dư luận tập thể, báu 
không khí tăm lí và đạo đức, truyền thống... tập thể chẳng những cung cấp các trỉ thức dạo 
đức, xây dưng niềm tin đạo đức mà còn tạo ra môi trường phát sinh, điều kiện tổn tại và cảng 
cổ những hành vi. thói quen đạo đức ở học sinh. 


Tư giáo đực. 

Tự yiáo dục là quá trình tự mình tiến hành học tập, rèn luyễn các phẩm chất, hành vi đạo đức tốt 
đẹp và khác phục những phẩm chất, hành vi, thói quen dạo dức lệch chuẩn mớt cách tự nguyện, 
tựp có hệ thống. Từ giáo dục nhằm củng cố và phát huy năng lực tự giác thực hiện những 
trách nhiệm cá nhân để hình thành các thói quen ứng xử và những phẩm chất đạo đúc cần thiết 
trong đời sống xã hội. tức là con đường bên trong của sự tư hoàn thiện. Do đó, nó không chỉ là 
hình thức cao nhất của quá trình giáo dục đạo đức mà còn là con đường cơ bản, có ý nghĩa quyết 
định trực tiếp đối với việc giáo dục đạo đức và hoàn thiện nhân cách của học sinh. Mấu chối của 
tư giáo dục là ở chỗ những yêu cầu của giáo dục được chuyển hoá thành của bản thân học xinh. 
Các em tư để ra cho mình và tuân theo chúng một cách tư nguyện, dưới sự thúc đẩy của những 
như cấu bén trong cũa chính mình. Điều đồ cho phép các em huy dộng dược nhiều sức mạnh vật 
chất và tỉnh thán cửa minh vào việc thực hiện chúng. Vì vậy, giáo dục đạo dức cho học sinh thực 
chất là làm thức đây khả năng tự giáo dục, tự kiểm tra, tự đánh giá đạo đức của học sinh. 


Ở học sinh tiểu học, sự tư giáo dục chưa được phát triển rõ rệt. Nhưng nhu cầu tư khẳng định đã 
phát triển, nhu cầu tự đánh giá đã hình thành. Đó là cơ sở để kích thích sự chuyển những yêu 
cầu chung thành yêu cầu riêng của mỏi trẻ cũng chính là kích thích sư tự giáo dục của các em. 
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NHIÊM VỤ ] 
Phân tích con đường giáo dục trong hoạt đồng: 
~ Đọc các thông tin cho hoạt đông. 


~ Nêu, phân biết, cho ví dụ mình họa về vai trò, ảnh hưởng của hoạt động học lập và các hoạt 
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động lao động, vui chơi. xã hội, văn hoá nghẻ thuật trong việc giáo dục đạo đức cho học 
sinh tiểu học. 


~ Lầm thế nào để tổ chức tốt các hoạt động phục vụ việc giáo dục đạo đức cho học sinh? 


NHIỆM VỤ 2 

Phân tích con đường giáo dục trong tập thẻ: 

~ Đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra sự ảnh hưởng của các yếu tố tâm lí xã hội trong tập thể đến việc giáo dục đào đức cho. 
học sinh tiểu học. 

~ Phân tích vai trò của tập thể học sinh tiểu học trong việc #iáo dục đạo đức cho học sinh, 

~ Để xuất các biện pháp để việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong tập thể học sinh tiều học 
đạt hiệu quả cao nhất. 


NHIỆM VỤ 3 

Phân tích con dường tự giáo đục: 
~ Đọc 
~ Thế nào là tự giáo dục? Vai trò của nó đối với sự phát triển của học sinh. 

~ Phân tích vai trò của tự giáo dục trong việc giáo dục đạo đức. Cho các ví dụ minh họa. 
~ Lầm thế nào con đường này có hiệu quả đối với học xinh tiểu học? 


c thông tỉn cho hoạt độn; 


' ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 

Câu hỏi 1: Người giáo viên phải tổ chức các hoạt đông của học sinh tiểu học như thẻ nào dễ 
nâng cao hiệu quả giáo dục đạo dức cho các em? 

Câu hỏi 2: Nêu các biện pháp tổ chức cuộc sống tập thể để việc giáo dục đạo đức cho học 
xinh trong tập thể học sinh tiếu học có hiệu quả? 

Câu hỏi 3: Nêu các biện pháp tổ chức để con đường tư giáo dục có hiệu quả đối với học sinh 
tiểu học? 
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HOẠT ĐỘNG 4 


XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM TRẺ CHUA NGOAN VÀ VIỆC GIÁO DỤC TRÉ CHUA NGOAN 


b¬ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


lến thức cần sử dụng: Các kiến thức đã học vẻ trẻ em và sự phát triển tâm lí của trẻ em (xem 
*Giáo trình Tâm lí học” T2, từ trang 24 đến trang 43); 


“Trẻ em chưa ngoan 

'Trẻ chưa ngoan thường được gọi bằng những tên khác nhau, như: “trẻ khó bảo”, "trẻ khó dạy”. 
"trẻ khó giáo dục”, "trẻ chậm tiến”, "trẻ hư”, “trẻ suy thoái nhân cách”,.... 
Trẻ cluưa mạoan là trẻ có những nét tính cách xấu, không chịu tiếp thu và sửa chữa những thái 
độ, hành vỉ sai sót của mình, thường tỏ ra bướng bỉnh chống đối lại người lớn. 

Vẻ bản chất, trẻ cluưa ngoan thường là những trẻ hoàn toàn bình thường nhưng do không được 
giáo dục hoặc được giáo dục một cách không đúng đắn mà có nét tính cách, những thái độ. 
1ành vị lệch lạc (không phù hợp). 

Theo các thống kẻ nghiên cứu, phần lớn trẻ chưa ngoan đều xuất hiện ở lứa tuổi thiếu niên. 
Nguyên nhân của tình trạng này là do sự cải tổ sâu sắc về mật sinh học của tuổi dậy thì đã dẫn 
đến sự tâng cao của việc không tương ứng giữa phát triển thể chất và tâm lí cũng như của mâu 
thuần giữa nguyễn vọng muốn tự lập với sự bắt buộc phải tính đến ý kiến của người khác. 


Các dat lieu cư bản của hành ví trẻ chưa ngoan 


Theo các tác giả Trần Trọng Thuỷ, Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan, các nhà tâm lí học và 
giáo dục học đã khái quát lên Š dấu hiệu cơ bản của trẻ chưa ngoan. Đó là: 

Tính mâu thuẫn trong hành vi, đo những mâu thuẫn gay gắt trong sự phát triển nhân cách 
tạo nên: trí tuệ rất phát triển nhưng tình cảm lại hầu như không phát triển (hoặc ngược lại). 
lòng yêu lao động kém phát triển nhưng nhu cầu lai rất phát triển, nguyện vọng tự lập và 
mong muốn được thoát khỏi sự kiểm soát và bảo trợ rất phát triển nhưng tầm hiểu biết và 
kinh nghiêm sống rất hạn chế, v.v... 


3. Thái đô xung đốt kéo đài với những người lớn xung quanh. 

3. Lập trường sống ích kỉ. . 

4. Tính chất cực kì không ổn định của các hứng thú, nguyện vọng. Các tâm trạng và mong 
muốn luôn thay đổi. 

5, Chống đối các tác động giáo dục. 

Các loa trẻ em chưa ngoawt 

Các nhà tâm lí học và giáo dục học đã căn cứ vào các tiêu chuẩn khác nhau để phân loại trẻ 

chưa ngoan. 
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~—_ Căn cứ vào đặc điểm hành vỉ của trẻ chưa ngoan, người ta đã chia trẻ chưa ngoan thành 5 
loại: không vâng lời, đỏng đảnh, bướng binh; võ kỉ luật, xấc xược, ngổ ngáo, gây gổ; lười 
biếng; đối trá; dễ xúc động (hoặc là vênh váo, tự cao, anh hùng rơm; hoặc là dễ giận hờn, 
mất lòng, để tổn thương). 

— Can cứ vào những quan lệ chủ yến của trẻ chưa ngoan với thế giới xung quanh, người tà chỉa ra 
thành bổn kiểu trẻ chưa ngoan: những trẻ có rồi loạn trong lĩnh vực giao tiếp; những trẻ có phản 
ứng xúc cảm mạnh hoặc yếu; những trẻ có sự phát triển trí tuệ một chiều; những trẻ có các 
phẩm chất ý chí phát triển sai lệch. 

~ Can cứ vào mức độ lệch lạc của hành vi trẻ chưa ngoan, người ta chia thành các loại 
khó bảo; trẻ suy thoái nhãn cách (trẻ hư). 

Ngoài ra, người ta còn dựa vào các nhân tố khác quy định những đác điểm phát triển của trẻ chưa 

ngoan để phân loại chúng: những lệch hướng cơ bản trong sự phát triển tâm lí đã dân đến hành vi 

sai trái; hệ thống những động cơ và kích thích chủ đạo đối với hành vĩ của trẻ chưa ngoan. 


Trẻ chưa ngoan ở tiểu học 

Ở Tiểu học, loại trẻ chưa ngoan thường gập nhất là trẻ khó bảo. Trẻ &hớ bảo là những học sinh 
mà ở các em quá trình nhận thức những trí thức khoa học và những. chuẩn mực hành vi xã hội 
ở mức cần thiết không có được. Các em tham gia vào các hoạt động của tập thể một cách hình 


thức, đặc biệt là hoạt động học tập. Nhiễu khi đến trường, thậm chí ngồi trong giờ học, những 
em này không học tập mà theo đuổi hoạt động khác, có động cơ khác, mục đích khác. 

Học sinh khó bảo thường không phải là dại đột, khờ khao... mà ngược lại có thể rất nhanh nhẹn, 
hiếu dộng. Các biểu hiện chủ yếu của những học sinh này là: không học bài, không chịu làm bài, 


không nghe giáo viên hướng dẫn, không tuân thủ những quy định của trường và của lớp học.... Vì 
vậy, các em này thường không thể đạt mức học trung bình cần thiết. Các hoạt động tập thể, hoạt 
động của lớp không lôi cuốn được các em và nhiều khi các em hành động làm cho hoạt động chưng 
của lớp khó đạt tới mục đích. Với những lớp có học sinh khó bảo, không chỉ riêng cá nhân em đó mà 
cả lớp học có thành tích học tập sút kém, không khí đạo đức và tâm lí không ổn định. Cho nên, hiện 
tượng học sinh khó bảo thường là mối bãn khoản, lo lắng của giáo viên và phụ huynh. 

“Trẻ khó bảo ở Tiểu học chỉ có ý nghĩa tương đối. Một học sinh hôm nay là ngoan, nhưng ngày mai 
có thể có sự thay đổi theo hướng tiêu cực, trở thành khó bảo. Ngược lại, một học sinh hôm nay 
được xem là học sinh khó bảo, nhưng trong một ngày gần nhất có thể trở thành học sinh ngoan. Sự 
thay đổi trên tuỳ thuộc nhiều vào sự giáo đục của nhà trường, gia đình dành cho các em. 
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NHIỆM VỤ 1 


Xác định khái niêm trẻ chưa ngoan và các dấu hiệu cơ bản: 


~ Đọc các thông tin cho hoạt động.. 
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~ Tìm các từ thường được dùng để chỉ “trẻ em chưa ngoan”. 

~ Tìm những điểm giống và khác nhau giữa trẻ em chưa ngoan và trẻ em ngoan. Cho ví dụ 
mình hợa. 

~ Chỉ ra các dấu hiệu cơ bản về hành vĩ của trẻ chưa ngoan. 


NHIỆM VỤ 2 

Xác định các loại trẻ chưa ngoan và việc giáo dục chúng: 
— Đọc các thông tin cho hoạt động 

~ Nêu các cách phân loại trễ chưa ngoan. 

~ Đưa ra nhận xét từ các cách phân l . 
~ Thử tìm các nguyễn nhân dẫn đến trình trạng trẻ chưa ngoan. 


~ Chỉ ra đặc điểm trẻ chưa ngoan ở Tiểu học và để xuất các biện pháp giáo dục đối với từng 


loại trẻ chưa ngoan. 


? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


'âu hỏi 1: Phân biết trẻ em chưa ngoan và trẻ em ngoan. 


Câu hỏi 2: Để xuất các biện pháp giáo dục đối với trẻ chưa ngoan ở Tiểu học, 
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+ Mối quan hệ giữa đao đức và xã hoi 

Đạo đức ra đời và phát triển là do nhu cầu xã hội phải điều tiết mối quan hệ giữa các cá nhân, 
phải diều tiết hoạt động chung của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, 
đạo đức là sự phản ánh các quan hệ xã hội của một tổn tại xã hội nhất định. Do đó, các chuẩn 
mực dạo đức thay đổi tuỳ theo hình thất kinh tế = xã hội và chế độ chính trị khác nhau (đạo 
đức của xã hội nguyên th đức phong kiến....). Tuy nhiên, các hình thái kinh tế = xã hội 
thay thế nhau, nhưng xã hội vẫn giữ lại những điều kiện sinh hoạt, những kiến thức chung... 
Cho nên, đạo đức cũng có tính kể thừa nhất định, nhất là trong quan hệ giữa người với người. 
Tĩnh đạo đức biểu hiện bản chất xã hội của con người vã là nét cơ bản trong tính người. 


* Phan tích bản chát của hành vì đao đức 
Hình vĩ đạo đức. trước hết, là một hành động mang ríwt mự giác. Đó là hành động mà cá nhân 
ý thức được cả quá trình lẫn kết quả của nó và huy động được toàn bộ sức mạnh vật chất lẫn 
tình thân của mình cho hành đông. Tức là cá nhân có hiểu biết, có thái độ, có ý chí khi thực 
hiền nó. Sau nữa, hành vỉ đạo đức là hành động được thúc đẩy bởi động cơ đạo đức. Động cơ 
đạo đức là yếu tổ bên trong thúc đẩy hoạt động của con người trong mổi quan hệ giữa con 
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người với con người, giữa con người với xã hội. Động cơ đạo dức vừa bao hàm ý nghĩa 
mục đích, vừa bao hàm ý nghĩa vẻ mật nguyên nhân. Động cơ mang tính nguyên nhân. 
thành động lực tâm lí nội tại, có tác dụng phát động mọi xức mạnh tỉnh thần và vật chất c 
con người, thúc đẩy con người hành động theo những trì thức và niễm tin của họ đối với các 
chuẩn mực và quy tắc đạo đức (ví du, hành động lao xuống đồng nước để cứu người bị nạn 
được thôi thúc bởi lòng nhãn đi). Còn động cơ mang tính mục đích sẽ quy định chiều hướng 
tâm lí của hành động, quy định thái độ của cá nhân đổi với hành động của mình (ví dụ, hành 
động vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt để trở thành người có ích). Động cơ đạo đức bao 
giờ cũng được phát triển từ nhu cầu đạo đức được hiện thực hoá trong quá trình khởi sự của 
hành vi dạo đức và quy định, thúc đẩy hành vỉ trong suốt quá trình diễn ra hành vỉ đạo dức đó, 


* Vé bản chất tâm lí học của việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 

~ Đạo đức của mỗi người là một thể thống nhất của ý :hức đạo đức, tình cảm dạo đức và hành 
vĩ đạo đức. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học thực chất là giáo dục nhân cách, là tạo 
mì một cách đồng bộ các yếu tố quy định hành vi đạo đức, là hình thành ở các em những 
phẩm chất dạo đức và các thói quen đạo đức. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức cho học sinh 
tiểu học cần phải đảm bảo đầy đủ các khâu sau: 


+ Cung cấp các trí thức đạo đức cho học sinh giúp các em thấy được những điều "cần phải", 
"nên" và “không nên” — cắn phải có thái độ ra sao, nên hành động như thế rào, không nền 
làm điều gì, v.... 

+ Biến tri tuức đạo đức thành niềm từn và tình cảm đạo dức để hình thành các nhu câu đạo đức 
~ nguồn sức mạnh cho việc thực hiện các hành vi đạo đức. 


+ ồn luyện các hành vì và thôi quen đạo đức ở các em. Ở đã lo dục lồi sống cho học 
sinh tiểu học là cần thiết. Bởi đây là con đường hiệu quả để biến các trỉ thức đạo đức, niềm 
tin và tỉnh cảm đạo đức thành hành vi và thói quen đạo đức. Ở trường tiểu học, lổi sống của 
học sinh được thể hiện qua hành lì hoạt, qua thấi độ và cách cư xử trong các mối quan. 
hệ với giáo viên, với bạn, với việc học và các loại hình hoạt động khác, với cơ sở vật chất kĩ 


thuật của nhà trường, với thiên nhiên 
giáo dục học sinh tiểu học nói chung và giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học nổi 


chức cuộc sống thực cho học sinh trong nhà trường là tổ chức các loại hình hoạt động 
giao tiếp đáp ứng nhu cầu chính đắng ở các em, như: học tập, vui chơi, lao động, xã hội. vàn 
ân ngủ ở trường, vệ sinh ở 
Để tổ chức tốt các loại hình hoạt động vã giao tiếp cho học sinh tiểu học. người 


cần lưu ý: 
+ Phải hiểu học sinh của mình để mọi tác động 
đến được với các em. 


dục đểu được xuất phát từ học sinh và 


+ Tân dụng tác động tâm lí của nhóm, của tập thể (đặc biết là tập thể lớp học, Đội thiếu niên 


tiến phong Hồ Chí Minh): 


2R1 


= 'TÂM LÍ HỌC LÚA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM bí HỌC SƯ PHẬN 


+ Kết hợp chật chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học 
sinh. Trong quá trình đó, vai trò gương mẫu, hướng dẫn và chỉ đạo hành vi của người lớn 
(nhất là thầy cô và bố mẹ) có vị trí rất quan trọng. 


* Về tổ chức các hoạt động trong trường tiểu học cho học sinh tiểu học 

Các dạng hoạt động khác nhau của học sinh trong trường tiểu học đều có những vai trò nhất 

định trong việc giáo dục đạo đức cho các em. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học 

sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động, giáo viên cần chú ý: 

~ Nội dung và phương pháp hoạt động đa dang, phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống, 
nhu cầu phát triển của học sinh; 

~ Làm cho các em hiểu rõ mục đích, nội dung và cách thức tiến hành hoạt động; 

~ Kích thích để học sinh tự nguyên tiến hành hoạt động và tác động vào tình cảm, ý chí của 
các em; 

~ Học sinh được hoạt động cùng nhau; 

~ Hướng việc tổ chức hoạt động của trẻ đạt tới trình độ văn minh vàn hoá nhà trường nhâm 
hình thành và phát triển ở các em các năng lực người, thái độ và cách cư xử theo chuẩn mực 
của xã hội hiện đại, con người hiện đại trên nên tảng văn hoá Việt Nam. 


* Về tổ chức cuộc sống tập thể cho học sinh tiểu học 

Khả năng giáo dục của tập thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là nội dung và hình thức 

hoạt động của trẻ, mối quan hê lẫn nhau của trẻ trong tập thể, uy tín của giáo viên đổi với 

trẻ... Vì vậy, để tận dụng khả năng giáo dục của tập thể, cần chú ý: 

~ Các hoạt động của tập thể phải nhằm vào lợi ích của xã hội, tập thể và từng thành viên. Ở 
đó, nội dung và hình thức của các hoạt động cùng nhau không chỉ phải chứa dựng những 
quan hệ xã hội tiến bộ. tích cực, các chuẩn mực đạo đức mang đậm đà bản sắc dân tộc trong 
sự hoà nhập với văn minh nhân loại hiện mà còn ph: lù hợp với học sinh, tạo điều 
kiện cho mỗi cá nhân được phát huy hết bản thân. Coi trọng việc hình thành và phát huy các 
động cơ hoạt động mang tính xã hội trong quá trình hoạt động. 

~_ Tao ra bầu không khí tâm lí tốt đẹp trong tập thể ~ nơi mỗi thành viên đều có tâm trạng tối, 
thoải mái; mọi thành viên đều có thái độ thiện chí, chu đáo, tế nhị, lịch sự, tôn trọng. 
nhau,. 


' 


Xây dựng được bầu không khí đạo đức và các dư luận lành mạnh trong tập thể ủng hò 

những hành vì đạo đức cao đẹp, lên án những hành vi không phù hợp. 

~ Tạo diều kiện và cơ hôi để mỗi học sinh đều có một vị trí nhất định trong hệ thống các mối 
quan hệ cá nhân và vị thế xã hội nhất định trong tập thể. 

~_ Giáo viên phải tạo được uy tín đối với học sinh bằng chính tấm gương về đạo đức và sự 

hoàn thiên nhân cách của mình. 
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+ Về tổ chức việc tự giáo dục đối với học sinh tiểu học 

Để con đường tự giáo dục có hiệu quả đối với học sinh tiểu học, ngoài việc cung cấp trí thức 

đạo đức, hình thành niềm tin, động cơ, tình cảm và hành vỉ đạo đức, cần chú ý: 

~ Giúp học sinh có những hiểu biết đúng đắn vẻ bản thân mình và có thói quen rà soát lại mọi 
việc làm của mình; 

~ Hình thành ở các em những động cơ hoạt động mang tính xã hội khi tổ chức hoạt động; 

~_ Chỉ cho các em mục tiêu cụ thể của việc rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu 
ngoan Bác Hồ và giúp các em lập kế hoạch thực hiện chúng; 

~ Rên luyện cho học sinh các phẩm chất ý chí như: kiên trì, bền bỉ, độc lập, tự kiếm chế....; 


* Phân biệt trẻ em chưa ngoan với trẻ em ngoan 
Xem “Giáo trình Tâm lí học”, T2 trang 101. 


* Về giáo dục trẻ chưa ngoan ở trường tiểu học 

Giáo dục trẻ chưa ngoan thực chất là giáo dục lại các em. Đó là quá trình giáo dục hướng vào 

lầm bình thường hoá toàn bộ cuộc sống tâm lí của trẻ và làm phát triển tăng tốc toàn bộ nền 

tủng tích cực của nhân cách trẻ. Để có hiệu quả, quá trình giáo đục này phải thực hiện được 

bốn chức năng: phục hồi, bù trừ, chỉnh sửa và kích thích. Để giáo dục trẻ khó bảo ở Tiểu học, 

cần phải chú ý những điều sau: 

~_ Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, công đồng nơi các em sống, đặc biệt là quan tâm đến việc 
những học sinh này thường tham gia vào các nhóm tự phát nào. Từ đó xác định nguyên 
nhân, nguồn gốc của sự khó bảo của các em. 

~ Nghiên cứu để biết được những học sinh này nghĩ gì, muốn gì, nhận thức vẻ hoạt động học 
tập như thế nào, đang hướng về hay tham gia vào những hoạt động nào, viễn cảnh tương lai 
của các em là gì,... 

~ Bằng mọi hình thức để khơi dây hứng thú học tập và từng bước nâng dần thành tích học tập 
của các em, 


~ Phải tìm ra những ưu điểm, những điểm mạnh của các em để khai thác và phát huy, hạn chế 
việc các em dồn hết tâm trí và tài năng vào các hoạt động của nhóm tự phát xấu: 

~ Cân phải có biện pháp cá biệt giáo dục từng học sinh khó bảo; 

— Phải hết sức quan tâm đến các em, gần gũi các cm. để ra cho các em những yêu cầu học tập 
và những chuẩn mực hành vi từ để đến khó, từ thấp đến cao; nghiêm khắc trong hướng dẫn, 
chỉ đạo, nhưng yêu thương, thiện chí, không thành kiến trong đối xử với các em. 


? ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐỀ 5 

Câu hỏi 1: Đạo đức là gì? Hành vi đạo đức là gì? Hãy chỉ ra hành vi đạo đức trong các ví dụ sau 
đây và phân tích nó theo các tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức. 

L1 
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1. Một người nhật được chiếc ví của ai đánh rơi và quyết định đem nộp lại cho công an vì 
người bạn đi cùng đã nhìn thấy anh ta cầm chiếc ví. 

2. Trong giờ kiểm tra, một học sinh không làm được bài nhưng cương quyết không chép bài 
mà bạn khác đã chuyển cho, 

3. Biết bạn mình vừa ốm đậy lại bị cô giáo kiểm tra bài cũ, học sinh A nhắc bài cho bạn. 

Câu hỏi 2: Hãy đánh đấu (v) vào câu trả lời đúng nhất nói vẻ những yếu tổ tâm lí cần phải 

hình thành ở học sinh tiểu học để các em trở thành chủ thể của các hành vi đạo đức; 


a, Ý thức đạo đức và tình cảm đạo đức 
b, Tính sắn sàng hành động có đạo đức 

c, Như cầu tự khẳng định và tự đánh giá 

d. Tất cả các yếu tố trên. 

Câu hỏi 3: Tại sao giáo dục dạo dức cho học sinh tiểu học mà chỉ cung cấp trí thúc dạo đức là 
chưa đủ? 

Câu hỏi 4: Hãy đánh dấu (v) vào câu trả lời đúng nhất với thực chất của giáo dục đạo đức cho. 
học sinh tiểu học: 

a, Hình thành ý thức đạo đức 

b. Hình thành hành vi và thói quen đạo đức 

©, Hình thành phẩm chất đạo đức 

d. Cũ a, b,. 

Câu hỏi §: Hãy phép các con dường giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học (Cột A) với các 
vai trò của nó (Cột B): 


Cột A CộtB 

_ a. Giảo đục trong hoạt động _ 1. Điểu hiên phát sinh, tốn tại và củng cố các hành vi đạo đức. 

Í b. Giáo đục trong tập thể 2. Quyết định trực tiếp trinh độ đạo đức của học sinh. 

L e. Tự giáo dục. 13. Hinh thánh trí thức đạo đức, tình cảm đạo đức và hành vị đạo đức. 
[ 4. Hình thức cao nhất của việc giáo dục đạo đức. | 


Câu hỏi 6: Phân tích các biện pháp tổ chức hoạt động cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao 
hiệu quả giáo dục đạo đức? 

Câu hỏi 7: Nhóm và tập thể giữ vai tồ như thế nảo trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học? 
Câu hỏi 8: Phân tích các biên pháp tổ chức việc tự giáo dục đối với học sinh tiểu học. 

Câu hỏi 9: Thế nào là trẻ chưa ngoan? Trẻ khó bảo là gì? Nêu các biểu hiện của trẻ khó bảo. 
Câu hỏi 10: Hãy khắc họa chân dung tâm lí một học sinh khó bảo và dễ xuất biện pháp giáo 


dục em đó. 
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~ Hoạt động 4: Tìm hiểu quan hệ thấy trò ở Tiểu học và vai trò của người giáo viên tiểu lhị 
với tập thể lớp. 

+ Điều kiện cần thiết để thực hiện chủ để 

~ Sinh viên đã học xong mô đun “Sinh lí học lứa tuổi” và tiểu mô đun 1 *Tâm lí học đại cương”. 

— _Sình viên nắm vững tri thức của các chủ để trước. 

— Tài liệu học tập: 


a, Tài liệu tham khảo 
1. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan (1999). Tám Ji học (giác 
trình dào tạo giáo viên Tiểu học hệ CĐSP và $P 12+2). Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương 


14, từ trang 284 đến trang 299). 
2. Bùi Văn Huệ (1977). Giáo trình Tâm lï học tiểu học. Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương 8, từ 


trang 173 đến trang 186), 

3. Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1991). Tám fí ñọc: 
(sách dùng trong các trường THSP). Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương 8, từ trang 167 đến 
trang 178). 


b. Các tài liệu học tập khác 
~ Hệ thống các bài tập thực hành cho từng tiểu chủ đề; 
~ Thiết bị: Máy chiếu qua đầu, băng hình, băng tiếng, máy phát hình, máy phát tiếng. 


*Nội dung chủ để 


HOẠT ĐỘNG I 
ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 


TÌM HIỂU LAI 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Kiến thức cán sử dụng 
~ Đặc điểm phát triển tâm lí của học sinh tiểu học (xem *Giáo trình Tâm lí học” (tập 2), từ 


trang 34 đến trang 60); 
~ Đặc điểm hoạt động đay và hoạt đông giáo dục trong nhà trường tiểu học (xem “Giáo trình 
“Tâm lí học” (tấp 2), từ trang 77 đến trang 81). 
Vai trò, vị trí, chức năng và đặc điểm của giáo dục Tiểu học 
dục của Nhà nước đã xác đỉnh: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, 
tước và của toàn dân. Trong mổi quan hệ với sự nghiệp công nghiệp hoá và 


sự 


+ Luật 
nghiệp của NÌ 


gã 'TÂM LÍ HỌC LÚA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHAN 


hiện đại hoá, giáo dục — đào tạo có chức năng tạo nguồn năng lực và đào tạo nhân lực đáp 
ứng những nhu cầu của xã hội. 

+ Lao động sư phạm là lao động của các thành viên xã hội hướng vào việc giáo dục để hình 
thành và hoàn thiện nhân cách thế hê trẻ, đáp ứng các yêu cầu của xã hội và phù hợp với 
khả năng của từng trẻ. 

+ Trong xã hội hiện đại, người thấy giáo bình đẳng với mọi người lao động ở các ngành ngh 
khác. Người thầy giáo trong xã hội là người được xã hội giao trách nhiệm giáo dục thể hệ 
trẻ, thực hiện mục đích giáo dục do xã hội đẻ ra. Họ đảm đương chức năng là "cầu n 
nền văn minh nhân loại, văn hoá dân tộc với sự "tái sản xuất” chúng trong chính đứa trẻ. Vì 
thể, họ là người quyết định quá trình giáo dục và chất lượng giáo dục. 

iáo dục Tiểu học là cấp học nên tảng của hệ 

„ Trí tUỆ, 


+ Luật phổ cập giáo dục Tiểu học đã chỉ rõ: 
thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm đạo đi 
thẩm mĩ và thể chất của trẻ em nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện 
nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

+ Trong thời đại ngày nay, giáo dục Tiểu học không chỉ là cấp học đặt nến móng cho giáo dục 
phổ thông mà còn là cấp học phổ cập và phát triển. Cho nên, hơn bao giờ hết, nó đòi hỏi sự 
kết hợp giữa tính dân tộc và tính hiện đại, giữa tính dấn chủ và tính nhân văn. Vì vậy, người 
giáo viên tiểu học, trước hết phải là nhà giáo dục, sau đồ mới là người truyền thụ trì thức. 


Vị trí, vai trò của người giáo viên tiểu học 
Lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học là lao động. của người thầy giáo hướng vào việc 
đem lại cho trẻ những trì thức, những khả năng và những giá trị cần cho sự phát triển thuận lợi 
nhân cách về các mật: cơ thể, tình cảm, xã hội, trí tuê và tâm. hồn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của 
bản thân trẻ, mong đợi của cha mẹ và xã hội. 
“Trong trường tiểu học, lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học được diễn ra thông qua 
việc thực hiện xen kẽ vào nhau hoặc nối tiếp lắn nhau của các hoạt động, như: hoạt động dạy. 
học, hoạt động giáo dục, hoạt động tự hoàn thiện, hoạt động xã hội.... Mặc dù, các hoạt động 
đó có nội dung không giống nhau, nhưng vai trò của giáo viên tiểu học ở đó là như nhau - họ 
đếu là người tổ chức và điều khiển quá trình hoạt động của học sinh tiểu học. Hơn thể nữa, 
mục dích cuối cùng mà họ cẩn đạt được cũng giống nhau — tạo ra sự biến đổi ở học sinh. Họ là 
người quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục của nhà trường. 
Để tiến hành có kết quả các hoạt động sư phạm của mình, gi 
vận hành các mối quan hệ với học sinh, với đồng nghiệp. với phụ huynh, với các tổ chức 
hội và chính quyền của địa phương... Dù ở mối quan hệ với ai, giáo viên tiểu học vẫn phải là 
người chủ động, tích cực và hợp tác nhằm đạt mục đích cuổi cùng là tạo điều kiến thuận lợi tối 
ưu cho sự phát triển của học sinh. Như vậy, trên một góc độ nào đó, giáo viên tiểu học ià 
người trực tiếp tìm kiếm các sức mạnh giáo dục để vừa đào tạo được hàng loạt nhân cách cöng 
dân, vừa làm nảy nở hết bản sắc riêng của từng em. 
Hơn nữa, trong trường tiểu học, giáo viên tiểu học phụ trách lớp thay mặt tất cả các thấy có 
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~ Hoạt động 4: Tìm hiểu quan hệ thầy trò ở Tiểu học và vai trò của người giáo viên tiểu học 
với tập thể lớp. 

+ Điều kiện cẩn thiết để thực hiện chủ để 

~ Sinh viên đã học xong mõ đun "Sinh lí học lứa tuổi” và tiểu mô đun 1 “Tâm lí học đại cương”. 

— Sinh viên nắm vững tri thức của các chủ đẻ trước. 

~ Tài liệu học tập: 

a, Tài liệu tham khảo. 

1. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan (1999), Tâm lí học (giáo 
trình đào tạo giáo viên Tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2). Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương 
14, từ trang 284 đến trang 299). 

2, Bùi Văn Huệ (1977). Giáo trình Tảm lí học tiểu học. Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương 8, từ 
trang 173 đến trang 186). 

3, Phạm Minh Hạc (Chủ biên), Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (1991). Tấm lí học 
(sách dùng trong các trường THSP). Nxb Giáo dục, Hà Nội (Chương 8, từ trang 167 đến 
trang 178). 

b, Các tài liêu học tập khác 

~ Hệ thống các bài tập thực hành cho từng tiểu chủ đề; 

~ Thiết bị: Máy chiếu qua đầu, băng hình, băng tiếng, máy phát hình, máy phát tiếng. 


*Nội dung chủ để 
HOẠT ĐỘNG 1 


TÌM HIỂU LAO ĐÔNG SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 


THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Kiến thức cần sử dụng. 

~ Đặc điểm phát triển tâm lí của học sinh tiểu học (xem “Giáo trình Tâm lí học” (tập 2), từ 
trang 54 đến trang 60); 

— Đặc điểm hoạt động dạy và hoạt đông giáo dục trong nhà trường tiểu học (xem "Giáo trình 
Tâm lí học” (tập 2), từ trang 77 đến trang 81). 


Vai trò, vi trí, chức năng và đác điểm của giáo dục Tiểu học 


+ Luật Giáo dục của Nhà nước đã xác định: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự 
thà nước và của toàn dân. Trong mối quan hệ với sự nghiệp công nghiệp hoá và 


nghiệp của 
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áo dục — đào tạo có chức năng tạo nguồn nãng lực và đào tạo nhân lực đáp 
ứng những nhu cầu của xã hí 

+ Lão động sư phạm là lao động của các thành viên xã hội hướng vào việc giáo dục để hình 
thành và hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ, đấp ứng các yêu cầu của xã hội và phù hợp với 
khả năng của từng trẻ. 

+ Trong xã hội hiện đại, người thầy giáo bình đẳng với mọi người lao động ở các ngành nghẻ 
khác. Người thấy giáo trong xã hội là người được xã hội giao trách nhiệm giáo dục thể hệ 
trẻ, thực hiện mục đích giáo dục do xã hội để ra. Họ đảm đương chức năng là "cầu nối” giữa 
nền văn minh nhân loại, văn hoá dân tộc với sự "tái sản xuất” chúng trong chính đứa trẻ. Vì 
thế, họ là người quyết định quá trình giáo dục và chất lượng giáo dục. 

+ Luật phổ cập giáo dục Tiểu học đã chỉ rõ: Giáo dục Tiểu học là cấp học nên tảng của hệ 
thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm đạo đức, trí tuệ, 
thẩm mĩ và thể chất của trẻ em nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện 
nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

+ Trong thời đại ngày nay, giáo dục Tiểu học không chỉ là cấp học đặt nên móng cho giáo dục 
phổ thông mà còn là cấp học phổ cập và phát triển. Cho nên, hơn bao giờ hết, nó đòi hỏi sự 
kết hợp giữa tính dân tộc và tính hiện đại, giữa tính cẩn chủ và tính nhân văn. Vì vậy, người 
giáo viên tiểu học, trước hết phải là nhà giáo dục, sau đó mới là người truyền thụ trì thức. 


Vị trí, vai trò của người giáo viên tiểu học 

Lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học là lao động của người thầy giáo hướng vào việc 
đem lại cho trẻ những trỉ thức, những khả nâng và những giá trị cần cho sự phát triển thuận lợi 
nhân cách về các mặt: cơ thể, tình cảm, xã hội. trí tuệ và tâm. hồn, đảm bảo đáp ứng nhụ cầu của 
bản thân trẻ, mong đợi của cha mẹ và xã hội. 

“Trong trường tiểu học, lao động sư phạm của người giáo. viên tiểu học được diễn ra thông qua 
việc thực hiện xen kẽ vào nhau hoặc nối tiếp lẫn nhau của các hoạt động, như: hoạt động dạy 
học, hoạt động giáo dục, hoạt động tự hoàn thiện, hoạt động xã hội... Mặc dù, các hoạt động 
đó có nội dung không giống nhau, nhưng vai trò của giáo viên tiểu học ở đó là như nhau - họ 
đều là người tổ chức và điều khiển quá trình hoạt động của học sinh tiểu học. Hơn thế nữa, 
mục dích cuối cùng mà họ cần đạt được cũng giống nhau — tạo ra sự biến đổi ở học sinh. Họ là 
người quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục của nhà trường. 

Để tiến hành có kết quả các hoạt động sư phạm của mình, giáo viên tiểu học phu 
vận hành các mối quan hệ với học sinh, với đồng nghiệp. với phụ huynh, với các tổ chức xã 
hội và chính quyền của địa phương,... Dù ở mối quan hệ với ai, giáo viên tiểu học vẫn pl 
người chủ động, tích cực và hợp tác nhằm đạt mục đích cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi tối 
ưu cho sự phát triển của học sinh. Như vậy, trên một góc độ nào đó, giáo viên tiểu học ià 
m kiếm các sức mạnh giáo dục để vừa đào tạo được hàng loạt nhân cách công 
dân, vừa làm nảy nở hết bản sắc riêng của từng em. 


Hơn nữa, trong trường tiểu học, giáo viên tiếu học phụ trách lớp thay mật tất cả các thầy cô 
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trong trường làm việc trực tiếp với các em học sinh. Họ là những người “thầy tổng thể”. Tính 
tổng thể của họ không chỉ được thể hiện ở việ y hầu như tất cả các môn học ở Tiểu 
học, phải đảm đương mọi trách nhiệm từ giảng dạy đến chủ nhiệm lớp lẫn người phụ trách, mà 
còn được thể hiện ở việc họ đã tạo ra một sản phẩm trọn vẹn của riêng mình ~ những nhân 
cách mang đậm dấu ẩn của họ. 

Đặc điểm lao đông sư phạm của người giáo viên tiểu học 

Lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học mang đầy đủ các đặc điểm lao động của người 
thấy giáo. Tuy nhiên, do đặc điểm của đối tượng lao động, do đặc trưng của cấp học, do tính 
chất nghiệp vụ của nghể dạy học ở Tiểu học, nên các đặc điểm trên có những biểu hiện riêng. 
Đối tượng lao động trực tiếp của người giáo viên tiểu học là học sinh ~ những trẻ em có độ 
trổi từ. 6 = 11,12 tuổi. Đó là những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, sống chủ yếu bằng tình cảm 
và đang tích cực tạo ra cho mình những chuyển biến lớn trong nhận thức, trong tình cảm, 
trong ý chí dưới tác động của hoạt động học tập nói riêng, cuộc sống nhà trường nói chung. 
Công cụ lao động chủ yếu: của người giáo viên tiễu học là nhân cách của chính họ. Với chức 
năng là người "thầy tổng thể", giáo viên tiểu học là người có uy tín đặc biệt đối với học sinh, 
Cho nên, mọi hành vi, cử chỉ, lời nói, tác phong.... của người giáo viên tiểu học đều là chuẩn 
mực đối với học sinh. Nhân cách của họ, vì thế là tất cả đối với việc giáo dục các em mà 
không một diều lệ, chương trình, không một cơ quan giáo dục nào... có thể thay thể được... 
(K.Ð. Usinxki), 

Lao động của người giáo viên tiểu học có ý nghĩa chính trị và kính tế to lớn. Với sản phẩm đặc 
trưng là nhân cách của trẻ - yếu tố cần thiết đầu tiền đảm bảo cho sự phát triển tiếp tục của xã 
hội, lao động sư phạm của giáo viên tiểu học có ý nghĩa chính trị đác biệt. Hơn thế nữa, với việc 
hình thành cho trẻ các năng lực người ở trình độ sơ đẳng nhưng rất cơ bản (năng lực tính toán, 
năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ, năng lực làm việc trí óc). giáo viên tiểu học đã tạo dựng được nẻn 
tảng vững chắc cho việc tiếp tục phát triển các năng lực khác nhằm tạo ra "sức lao động” trong 
mỗi con người ~ yếu tố thiết yếu cho bất kì một nền kinh tế nào, một trình độ phát triển kinh tế 
nào. Đó cũng chính là giá trị kinh tế mà giáo viên tiểu học đã "hiến dâng cho xã hội. 

Lao động của người giáo viên tiểu học đồi hỏi sự kết hợp chặt chế giữa tính khoa học, tính 
nghệ thuật và tính sáng tạo. 

Tính khoa học đồi hỏi người giáo viên tiểu học phải biết kế thừa có chọn lọc và sử dụng đồng. 
thời các thành tựu của nhiều khoa học khác nhau làm cơ sở cho các hoạt động sư phạm. Cơ sở 
khoa học cho hoạt động sư phạm của người giáo viên tiểu học không chỉ đơn thuần là trí thức 
của các khoa học cơ bản mà quan trọng hơn là trị thức của các khoa học nghiệp vụ sư phạm, 
bởi giáo dục tiểu học là cấp học phương pháp. 
Tính nghệ thuật không chỉ đồi hồi ở người giáo viên tiểu học sự khéo léo, nhuần nhuyễn trong, 
việc sử dung các trí thức khoa học vào từng tình huống cụ thể, mà còn đòi hỏi ở họ sự nhạy 
cảm, tỉnh tế, vân minh trong giao tiếp với trẻ. 
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Tính sáng tạo đồi hỏi người giáo viên tiểu học không được rập khuôn, máy móc trong việc sử 
dụng các trì thức mà phải vận dụng chúng một cách linh hoạt, đa dạng, phong phú, cải tiến sao 
cho phù hợp với từng tình huống và đối với từng học sinh cụ thể. Bởi mỗi trẻ không chỉ là một 
cá nhân không lặp lại mà còn là một nhân cách có khả năng phát triển còn bỏ ngỏ, đang hình 
thành và phát triển với tốc độ rất nhanh. 


/&n CÁC NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 

Xác định vị trí, vai trò của người giáo viên tiểu học trong trường tiểu học; 

~ Đọc các thông tin cho hoạt động, ghi chép các vấn để có liên quan đến các câu hỏi sau: 
+ Trong trường tiểu học, người giáo viên tiểu học đảm nhận những chức trách gì? 

+ Họ giữ vị trí như thế nào trong các hệ thống chức trách ấy? 

~ Chỉ ra vị trí, vai trò của người giáo viên trong trường tiểu học. 

~ Tìm 3 ví dụ thể hiện vị trí, vai trò đó của người giáo viên tiểu học. 

~ Lí giải: Giáo viên tiểu học là “nhân vật chủ đạo” trong nhà trường tiểu học. 


NHIỆM VỤ 2 

Phân tích đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học: 

~ Sử dụng các kinh nghiệm và cảm nhận của mình để trả lời câu hỏi: Anh (chị) có cảm nhận gì 
về nghề dạy học ở tiểu học? 

~ Tìm sự giống nhau và khác nhau giữa lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học và lao 
động sư phạm của giáo viên các cấp học khác để điển vào bảng sau: 


Giống nhau. Khác nhau 


—.-. 


~ Nêu tên, chỉ ra các biểu hiện của những đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên tiểu 
học và cho ví dụ để minh họa. 


~ Đưa ra các kết luận sư phạm cẩn thiết cho người giáo viên tiểu học từ các đặc điểm trên. 
~ Đưa ra chính kiến vẻ việc: Có thể thay thế giáo viên tiểu học bằng người máy hay không. 
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? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG. 

Câu hỏi 1: Người giáo viên tiểu học có vị trí, vai trò như thế nào trong nhà trường? 

Câu hỏi 2: Từ các điểm lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học, hãy rút ra các kết 
luận sư phạm cẩn thiết cho người giáo viên. 


HOẠT ĐỘNG 2 
TÌM HIỂU CẤU TRÚC NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC. 


#—| THöNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Kiến thức cắn sử dụng, 

~ Các kiến thức đại cương vẻ nhân cách và cấu trúc nhân cách (xem "Giáo trình Tâm lí học” 
Tập 1). 

~ Các kiến thức đã học về vai trò, vị trí và đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên 
tiểu học (xem “Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2), từ trang 111 đến trang 113): 

~ Nhiêm vụ của người giáo viên tiểu học trong hoạt động thực tiền: Hoạt động sư phạm là một 
hoạt động sáng tạo hướng vào giải quyết các nhiệm vụ sư phạm thực tiễn. Ở đó, người giáo 
viên tiểu học giải quyết các nhiệm vụ của mình trên cơ sở của sự tìm tòi, khám phá. Các 
nhiệm vụ cụ thể đó là: 

+ Phân tích các tình huống sư phạm; 

+ Dự kiến và thiết kế sản phẩm cần đạt tới; 

+ Phân tích các biện pháp và phương tiên để thực hiện mục tiêu đã để ra; 


+ Triển khai quá trình sư phạm; 
+ Đánh giá kết quả thu được trong mối quan hệ với mục tiêu đã định và đưa ra mục tiêu mới 
(Bùi Văn Huệ (1977). Giáo trình tâm lí học Tiểu học. Nxb Giáo dục, Hà Nội, trang 182). 


Cấu trúc nhân cách của người giáo viên 

Sự thành công trong hoạt động sư phạm của người giáo viên đòi hỏi ở họ các phẩm chất đạo. 
đức cao cả, một thể giới quan tiên tiến, một trình độ cao của tri thức, kĩ năng, kĩ xảo nghề 
nghiệp, một mức độ cao về trình độ văn hoá nói chung và một hệ thống các năng lực. 

Các nhà tâm lí học thường nhìn nhận nhân cách của người giáo viên theo cẩu trúc: các phẩm 
chất và các năng lực. 

Phẩm chất nhân cách của người giáo viên là hệ thống các thuộc tính tâm lí biểu hiện thái độ 
của họ đối với hiện thực (tự nhiên, xã hội, người khác (đặc biệt là học sinh) và bản thân. Nó 
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được quy định một cách khách quan bởi những đặc trưng lao động sư phạm của họ. Có thể 
nhìn nhận các phẩm chất nhân cách của người giáo viên theo các nhóm: các phẩm chất tư 
tưởng — chính trị (thế giới quan khoa học, lí tưởng nghẻ đạy học, tư duy giáo dục,...), các 
phẩm chất đạo đức (lòng tin yêu trẻ, lòng yêu nghệ, tỉnh thần trách nhiệm, thái độ công bằng, 
trung thực...), các phẩm chất ý chí (yêu cầu cao đối với bản thân, tự chủ và tự kiểm chế, kiên 
'Trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên, các phẩm chất trên nằm trong mối q\ 
hệ lẫn nhau và quan hệ với năng lực. Ở đó, các phẩm chất tư tưởng, chính trị là “kim chỉ nam” 
để những phẩm chất khác và năng lực của người giáo viên được bộc lộ và tác động đúng đắn 
đến học sinh. Những phẩm chất đạo dức là nhân tố để tạo ra sự cân bằng và thiện chí trong các 
mối quan hệ sư phạm của người giáo viên (đặc biệt là trong quan hệ với học sinh). Các phẩm 
chất ý chí lại là sức mạnh để làm cho những phẩm chất và năng lực của người giáo viên thành 
hiện thực và tác động sâu sắc đến học sinh. 


làn 


Đặc trưng lao động sư phạm của người giáo viên còn đòi hỏi một cách khách quan những nâng. 
lực nhất định ở họ. Măng lực của người giáo viên là tổ hợp những thuộc tính độc đáo của cá 
nhân phù hợp với những yêu cấu đặc trưng của nghề dạy học ở Tiểu học và dảm bảo cho họ 
thực hiện có kết quả các hoạt động sư phạm của mình. 

Năng lực của người giáo viên được biểu hiện rất đa dạng, bao gồm cả năng lực clunng (các 
nâng lực cẩn cho mọi nghẻ nghiệp) lẫn nống lực chuyển biệt (các năng lực phù hợp với các 
dạng hoạt động sư phạm cụ thể của người giáo viên). Các nhà tâm lí học thường chỉ ra một số 
nhóm năng lực cơ bản cần có ở người giáo viên như: các năng lực dạy học, các năng lực giáo 
dụ, nhóm nâng lực tổ chức, năng lực chấn đoán, năng lực đáp ứng, các năng lực đánh giá... 
Các năng lực này lại được biểu hiện không như nhau ở các môn học khác nhau và trong từng 
dạng hoạt động sư phạm cụ thể khác nhau. 


Một số phẩm chất nhân cách của người giáo viên tiểu học 

~ Thể giới quan khoa học của người giáo viên tiểu học bao hàm những quan điểm duy vật 
biện chứng về các quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Đây là phẩm chất quan 
trọng trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên tiểu học. Thể giới quan khoa học không. 
có sẩn như là bản tính tự nhiên, mà được hình thành trong quá trình sống và học tập của 
người giáo viên. Trong quá trình đó, việc học các môn khoa học tự nhiên và công nghệ, 
khoa học xã hội và nhân vân, đặc biệt là triết học có ý nghĩa quan trọng. Từ dưy giáo dực 
một biểu hiện cụ thể của thế giới quan khoa học. Đó là lối suy nghĩ mang nặng ý nghĩa giáo 
dục. Ở người giáo viên có tư duy giáo dục, mọi lời nói. việc làm. hành vi, cử chỉ đều được 
cân nhấc trên phương diện giáo dục vẻ hậu quả của chúng. 


~ Lí wưởng nghề dạy học của người giáo viên tiểu học chính là nguyện vọng, hoài bão mong 
muốn trong công việc giáo dục thế hệ trẻ. Đối với người giáo viên tiểu học, lí tưởng nghề 
nghiệp cao đẹp nhất chính là đem lại cho mọi học sinh hạnh phúc được đi học và niểm vui 
được đến trường. Lí tưởng nghề đạy học được thể hiện ở hứng thú nghề nghiệp, ở lòng 
nghề, tin yêu trẻ, ở lương tâm nghề nghiệp... Nó là hạt nhân trong cấu trúc nhân cách của 
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người giáo viên tiểu học và được bộc lộ ra bên ngoài ở sự hi sinh, tận tụy với công việc, ở 
tác phong làm việc cẩn cù, ở lối sống chân thật, gần gũi... Lí tưởng nghẻ dạy học không có 
sẩn mà được nảy sinh, hình thành trong thực tiễn hoạt động của người giáo viên tiểu học 
ngay từ khí còn ngồi trên ghế trường sư phạm. 

~— Lòng tin yêu trẻ là một phẩm chất cao quý và đặc trưng trong nhân cách của người giáo viên 
tiểu học. Lòng tin yêu trẻ của người giáo viên được thể hiện ở cảm giác vui sướng khi được 
tiếp xúc với trẻ; ở thái độ quan tâm đẩy thiện chí và ân cần đối với trẻ; ở mong muốn được 
giúp đỡ trẻ một cách chân thật, công bằng, tôn trọng, không phân biệt đối xử và đem lại cho 
trẻ những gì tốt đẹp nhất; ở khả năng luôn tìm thấy và tin tưởng vào những điều tốt đẹp của 
trẻ; ở cách đối xử thấm đậm triết lí “thương nhưng mà nghiêm” đối với trẻ, 

~ Lòng yêu nghề là tình yêu và sự gắn bó với nghề dạy học của người giáo viên tiểu học. 
Chính lòng tìn yêu trẻ là cơ sở để có lòng yêu nghề. Lòng yêu nghề được biểu hiện ở sự say 
mê công việc, ở tỉnh thần trách nhiệm cao trong công việc, ở sự không ngừng vươn lên để 
hoàn thiện mình.... 

Ngoài ra, nghề dạy học ở Tiểu học còn đòi hỏi ở người giáo viên tiểu học một loạt các phẩm 

chất khác như: yêu cầu cao đối với bản thân, tự chủ và tự kiểm chế, tự phê bình, kiên trì,... 


Một số nâng lực cơ bản của người giáo viên tiểu học 


Các năng lực dạy học. 

+ Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học: là năng lực thâm nhập vào thế giới bền 
trong của trẻ. Biểu hiện của năng lực này là sự quan sát tỉnh tế, sự nhạy cảm về các trạng 
thái và diễn biến tâm lí của học sinh. Nhờ đó mà xác định được những gì đã có, dự đoán 
được những khó khăn, thuận lợi của mọi học sinh cũng như của từng em trong quá trình lĩnh. 
hội. Để có được năng lực này, giáo viên cần có những hiểu biết vẻ đặc điểm tâm ~ sinh lí 
học sinh, có óc tưởng tượng sư phạm và năng lực quan sắt,... 

+ Năng lực chế biển tài liệu: là năng lực gia công vẻ mặt sư phạm của giáo viên nhằm làm 
cho tài liệu thích hợp tối đa với trình độ và đặc điểm tâm lí học sinh của mình. Năng lực này 
thể hiện ở chỗ đánh giá đúng tài liệu học tập, xác lập được quan hệ giữa chương trình và 
trình độ học sinh, biết xây dựng tài liệu để trình bày, biết phát hiện những khó khăn sẽ 
có,... Để có năng lực này giáo viên cần nhìn ra được cái cơ bản và cái thứ yếu của kiến thức 
và mối quan hệ giữa chúng, óc tưởng tượng sư phạm, nhạy cảm với cái mới... 

+ Năng lực hiểu biết sâu rộng: là năng lực nắm vững nội dung chương trình, sách giáo khoa 
và các tài liêu hướng dẫn của từng môn học ở Tiểu học, có năng lực tự bồi dưỡng để hoàn 
thiện trỉ thức, tiếp nhận cái mới nhằm không ngừng mở rộng, nâng cao vốn văn hoá chung. 
và vốn văn hoá sư phạm. 


+ Năng lực ngôn ngữ và kĩ thuật 
Năng lực ngôn ngiữ: là năng lực biểu đạt rõ ràng và chính xác những tư tưởng, tình cảm của 
mình bằng ngôn ngữ cùng với nét mặt và điệu bộ tương ứng. Năng lực ngôn ngữ của giáo 
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viên tiểu học thường được biểu hiện ở sự rõ ràng, ngắn gọn vẻ nội dung, giản dị vẻ hình thức 
và giầ biểu cảm. 

Năng lực kĩ thuật: là năng lực tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các phương tiện kĩ thuật và 
công nghệ vào dạy học. 

Hai năng lực này có mối quan hệ bổ sung và hỗ trợ cho nhau trong năng lực dạy học của 

người giáo viên tiểu học hiện đại. 

Các năng lực giáo dục 

+ Năng lực vạch dự án phát triển của nhân cách học sinh: là năng lực biết dựa vào mục đích 
giáo dục, yêu cầu đào tạo để hình dung ra trước những phẩm chất nhân cách cần phải 
dục ở học sinh và hướng hành động của mình trên cơ sở hiểu rõ những cái đã được hình 
thành và nắm vững cơ chế của quá trình hình thành nhân cách. 

+ Năng lực cảm hoá học sinh: là năng lực gây ảnh hưởng trực tiếp của mình bằng trì thức, 
tình cảm, ý chí tới học sinh. Năng lực này được biểu hiện ở khả năng làm gương cho học 
sinh, tạo ra uy tín thật và thuyết phục được học sinh. 

+ Năng lực khéo léo sư phạm: là năng lực sử dụng một cách hợp lí nhất và hiệu quả nhất vẻ 
mặt sư phạm các tác động giáo dục. Nâng lực này được biểu hiện ở sự nhạy bén về mức độ 
sử dụng các tác động sư phạm (khuyến khích, trừng phạt, ra lệnh...), quan tâm đến đặc 
điểm riêng của từng học sinh. Để có được năng lực này, một mật, giáo viên phải hiểu biết 
tâm — sinh lí học sinh, biết được những điều đang diễn ra bên trong các em. Mật khác, giáo 
viên phải phát hiện kịp thời và biết cách giải quyết linh hoạt và sáng tạo những vấn đẻ của 
từng cá nhân học sinh cũng như của tập thể học sinh. 

+ Năng lực giao tiếp sư phạm là năng lực nhận thức nhanh chóng những biểu hiện bên 
ngoài và những diễn biến tâm lí bèn trong của học sinh và bản thân, đồng thời biết sử 
dụng hợp lí các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, biết cách tổ chức, điều khiển 
và điều chỉnh quá trình giao tiếp nhằm đạt mục đích giáo dục. Năng lực này được biểu 
hiện ở các kĩ năng: định hướng giao tiếp (biết phán đoán chính xác về nhân cách cũng. 
như mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng giao tiếp), định vị (biết xác định vị trí trong 
giao tiếp, biết đặt vị trí của mình vào vị trí đối tượng, biết tạo điều kiện để đối tượng 
chủ động thoải mái trong giao tiếp), điểu khiển quá trình giao tiếp (biết thu hút đối 
tượng, tìm ra để tài giao tiếp, duy trì nó, làm chủ trạng thái xúc cảm (biết 
kiểm chế trạng thái xúc cảm mạnh, khắc phục những tâm trạng có hại,...). sử dụng 
phương tiện giao tiếp (biết chọn từ và biểu hiện ngữ điệu, sử dụng phương tiện phi 
ngôn ngữ,...). 

Nhóm năng lực tổ chức là năng lực biết tổ chức, cổ vũ học sinh thực hiện các nhiệm vụ khác 

nhau trong công tác dạy học và giáo dục cho từng học sinh và tập thể học sinh. Năng lực 

này được thể hiện ở khả năng điểu khiển học sinh và tập thể học sinh, biết tổ chức cuộc. 
sống của học sinh trong nhà trường, biết tổ chức và vận động các lực lượng giáo dục tham 
gia vào hoạt động sư phạm theo những mục tiêu xác định. Để có năng lực này giáo viên cần 
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phải có kĩ năng lập kế hoạch hành động và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, Kĩ 
năng sử dụng các hình thức, phương pháp và phương tiện giáo dục,... 


“| các NHIỆM VỤ 


NHIỆM VỤ 1 

Xác định cấu trúc nhân cách của người giáo viên: 

~ Nhớ lại các kiến thức đã học và đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Nêu nội dung và giải thích các thành phần trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên. 
~ Liệt kế các phẩm chất nhân cách cần có của người giáo viên vào bảng sau; 


Các phẩm chất tư tưởng, 
chính trị Các phẩm chất đạo đức 'Các phẩm chất ý chí 


~ Liệt kê các năng lực cẩn có ở người giáo viên vào bảng sau: 


Năng lực chung Năng lực chuyên biệt 


~ Nhận xét về các thành phần trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên. 
~ Xác định mối quan hệ giữa các thành phần trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên. 


NHIỆM VỤ? 

'Tìm hiểu các phẩm chất nhân cách của người giáo viên tiểu học: 

~ Nhớ lại các kiến thức đã học và đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Lấy các ví dụ thể hiện các phẩm chất cần có ở người giáo viên tiểu học. 

~ Chỉ ra sự đáp ứng của các phẩm chất trên đối với đặc điểm lao động sư phạm của người giáo 
viên tiểu học. 

— Đưa ra các kết luận sư phạm về việc hình thành các phẩm chất nhân cách của người giáo sinh. 
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NHIỆM VỤ 3 

Tìm hiểu các năng lực của người giáo viên tiểu học: 

~ Nhớ lại các kiến thức đã học và đọc các thông tin cho hoạt động. 
~ Lấy các ví dụ minh họa cho từng năng lực cụ thể. 


~ Chỉ ra sự đáp ứng của các năng lực trên đối với đặc điểm lao động sư phạm của người giáo 
viên tiểu học. 


~ Đưa ra các kết luận sư phạm cần thiết trong việc hình thành các năng lực đó ở người giáo 
viên tiểu học tương lai. 


? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỌNG 

Câu hỏi 1: Các thành phần trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên có mối quan hệ như. 
thế nào đối với lao động sư phạm của họ? 

Cau hỏi 2: Các phẩm chất nhân cách người giáo viên tiểu học có ý nghĩa như thể nào đối với 
lao động sư phạm của họ? 

Câu hỏi 3: Từ các năng lực của người giáo viên tiểu học, hãy rút ra những kết luận sư phạm 
cần thiết cho việc hình thành chúng. 


HOẠT ĐỘNG 3 


TỈM HIỂU VIỆC HỈNH THÀNH VÀ H 


| THôNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


~ Các kiến thức đại cương về nhân cách, cấu trúc nhân cách và sự hình thành nhân cách (xem 
*Giáo trình Tâm lí học” (Tập 1). 

~ Các kiến thức đã học vẻ vai tr. đặc điểm lao động. các phẩm chất và năng lực của 
người giáo viên tiểu học (xem "Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2). từ trang 10 đến trang 117): 


Kiến thức vẻ quá trình hình thành nhân cách của người thầy giáo: Các nghiên cứu tâm lí 
học chỉ ra rằng quá trình hình thành nhân cách người giáo viên trải qua ba giai đoạn: 
học ở trường phổ thông, học ở trường sư phạm, công tác độc lập. Quá trình hình thành 
nhân cách của người giáo viên cũng diễn ra theo ba con đường cơ bị ảnh hưởng tự 
phát và tự giác thông qua công tác hướng nghiệp hoặc ảnh hưởng của thấy cô giáo, 
người thân: học tập và rèn luyễn một cách tự giác trong trường sư phạm: tự rèn luyễn 
trong quá trình hành nghễ. Trong đó, con đường tự rèn luyện trong quá trình hành nghẻ 
giữ vai trò quyết định. 
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Sự cản thiết phải hình thành và hoàn thiện nhân cách của người giáo viên tiểu học 

Cũng như mọi giáo viên ở các cấp học khác, giáo viên tiểu học là người cán bộ trên mặt 
trận giáo dục. Họ được xã hội giao phó trọng trách giáo dục thế hệ trẻ. Sản phẩm lao động. 
của họ là nhân cách học sinh phù hợp với những yêu cầu khách quan của xã hội. Sự hình 
thành vã phát triển nhân cách học sinh là kết quả của việc lĩnh hội và chuyển hoá những, 
tỉnh hoa của nến vân minh nhân loại, văn hoá dân tộc thành phẩm chất và nâng lực của 
mỗi học sinh. Vì vậy, trong trường tiểu học, giáo viên không chỉ dừng lại ở chức năng tổ 
chức việc lĩnh hội trí thức mà còn phải thực hiện chức năng tạo dựng và phát triển nhân 
cách học sinh. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, tính dân chủ và nhân vân của nhà trường 
được dễ cao. Người giáo viên phải chăm lo đến sự phát triển tối ưu của từng học sinh, làm 
nảy nở hết bản sắc riêng của các em để mỗi em không bị hoà tan vào những trẻ khác 
nhưng hoà hợp được trong tập thể, trong cộng đồng. Điều đó cũng có nghĩa là chuẩn bị cho 
các em bước vào cuộc sống xã hội đang không ngừng thay đổi với tư cách là người lao 
động, người công dân có cá tính. Cả việc tổ chức cho học sinh lĩnh hội trí thức lẫn việc tạo 
dựng và phát triển nhân cách cho các em đếu tuân theo những quy luật và điển ra theo 
những quy trình, điều kiện,... nhất định. Do đồ, giáo viên cần có những nâng lực và phẩm 
chất để không chỉ nắm được mà còn vận dụng chúng một cách linh hoạt, sáng tạo vào hoạt 
của mình. 

Hơn nữa, lên luôn là người đại điên cho nền văn minh đương thời. Do đó, họ để đàng bị 
"đào thải" nếu bị “lão hoá kiến thức”. Trước kia, giáo viên chỉ học một lần là đủ dùng cho cả 
đời, bởi hơn một chữ đã là thấy. Ngày nay, người thấy không phải dạy cái gì mình thích, mình 
có, mà phải dạy cái mà thời đại yêu cầu và học sinh cần đến. Mật khác, học sinh ngày nay 
chịu ảnh hưởng của nhiều tác động từ bên ngoài xã hội, có điểu kiện tiếp nhận thông tin và 
kiến thức không chỉ từ người giáo viên, từ sách giáo khoa mà còn từ nhiều nguồn thông tin 
khác. Cho nên, giáo viên chẳng những phải có sự hiểu biết sâu, rộng trong học vấn, mà còn 
phải có các kĩ nâng nghiệp vụ, kĩ thuật phù hợp với trình độ phát triển của văn minh nhà 
trường vì hội. Vì thế, họ phải học tập và rèn luyện suốt đời. K. Ð. Usinxki cũng đã từng 
nói: "Người giáo viên còn sống chừng nào họ còn học, khi họ vừa mới ngừng việc học thì con 
người giáo viên trong họ cũng chết liền. 


động thực tỉ 


Thêm vào nữa, giáo viên tiểu học là người có uy tín đặc biệt với học sinh. Hơn bất kì một cấp, 
học nào khác, "nhân cách của người giáo viên là tất cả đối với học sinh”. Cho nên, hiệu quả 
lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học phụ thuộc nhiều vào nhân cách của họ. 

Ngoài ra, trong giai đoạn học phổ thông, ở học sinh có thể hình thành hứng thú đối với nghề 
sư phạm và khuynh hướng sư phạm (thích hoạt động sư phạm) từ sự "ngường mộ” đối với các 
thây giáo, cô giáo, người thân hoặc từ những thông tin các em nhân được ở công tác giáo dục 
hướng nghiệp. Nhưng theo các nghiên cứu tâm lí học thì không phải tất cả mọi người vào 
trường sư pham đều là những người có khuynh hướng sư phạm và năng lực sư phạm, Cho nên, 
một trong những nhiễm vụ quan trọng nhất của trường sư phạm là rn luyện khuynh hướng sư 


lực sư phạm cho giáo sinh. 


phạm và 
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Hoạt động học tập và rèn luyện trong trường sư phạm 

Trường sư phạm là một trường đạy nghề nên toàn bộ nội dung, chương trình, các hình thức. 
hoạt động của nó đếu nhằm đào tạo người giáo viên tương lai, tức là hình thành và bổi dưỡng 
cho giáo sinh những phẩm chất và năng lực sư phạm cơ bản của người giáo viên để họ có thể 
thích ứng nhanh chóng và tiến hành có hiệu quả các dạng hoạt động sư phạm trong trường phổ 
thông. Vì vậy, mọi hoạt động học tập, rèn luyên của giáo sinh cũng đẻu hướng vào việc trang 
bị cho mình hệ thống các kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo; rèn luyện cho mình các phẩm chất và thái 
độ đảm bảo cho việc đạy được các môn học ở trường tiểu học và giáo dục được mọi đối tượng, 
học sinh. Ở đó, nhân cách của người giáo viên được hình thành xuyên suốt cả quá trình đào. 
tạo trong sự liên thông giữa các môn học và thông qua các hoạt động khác nhau. 

“Trong trường sư phạm, việc rèn luyện nhân cách người giáo viên được diễn ra qua các hoạt 
động khác nhau: hoạt động đạy và học, hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đó có 
thực tập sư phạm, các hoạt động mang tính chất đoàn thể và tập thể,... và mỗi dạng hoạt động. 
đều có ưu thế riêng đổi với việc này. Hoạt động dạy và học hướng vào việc trang bị cho giáo 
sinh hệ thống kiến thức khoa học vững chắc vẻ các khoa học cơ bản lẫn các khoa học nghiệp. 
vụ sư phạm tạo nến tảng cho việc hình thành tất cả các phẩm chất và nâng lực cần có. Hoạt 
động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (luyện chữ viết, luyện giao tiếp, thiết kế bài dạy, làm đồ 
dùng dạy học, giảng tập, kiến tập, thực tập,...) lại có ưu thế trong việc rèn luyện cho giáo sinh 
các kĩ nâng sư phạm, như: kĩ năng tìm hiểu học sinh, kĩ năng phân tích hoạt động sư phạm, kĩ 
năng lập kế hoạch dạy học và giáo dục, kĩ năng thiết kế và tổ chức tiết đạy (hoặc hoạt động) 
theo đặc trưng của từng môn học, kĩ năng kiểm tra, đánh giá học sinh và bản thân, kĩ năng làm 
và sử dụng các đồ dùng dạy học,... Các hoạt động đoàn thể và tập thể vừa trang bị được cho 
giáo sinh những hiểu biết tự nhiên, xã hội, văn hoá, chính trị góp phần nâng cao trình độ chính 
trị, văn hoá chung của họ, vừa chuẩn bị được cho họ các cách thức để tổ chức các hoạt đông, 
để hoà nhập với cộng đồng,... qua đó làm giàu có hơn vốn văn hoá sư phạm cho giáo sinh. 
'Tuy quá trình học tập và rèn luyện của giáo sinh theo nội dung chương trình đào tạo ở trường 
sư phạm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng việc rự học vẻ fự giáo dục giữ vai trò quyết 
định trực tiếp đối với việc hình thành nhân cách người giáo viên ở họ. 


Việc tự hoàn thiện nhân cách của người giáo viên tiểu học trong hoạt động 
nghề nghiệp. 

Theo các tác giả Trần Trọng Thuỷ, Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan, việc tự hoàn thiện của 
giáo viên có thể hiểu theo hai mặt: một mặt như là sự bổ sung thường xuyên các thông tin 
nghề nghiệp và văn hoá chung, mặt khác, như là sự đổi mới thường xuyên kinh nghiệm xã hội 
của cá nhân trong phạm vi rộng nhất. 

Với cách hiểu như trên, nội dung tự hoàn thiên của giáo viên tiểu học bao gồm: tự hoàn thiện 
những tri thức xã hội — chính trị, tìm hiểu những thành tựu mới nhất của các khoa học khác 
nhau, làm phong phú thém các hiểu biết về văn học và thẩm mĩ, tìm hiểu các xu thế và hiện 
tượng mới trong đời sống văn hoá v.v.... Đặc biệt quan trọng là việc bổ sung các trí thức vẻ 
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các môn giảng dạy và tìm hiểu những tài liệu mới nhất của các khoa học tương ứng với các 
môn học, tiếp cận sự phát triển tr thức, kĩ năng giáo dục học, tâm lí học và phương pháp giảng 
dạy các bộ môn. 

Việc tự hoàn thiện của giáo viên tiểu học diễn ra dưới các hình thức chủ yếu như: tham gia các. 
lớp tập huấn; tham dự các buổi chuyên đề; theo dõi và đọc thường xuyên các sách báo, tạp chí 
của ngành; tham gia các phong trào thỉ đua của ngành; dự giờ, thám lớp đồng nghiệp và mời 
đồng nghiệp thăm lớp, dự giờ của mình; nâng cao trình độ học vấn... 

Nội dung và hình thức cụ thể của việc tự hoàn thiện phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lứa tuổi, 
thâm niên nghề nghiệp, hứng thú và nhu cầu cá nhân, không khí tâm lí của tập thể giáo 
viên, chỗ ở v.V... 


/&n CÁC NHIỆM VỤ 


Xác định sự cần thiết phải hình thành, hoàn thiện nhân cách người giáo viên tiểu học: 

~ Nhớ lại các kiến thức đã học và đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Tìm những cơ sở để khẳng định sự cần thiết phải hình thành và hoàn thiện nhân cách người 
giáo viên tiểu học? 


Tìm hiểu vai trò của hoạt động học tập và rèn luyện với sự hình thành nhân cách của người 

giáo viên tiểu học: 

~ Nhớ lại các kiến thức đã học và đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Chỉ ra vai trò của việc học các môn học cơ bản đối với việc hình thành nhân cách người 
giáo viên. 

~ Chỉ ra vai trò của việc học các môn nghiệp vụ đối với việc hình thành nhân cách người 
giáo viên. 

~ Chỉ ra vai trò của hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên và thực tập sư phạm 
đối với việc hình thành nhân cách người giáo viên. 

~ Chỉ ra vai trò của các hoạt động đoàn thể, tập thể đối với việc hình thành nhân cách người 
giáo viên. 

~ Xác định vai trò của tự giáo dục đối với việc hình thành nhân cách người giáo viên. 


'Tìm hiểu việc tự hoàn thiên nhân cách của người giáo viên: 
~ Nhớ lại các kiến thức đã học và đọc các thông tin cho hoạt động. 
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~ Xác định bản chất của việc tự hoàn thiện nhân cách người giáo viên và các nội dung tự hoàn 
thiện nhân cách của người giáo viên tiểu học trong hoạt động nghẻ nghiệp. 

— Chỉ ra các hình thức cụ thể của việc tự hoàn thiện nhân cách người giáo viên trong hoạt 
động nghề nghiệp. 

~ Tìm các cơ sở để khẳng định tự hoàn thiện trong hoạt động nghẻ nghiệp là con đường có ý 
nghĩa quyết định nhất, hiệu quả nhất đối với việc hình thành các phẩm chất và năng lực của 
người giáo viên tiểu học. 


? ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 


Câu hỏi 1: Tại sao nhân cách người giáo viên tiểu học cần phải được hình thành và hoàn thiện? 
Câu hỏi 2: Phân biệt vai trò của các dạng hoạt động học tập và rèn luyện trong trường sư 
phạm đối với việc hình thành nhân cách người giáo viên tiểu học. 

Câu hỏi 3: Tại sao tự hoàn thiện trong hoạt động nghẻ nghiệp là con đường có ý nghĩa quyết 
định nhất và có hiệu quả nhất đối với việc hình thành các phẩm chất và năng lực của người 
giáo viên tiểu học. 


HOẠT ĐỘNG 4 


ÍM HIỂU QUAN HỆ 


H ÁP THỂ LỚP 


ÊIỈ tuônG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 


Kiến thức cần sử dụng 

~ Các kiến thức đã học về học sinh tiểu học (xem “Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2), từ trang 
43 đến trang 73); 

~ Các kiến thức đã biết về tập thể và tập thể học sinh tiểu học (xem “Giáo trình mô đun tâm lí 
học (Tập 2), từ trang 98 đến trang 100); 

— Các kiến thức đã học về người giáo viên tiểu học (vai trò, vị trí, chức năng, đặc điể 
(xem “Giáo trình môdun tâm lí học” (Tập 2), từ trang 110 đến trang 113); 


Quan hệ thấy trò ở Tiểu học 

Quan hệ thầy ~ trỏ trong trường tiểu học là mối quan hệ lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh 
được bắt nguồn từ tính chất đặc biệt của sự hoạt động phối hợp giữa họ. Mối quan hệ qua lại 
giữa thầy và trò là một đạng đặc biệt của những mối quan hệ giữa con người với con người. 


gam 'TÂM LÍ HỌC LỮA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHẠM 


Mối quan hệ này được biểu hiện và thay đổi trong quá trình dạy học và giáo dục. Nó vừa là 
tiền đẻ, vừa là điều kiện và là kết quả của hoạt động sư phạm. 

Cơ sở tâm lí học của sự thiết lập mối quan hệ này là sự thống nhất hoạt động của giáo viên và 
học sinh trong trường tiểu học. Trong nhà trường, hoạt động của giáo viên và học sinh có cùng 
mục đích là tạo ra sự phát triển tâm lí và hoàn thiện nhân cách của học sinh. Vì thế, mọi hoạt 
động dạy học và giáo dục của nhà trường chỉ có thể diễn ra và đạt hiệu quả khi có được sự 
phối hợp hoạt động của cả giáo viên và học sinh. Ở đó, hoạt động của giáo viên và hoạt động 
của học sinh tồn tại trong nhau và quy định lẫn nhau. Cho nên, trong quá trình hoạt động, giáo 
viên và học sinh đều cần phải thiết lập mối quan hệ với nhau. 

Mỗi quan hệ lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh thường được thể hiện dưới hai dạng: quan hệ 
công việc và quan hệ cá nhân về mặt tâm lí (quan hệ liên nhân cách). Hai dạng quan hệ đó tạo. 
nên hệ thống những mối quan hệ khác nhau giữa giáo viên và học sinh. 

Quan hệ lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh có ý nghĩa quan trọng đổi với hoạt động sư phạm 
của nhà trường nói chung và của giáo viên nói riêng. Tính chất của quan hệ quy định mức độ. 
hiệu quả của các hoạt động sư phạm. Nếu tính chất của quan hệ đó thể hiện được bản chất 
chân chính của nó: tỉn yêu, tôn trọng và có yêu cầu cao đổi với nhau thì sẽ góp phần đắc lực 
vào việc hình thành nên những xu hướng đúng đắn, chân chính của nhân cách học sinh. Trong 
trường hợp ngược lại, nhất là khi giáo viên có các biểu hiện không tôn trọng nhân cách học 
sinh, sẽ nảy sinh những xung đột của học sinh với giáo viên. Những xung đột này sẽ gây khó. 
khân cho quá trình giáo dục, làm cản trở việc đạt tới mục đích giáo dục và qua đó ảnh hưởng 
xấu đến toàn bộ quá trình hình thành nhân cách các em. Trong quá trình giao tiếp, thái độ của 
thầy, cô đối với học sinh sẽ ảnh hưởng tới thái độ của học sinh đổi với giáo viên. Sự hiểu biết 
lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục có ảnh hưởng quan 
trọng đến kết quả của hoạt đông sư phạm. Đặc biệt, quan hệ lắn nhau giữa giáo viên và học 
sinh tạo nên nền cảm xúc quy định mọi điều diễn ra trong hoạt động của cả giáo viên lẫn học 
sinh. Nó có thể làm tăng hay giảm sự cảng thẳng tâm lĩ của học sinh. Những điều đó lại có 
ảnh hưởng mạnh đến kết quả hoạt động cũng như sự phát triển của học sinh. 

Với học sinh tiểu học, giáo viên cũng là nhân tố quan trọng thoả mãn về mặt cảm xúc của các 
em. Thấy cô là "thần tượng” của trẻ nên thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với nhau là yếu tổ 
quyết định sự bình yên hay không bình yên về mật tình cảm của học sinh tiểu học. Sự đồng ý tán 
thành hay khen ngợi của giáo viên là đủ để đảm bảo cho học sinh những lớp đầu tiểu học thoả 
mãn về mật cảm xúc. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng học sinh tiểu học gặp khó khăn 
và lúng túng trong việc thiết lập và vận hành các mối quan hê với thầy, cô. Trước giáo viên, trẻ 
hoặc trở nên ngượng nghịu, quá rụt rè, hoặc mất bình tĩnh (nhất là học sinh các lớp I, 2). 
Nguyên nhân chính của tình trạng trên là vì ở Tiểu học, giáo viên chính là những người đưa ra 
những quy tắc nhất dịnh của hành vi và ngăn chăn mọi lệch lạc, vi phạm những quy tắc đó. 
Ngoài ra, giáo viên là người thường xuyên đánh giá mọi công việc của trẻ, nhất là công việc 
học tập mà những đánh giá của họ lại là cơ sở quan trọng quyết định vị thế xã hội của học sinh 
trong tập thể lớp cũng như ví trí của các em trong hệ thống các mối quan hệ với bạn cùng lớp. 
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Ở một số ít học sinh tiểu học có các biểu hiện xung đột với giáo viên, nhưng thường chỉ là sự 
không hài lòng đối với giáo viên trong những tình huống cu thể. 

Mối quan hệ lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh không chỉ ảnh hưởng đến học sinh mà 
đến cả chính giáo viên. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh: mức độ hài lòng của 
giáo viên đối với công việc của mình, thái độ của họ đối với nghẻ dạy học, như cầu tự 
hoàn thiện tay nghề... đều phụ thuộc vào tính chất của mối quan hẽ qua lại mà họ thiết lâp 
được với học sinh. 

Người giáo viên tiểu học và tập thể học sinh 

Như đã nói ở trên, trong trường tiểu học, giáo viên là người giữ vai trò quyết định trực tiếp 
chất lượng giáo dục, chất lượng cuộc sống nhà trường của học sinh và cùng với chúng là chất 
lượng phát triển của các em. Điều này được thể 
thể lớp của họ. 


rất rõ trong vai trò quản lí, lãnh đạo tập 


“Trong các lớp đầu bậc Tiểu học, với uy tín tuyết đối của mình trước học sinh, mối quan hệ lẫn 

nhau của học sinh trong tập thể lớp nhìn chung được quyết định bởi giáo viền thông qua việc 

tổ chức hoạt động học cho trẻ. Trong mọi trường hợp, sự đánh giá của giáo viên được học sinh 

chấp nhân như là đặc điểm cơ bản của phẩm chất nhân cách của bạn mình. Sự mến phục và uy 

quyền của giáo viên bao trầm lên một cách rõ rệt cuộc sống tập thể của trẻ. Hoạt động và nhân 

cách của họ là chất "gắn kết” đầu tiên cho sự đoàn kết của tập thể lớp. Ở đây, cơ sở của sự hoà 

hợp là ý muốn chung, giống nhau về uy quyền của giáo viên, kiểu như “cô giáo chúng ta là 

người hiển nhất”... Đó cũng chính là nền tảng tình cảm của tập thể. Ngoài ra, tại thời điểm 

này, các thành viên trong lớp chưa thể tự quản tập thể của mình. Đội ngũ cán bộ lớp chỉ đồng 

vai trò "thủ lĩnh” trong một chừng mực nào đó và phải luôn luôn dựa vào giáo viên mới phát 

huy được vai trò của mình. Hơn nữa, do ý thức tập thể chưa phát triển nên tập thể lớp học sinh 

tiểu học luôn đòi hỏi sự hỗ trợ, chỉ dẫn của giáo viên. Vì vậy, hơn bất kì mọi cấp học, giáo 
viên tiểu học là người gắn bó và tham gia vào hoạt động của tập thể lớp mình phụ trách như 
một thành viên thực thụ. 

'Trong các lớp cuối bậc Tiểu học, mối quan hệ lẫn nhau của học sinh trong tập thể lớp và mối 
quan hệ với giáo viên đã được thay đổi. Lúc này, sự tương tác chật chẽ giữa trẻ với các bạn 
cùng lớp tăng lên. Hoạt động xã hội trong tập thể lớp đã dựa trên mục đích chung và hứng thú 
chung. Học sinh của các lớp này bắt đầu tiếp nhận mọi sự nhận xét, phê bình của các bạn đẻ 
cố gắng sửa chữa nhằm chiếm được một vị trí nhất định trong lớp. Trong tập thể lớp, các mỗi 
liên hệ tình cảm trực tiếp. quan hẻ lẫn nhau bắt đầu được cũng cố bằng những đánh giá vẻ 
nhân cách. Những điều trên cũng có nghĩa là trong các tập thể lớp này, uy quyền của người 
giáo viên càng ngày càng giám sút đối với học sinh. Trong một chừng mực nào đó, họ không. 
còn là "cực hút của trẻ. Vì vậy, tại thời điểm này, vấn để quan trọng đổi với các em không 
phải là làm giống hệt như ý muốn của giáo viên mà là làm thể nào để được tập thể và các bạn 
chấp nhận. Đội ngũ cán bộ lớp lúc này đã bắt đầu phát huy vai trò “thủ lĩnh” của mình, khả 
năng tự quản của các thành viên trong tập thể được nâng cao, nhất là trong các hoạt động của 
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Đội Thiếu niên tiển phong. Vai trò lãnh đạo và quản lí tập thể lớp của giáo viên tiểu học 
chuyến dần sang định hướng và điều chỉnh. 


| các NHIỆM VỤ 


IHIỆPM VỤ 

Tìm hiểu quan hề thầy — trò ở Tiểu học: 

~ Nhớ lại các kiến thức đã học và đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Xác định ý nghĩa của mối quan hệ thầy — trò đối với hoạt động sư phạm trong trường tiểu học, 

~ Chỉ ra nết đặc trưng trong quan hệ thầy - trò ở Tiểu học. 

~ Lập danh mục các phẩm chất nhân cách của giáo viên có lợi và không có lợi cho việc thiết 
lập mối quan hệ tốt với học sinh tiểu học theo mẫu sau: 


Những phẩm chất có lợi 
| s h 


Những phẩm chất không có lợi 


~ Hãy đưa ra các cách mà một giáo viên tiểu học có thể thiết lập được mới quan hệ tốt đẹp với 
học sinh tiểu học? 


người giáo viên tiểu học với tập thẻ lớp: 

~ Nhớ lại các kiến thức đã học và đọc các thông tin cho hoạt động. 

~ Phân tích các đặc điểm tâm lí của tập thể lớp học sinh tiểu học. 

~ Chỉ ra uy tín của người giáo viên tiểu học đối với học sinh tiểu học và tập thể học sinh tiểu học. 

~ Xác định vai trò quản lí, lãnh đạo tập thể lớp của người giáo viên tiểu học. Cho các ví dụ 
minh họa. 


ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 
+ Nêu các điều kiện tâm lĩ để người giáo viên có thể thiết lập được mới quan hê tốt 


Câu hị 
đẹp với học sinh trong trường tiểu học. 


Câu hỏi 2: Nêu và giải thích vai trò lãnh đạo, quản lí tập thể lớp của người giáo viên tiểu học 


K@g 'TÂM LÍ HỌC LỦA THÔI TIỂU HỤC VA KÂM TẾ HỌC SƯ PHẠM 


|<KÌ THöNG TIN PHẢN HỒI CHO CHỦ ĐỀ 6 


* Vị trí, vai trò của người giáo viên trong trường tiểu học. 

“Trong nhà trường tiểu học, giáo viên tiểu học là *nhân vät chủ đạo”, là người "thấy tổng thể" 
quyết dịnh trực tiếp chất lượng cuộc sống, chất lượng giáo dục và cùng với chúng là chất 
lượng phát triển của học sinh. 


* Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học cho thấy 
~ Giáo viên tiểu học phải đến với học sinh bằng tình thương yêu và lòng tỉn tưởng, sự chấp 
nhận và tôn trọng, sự tế nhị, nhạy cảm, văn minh nhưng kiên quyết. 


~ Giáo viên tiếu học, hơn ai hết phải có ý thức và kĩ năng tự hoàn thiện minh để tạo ra được 
ty tín đối với học sinh bằng chính các phẩm chất và năng lực của mình. 

~ Người giáo viên tiểu học phải luôn quan tâm đến việc bối dưỡng và phát huy nâng lực ở mỗi 
học sinh. 

~ Người giáo viên tiểu học phải xây dưng cho mình một tỉnh thần trách nhiệm cao, một lương 
tâm nghề nghiệp cao thượng, một tâm hồn nhạy cảm cùng vốn kiến thức vững vàng, vốn văn 
hoá phong phú để có thể tạo nên sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học, tính nghệ thuật và 
tính sáng tạo trong các hoạt động sư phạm của mình. 


* Mối quan hệ giữa các thành phần trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên với lao 
động sư phạm 

Các thành phần của cấu trúc nhân cách người thầy giáo. nằm trong mối quan hệ chật chẽ với 
nhau và với lao động sư phạm của người giáo viên. Trong đó, các phẩm chất (tư tưởng ~ chính 
trị, đạo đức, ý chí) làm nên nên tảng bên trong cho mọi biểu hiện của các thành phấn khác 
trong cấu trúc nhân cách của người giáo viên. Chúng là cơ sở để làm nảy sinh thái độ tích cực 
đổi với các hoạt động sư phạm, chí hướng. xu hướng sư phạm thể hiện ở mong muốn và 
nguyện vọng được hiến dâng đời mình cho nghề thấy giáo. Trong cấu trúc nhân cách của 
người giáo viên, năng lực là điều kiên để hiền thực hoá hoạt động sư phạm. Nó cho phép người 
giáo viên chiếm lĩnh và tiến hành có hiệu quả các hoạt động sư phạm của mình trong mọi việc 
làm và tình huống cụ thể. Nhờ vậy người giáo viên càng có thái độ tích cực hơn đổi với các 
hoạt động sư phạm và có ý nguyện bến vững hơn trong việc gắn đời mình với nghề dạy học. 


« Các phẩm chất nhân cách người giáo viên tiểu học và lao động sư phạm của họ 
Để lao động sư pham đạt hiệu quả cao, người giáo viên tiểu học cần có một loạt phẩm chất nhân 
cách khác nhau. Trong đó, các phẩm chất tư tưởng, chính trị ~ thể giới quan khoa học, lí tưởng 
nghề dạy học, tư duy giáo dục.... cổ ý nghĩa đặc biết quan trọng đối với hoạt động sư phạm của 
người giáo viên tiểu học. Chúng là ° 
giới quan khoa học không những giúp người giáo viên có được đức tin và 

niềm tin vào chính bản thân mình, mà cồn chỉ phối toàn bộ thái độ, hành vi của người 
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đối với hoạt động sư phạm, đối với trẻ và qua đó, quy định ảnh hưởng của họ đổi với học sinh. 
Còn lí tưởng nghề dạy học làm nên lực hút mạnh mẽ khiến người giáo viên sẩn sàng vượt qua 
mọi khó khân, trở ngại vẻ tỉnh thần và vật chất để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang “trồng người” 
của mình. Các phẩm chất dạo đức — lòng tin yêu trẻ và yêu nghề luôn gắn bó với nhau và tạo 
thành nguồn sức mạnh thôi thúc người giáo viên tiểu học sống và hành động theo phương châm 
*fTất cả vì học sinh thương yêu!. Nhờ vậy, họ được sống trong cái hay, cái đẹp của nghề dạy 
học, được hưởng niềm vui, hạnh phúc nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các phẩm chất ý chỉ, như: yêu 
cầu cao đổi với bản thân, tự chủ và tự kiểm chế, tự phê bình, kiên tì,... là những điều kiện đảm 
bảo cho người giáo viên tiểu học huy động được tốt nhất các sức mạnh của bản thân để có được 
sự thành công trong mọi hoạt động sư phạm. 


+ Vé việc hình thành các nâng lực của người giáo viên tiểu học 

Các năng lực của người giáo viên tiểu học không phải là bản tính tự nhiên mà là kết quả của 

một quá trình đào tạo và tự đào tạo nghiêm túc. Đây là một quá trình lâu dài, phức tạp và liên 

quan đến nhiều yếu tố khác nhau, Việc phân tích các năng lực của người giáo viên tiểu học 

cho thấy: 

~ Trong quá trình hình thành các năng lực, việc tiếp thu các kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo là một 
điều không thể thiếu. Vì vậy, quá trình học tập và rèn luyện trong trường sư phạm có ý 
nghĩa quan trọng đối với việc hình thành năng lực của người giáo viên tiểu học. 

~ Năng lực của người giáo viên tiểu học không chỉ được biểu hiện mà còn được hình thành và 
phát triển tốt nhất trong thực tiễn tiến hành các dạng hoạt động sư phạm của họ. 


~ Tự học và tư rèn luyện đồng vai trò quyết định trực tiếp chất lượng của việc hình thành và 
phát triển năng lực sư phạm ở người giáo viên tiểu học. 

~ Các năng lực của người giáo viên tiểu học được hình thành trong mối quan hệ qua lại và 
tương hỗ với sự hình thành các phẩm chất nhân cách của họ. 


« Nhân cách của người giáo viên tiểu học cần phải được hình thành và hoàn thiện vì 

- Sản phẩm lao động của người giáo viên tiểu học là nhân cách học sinh do những yêu cầu 
khách quan của xã hội quy định. 

~ Giáo viên tiểu học là “cầu nối” giữa nền vân minh nhân loại và vân hoá dân tộc với việc tái 
tạo lại chúng ở trẻ em, là người quyết định trực tiếp chất lượng đào tạo trong nhà trường. 


le phẩm chất nhân cách lẫn các năng lực của người giáo viên tiểu học đều không được 
sinh ra mà được hình thành trong quá trình học tập và làm việc. 


~ Sự đồi hỏi tất yếu của đặc trưng nghề dạy học ở Tiểu học trong thời đại ngày nay. 

~ Đồi hỏi khách quan của thực tiễn đào tạo giáo viên tiểu học. 

+ Các dạng hoạt động học tập và rèn luyên trong trường sư phạm với sư hình thành 
nhân cách người giáo viên 

~ Trong hoạt động dạy và học, hê thống tri thức khoa học mà các bộ môn khoa học cơ bản 
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trang bị cho giáo sinh rất có ưu thế trong việc hình thành thế giới quan khoa học, năng lực 
hiểu biết sâu rộng (nâng lực khoa học), năng lực tự nghiên cứu cho họ. Kiến thức của các bội 
môn nghiệp vụ chẳng những có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành khuynh hướng sư 
phạm, mà còn đóng vai trò tích cực trong việc hình thành lí tưởng nghề dạy học, lòng yêu 
trẻ, yêu nghễ, tính yêu cầu cao đối với bản thân, tính tự chủ, tự kiểm chế cũng như các năng 
lực chung và năng lực chuyên biệt cho giáo sinh. 

~ Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm không chỉ tạo điều kiện để giáo sinh hiểu lí luận một 
cách sâu sắc, sáng tạo và có ý thức hơn, mà còn tạo ra được những tình huống sống động, cụ 
thể, kích thích giáo sinh vận dụng những diều đã học vào giải quyết chúng. Nhờ đó, 
sư phạm được hình thành, rèn giữa một cách tích cực ở giáo sinh. Hơn nữa, nhờ được sống trong 
môi trường của “người thực, việc thực”, ở giáo sinh dễ xuất hiện những rung cảm, những thái độ 
đối với công việc của người giáo viên, đối với học sinh. Đó là cơ sở để có lòng yêu nghệ, yê 
trẻ, tỉnh thần trách nhiệm.... Ngoài ra, được “tắm mình” trong thực tiễn đạy học và giáo dục ở 
trường phổ thông, giáo sinh có điểu kiện để trải nghiệm và kiểm chứng những phẩm chất và 
năng lực của bản thân, từ đó có được những dánh giá phù hợp hơn, những thái độ đúng dắn hơn 
đổi với bản thân trong việc rèn luyện nhân cách người giáo viên tương lai. 

~ Việc tham gia vào các hình thức khác nhau của hoạt động đoàn thể và tập thể là cơ hội để 
giáo sinh được học hỏi và tập dượt các kĩ năng nghề như: giao tiếp, thiết kế, tổ chức, đánh 
giá, hợp tác; được củng cố và bổ sung những kiến thức chính trị = xã hội, văn hoá... để 
không ngừng nâng cao vốn sống, vốn văn hoá của mình và rèn luyện cho mình những phẩm. 
chất đáng quý của người giáo viên (tự tin, bản lĩnh, tỉnh thần trách nhiệm..... 


+ Tự hoàn thiện trong hoạt động nghề nghiệp là con đường có ý nghĩa quyết định nhất 
và hiệu quả nhất đối với việc hình thành các phẩm chất và năng lực của người giáo 
viên tiểu học, vì: 

~ Có sự chuyển hoá những đòi hỏi của xã hội, yêu cầu của nghề nghiệp thành nhu cầu của bản 
thân người giáo viên nên huy động được tối đa các sức mạnh vật chất và tính thần của họ. 

~ Tiện lợi: chủ động theo nhu cầu và khả nâng của mỗi người, 

~ Thực hiện được phương châm: “học đi đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn”. 

~ Có thể diễn ra một cách thường xuyên, đều đặn, liên tục,... 


« Điều kiện tâm ií cho việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với học sinh trong trường tiểu học 

Ngay từ giờ phút đầu tin đến trường, học sinh tiểu học đã gắn với tập thể lớp và giáo v n 
đây, cuộc sống nhà trường của các em phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ lẫn nhau giữa trẻ với 
nhau và giữa trẻ với giáo viên. Trong đó, mối quan hệ giữa trẻ với giáo viên có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng. Để thiết lập được quan hệ qua lại tin cậy của học sinh đối với giáo viên, điều 
kiện tâm lí đầu tiên mà mọi giáo viên cần phải đạt được chính là sự tôn trọng nhân cách học 
sinh (chấp nhận các em, tin tưởng, khoan dung, độ lượng...) Ngoài ra, giáo viên tiểu học cần 
phải thân thiện, cởi mở, thiên chí đối với mọi học sinh, quan tâm đến 
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tích cực” (gật đầu, xoa đầu, cười, khen...); công bằng trong đối xử và đánh giá học sinh; dạy 
học sinh bảng hành động, bằng những xúc cảm, tình cảm chân thật, cao thượng của mình... và 
tuân thủ nguyên tắc “thương mà nghiêm” trong đối xử với các em. 


+ Vai trò quản lí, lành đạo tập thể lớp học sinh của người giáo viên tiểu học 

~ Ở các lớp đầu bậc Tiểu học, giáo viên tiểu học là người gắn bó và tham gia vào hoạt động 
của tập thể lớp mình phụ trách như một thành viên thực thụ, tức là vừa định hướng, thực 
hiện, điều khiển và điều chỉnh (xem thêm “Giáo trình Tâm lí học”). 

~ Ở các lớp cuối bậc Tiểu học, vai trò lãnh đạo và quản lí tập thể lớp của giáo viên tiểu học 
chuyến dân sang hướng định hướng và điều chỉnh (xem thêm “Giáo trình Tâm lí học”). 


? ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG CHỦ ĐỀ 6 

Câu hỏi l: Hãy đánh dấu (v) vào các mệnh để thể hiện vai trò và đánh dấu (+) vào các mệnh để thể 
hiện chức trách của người giáo viên tiểu học trong trường tiểu học: 

. Tổ chức và điều khiển các hoạt động của học sinh. 

Dạy tất cả các môn học. 

c. Quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục của nhà trường và chất lượng phát triển của học sinh. 
“Trực tiếp giáo dục học sinh. 


bỏ 


= 


. Giáo viên chủ nhiệm lớp. 

.. Người phụ trách. 

Chủ động, tích cực liên kết các sức mạnh giáo dục nhằm tạo điều kiện tối ưu cho sự phát 
triển của học sinh. 

Câu hồi 2: Nồi từng đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học ở cột A với từng 
kết luận sư phạm tương ứng ở cột B sao cho phù hợp: 


" 


CộtA CộtB 


1. Đối lượng lao động trực tiếp là những trổ — hồn | _a. Thứa kế có chọn lọc và sử dụng đồng thời các thành 
nhiên, đang tự tạo ra nhiều sự chuyển biến tựu của nhiều khoa học. 
ong đời sống tâm lí 
TIENG Nó TP) - b. Tạo ra uy tín thật bằng chính các năng lực và phẩm 
2. Nhân cách của người giáo viễn là tất cả đối | ` chất của mình 
với việc giáo dục học sinh 


3. Có ý nghĩa kinh tế và chính trị to lớn, góp phần | °- VIha và in tưởng 


tạo ra “sức lao đông” trong mỗi học sinh. .đ. “Thương mà nghiêm” 
4. Có sự kết hợp chật chẽ giữa tính khoa học, | n, Vận dụng linh hoạt, khéo léo, nhuần nhuyễn trí thức: 
tính nghệ thuật và tính sắng tao. vào các tình huống cụ thể 


1. Nhạy cảm, tĩnh tố và văn trình trong giao tiếp với học sinh 
k. Bồi dưỡng và phát huy nâng lực ở mỗi học sinh 
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'Câu hỏi 3: Từ việc phân tích đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học, hãy chỉ 
ra các phẩm chất và năng lực cần có ở người giáo viên tiểu học. 

Câu hỏi 4: Phân tích mối quan hệ của các thành phần nhân cách người giáo viên tiểu học 
trong mối quan hệ với hoạt động sư phạm của họ. 

Câu hỏi 5: Khắc họa chân dung tâm lí một thầy giáo (hoặc cô giáo) đã để lại trong tâm trí anh 
(chị) những ấn tượng sâu sắc nhất về đạo đức và tài năng của họ. 

Câu hỏi 6: Hãy chỉ ra các phẩm chất và năng lực của người giáo viên có ở cô giáo trong tình 
huống sau: 

Cô giáo phụ trách lớp 4, khi thấy một học sinh của mình vẫn tiếp tục vứt giấy bừa bãi xuống 
sàn nhà của lớp học, mặc dù đã được nhấc nhở nhiều lần, đã lặng lẽ nhật hết những mẩu giấy 
đó. Chỉ sau vài lần như vậy, học sinh trên đã không còn vứt giấy xuống sàn lớp nữa và nhìn cô 
giáo với ánh mắt hối hận lẫn biết ơn. 

Câu hỏi 7: Vì sao nhân cách người giáo viên tiểu học cẩn phải được hình thành và hoàn thiện? 
Câu hỏi 8: Phân tích vai trò của hoạt động học tập và rèn luyện trong trường sư phạm đổi với 
việc hình thành nhân cách người giáo viên. 

Câu hỏi 9: Phác thảo một chương trình rèn luyện nhân cách người giáo viên cho bản thân trong. 
thời gian học ở trường sư phạm trên cơ sở phân tích những ưu điểm và nhược điểm của mình. 
Câu hỏi 10: Tại sao có thể nói rằng: tự hoàn thiện trong hoạt động nghề nghiệp là con đường 
có ý nghĩa quyết định nhất và có hiệu quả nhất của việc hình thành các phẩm chất và nàng lực 
người giáo viên tiểu học? 

Câu hỏi 11: Phân tích mối quan hè thầy — trò trong trường tiểu học? 

Câu hỏi 12: Vai trò quản lí và lãnh đạo tập thể lớp của người giáo viên tiểu học được biểu 
hiện như thế nào? 


<0 THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO ĐÁNH GIÁ. 


&ị GIÁ CHỦ ĐỀ 1 


Bài tập 1: Gợi ý trả lời: Phân tích kết quả thực nghiệm dựa trên đặc điểm tâm lí đặc trưng của 
3 lứa tuổi: nhà trẻ, mẫu giáo và học sinh lớp 2. 

Bài tập 2: Phân tích kết quả thực nghiệm dưa trên các đặc điểm tâm lí đặc trưng của học sinh 
các lớp 3, 4, 5 bậc Tiểu học. 

Bài tập 3: Gợi ý trả lời: Tham gia dự giờ, quan sắt và ghi chép theo mẫu biên bản dự giờ. Sau 
đó phân tích từng biểu hiện tác động giao tiếp của giáo viên và rút ra đánh giá chung. 


Bài tập 4: Gợi ý trả lời (như bài tập 3). 


= 'FÂM 1Í HỌC LỮA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHẠM 
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THÒNG TIN PHẢN HÓI CHO ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 2 


Bài tập l: b. 


Bài tập 4: b. 
Bài tập 5: l/c,h, F: 2/c.h.e; 3/d,h, f. 
Bài tập 6: Tự tìm các câu ca dao tục ngữ. 


IIN PHẢN HỐI CHO ĐĂNH GIÁ CHỦ ĐỀ 3 


HÔN 
Câu hỏi 1: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (Tâp 2) Chủ đề 3. 


Câu hỏi 2: Xem *Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ đề 3. 
Câu hỏi 3: Xem "Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chú đề 3. 
Câu hỏi 4: Xem "Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ đẻ 3. 


Xem "Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ để 3. 


Câu hỏi 
HỎNG TIN PHÁN HÔI CHO ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 4 


Câu hỏi 1: Xem "Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ đề 4. 
Câu hỏi 2: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ đẻ 4. 
Câu hỏi 3: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (Tâp 2) Chủ đề 4. 
Cáu hỏi 4: Xem "Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ đẻ 4. 
Câu hỏi 5: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ đề 4. 


THÔNG TIN PHẢN HỘI CHO DÀNH GIÁ CHỦ ĐỀ 5 


Câu hỏi I: Gợi ý trả lời - 

~ Đạo đức là gỉ? (xem *Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ đề 5. 

~ Hành vi đạo đức là gì? (xem "Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ đề 5. 

~ Hành vi "Trong giờ kiểm tra, một học sinh không làm được bài nhưng cương quyết không 
chép bài mà bạn khác đã chuyển cho” là hành vi đạo đức. Nó đã thoả mãn đẩy đủ các tiêu 
chuẩn đánh giá một hành vi đao đức. Cụ thể là: học sinh đó đã tự giác không xem bài của 
bạn, mặc dù bạn cho phép: tính có ích của hành vi không chỉ thể hiện ở sự tôn trọng tính 
trung thực, mà còn là ở chỗ việc làm đó sẽ tác động đến chính người bạn; tính không vụ lợi 
của hành vi thể hiện ở chỗ học sinh đó chấp nhận bị điểm kém ở bài kiểm tra để không vi 
phạm quy chế học tập. 

Câu hỏi 2: d 

Cau hỏi 3: Gợi ý trả lời: 
Dựa vào thực chất tâm lí học của giáo dục đạo đức; 

~ Dựa vào các khâu của việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học; 

~ Dưa vào vai trò của trí thức đạo đức đối với việc giáo đục đạo đức cho học sinh tiểu học. 


ai 'TÂM BÍ HỌC ĐA TUỔI TIỂU HỌC VÀ TÂM Lắ HỌC SỬ PHAM 


Câu hỏi 4: d. 

Câu hỏi §: a— 3; b— l¡ c— 2. 

Câu hỏi 6: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (tập 2) Chủ để 5. 

Câu hỏi 7: Điều kiện phát sinh, tồn tại và củng cố các hành vi đạo đức (xem thèm ở "Giáo 

trình Tâm lí học” (Tập 2) từ trang đến trang ): 

Câu hỏi 8: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (Tăp 2) Chủ để 5, 

Câu hỏi 9: Xem “Giáo trình Tâm lí học” (Tập 2) Chủ để 5. 

Câu hỏi 1: Gợi ý trả lời: 

~ Vài nét về trẻ chưa ngoan và trẻ khó bảo; 

~ Thử hình dung một trường hợp học sinh khó bảo và phác thão các đặc điểm cơ bản vẻ học 
sinh đó (hoàn cảnh gia đình, các biểu hiện của những hành vi lệch lạc, những tru điểm, dị 
mạnh và những mong muốn của học sinh... ); 

~ Trên cơ sở những đặc điểm cơ bản đó, đế xuất các biện pháp giáo dục phù hợp đối với 
trường hợp này. 


THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO ĐÁNH GIÁ CHỦ DẾ & 
Câu hỏi 1: Đánh dấu (v) vào a, c, k; đánh đấu (+) vào b, d, h, ¡. 


Câu hỏi 2: Nổi 1 với d và c; nối 2 với bị nối 3 với k: nối 4 với a, ¡ và h. 
ủi Ä: Gợi ý trả lời 


Câu hỏi 
~ Nêu và phân tích các đậc điểm lao động sư phạm của người giáo viên tiểu học; 
~ Đưa ra các phẩm chất cần có ở người giáo viên tiểu học và gi 
~ Đưa ra các nâng lực cần có ở người giáo viên tiểu học và gí 
~ Kết luận sư phạm cho bản thân. 


thích tại sao? 
thích tại 


lo? 


Câu hỏi 4: Gợi ý trả lời 
~ Nêu cấu trúc nhân cách của người giáo viên; 
— Giải thích rõ từng thành phần trong cấu trúc nhân cách người giáo v 


~ Chỉ ra mối quan hệ giữa các thành phán trong hoạt đông sư phạm của người giáo viên; 
~ Kết luận cho bản thân. 

Câu hỏi §: Gợi ý trả lời 

~ Chọn một trong số các thấy 


áo (cô giáo) mà anh chị đã từng học để làm đổi tượng viết và 


giới thiệu qua về thấy giáo (cỏ giáo) đó: 


~ Mô tả một cách cụ thể những nét phẩm chất và nâng lực của người đó để khác hoạ nhân 
cách toàn ven của một nhà sư phạm tài năng: 


~ Khi mô tả nên lồng vào những cảm phục của anh (chị) vẻ đức độ và tài năng của người đó. 
Cầu hỏi 6: Gợi ý trả lời 

~ Giải thích lí do thay đổi hành vĩ của học sinh đ 
~ Chỉ ra các phẩm chất của nhân cách người giáo viên đợc thể hiện ở cô giáo (ví dụ: kiến trì, 


s* 
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